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GIẢI VỀ Ý NGHĨA CHỈ TỊNH THEO THẮNG PHÁP 
YÊU HIỆP 


Bài kệ dẫn nhập của Ngài Anuruddha: 

Giải về biến hình vận hành của danh sắc qua ý nghĩa vô 
ngã. Ngài Anuruddha dẫn giải bằng hai lối: Duyên sinh 
(Paticcasamuppada) và Duyên hệ (Patthana). Với hai phương 
thức tu tập: Chỉ tịnh (Samatha) và Minh sát (Vipassana). 

Đoạn kệ dẫn nhập Ngài viết: 

“Samathavipassanam Bhãvananamito param 
Kammatthanam pavakkhami Duvidhampi yathakkamam”. 

Nói đến hợp trì Kammatthãnasañgaha tức là cách giải 
yếu lược, tóm thâu các án xứ (chỉ tịnh và minh sát). 

Kammatthanam sangaha = Kammatthãnasangaho 

Về ý nghĩa đoạn kệ. Từ “Bhãvanã” có nghĩa là Pháp cần 
phát triển, cần làm hiển lộ. 

Bhavetabbati = Bhavana 

Hay Pháp nào mà bậc trí cần làm sanh khởi, hiển lộ ở bước 
đầu tiên cũng như sau cùng trong một quá trình tiến hóa, thì gọi là 
Bhavana. 

VỀ mục đích cũng như phương thức tu chứng, bhãvanä 


được phân loại có hai: Samathabhavana và Vipassanabhavana 
hay chỉ tịnh tiến đạt và minh sát tiến đạt. 


I- CHỈ TINH TIẾN ĐAT (Samathabhävanä) 





“Samatha hay Chỉ tịnh” có nghĩa là tĩnh lặng, an tịnh, 
không xao động. Nhưng ở đây, nên hiểu theo ý nghĩa giới hạn hơn. 
Theo lời giải tẹ ” 

“Kilesasametiiti = Samatho” 


Sự lắng đọng phiền não gọi là samatha. Như sự nhất tâm 
trong tâm Đại thiện và Sơ thiển sắc giới. 


Một lối giải thích khác: 
“Cittam sametiti = samatho” 


Tâm được an tịnh gọi là samatha. Như sự nhất tâm trong 
tâm Đại tố và Tố Sơ thiển Sắc giới. 

Hay một lời giải: “Vitakkadi olärikadhamme sametiti = 
samatho”: Trạng thái làm cho các chi thiển tế nhị hơn, gọi là 
samatha. Như sự nhất tâm trong Nhị thiền thiện và Tố, cho đến 
ngũ thiển thiện và Tố. 

Sở đĩ có ba lời giải thích như vậy, là vì muốn nói đến ba 
trường hợp sau: 

Hành giả, nếu là phàm tam nhân, khi tu tập án xứ Chỉ tịnh, 
nhờ chuyên cần vị này chứng đạt tầng thiển thứ nhất: Sơ thiển Sắc 
giới - Tâm hành giả bấy giờ được vắng lặng, chính nhờ đã ngăn 
trừ các triển cái bởi các tâm đại thiện và sơ thiển sắc giới đã 
chứng đạt. Samatha ở đây được chỉ cho sự lắng dịu phiền não. 

Đối với vị A La Hán thiền khô, các Ngài muốn sử dụng 
thiển hiệp thế, khi ấy các Ngài dùng tâm Đại Tố để triển khai án 
xứ chỉ tịnh cho đến khi chứng đạt Thiển Tố thứ nhất. Giai đoạn 
này khác với phàm nhân, nghĩa là tâm Đại Tố và Sơ thiển Sắc giới 
không còn phải giữ vai trò ngăn trừ phiển não nữa mà chỉ là sự 


nhất tâm trong một án xứ chỉ tịnh nào đó. Ø đây Samatha được 
chỉ cho tâm an tịnh. 


Hành giả sau khi chứng đạt Sơ thiển, chuyên cần tu tập các 
án xứ Chỉ tịnh và chứng tầng thiển thứ hai: Nhị thiển Sắc giới. Thứ 
tự như thế cho đến khi chứng đạt tầng thiển thứ năm. Ở giai đoạn 
này những tâm đại thiện và những tâm thiễển thiện Sắc giới hay 
tâm Đại Tố và thiền Tố Sắc giới, các tâm này không còn phải 
ngăn trừ các triển cái nữa mà chỉ giúp cho tâm định khắng khít với 
án xứ hơn và cũng ở các giai đoạn này, hành giải loại bỏ các chi 
thiển thô thiển theo trình độ thiển chứng, nghĩa là nhị thiển bỏ 
tầm, tam thiển bỏ tứ, tứ thiển bỏ hỷ và ngũ thiển bỏ lạc. 

Trường hợp này, Samatha chỉ cho trạng thái làm cho các 
chi thiển tế nhị hơn. 

Samatha được phân loại có hai: 

1- Parittasamatha (Hỷ thiểu chỉ tịnh) tức thiền chỉ tịnh của 
người chưa đạt đến Kiên cố định, nghĩa là các chi thiển hay đổng 
lực thiện và Tố còn quá yếu ớt. 

2- Mahaggatasamatha (Đáo đại chỉ tịnh) tức thiển chỉ tịnh 
của người đạt đến Kiên cố định. Ở trình độ này, các tâm đại thiện 
và tố vô cùng mãnh liệt khắng khít với cảnh án xứ. Các chi thiển 
có khả năng áp chế triển cái. 


2- MINH SÁT TIẾN ĐẠT (Vipassanäbhävanä) 





Vipassanã nói về ý nghĩa có lời giải tự rằng: 
“Rupädi - ãrammanesu paññattiya ca nicca sukha atta 


subha sañfñaya ca visesena nimarupabhavena vã aniccadi- 
akarena va passatiti = vipassana” 


“Sự quán xét các cảnh xuyên qua ý nghĩa danh sắc, để 
không còn ý thức giả lập: Danh và nghĩa chế định. Hay gọi sự 
quán xét sáng suốt thực tướng các cảnh qua các ý nghĩa vô thường, 


khổ não, vô ngã và bất tịnh, để không còn những định kiến 
thường, lạc, ngã, tịnh. Sự quán xét đó được gọi là VIPASSANA hay 
Minh sát”. 

Hay một lời giải thích: 

“Pañcakkhandhesu vividhena aniccadi-äkarena passatiti 
= Vipassana” 


“Sự quán xét thấy ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã 
và bất tịnh, gọi là Vipassanã” 


ỞƠ lời giải thứ nhất, hiểu theo văn tự, vipassanã được định 
nghĩa như sau: 


Theo lối chiết tự VI có nghĩa là “Thù diệu, đặc thù”. 
PASSANA là sự thấy sáng suốt. Như vậy, Vipassanä là sự nhận 
thấy sáng suốt một cách đặc thù. Như lời định nghĩa sau: 


“Visesena passatiti = Vipassana” 
Về ý nghĩa thứ nhất của Vipassanã có hai khía cạnh: 
- Quán xét các cảnh theo phương diện danh và sắc. 


- Quán xét các cảnh qua bốn ý nghĩa: vô thường, khổ, vô 
ngã và bất tịnh. 


Các sự thẩm quán này được gọi là thù thắng, đặc thù, vì 
rằng các cảnh do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhận thức. Bản chất 
của chúng chỉ là Danh hoặc Sắc. Nhưng thường chúng sanh chỉ 
nhận thức trong khuôn lối giả lập, theo một định thức cố hữu: Mắt 
nhìn cảnh sắc nhận thức: Đây là vật này, ấy là vật kia. Các căn 
còn lại cũng nhận thức thế: Đó là tiếng hay, tiếng xấu, là hương 
thơm, mùi thối, là vị ngon, vị đở, là êm ái, bức xúc, là vừa lòng, 
nghịch ý... Sự ngộ nhận những giả lập như vậy được gọi là sự nhận 
thức thông thường - Gọi là “thông thường” vì phần đông chúng 


sanh đều ngộ nhận — Sự nhận thức chân thật tướng các cảnh, đó là 
sự quán xét vạn hữu theo phương diện Danh và Sắc. 


Khía cạnh thứ hai tức là quán xét các cảnh theo bốn tính 
chất: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. 


Các cảnh do các căn môn nhận thức luôn mang tính sanh 
diệt, tiếp nối đổi thay, mà phần đông chúng sanh đều ngộ nhận: 
Các cảnh thức (cảnh do tâm nhận biết) và thức là trường tổn, là 
vĩnh hằng, là bất biến dịch, có chăng chỉ là sự chuyển dời theo 
một quy luật hoàn toàn mang tính ổn định, từ đó mà nảy sinh kiến 
chấp: Vạn hữu là thường, lạc, ngã, tịnh. Để so sánh điều này, cũng 
giống như người ngắm bức tranh, họ nhìn thấy nhà cửa, phố, xá, 
núi, non, người, vật.. mà họa sĩ đã vẽ vào đấy, nhưng họ không 
thấy được sự chuyển động, thay đổi, cử động của những cái mà họ 
gọi là người, vật, phố, xá, nhà, cửa... trong bức tranh đang nhìn. 


Cũng vậy, các cảnh thức do các căn môn nhận biết của 
chúng sanh cũng giống như cái nhìn của người xem tranh với bức 
tranh, cũng không biết rằng nó luôn luôn thay đổi, sanh diệt, 
chuyển tiếp và không bao giờ ở trạng thái ổn định. 


Như thế, tâm ghi nhận, quán xét các cảnh có thể là bất 
thiện, thiện tương ưng, thiện bất tương ưng. Nhưng chỉ sự quán sát 
nào bằng tâm thiện tương ưng trí mới là sự quán xét theo Minh sát. 
Nghĩa là thấy rằng: Các vạn hữu đều mang những tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. 


Nói về ý nghĩa thứ hai của Minh sát - Vipassanãä - 
“Pañcakkhandhesu vividhena aniccadi-akãrena passatiti = 
vipassanã” (Sự quán xét trên bốn ý nghĩa vô thường, khổ, vô ngã 
và bất tịnh đối với 5 uẩn gọi là Vipassanä). 


VI trong nghĩa Vipassanãä của lời giải tự trên, có nghĩa là 
“chi tiết, khía cạnh”. PASSANA là sự thấy sáng suốt. Như vậy 


Vipassanã có nghĩa là “Sự thấy sáng suốt ở mỗi khía cạnh: vô 
thường, khổ, vô ngã và bất tịnh”. 


Thông thường chúng sanh đều mang kiến chấp: Thân và 
tâm thức là thường hằng, là an lạc, là bản ngã, là thiện mỹ. 


Những kiến chấp sai lầm này có thể là những tâm bất 
thiện, thiện bất tương ưng, và cả thiện tương ưng. Chỉ khi tâm đại 
thiện tương ưng trí dùng trong quán xét bốn tính chất của ngũ uẩn 
như đã nói, mới gọi là Minh sát. 

Vipassana phân loại có ba: 


I- Sankharaparigganhanakavipassana: Hành quán Minh 


2- Phalasamäpattivipassanã: Thiền quả Minh sát. 
3- Nirodhasamäpattivipassanã: Thiền diệt Minh sát. 


Với ba Minh sát này, Hành quấn minh sát 
(sanñkhãraparigganhanakavipassan8) không nhất thiết phải là lợi 
quán (tikkha) hay trì quán (manda)!, cả hai đều có thể đạt đến 
tâm Đạo, khác nhau chỉ là nhanh hay chậm. Nghĩa là, nếu Minh 
sát trì quán sẽ chứng đạt Thánh Đạo chậm hơn và tầng Thánh Đạo 
này gọi là Dandabhiññãämagga (tì trí đạo). Đối với Minh sát lợi 
quán thì sẽ chứng đạt nhanh hơn và tầng Thánh này được gọi là 
Khippabhiññãmagga (Lợi trí đạo). Về Thiển quả Minh sát, cần 
phải là Lợi quán (Tikkhavipassana). Vì sự minh sát này là nhân 
giúp cho tâm quả sanh khởi mà không cần sự trợ giúp của Tâm 
đạo như trong lộ đắc đạo. Tuy nhiên đối với vị thuần thục, tự tại 
thì trì quán Minh sát (Mandavipassanã) cũng có thể nhập thiển 
quả được. 


! Tikkha và Manda ở đây không nói cho thời điểm tái tục (mà thường dùng là 
lợi căn và độn căn). Tikkha và Manda này là chỉ cho thời điểm Minh sát trước 
khi nhập thiển - N.D 


Riêng về Thiển Diệt Minh sát thì cần ở mức quân bình, 
nghĩa là không trì quán mà cũng không lợi quán. Vì đây là Minh 
sát mà khi hành giả tu tập, đồng thời cũng triển khai thiển chỉ tịnh. 
Do đó, Minh sát này còn gọi là song hành minh sát 
(Yuganandhavipassana). 

Trong tập sớ Visuddhimagga-atthakathä và 
Patisambhidamagga-Atthakathã. Các vị A Xà Lê giải thích ba 
Minh sát này như sau: 


“Vipassana panesa tividha hoti 
sankhãraparigganhanakavipassana, phalasamaäpattivipassana, 
nirodhasamapattivipassanati. Tattha 


sankhãraparigganhanakavipassana manda va hotu tikkhã va 
maggassa padatthanam hotuyeva. Phalasamapattivipassana 
tikkhava vattati maggabhavanäsadisa. 
Nirodhasamapattivipassana pana nãtimandanstitikkha vattati. 
Tasama esa natimandaya natitikkhaya vipassanaya te 
sankhãre vipassati” 


Ba Minh sát này: Hành quán Minh sát — sự suy xét các 
pháp hành Danh và Sắc để chứng các tầng thánh Đạo, Thiền quả 
Minh sát - sự quán xét Danh và Sắc để nhập thiền quả, Thiển diệt 
Minh sát - sự thẩm sát các tầng thiển Đáo Đại để nhập thiền diệt. 


Đối với hành quán minh sát, như đã nói lợi quán hay trì 
quán đều là nhân cận giúp cho Tâm Đạo. Riêng Thiển quả Minh 
sát thì cần là lợi quán, Minh sát này cũng giống như sự phát triển 
các chi đạo trong tâm Đạo, vì Minh sát này tuy lấy cảnh là các 
pháp hành. Song chỉ lấy đó (pháp hành) để nhàm chán, hướng 
viễn ly, chớ không chấp giữ. Vả lại, Thiển quả Minh sát là nhân 
hỗ trợ cho tâm quả hiện khởi lấy cảnh là Níp Bàn, cũng như tâm 
đạo giúp cho tâm quả sanh khởi trong lộ đắc đạo. Về Thiển diệt 
Minh sát thì phẩi trung hòa lợi quán và trì quán, vì rằng nếu trí 
Minh sát chậm chạp, yếu ớt thì hành giả sẽ nghiêng nặng về định, 


mà tâm định già mạnh thì tâm và tâm sở không thể diệt, chỉ ở 
trong trạng thái yên tịnh. Và ngược lại, nếu trí Minh sát quá mạnh 
mẽ, nhạy bén thì hành giả chỉ suy xét về thực tính pháp hành. 
Điều này chỉ dẫn đến thiển quả chứ không là thiển diệt. 

Sau đây là một số lời giải tự trếng Kammatthãna trong câu 
kệ dẫn nhập, trích từ Visuddhimaggamahätikã. 


Theo bộ sách này “Kammatthãna” có nghĩa là nền tảng để 
triển khai “Chỉ tịnh và Minh sát” 


Kammatthãna chiết tự có 2 tiếng: Kamma + thãna. Kama 
có nghĩa là việc làm (Kamma = kiriyã). Thầna là chỗ đứng hay 
nên tảng (ti{thati etthãti = thãnam). Cái mà nhờ đó hành giả 
triển khai chỉ tịnh (kasina, anussati...) và Minh sát (danh, sắc...) 
cái đó được gọi là “thana” - Xứ- 


Kammatthãna có hai Arammanakammatthäãna và 
Arammanikabhavanakammatthana. 


- Arammanakammatthãna tức lấy để mục chỉ quán làm 
cảnh án xứ để triển khai chỉ tịnh (Kasina, anussati..) và Minh sát 
(tabhũmakasañkhãradhamma: Danh, sắc). 


- Ärammanikabhävanäkammatthäna là cảnh án xứ lấy sự 
chuyên cần mà trước đó đã tu tập Chỉ tịnh hay Minh sát làm động 
lực giúp cho sự chuyên cần hiện tại. 


Arammanakammatthäna hay 
Arammanikabhävanäkammatthãna tuy là hai nhưng không phải 
hoàn toàn khác nhau. Ärammanakammatthäna giống như cuộn 
phim và Arammanikabhävanäkammatthãna là người xem phim. 
Như lời giải tự sau đây: 


“Kammassa thanam = Kammatthanam” 


Cảnh mà là nên tảng để triển khai Chỉ tịnh hay Minh sát. 
Cảnh ấy gọi là Kammatthãna. Hay sự tinh cần nào hiện khởi nhờ 


động lực của sự tinh cần tu tập chỉ quán trước đó. Sự tỉnh cần ấy 
gọi là Kammatthana. 


Những lời giải thích tiếng Kammatthãna theo 
Nayamulatikãa: 


“Kammeva visesadhigamassa thananti - kammatthãnam 
(va) Kame bhanana rabbo thananti = kammatthanam” 


“ Sự tu tiến nào là nhân chứng đắc thiền hay Đạo quả và 
Níp Bàn. Đó được gọi là Kammatthãna”. Hay “Sự tinh cần trong 
việc làm nào dẫn đến các tầng thiền, đạo, quả và Níp Bàn. Ấy gọi 
là Kammatthana” 


Theo lời giải thích trên thì Kammatthana là chính sự phát 
triển Chỉ tịnh và Minh sát. 


Dứt phần dẫn giải. 
---oÔO--- 

BẢY LOẠI ÁN XỨ CHỈ TỊNH 
1- Hoàn tịnh (Kasina) 
2- Bất mỹ (Asubha) 
3- Tùy niệm (Anussati) 
4- Vô lượng tâm (Appamaññ8) 
5- Vật thực / uế tưởng (Ahärepatikulasañña) 
6- Tứ đại phân quán (Catudhatuvavatthãna) 
7- Vô sắc (Arùpa) 
GIẢI VỀ SÁU CARITA 


Tiếng Carita theo các Ngài chú giải trong bộ 
Visuddhimaggatthakathãa giải thích rằng: 


“Caranam pavattanam = Cariyã” luôn hiện khởi gọi là 
Cariya. 

“Rägassacariya = Ragacariy3” sự thường hiện hữu của ái, 
gọi là rãgacariyã - Cơ tánh ái? 

“Rãgacariya etassa atthiti = Ragacarito”. Người hằng bị 
ái chi phối, gọi là rägacarita (người có cơ tánh ái). 

Tương tự với các carita, dosa, moha, saddhã, buddhi và 
vitakka. 


Nói hẹp là vậy, nhưng nói rộng ra thì carita tính đến 63. 
Trong đó có I4 suddhacarita và 49 missakacarita. 


Mười bốn suddhacarita (thuần tính) đó là: 


Ragacarita, dosacarita, mohacarita, ragadosacarita, 


ragamohacarita, ragadosamohacarita, dosamohacarita, 
saddhacarita, buddhicarita, vitakkacarita, saddhabudhicarita, 
saddhavitakkacarita, buddhivitakkacarita, 


saddhabuddhivitakkacarita. 


Trong 49 missakacarita (hỗn hợp tính) có 21 ekamila, 2I 
dvimula, và 17 timula. 


21 ekamiula là: 


Bảy raägamula (cơ tính ái): rägasaddhacarita, 
ragabuddhicarita, ragavitakkacarita, ragasaddhabuddhicarita, 
ragasaddhavitakkacarita, ragabuddhivitakkacarita, 
ragasaddhabuddhivitakkacarita. 


Bảy Dosamula (cơ tính sân): Dosasaddhacarita, 
dosabuddhicarita, dosavitakkacarita, dosasaddhabuddhicarita, 


? Từ Carita nguyên ngữ là “thường tánh” thì có lẽ chính xác hơn. Nhưng ở đây 
người dịch xin thoát đi là CƠ TÁNH, vì để thích hợp với lối dùng phổ thông, và 
cũng để tránh “ý niệm thường”. 


dosasaddhaavitakkacarita, dosabuddhivitakka, 
dosasaddhabuddhivitakkacarita. 


Bảy mohacarita (cơ tính si): Mohasaddhacarita, 
mohabuddhicarita, mohavitakkacarita, 
mohasaddhäbuddhicarita, mohasaddhavitakkacarita, 
mohabuddhivitakkacarita, mohasaddhabuddhivitakkacarita. 


Hai mươi mốt dvimũla đó là: 


Bảy Rãgadosamila (cơ tính ái lẵn sân): 
Ragadosasaddhacarita, ragadosabuddhicarita, 
ragadosavitakkacarita, ragadosasaddhabuddhicarita, 
ragadosasaddhavitakkacarita, ragadosa buddhivitakkacarita, 
ragadosasaddhabuddhivitakkacarita. 


Bảy Rãầgamohamuila (cơ tính ái lẵn si): 
Ragamohasaddhäcarita, ragamohabuddhicarita, 
ragamohavitakkacarita, ragamohasaddhabuddhicarita, 
ragamohasaddhävitakkacarita, ragamohabuddhivitakkacarita, 
ragamohasaddhäbuddhivitakkacarita. 


Bảy dosamohamila (cơ tính sân lẫn si): 


Dosamohasaddhacarita, dosamohabuddhicarita, 
dosamohavitakkhacarita, dosamohasaddhabuddhicarita, 
dosamohasaddhavitakka, dosamohabuddhivitakka, 
dosamohasaddhabuddhivitakka. 

Bảy timula đó là: Ragadosamohasaddha, 
ragadosamohabudrdhi, ragadosamohayvitakka, 
ragadosamohasaddhäbuddhi, ragadosamohasaddhävitakka, 


ragadosamohasaddhãbuddhivitakka. 


Bảy cơ tánh bất thiện nhân với bảy cơ tánh thiện thành 49 
cơ tánh hỗn hợp. 


Nói rộng như vậy tức là cho thấy rằng có những chúng sanh 
có thể có nhiều căn tánh hỗn hợp. Song, đối với hành giả không 
thể chọn nhiều án xứ để thích ứng với cơ tánh của mình — khi xét 
thấy là hỗn hợp - mà chỉ tu tập một án xứ nào thích nghi với một 
cơ tánh nổi bật nhất của mình. 


SƯ NHÂN BIẾT VỀ CARITA 





Ngoại trừ những vị đắc Tha tâm thông (Paracittavijanam3) 
thì không ai có thể biết chính xác về tâm tính của người khác, có 
chăng cũng chỉ biết mơ hồ qua tướng trạng, ngoại hình, điềm báo... 
mà các khoa tướng số, bói toán đã giải thích. Riêng về Phật giáo 
có thể nhận xét những đặc điểm sau đây mà xác định thuộc về cơ 
tánh nào. 

Iriyapathato kicca Bhojanã dassanadito 

Dhammappavattito ceva Cariyayo vibhavayehi 

(Trích từ Visuddhimaggatthakathä3) 


Đối với bậc trí, để nhận định cơ tánh về mình hay người 
khác, các Ngài nhận xét qua năm điểm: Oai nghi (cách đi, đứng, 
nằm, ngôi), việc làm, vật thực, cách nhận thức (cách nhìn, nghe, 
ngửi...) pháp tánh. 

CƠ TÁNH ÁI 

Để xác định một người có cơ tánh ái (rägacarita) cần xét 
qua các đặc điểm sau đây: 

1- Các cử chỉ oai nghĩ: 

Trong cách bước đi có dáng vẻ nhẹ nhàng, mềm yếu. 
Những bước chân đều đặn, khi dở chân hay đạp xuống không có 
vẻ gì là vội vã. Sức nặng của cơ thể sẽ để lại dấu chân ¡in đậm ở 


3 Visuddhimagga. Phần I, trang 101. 


phần trước bàn chân. Những cử chỉ khi đứng hoặc ngồi đều dễ 
dàng, duyên dáng. 


Khi nằm nghỉ không bao giờ vội vàng, chỗ nghỉ được sửa 
soạn chu đáo, kỹ lưỡng. Lúc ngủ trong thế nằm nghiêng, các cử 
chỉ nhỏ nhặt, tế nhị trong lúc nằm được dung hợp bởi những động 
tác hài hòa. Có những dáng vẻ điệu bộ gần như không mấy hài 
lòng khi ai đánh thức, gọi dậy. 

2- Sự thọ dùng (bhojana): 

Ở người cơ tánh này, họ thường ưa thích những vật thực 
mềm mại và mang những vị béo ngọt. Tuy vậy dùng vật thực họ 
chỉ dùng chừng mực, vừa phải (đây chỉ là một thái độ bản năng) 
và không bao giờ có vẻ vội vàng. 

Một thói quen ở những người cơ tánh này là họ vẫn thường 
thích nếm những vị lạ, và với họ một ít vị ngon là đã vừa lòng. 

3- Việc làm: 

Tất cả việc làm đều được thực hiện một cách chu đáo, kỹ 
lưỡng và chậm rãi. 

4- Tính cảm quan (dassana): 

Với người cơ tánh này, một đối tượng ngũ quan khả ái dễ 
dàng gây sự chú ý, thích thú cho họ, dù đối tượng ngũ quan đó chỉ 
là cái bình thường, nhỏ nhặt. Song với họ là một sự thú vị của 
người lần đầu mới gặp. 

Đặc tính khác, luôn rộng lượng và biết tha thứ, họ dễ dàng 
bổ qua một lỗi lầm hay sự xúc phạm của kẻ khác. 

Cảm tính của người cơ tánh này là vẫn thường lưu luyến, 
dính mắc những đồ vật hay chốn ở mà với họ nó có những dáng 
nét quen thuộc, những ấn tượng khó quên. 

5- Pháp tánh (dhammapavatti) 


Người cơ tánh ái, thường có những khuyết tánh sau: Gian 
xảo (may), tự cao (satheyya), sánh bì (mãna), thiên hướng ác 
hạnh (päpicchat8), thích được tán tụng (mahicchatã), không biết 
đủ (asamtutthit3), mưu mô (Siviga), thích đỏm dáng (capalya). 


CƠ TÁNH TÍN 





Người có cơ tánh tín chỉ khác cơ tánh ái những pháp tánh 
sau: Dứt bỏ, không chấp trước với tài sản (muttacägat8), thích 
diện kiến bậc thiện trí (ariyänam dassanakãmat8), vui mừng khi 
gặp bậc thiện trí và nghe pháp (pamojjabahulat8), khiêm nhường 
(asathata), không gian xảo (amaysvit8), luôn có lòng tịnh tín 
(päsada). 


CƠ TÁNH SÂN 





Riêng người cơ tánh sân thì hoàn toàn trái ngược những đặc 
điểm kể trên: 

1- Các cử chỉ oai nghi (iriyapatha) 

Những cử chỉ trong lúc bước đi cứng rắn, mạnh dạn và 
nhanh nhẹn. Những bước chân nặng nề sẽ để lại dấu chân hằn sâu 
nét gót. 

Trong lúc đứng hoặc ngồi cũng trong dáng vẻ mạnh dạn và 
thô cứng. 


Khi nằm vẫn là những động tác nhanh nhẹn cố hữu. Ở 
người cơ tánh này, chỗ nghỉ không là điều mà họ phải quan tâm, 
do đó thường hay bừa bãi và ít khi được sửa soạn kỹ lưỡng, chu 
đáo. Cũng như người có tính ái, họ không mấy vừa lòng khi đánh 
thức, gọi dậy, thậm chí điều này có thể làm cho họ nổi giận nữa là 
khác. 


2- Việc làm (kicca) 


Tất cả những việc làm, họ đều cho kết quả hoàn tất. Song, 
những việc làm này được thực hiện bởi những động tác hết sức 
cẩu thả và bừa bãi. 

3- Sự thọ dùng (bhojana) 


Những vật thực mang các vị mặn, đắng, chua, chát vẫn là 
những thứ mà họ thích hơn cả. Trong khi dùng thức ăn, thức uống, 
họ dùng thô tháo, vội vàng, và tương ứng với cố tật này là không 
có thói quen nếm vị. Có lẽ vì thế họ dễ bất bình với những thức ăn 
nào đó mà không vừa lòng. 


4- Tính cảm quan (dassana) 


Cực đoan trong cảm quan nhận thức. Hoàn toàn không vừa 
lòng trước đối tượng ngũ quan bất toại, dù chỉ là một khía cạnh 
tầm thường, nhỏ nhặt mà họ đã xem là không hay. 


Đối với người cơ tánh sân, họ không mấy gì lưu tâm đến 
những đồ vật, chốn ở quen thuộc mà vì điều kiện nào đó họ phải 
bổ đi. Lẽ ra với người cơ tánh ái, ấy là vì ấn tượng khó phôi phai. 

5- Pháp tánh (dhammapavatti) 


Người cơ tánh sân thường mắc phải những khuyết điểm 
tánh sau: Nóng giận (kodha), thù hiểm (upanäha), chỉ trích việc 
công đức của kẻ khác (makkha), muốn hơn người (palãsa), ganh ty 
(iss8), bón sẻn (sovacassata). 

CƠ TÁNH GIÁC 

Đối với người cơ tánh giác chỉ khác với người cơ tánh sân ở 
những thiện tánh sau đây: Biết nghe những lời dạy bảo hữu ích 
(sovacassat8), là người bạn tốt cho kẻ khác (kalyänamittat8), tiết 
độ trong vật thực (bhojane mattañfut8), ghi nhận và cảnh tỉnh 
(chánh niệm tỉnh giác - satisampajjaññam), luôn luôn hướng đến 
tỉnh cần (jägariyãnuyoga), có lòng thương cảm (samvega), 
chuyên cần với những việc làm công đức (yonisopadhãnam). 


CƠ TÁNH SI 
Người cơ tánh si có những đặc điểm sau: 
1- Các cử chỉ oai nghĩ: 


Cách bước đi, dở chân và đạp xuống bằng những động tác 
cứng nhắc, những cử chỉ thô kệch. Người cơ tánh si cũng như 
người cơ tánh sân tức là sức nặng của cơ thể chịu nhiều về phần 
sau bàn chân. Như vậy, dấu chân sẽ in đậm nét gót. 


Những cử chỉ khi đi, đứng hoặc ngồi thường trong dáng vẻ 
thụ động, mất linh hoạt. Trong lúc nằm nghỉ, không lấy gì là đẹp 
đẽ, tay chân hoàn toàn tự do buông thả vô ý thức. Nằm trong thế 
úp mặt lại, chỗ nghỉ không được sửa soạn, vung vãi, bừa bãi, khi 
ai đánh thức họ chậm chạp, trễ nải và sau những động tác trì hoãn 
kéo dài, họ mới hoàn toàn thức dậy. 


2- Việc làm (kicca) 


Những công việc được thực hiện là vụng về, thô kệch. 
Người cơ tánh này ít đem lại một kết quả thành công. 


3- Cách thọ dùng (bhojana) 


Không ưa thích cá biệt vật thực nào như những người cơ 
tánh khác, việc ăn uống của họ không lựa chọn. Trong lúc dùng 
những thức ăn, họ rất vụng về, thô tháo, những vật thực đổ rớt, y 
phục vấy bẩn hay vật thực còn dính lại phần ngoài miệng. Khi đó, 
nếu họ làm một việc thì việc đó là ăn, uống. 

4- Tính cảm quan (dassana) 

Ở người cơ tánh si họ không thể nhận xét đối tượng nhận 
thức mà họ đang quan sát hay cảm nhận một cách tự tin (hoặc vì 
khả năng hiểu biết hạn chế, hoặc vì thiếu thói quen phán đoán). 
Sự nhận định của họ hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ khác, người mà họ 


xem là hơn mình. Sự nhận định của người đó sẽ là sự nhận định 
của họ cả việc nhận định về một người, họ cũng đều như vậy cả. 
5- Pháp tánh (dhammapavatti) 
Người cơ tánh si thường có những khuyết điểm tánh như: 
Buồn ngủ, dã dượi (thinamiddha), phóng túng, buông lung 
(kukkucca), ngờ vực, phân vân (vicikiccha), không tin lý nhân quả 
(adanagahita), khó dạy bảo (duppatinissaggit). 


CƠ TÁNH TẦM 





Đối với những người cơ tánh tầm, cũng giống như người cơ 
tánh si, khác nhau chỉ là về các pháp tánh sau: Thường nói nhiều 
(bhassabahulat3), vui thích những nơi đông đảo, hội chúng 
(ganãärãmat8), không vui thích trong việc làm công đức như bố 
thí, trì giới... thiên hướng bất định, những việc làm không đi đến 
kết quả (anavatthitakiccat8), ban đêm thường có những suy nghĩ 
hư ảo (rattidhumayana), ban ngà y họ ra sức làm việc mà ban đêm 
suy tính nghĩ ngợi, điều mà họ không biết rằng nó sẽ chẳng đi đến 
kết quả (diväpajjalanã). Ở những người có cơ tánh này thường có 
suy nghĩ rối rắm (huraähuramdhävan8). 


Lối nhận định về Carita trên đây, bậc Đạo sư không để cập 
đến, cả những vị A La Hán tuệ phân tích, Lục thông cũng vậy. 
Đây chỉ là những lời nhận định của những vị A Xà Lê tiền bối, để 
thiển sinh dễ dàng chọn lấy án xứ (kammatthãna) thích hợp. 


Như vậy, cũng cần nên hiểu, sự nhận định trên chỉ nằm 
trong lãnh vực tương đối thôi. Vì rằng, đối với người cơ tánh hỗn 
hợp, để nhận định về họ không phải là điều dễ dàng, và rất có thể 
dẫn đến sự nhầm lẫn. Vả lại, nếu không phải là những vị tha tâm 
thông, thì đối với những người đa văn khéo học hỏi. Dầu cho họ là 
những người cơ tánh bất thiện chăng nữa - nhờ chánh niệm tỉnh 


... xv— 


hay, điều này là thành quả của kiến văn hiểu biết. Như thế, sự 
nhận định họ thuộc về cơ tánh nào thì càng là điều khó khăn hơn. 


NHÂN SANH CARITA 





Một điều kỳ lạ là trong chúng ta ai ai cũng là người như 
nhau, song tâm tính mỗi người mỗi khác, nếu không phải là trái 
hẳn nhau. Điều này kể cả những người là bà con, anh em ruột thịt, 
có người thiên hướng ác hạnh, có người thiên hướng thiện hạnh 
hoặc có người cả hai. Vì sao có sự dị biệt này? Ấy chỉ vì những 
việc làm thiện nghiệp trong quá khứ của mỗi người không giống 
nhau. 


Nếu trong lúc bố thí, trì giới, tu thiển hay làm việc công 
đức nào đó mà kèm theo những sự vọng cầu mong muốn quả báo 
tài sản của chư thiên hay nhân loại —- dĩ nhiên những sự ước vọng 
này không cùng tâm lộ với tâm đang tạo thiện nghiệp — đó là át. 
Trong lúc ấy nghĩ rằng: Mình là người như thế này, như thế kia, là 
kiêu mạn, chấp TA LÀ, tức kiến sai lâm. Những thiện nghiệp nào 
được tạo mà theo đó là những tham phần này, sẽ là nhân cho hậu 
quả các sanh hữu sau đó là người có tánh ái. 

Nếu trong lúc tạo các công đức mà nảy sinh sự bực tức, bất 
bình hay ganh ghét hoặc bồn sẻn, hoặc tiếc nuối. Những thiện 
nghiệp làm theo các sân phần này sẽ cho kết quả những sanh hữu 
về sau là người cơ tánh sân. 


Nếu khi làm các thiện nghiệp mà làm một cách mù quáng, 
thiếu sáng suốt, không biết rõ đâu là nhân, đâu là quả của việc 
làm, hoặc ngờ vực, lưỡng ước trong lúc làm hay phóng đáng mông 
lung quên rằng mình đang làm việc công đức. Chính những thiện 
nghiệp mà bên cạnh là những sự mù quáng, nghi hoặc, phóng 
đãng này sẽ dẫn đến các sanh hữu về sau là người cơ tánh si. 


Nếu trong lúc làm các công đức mà mải mê, vui thú, nghĩ 
ngợi đến những đối tượng dục phược (kãmaguna-ärammana) tức 


dục tầm (kãmavitakka). Hay nghĩ đến sự oán giận, thù hiểm với 
kẻ khác là hận tâm (byãpãdavitakka). Hoặc là suy nghĩ, tính kế 
làm hại chúng sanh khác, tức là hại tầm (vihimsävitakka). Chính 
những thiện nghiệp bị chi phối bởi ba loại tầm này sẽ cho kết quả 
là người có tính tầm trong các sanh hữu về sau. 


Nếu cùng trong lúc tạo các công đức mà khởi lên sự tịnh 
tín, trong sạch, tin nơi quả báu của việc mình đang làm hay hướng 
tâm ngưỡng mộ về Tam Bảo, tức là đức tin. Các thiện nghiệp cùng 
với đức tin này sẽ cho quả báu các sanh hữu sau đó là người cơ 
tánh tín. 


Nếu trong lúc thực hiện việc làm công đức một cách sáng 
suốt, hiểu rõ thế nào là nhân, là quả của việc đang làm, khi thực 
hiện thiện nghiệp khéo tư duy: Tất cả chúng sanh được tạo tác bởi 
nghiệp, nghiệp là tài sản, nghiệp là cha mẹ, nghiệp là quyến 
thuộc và rồi tất cả đều là vô ngã. Ấy là biệt nghiệp trí 
(Kammassakatañãäna). Ta và người khác chỉ là những ngũ uẩn, 
những danh sắc trong một tập hợp cái mà gọi là bàng sanh, nhân 
loại, người nam, người nữ, chỉ là những giả định để gọi cho những 
đơn vị danh sắc mà bản chất cố hữu vẫn là sanh và diệt. Đây tức 
là Minh sát trí (Vipassanäñäna). Hay nghĩ rằng: Các bậc hiển trí 
luôn trau đổi, tích tập các công đức, nay ta làm việc làm của 
những vị ấy đó sẽ là điều an lạc cho đời này và đời sau. Tức là 
thẩm quán trí (Paccavekkhanañãna). Hoặc ước mong rằng: Nhờ 
năng lực của những công đức này, xin cho ta hãy là người có trí 
tuệ. Chính việc làm công đức được trí tuệ khéo tư duy như vậy sẽ 
cho kết quả là người cơ tánh giác trong các sanh hữu về sau. 

Do luật chi phối (hiện tại với hiện tại, hiện tại với vị lai, 
quá khứ với hiện tại) mà mạnh dạn đi đến kết luận: Những thiện 
nghiệp và điều kiện chi phối trong quá khứ cho kết quả đời hiện 
tại và nhờ đó cơ tánh được xác định. 


Như vậy, những ai ước mong cho mình có một thói quen" 


thiện tánh thì cần ngăn ngừa ác pháp không để chi phối trong khi 
làm việc công đức. 

Và hơn nữa, trong điều kiện thuận lợi: Được sanh làm 
người, gặp Phật giáo và có tuổi thọ. Nếu tỉnh thức và biết mình 
thời cơ hội hoán cải, sửa đổi (nếu là cơ tánh bất thiện), cơ hội vun 
bồi, tích lũy (nếu là cơ tánh thiện) sẽ không là điều khó khăn bởi 
những thiện nghiệp sau: 


Luôn học hỏi những pháp nhân sanh trí hoặc giúp cơ hội 
cho kẻ khác học hỏi, dứt bỏ tài sản, bố thí thuốc trị bệnh, cúng 
dường sàng tọa, và điều đĩ nhiên là những thiện nghiệp này không 
bị chi phối bởi những chướng ngại pháp. 


GIẢI VỀ BA TIẾN ĐAT BHÃVANÄ 


1- Sơ khởi tiến đạt (Parikammabhavana): 


Sơ khởi tiến đạt (hay chuẩn bị tiến đạt), là những tâm đại 
thiện, đại tố nào từ lúc bắt đầu sanh khởi làm nhiệm vụ nhất tâm, 
chú mục vào các án xứ chỉ tịnh cho đến khi thủ trì tướng 
(Uggahanimitta) xuất hiện. Những đại thiện, đại tố trong quá trình 
này được gọi là giai đoạn chuẩn bị tiến đạt - Parikammabhävanä. 

Sau đây là những lời giải tự tiếng Parikamma: “Appanam 
parikaroti parisangarotiti = Parikammam” và “Pari-adi bhutam 
kammam parikammam” 

“Tâm lộ nào làm nền tẳng, làm nhiệm vụ chuẩn bị cho 
kiên cố định (appan3) hiện khởi. Tâm lộ ấy gọi là parikamma”. 
Hay: 

“Tâm lộ nào là nguyên nhân để triển khai án xứ. Tâm lộ 
ấy gọi là Parikamma”. 


* Dịch thoát nghĩa chữ Carita 


Tiếng Pari hay parikamma ở lời giải tự thứ nhất được giải 
thích là Dhãtuvatthãnuvatthaka-upasärapada tức là cuội nguồn 
hay khởi đầu, chứ không dùng trong nghĩa thông thường: Vẹn toàn 
hay bao trùm. 

Ở lời giải tự thứ hai Pari được giải thích là 
Dhãtuvatthavisesaka-upasärapada, tức là sự khởi đầu một cách 
đặc thù chuyên biệt. Nói rõ hơn là sự khởi đầu của một quá trình 
tiến đạt án xứ. 

Tâm lộ nào là nên tảng, là cơ sở cho kiên cố định hay là 
khởi điểm của một quá trình tiến đạt án xứ. Hành giả làm phát 
triển, làm lớn mạnh những tâm lộ ấy. Sự phát triển ấy gọi là 
chuẩn bị tiến đạt (Parikammabhävanä). 


Hay sự tiếp nối liên tục của những tâm lộ làm nhiệm vụ 
chuẩn bị cho kiên cố định. Sự chuyển tiếp này gọi là chuẩn bị tiến 
đạt - Parikammabhavana. Như lời giải tự: 


Parikammañca tam bhãvanã cati = Parikammabhãävana 


Những tâm lộ phát triển làm nhiệm vụ chuẩn bị, những tâm 
lộ đó gọi là chuẩn bị tiến đạt (Parikammabhãvanã). 


2- Cân hành tiến đạt - Upacarabhävanä 
Những tâm đại thiện, đại tố nào sanh kế cận kiên cố định 
hay thiển chứng. Gọi là cận hành. 


Đây là lời giải tự tiếng Upacära — Cận hành. 


“Appanaya sanupe carita pavattatiti = Upacaram”. Tâm 
lộ nào đến gần lãnh vực thiển chứng, thì gọi là cận hành. 


Sự phát triển những tâm lộ cận hành này, gọi là cận hành 
tiến đạt (upacärabhävan8). Như lời giải tự: 


“Upacärafñca tam bhãvana cäti = Upacärabhavanã” 


“Sự phát triển cùng với tâm lộ cận hành, gọi là cận hành 
tiến đạt (upacaärabhävan8) ” 


3- Kiên cố tiến đạt — Appanabhavana 

Kiên cố hay appanã ở đây chỉ cho sự trực chỉ của tâm sở 
tầm. Những tâm đáo đại và tâm siêu thế cùng các tâm sở hợp 
cũng được gọi là appanã. Điều này có nghĩa là appanã hay kiên 
cố là sự hướng đến của tâm sở tầm cùng các pháp tương ưng. 
Song, ở đây nên hiểu theo ý nghĩa chuyên biệt hơn trong lời giải 
tỰ sau: 


“Appeti sampayuttadhamme arammanam abhiniropetiti 
— Appana” 


“Pháp nào hướng các pháp tương ưng đến cảnh một cách 
khắng khít hơn, pháp đó gọi là kiên cố”. Tức chi thiển tầm trong 
đáo đại và siêu thế. 

Lời giải tiếng “Appanabhävanä8”: 

“Appana ca sa bhãvana ceti = Appansabhavana7” 


“Những tâm lộ kiên cố cùng sự phát triển của chúng, gọi là 
kiên cố tiến đạt” 


Trong ba tiến đạt này, những tâm đại thiện hay tâm đại tố 
nào sanh khởi trước thiển chứng, gọi là Sơ khởi tiến đạt hay giai 
đoạn chuẩn bị. Ở giai đoạn này được phân làm hai: Những tâm đại 
thiện, đại tố sanh vào thời điểm đầu giai đoạn chuẩn bị thì gọi là 
Sơ khởi tiến đạt (parikammabhävan3). Cũng những đại thiện, đại 
tố này mà sanh vào thời điểm cuối của giai đoạn chuẩn bị, nghĩa 
là sắp bước vào giai đoạn thiển chứng, thì gọi là Cận hành tiến đạt 
(upacãrabhävan8). Hai tiến đạt này tuy là hai nhưng chỉ là một, 
tên gọi khác nhau chỉ vì ở vào thời điểm khác nhau. Trường hợp 
này tương tự như hữu phần rúng động (bhavañgacalan3), gọi là 


hữu phần dứt dòng (bhavañgupaccheda), chỉ là vì hữu phần rúng 
động nào sanh sau. 


GIẢI VỀ BA ẤN TƯỚNG 





1- Chuẩn bị tướng - Parikammanimitta 





Những cảnh án xứ (như kasina...) đều được gọi là ấn tướng 
(nimitta). 


Theo lời giải tự: “Arammanikadhamme nimiyate 
jhãniyate = nimittam” tức pháp nào thường được tâm và tâm sở 
tri nhận trong vai trò năng tri. Pháp ấy được gọi là ấn tướng, hay 
cảnh sở tri. 

Chuẩn bị tướng hay Parikammanimitta tức là ấn tướng của 
các tâm lộ trong giai đoạn sơ khởi hay còn gọi giai đoạn chuẩn bị. 
Parikammabhävana trong trường hợp này nên hiểu theo hợp từ 
Rajaputto (rajassa — putto) có nghĩa là con của Đức vua, chớ 
không phải là vua. Cũng vậy Parikammanimitta là cảnh sở tri của 
parikammabhaävanã chớ không phải là parikammabhävana. 

Như lời giải tự sau: 

“Parikammassa nimittam = Parikammanimittam”. Cảnh 
sở tri của chuẩn bị tiến đạt thì gọi là chuẩn bị tướng. Như án xứ 
đất, nước, lửa, gió... là ấn tướng của vị hành giả. 

2- Thủ trì tướng (Uggahanimitta) 

Những án xứ nào mà được ý môn ghi nhận không cần qua 
nhãn quang. Những án xứ ấy gọi là Thủ trì tướng 
(uggahanimitta). 

Đây là lời giải tiếng “Uggahanimitta” 

“Uggahetabbanti =  uggaham, uggahañca tam 
nimittañcati = uggahanimittam” 


“Cảnh nào được trì giữ bởi các ý môn đổng lực đại thiện và 
đại tố. Cảnh ấy được gọi là cảnh Uggaha (cảnh được thủ trì). 
Những cảnh uggaha trong thời điểm là cảnh sở tri (ấn tướng) của 
các đổng lực đại thiện và đại tố, thì được gọi là uggahanimitta 
(thủ trì tướng). 


Một lời giải thích khác: 
“Ugganatti =7  uggaho, uggahassa nimittam = 
uggahanimittam” 


“Tâm lộ nào trì giữ cảnh án xứ. Tâm lộ ấy được gọi là 
uggaha (thủ trì tâm lộ). Cảnh sở tri của tâm lộ này được gọi là 
uggahanimitta (thủ trì tướng). 


Một lời giải thích khác: 
“Ugganatti - uggaho, uggahassa nimitam - 
uggahanimittam” 


“Tâm lộ nào trì giữ cảnh án xứ. Tâm lộ ấy được gọi là 
uggaha (thủ trì tâm lộ). Cảnh sở tri của tâm lộ này được gọi là 
uggahanimitta (thủ trì tướng). 


Để phân định rõ ràng hơn về hai ấn tướng vừa kể, chúng ta 
xét qua những điểm khác biệt của hai ấn tướng trên. Chuẩn bị 
tướng là những án xứ cảnh hiện tại, và được tri nhận bằng nhãn 
quan (nếu là án xứ cụ thể). Trong khi đó Thủ trì tướng là án xứ mà 
được tri nhận bằng ý môn chứ không qua trung gian nhãn quan. 
Điều này có nghĩa thủ trì tướng là cảnh quá khứ. Và cảnh quá khứ 
này phải được ý môn biết rõ như nhãn môn đã từng biết. 


3- Tương tự tướng (Patibhaganimittam) 


Vì là những án xứ giống nhau nên gọi là Patibhãga (tương 
tự) 


Patibhãganimitta là những án xứ khi trở thành ấn tướng nó 
mang đặc tính giống nhau như thủ trì tướng (uggahanimittam). 


Một lời giải tự như sau: 


“Patibhãgam nimittam = Patibhãäganimittam: Những ấn 
tướng có đặc tính giống nhau nên gọi là tương tự tướng”. 


Đây là những điểm dị đồng của hai ấn tướng vừa kể: 


Cả hai ấn tướng này: Thủ trì tướng và Tương tự tướng đều 
là cảnh sở tri mà được tri nhận qua ngõ ý môn chứ không qua 
trung gian nhãn môn như ấn tướng ban đầu. Sự khác nhau của hai 
ấn tướng này là đối Thủ trì tướng sẽ được ý môn biết rõ như ngũ 
môn nhãn quan đã biết, từ hình thể kích thước đến màu sắc của 
cảnh sở tri này. Riêng về Tương tự tướng cũng được ý môn nhận 
biết như thế. Song, giai đoạn này cảnh sở tri sẽ tinh tế, khiết hơn, 
hơn cả 100 lần. Được ví dụ rằng cũng giống như trăng ngày rằm 
trong suốt không một gợn mây. Sở đĩ như vậy là vì Tương tự tướng 
là khả năng thiển định thuần thục của vị hành giả thoát thai từ sự 
chú mục vào thủ trì tướng bằng cách trùng lặp nhiều lần. Tuy 
nhiên, Tương tự tướng vẫn là cảnh giả định không phải cảnh chơn 
đế như một số người đã sai lầm. Trong bộ kinh 
Visuddhimaggamahatika do Ngài Dhammapala là Trước giả, nói 
rằng: 

TaÏñca kho patibhãganimittam neva vannavantam na 
santhanavantam aparamatthasabhavatta. 


Nếu là Chân đế thời Tương tự tướng không có màu sắc hay 
một hình thể nào cả, do đó Tương tự tướng chỉ là cảnh giả định. 

(Ngài Anuruddha trước khi giải thích điều gì, lời nói đầu 
tiên là “Katham?” - Tại sao? Từ này thuật ngữ gọi là 
kathetukammayatãpucchã - Lời tự vấn). 


THÂP ÁN XỨ HOÀN TINH - Kasina 





1- Pathavikasina — Ấn xứ địa đại hoàn tính: 





Pathavï (đất) ở đây không dùng trong nghĩa thực tính: Là 
trạng thái cứng, mềm, trướng hoặc ngại, mà chỉ dùng trong nghĩa 
thông thường, tức là đất có hình thể hẳn hoi. Song, trong ý nghĩa 
giới hạn của án xứ, pathavĩ chỉ cho mảnh đất có một kích thước 
một hình thể nào đó thích hợp mà hành giả chọn làm án xứ. Theo 
các Ngài A-xà-lê thì mảnh đất chọn làm án xứ thì mảnh đất chọn 
làm án xứ, nếu chọn lấy kích thước nhỏ thì chỉ nên chọn bằng 
chiếc đĩa hay bằng một hình tròn có đường kính khoảng I gang 4 
ngón tay. Nếu chọn kích thước lớn thì chỉ nên bằng sân phơi lúa, 
như thế là thích hợp. 


Về tiếng Kasina, có nghĩa là trọn vẹn, toàn phần hay toàn 
tịnh, tức là án xứ khi hành giả chú mục phải tác niệm toàn diện 
chứ không hướng về một khía cạnh nào như một số án xứ khác. 
Ngài Trưởng lão Letï viết trong bộ Paramatthadipanimahãätikã 
rằng: “Asesapharitabbatthena kasinam: Gọi là hoàn tịnh vì đó là 
tiêu điểm cần phải tác niệm toàn diện”. Như vậy Pathavikasina là 
mảnh đất (nhân tạo hoặc tự nhiên), kích thước tùy theo sự thích 
hợp mà hành giả chọn lấy làm án xứ, và án xứ này phải được 
hành giả tác niệm toàn diện. 

Một lời giải tự khác: 

“Pathavi yeva kasinanti = Pathavikasinam: Ấn xứ nào 
mà hành giả lấy đất làm tiêu điểm và chú mục toàn diện vào đó 
để tác niệm: pathavĩ, pathavi... (đất, đất...) án xứ đó được gọi là 
Địa đại hoàn tịnh (pathavikasina). 


Nếu chọn lấy án xứ hoàn tịnh là mảnh đất tự nhiên, không 
một hình thể, một kích thước nhất định thì đòi hỏi hành giả phải là 
người đầy đủ thiện căn, đã từng chứng đạt Thiền sắc trong các 
sanh hữu kế cận đời này bằng án xứ địa đại hoàn tịnh, mà nhờ đó 
chính trong hiện tại, chỉ nhìn mảnh đất và tác niệm “pathavi, 


pathavi...” bằng Sơ khởi tiến đạt, chừng ấy Thủ trì tướng cũng có 
thể xuất hiện. Rồi tiếp tục chú mục vào Thủ trì tướng sẽ hiện khởi 
và sau đó sẽ là Thiền chứng. 


NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐẦU TIÊN CỦA VỊ HÀNH 





GIÁ 


Đối với môn đồ Phật giáo, người cư sĩ hay bậc xuất gia, có 
lòng tịnh tín nơi Tam Bảo, hiểu biết về kết quả của hành động 
(không xem lý nhân quả là một lý thuyết tôn giáo) thì chỉ mỗi một 
việc cần làm là chọn lấy một trong hai con đường dẫn đến bất tử: 


- Con đường trực chỉ hay sự tu tập Minh sát theo Bốn niệm 


Z4 


Xứ. 


- Con đường luân khởi hay sự tu tập Chỉ tịnh và nhờ nên 
tảng này phát triển Minh sát. 


Dù con đường nào, điều cần thiết đầu tiên cũng là những 
điều kiện thiết yếu và môi trường thích hợp sau đây: 


- Cần thúc liễm trong giới hạnh. 
- Tránh những điều vọng niệm (palibodha) 
- Thân cận thiện hữu. 


- Học hỏi về những điều thích nghi với án xứ đang tu tập 
(một điều mà vị Thiền Sư không thể thiếu sót với đệ tử). 


- Tránh những trú xứ không thích hợp với việc hành trì. 
- Tránh những bận tâm, lo nghĩ những điều nhỏ nhặt. 


Việc thọ trì giới hạnh: 





- Đối với tại gia cư sĩ thì thọ trì ngũ giới, bát giới hay giới 
nuôi mạng chân chánh. 


- Đối với Sa di thọ trì thập giới. 


- Đối với Tỳ kheo thì thu thúc trong giới bổn. 


Mười điều vọng niệm (palibodha) 


Avãäso ca kulam läbho gano kammañca pañcamam 
addhãnam ñãti abadho gantho iddhiti te dasati° 


Hành giả cần phải tránh mười điều vọng niệm sau: 

I- Vọng niệm về trú xứ (Aväsapalibodha) 

2- Vọng niệm về tín thí (Kulapalibodha) 

3- Vọng niệm về lợi lộc (Lãbhapalibodha) 

4- Vọng niệm về tập thể, hội chứng (Ganapalibodha) 
5- Vọng niệm về xây cất (Kammapalibodha) 


6- Vọng niệm về năm sự bận rộn của việc đi đường 


(Addhanapalibodha) 
7- Vọng niệm về quyến thuộc (Ñatipalibodha) 
8- Vọng niệm về bệnh tật (Abädhapalibodha) 
9- Vọng niệm về điều học (Ganthapalibodha) 


I0- Vọng niệm về sự chứng đắc thần thông 
(Iddhipalibodha) 


Thân cân thiện hữu: 
Piyo garu bhavaniyo vattã ca vacanakkhamo 
Gambhirañca katham kattã no catthãne miyojaye® 
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Người mà hành giả xem là một thiện hữu cần thân cận, 
phải đầy đủ những đức tính sau: 

- Piyo: Là người đáng được kính mến vì giới hạnh. 

- Garu: Đáng được kính trọng vì là người có giới, định và 
thọ trì pháp đầu đà. 

- Bhãvaniyo: Đáng được tán thán vì đức tính công bằng, 
không thiên vị đối với đồng phạm hạnh hay người đệ tử. 

- Vattã: Có khả năng hướng dẫn tốt đệ tử. 

- Vacanakkhamo: Sẵn sàng tiếp nhận những lời khuyên 
bảo của những vị đồng phạm hạnh hay thậm chí là đệ tử. 

- Gambhirañca katham kattã: Có khả năng giảng giải 
những lý pháp thâm sâu, như về danh sắc, ngũ uẩn, Tứ Thánh đế, 
lý duyên sinh, tam tướng... một cách rõ ràng. 

- Atthane no ca niyojaye: Không làm những việc vô ích, 
lãng phí dù là một lần, chỉ làm những điều đem lại lợi ích cho 
chính mình và cho Phật giáo. 

Bảy tiêu chuẩn này cần có với bất kỳ môn đồ Phật giáo và 
càng không thể khiếm khuyết đối với người trong vai trò chỉ dạy 
thiển định cho kẻ khác. Riêng đối với một người hành giả cần nên 
thân cận với một thiện hữu như thế. 

Việc học hỏi về án xứ tu tập (Phần này sẽ được giải sau ở 
phân Sappäyabheda tiếp theo). 

Những trú xứ không thích hợp cho vị hành giả: 





Vị hành giả phải tránh những trú xứ sau đây: 
I1- Mahavasam: Trú xứ quá rộng lớn. 
2- Navävãsam: Trú xứ mới xây cất. 


3- Jarävãsam: Trú xứ đã mục nát, hư đổ. 


4- Panthanissitam: Gần đường qua lại. 

5- Sondl: Trú xứ gần bến nước. 

6- Pannam: Trú xứ gần vườn cây. 

7- Puppham: Trú xứ gần vườn hoa. 

8- Phalam: Trú xứ gần vườn quả trái. 

9- Patthaniyatã: Trú xứ gần hội trường. 

10- Nagarasannissitã: Trú xứ cận kể đô thị. 


11- Dãrusannissitã: Trú xứ gần những khu rừng nơi đốn 


12- Khettasinnissitã: Trú xứ kể cận ruộng đồng. 

13- Visabhaganam puggalänam: Cùng trú xứ với người 
đối nghịch. 

14- Pattanassannissitã: Trú xứ gần bến cảng hay gần 
những điểm hội đông người. 

15- Paccantasannissit8: Những nơi mà ở đấy dân chúng 
không tin Phật giáo. 

16- Rajjasimasannissit3: Trú xứ cận biên giới, nơi có sự 
quan tâm của Đức vua. 

17- Asapp3yatã: Trú xứ không thuận lợi vì mải thấp thỏm, 
lo sợ bọn cướp, dạ xoa. 

18- Kalyanamittanam aläbho: Những nơi không có thiện 
hữu. 


Với vị hành giả cần tránh những trú xứ như trên, cũng như 
bánh xe cần tránh những khúc đường nhiêu khê, đổ nát. Do đó, 


các Ngài A Xà Lê viết những điều trên bằng đoạn tóm tắt trong 
Visuddhimaggatthakathã” như vầy: 


Mahavasam navavasam Jaravasam ca panthani 
Sondim pañnañca pupphañca Phalam patthitameva ca 


Nagaram darunakhettam Visabhagena pattanam 
Paccantasimasappayam Yattha mitto na labbhati 
Atthävasetani thanami Tti viññãya pandito 

Avakã parivajjeyya Maggam patibhayarrề yathãäti 


Những trú xứ thích hợp cho vị hành giả: 

Điều này Đức Thế Tôn thuyết rằng: 

“Kathañca bhikkhave senasanam 
pañcañgasannannagatam hoti idha bhikkhave senäsanam” 

“Này chư Tỳ kheo, một trú xứ cần phải hội đủ năm chi 
phần này. Thế nào là năm, đó là: 

1- Natiduram hoti naccasannam 
gamanagamanasampamnam: Nơi thuận tiện cho việc đi lại, tức 
là không quá xa hay quá gần xóm làng. 

2- Diva appokinnam rattim appasaddam 
appanigghosam: Nơi thanh tịnh vắng vẻ, ban ngày không ồn ào, 
ban đêm được thanh vắng yên tịnh. 

3- AppadamsamakasavätatapasarIisapasamphassam 
hoti: Trú xứ không có côn trùng, muỗi mồng, gió nắng. 


4. Tsamm kho pana senäsane viharantassa 
apakasireneva uppajjanti 
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara: Ở 
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những nơi đầy đủ vật dụng: y phục, vật thực, trú xứ và thuốc trị 
bệnh dễ dàng, không phải bận rộn tìm kiếm. 


5- Tasmim kho pana senasane therabhikkhUu viharanti 
bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhana 
matikadhara te kalena kalam upasañkamitva paripucchati 
paripanhati “idam bhante katham imassa ko attho” tỉ tassa te 
äyasmanto  avivatam ceva vivaranti anuttänikataĩca 
uttanikaronti anekavihitesu ca kañkhatthaniyesu dhammesu 
kañkham pativinodenti: Tại nơi trú xứ có những vị Tỳ kheo 
Trưởng lão đa văn, giữ pháp, trì Luật, suốt thông mọi yếu lý 
(mãtikã) giáo điển, là chỗ nương dựa. Vị hành giả nếu có ngờ vực, 
phân vân, hãy đi đến những vị này trong những thời phải lúc và 
bạch rằng: “Thưa Tôn giả, điều này là sao? Nghĩa pháp như thế 
nào?” Những vị Tỳ kheo ấy sẽ phơi bày những điều chưa được 
hiển lộ bởi nghi hoặc, sẽ tiêu trừ những ngờ vực đối với giáo pháp. 

Evam kho bhikkhave senäsanam pañcañgasammannä 
gatam hoti. 


Này chư Tỳ kheo! Đây là năm chi phần của trú xứ thích 
hợp. 

Những chi phối nhỏ nhặt (hay nhược tiểu quán niệm - 
khuddakapalibodha) 

Hành giả cần phải làm những việc nhỏ nhặt sau đây để 
khỏi bận tâm lo nghĩ khi đang hành án xứ: 

I- Dighãni kesanakhalomani chinditabbäni: Cắt móng 
tay, chân, cạo cắt râu tóc (nếu thấy cần) 

2- Tiinacvaresu dalltkammam va tunnakammam va 
kãtabbam: Cần khâu vá y phục nếu thấy cũ rách. 

3- Kilitthãni ciwvaräni rajitabbãni: Y phục phai màu cần 
phải nhuộm sắc. 


4- Sace patte malam hoti patto pacitabbo: Cần tẩy sạch 
nếu bát hen rỉ. 


5- Mañcapithãdini so dhetabbãäni: Giường ghế nên lau 
chùi sạch sẽ. 


Đây là những điều nhỏ nhặt nhưng cần tránh đối với vị 
hành giả trước khi hành án xứ, vì đó sẽ có thể làm chi phối, phóng 
đáng trong khi đang hành trì. 

CHUẨN TÁC VỀ ĐỊA ĐẠI ÁN XỨ -Pathavikasina 


Để thực hành thiển chỉ tịnh bằng án xứ địa đại hoàn tịnh. 
Hành giả, việc đầu tiên nên chọn lấy một mẫu đất nhỏ để làm tiêu 
điểm (añgakasina) chú mục, mẩu đất này nên có màu sắc hồng 
(aruna) và dẻo khắn để tạo điều kiện cho tâm được sáng suốt và 
tỉnh mẫn hơn. Điều cần tránh là không nên để vật làm án xứ có 
màu sắc lẫn lộn với những màu sắc dùng riêng làm án xứ hoàn 
tịnh (màu xanh - nlla, màu vàng - pIta-kasina, màu đỏ - lohita và 
màu trắng - odãta). Hay tránh những bụi hóng hoặc những vật 
nhơ bẩn trong đất làm án xứ, để cảm thức rằng: “Đó là vật khiết 
tịnh trong sạch, không bợn nhơ”. Sau đó dùng nước nhồi trộn cho 
đến khi đất đã nhuyễn mêm, khiết tịnh, không còn thô nhám vì bụi 
rác, rồi khuôn đúc thành một hình tròn, đường kính khoảng một 
gang bốn ngón tay. Xung quanh mẩu đất hình tròn nên làm một 
đường viền có màu khác biệt, có thể là xanh hoặc trắng, phần 
đường viền này khoảng một lóng tay, nếu không như vậy thì chọn 
một tấm gỗ hay một vật gì đó hình tròn, có đường kính lớn hơn 
đường kính mẫu đất làm án xứ hai lóng tay và áp dán mẫu đất vào 
tấm gỗ này để có đường viền là một lóng tay. Phần đường viển 
này cũng được làm bằng một màu khác biệt như trên. Riêng mẫu 
đất án xứ, trên mặt ngang phải được làm nhẫn láng và bằng phẳng 
cũng như mặt trống. 


Về kích thước án xứ cũng có thể làm lớn hơn hoặc nhỏ hơn 
kích thước đã nói, có thể nhỏ hơn hai hoặc ba ngón tay nếu làm 
nhỏ. Và lớn hơn bốn hoặc tám ngón tay nếu làm lớn. Kích thước 
nhỏ sẽ thích hợp cho những hành giả tâm định yếu kém. Riêng 
những vị hành giả tâm định dũng mãnh nên chọn án xứ với kích 
thước lớn. 

Đối với vật làm án xứ, hành giả cần phải tôn trọng cũng 
giống như đã tôn trọng kính lễ viên ngọc Xá Lợi, cần được bảo vệ, 
giữ gìn sạch sẽ, tránh bụi hóng dơ bẩn cũng như bảo vệ hình ảnh 
Đức Phật vậy. 


Khi hành giả chuẩn bị tốt án xứ, hãy tìm nơi thanh vắng, xa 
những hội chúng đông người, đến vườn cây, núi rừng... hay một 
am thất, một trú xứ xa vắng nào đó, là nơi tĩnh lặng tịch mịch, có 
đủ điền kiện thích hợp cho đời sống. Vị hành giả khởi sự hành trì, 
đầu tiên đặt mẩu đất án xứ trước mặt với tầm cao ngang mắt, 
không nên để quá cao đến nỗi phải ngước nhìn hay quá thấp mà 
phẩi cúi xuống, như thế sẽ phải khó khăn trong sự chú mục. Và 
trong lúc ngồi chú mục án xứ cũng không nên quá gần hay quá xa, 
khoảng cách hai hắc (sauk) một gang tay (kurp) là vừa. Vì nếu 
quá xa tầm nhìn, án xứ sẽ dễ bị nhập nhòa và hình thể án xứ 
không được chú mục rõ ràng. Nếu như quá gần, những dấu vết, 
đường viễn hay những chi tiết nào đó không cần thiết sẽ rõ nét, và 
như vậy tâm định sẽ bị phân tán trước khi Thủ trì tướng hiện khởi. 


Kế đến, vị hành giả suy xét đến trạng thái Thiển định. Khi 
tâm không còn chi phối bởi các dục phược (kãmaguna), hướng 
đến thoát ly, hành giả suy tưởng các ân đức Tam Bảo cho đến khi 
đã hoàn toàn tịnh tín, hân hoan. Sau đó với từ tâm biến mãn các 
hướng đến tất cả chúng sanh không phân biệt chủng loại. Rồi tiếp 
đến suy quán lại chính mình: “Sự tử vong là điều phải đến với ta 
và lẽ tất nhiên là không ai có thể làm khác hơn được, vậy ta hãy 
chuyên cần tìm chỗ nương tựa cho chính mình trước khi cái chết 


tìm đến”. Bấy giờ hành giả nên hiểu rằng: Chư Phật và các Thánh 
Nhân thoát ly khổ luân hồi (vattadukkha) cũng chính bằng con 
đường thiển định - trong đó Chỉ Tịnh là một nhân gián tiếp. Suy 
quán xong rồi lễ bái án xứ ?,sau đó hướng tâm chú niệm và tác 
mục toàn diện vào địa đại hoàn tịnh, chứ không nên chỉ nhìn 
suông hay nhìn về một khía cạnh của án xứ. 


Trong khi hành giả nhất tâm chú mục vào án xứ địa đại 
hoàn tịnh này, không nên hướng tâm đến màu sắc hay thực tính 
của án xứ, là trạng thái cứng, mềm, chướng ngại... vì đây không 
phẩi là án xứ màu sắc (vannakasina), mà chỉ nên hướng tâm đến 
đất làm án xứ, và chú mục vào án xứ qua cảnh chế định thôi. 


Khi hành giả đã làm cho tâm thật sự hân hoan, thỏa thích 
trong việc hành trì án xứ cũng giống như con hổ sau khi tóm bắt 
được rùa (hành giả chọn đúng án xứ) và thỏa thích chuẩn bị lấy 
thịt rùa khỏi vỏ mai (hành giả chuẩn bị hành trì). Khởi đầu, hành 
giả chú mục vào án xứ và chuẩn bị tiến đạt, vị hành giả tác niệm 
“pathavIi, pathavI...” hay “đất, đất...”. Trong lúc chú mục không 
nên mở mắt nhìn quá lớn hay khép mắt quá kín. Tuy nhiên, sau 
khi đã tương đối thuần thục ở giai đoạn này, thỉnh thoảng đôi lúc 
hành giả nên khép mắt lại để tác niệm án xứ, nhưng chỉ đôi lúc 
thôi, cho đến khi Thủ trì tướng xuất hiện. 


Những chuẩn tác đầu tiên này dùng cho cả những án xứ 
hoàn tịnh còn lại, các án xứ sau chỉ nói đến những thay đổi cần 
thiết. 


Những trở ngại trước khi xuất hiện Thủ trì tướng 





Khi đang chú mục án xứ bằng chuẩn bị tiến đạt, thường có 
những hành giả luôn vọng móng, mong muốn sớm đạt đến Thủ trì 


? Điều này có khác với ý kiến một số người, nhưng vì tôn trọng nguyên bản và 
hơn nữa đây cũng chưa phải là vấn đề ảnh hưởng của tập sách Thiền, nên người 
dịch xin g1ữ lại nguyên văn. 


tướng trong thời gian tối thiểu nhất có thể đạt được. Song, Thủ trì 
tướng không hiện khởi như ước muốn của hành giả. Và thế là, tâm 
hành giả hướng về thụ động. Từ đó cảm thấy cơ thể bải hoải, mệt 
nhoài, lẽ tất nhiên là hôn thụy cái (thinamiddhanivarana) dễ 
dàng sanh khởi. Để tránh điều này hành giả suy nghĩ hoặc làm 
những việc không đâu và rơi vào những vọng niệm (palibodha) 
cần tránh đối với hành giả. Và một lần nữa, hành giả đã từ bỏ trở 
ngại này đến trổ ngại khác. 

Bấy giờ, một điều cần làm là hành giả nên suy quán rằng: 
“Như vầy, một ngày nào đó ta sẽ mệnh chung trước khi Thủ trì 
tướng hiện khởi. Những công việc nhỏ nhặt thông thường mà đã 
làm quá nhiều trong quá khứ trước kia và hiện tại này đây, những 
công việc ấy hoàn toàn không cần thiết cho việc thiển định của 
ta”. Và rồi, hành giả hãy tiếp tục chuyên cần tác niệm án xứ trở 
lại. Nhưng đừng quá vội vàng, hãy để thời gian khoảng 2-3 phút 
tác niệm một lần cho đến khi tâm hành giả lấy lại được quân bình. 
Từ đó tiếp tục phát triển đến khi đạt đến Thủ trì tướng. 

Sư hiện khởi của Thú trì tướng 

Sau khi chú mục vào án xứ bằng chuẩn bị tiến đạt đã thuần 
thục, lúc ấy Thủ trì tướng sẽ hiện khởi. Nhanh hay chậm là tùy sự 
chuyên cần áp chế triền cái (NWarana) của hành giả. Giai đoạn 
này, không cần phải chú mục án xứ bằng nhãn quan nữa, cảnh án 
xứ đã trở thành Thủ trì tướng và sẽ được hành giả tri nhận bằng ý 
môn. Bấy giờ tâm hành giả và cảnh án xứ sở tri rất khắng khít, 
được ví dụ rằng cũng giống như nam châm và vật bị hút. Tuy 
nhiên đối với vật thông thường, không phải là án xứ đang tụ tập, 
hành giả không thể tri nhận bằng ý môn như thế được. Vì rằng, khi 
khép mắt, hành giả chỉ còn “thấy” mỗi một cảnh là địa đại hoàn 
tịnh và tùy theo tư thế oai nghi mà hành giả có một ý niệm về 
phương hướng án xứ, phải, trái, trên, dưới... khác nhau. Điều này 
sẽ dễ hiểu tại sao ở trình độ này, dù nhìn vào bóng tối hành giả 


vẫn có thể tri nhận án xứ không cần ánh sáng, một điều kiện 
không thể thiếu đối với nhãn môn. Nên hiểu trường hợp này bằng 
ví dụ sau: Như một người nhút nhát, tánh hay lo sợ về ma quỉ, tình 
cờ gặp phải tử thi hoặc nhiệm vụ phải tắm rửa cho một xác chết. 
Thì giấc ngủ sau đó, họ cảm thấy hình ảnh tử thi cứ chập chờn ở 
mắt họ. Cũng vậy, ở giai đoạn này, hành giả nếu không phải trong 
giấc ngủ thì dù ở thời điểm vừa thức giấc, vẫn còn nhắm mắt cũng 
có thể tri nhận án xứ và đẩy lui triỀn cái. 

Sự thực hành chỉ tịnh này, đối với vị hành giả nào đạt đến 
thiển chứng hay Tương tự tướng thì chắc chắn rằng vị hành giả ấy 
đã tái tục bằng tâm tam nhân. Đối với người tái tục không phải 
bằng tâm tam nhân thì chỉ đạt đến mức tối đa là Thủ trì tướng và 
đĩ nhiên là không bao giờ đến khả năng Thiền chứng. Riêng thời 
gian thực hành để đạt đến Tương tự tướng nhanh hay chậm là còn 
tùy thuộc vào khả năng của mỗi hành giả, có người khoảng chừng 
một tháng hay một năm, có người đến cả 10 năm, 20 năm, điều đó 
không nhất định. Khi Tương tự tướng xuất hiện, sau đó không lâu 
hành giả sẽ đạt đến Thiển chứng. Nhưng nếu trong thời gian dài 
mà hành giả vẫn chưa đạt đến Tương tự tướng thì cũng không thể 
quả quyết rằng, không phải là người tam nhân. Hoặc là vì người 
hướng dẫn, hoặc là vì chính hành giả mà dẫn đến những chướng 
ngại cho sự phát triển Tương tự tướng. Do đó, hành giả thực hành 
trong suốt đời vẫn nên, vì không ai biết rằng với thời gian nhất 
định nào đó sẽ chứng đạt Thiển chứng và xác định là người tam 
nhân hay không là người tam nhân. Nhưng cho dù trong đời hiện 
tại chưa chứng đắc cũng là nhân tích lũy, vun bồi ngũ quyền và 
thiện căn trong đời vị lai. 


Tương tự tướng hiện khởi 
Khi đạt đến khả năng Thủ trì tướng, hành giả nên tìm đến 


một trú xứ khác, và thấy rằng đó là nơi thuận lợi, thích hợp, hãy ở 
lại đó để tiếp tục hành trì. Nhưng nếu trú xứ này Thủ trì tướng 


không còn hiển lộ nữa, bởi các vọng niệm, thì cần phải trở về nơi 
cũ phát triển án xứ trở lại. Và sau đó, khi án xứ đã hiển lộ như 
trước hãy đi đến trú xứ mà trước đó đã bỏ đi để phát triển thêm 
nữa. Sở dĩ phải như vậy, là vì nếu ở tại một trú xứ quá lâu, hành 
giả khó tiến thêm trình độ cao hơn tức là Tương tự tướng. Sau khi 
đã chuyên chú không gián đoạn, cảnh án xứ sẽ được tế nhị, tinh tế 
và khiết hóa hơn. Thủ trì tướng không còn thô thiển như lúc ban 
đầu. Tâm hành giả hoàn toàn hân hoan, không còn cảm thấy mệt 
mỗi, thụ động. Hành giả đã đạt đến Tương tự tướng. 

Những tâm định dục giới sơ khởi ban đầu cho đến Thủ trì 
tướng vẫn là giai đoạn chuẩn bị tiến đạt. Kể từ lúc Tương tự tướng 
hiện khởi cho đến Thiền chứng, giai đoạn này được gọi là cận 
hành tiến đạt hay cận định. Tâm định lúc này có khẩ năng áp chế 
những pháp triển cái (Nlvarana) sau đây: 

I- Dục dục cái (Kãmachandanivarana) - sự tham muốn 
trong cảnh dục. 


2- Sân độc cái (ByãpãdanWwarana) - bị nóng nảy, cuồng 


3- Hôn thụy cái (Thinamiddhanivarana) - dã dượi, nguồn 
ngủ. 

4- Trạo hối cái (Uddhaccakukkuccanwarana) - phóng 
đãng, hối hận. 

5- Hoài nghi cái (Vicikicchãnivarana) - sự ngờ vực đối với 
người hướng dẫn hoặc phương pháp hành trì. 

Giai đoạn này, vô minh cái (avijjãnivarana) cùng các 
phiền não khác cũng được giảm nhẹ. 

Hành giả đạt đến Tương tự tướng thời sau đó không lâu, 
nếu là người lợi căn, sẽ chứng đạt kiên cố định hay kiên cố tiến 
đạt, đó là tầng thiển thứ nhất: Sơ Thiền Sắc giới. Riêng người độn 


căn, thời gian đạt đến Thiển chứng có phần chậm hơn. Nhưng dù 
với hành giả nào lợi căn hay độn căn, khi gần đến lãnh vực Thiền 
chứng, nghĩa là ở giai đoạn tâm định cận hành, hành giả cần phải 
khéo duy trì, gìn giữ Tương tự tướng. Cũng giống như sự bảo vệ 
thai bào của Hoàng Hậu, khi các nhà tiên tri cho biết rằng đứa bé 
sau này sẽ là Chuyển Luân Vương. Nếu không được duy trì chấp 
giữ thời Tương tự tướng sẽ hoại đi và cả tâm định cận hành tiến 
đạt cũng không còn nữa, chỉ là những tâm định trong khả năng 
chuẩn bị, tức là giai đoạn ban đầu. 


Trong Visuddhimagga, Ngài Buddhaghosa viết đoạn này: 
“Nimittam rakkhato laddha Parihani va vijjati 
Arakkhamhi asantamhi Laddham laddham vinassati” 


“Tâm định được tổn tại khi ấn tướng còn được duy trì. Nếu 
ấn tướng mất đi, tâm định cũng không còn nữa”. 


Để duy trì Tương tự tướng lâu dài, hành giả cần tránh 
những điều không thích hợp sau đây: 


I- ÄVãsa: Trú xứ. 

2- Gocara: Sự đi lại. 

3- Bhassa: Khẩu hành. 

4- Puggala: Nhân tính. 

5- Bhojana: Vật thực. 

6- Utu: Thời tiết. 

7- Iriyapatha: Các oai nghi. 
Trú xứ 


- Những nơi nào các ấn tướng chưa sanh không thể sanh 
khởi, nếu đã sanh rồi mà bị tiêu hoại, gián đoạn. Hay chánh niệm 


chưa sanh không sanh khởi, bằng như đã sanh rồi mà bị hoại đi, 
tán tâm. Ấy không phải là trú xứ thích hợp cho hành giả. 


- Với trú xứ nào, các ấn tướng, chánh niệm chưa sanh thời 
sanh khởi, đã sanh được tăng trưởng lớn mạnh. Trú xứ ấy thích 
hợp cho vị hành giả. 


Suy xét những điều trên, hành giả tìm trú xứ thích hợp. 

Sự đi lại 

Những nơi bất tiện cho sự đi lại: 

- Trú xứ đối hướng với xóm làng nằm ở hướng đông hoặc 
hướng tây, nắng mặt trời sẽ rọi khi đi khất thực hoặc lúc trở về. 


- Trú xứ cách xóm làng quá ba dặm (5km)!° và đường đi 
trắc trổ khó khăn. 


- Những nơi khất thực khó khăn, khó khăn vì thiếu vật 


thực. 

Trú xứ thuận tiện cho việc ổi lại: 

- Xóm làng ở hướng nam hoặc hướng bắc đối hướng với trú 
xứ. 

- Trú xứ không xa hơn ba dặm. 

- Khất thực dễ dàng. 

Khẩu hành 

Hành giả cần tránh những câu chuyện vô ích sau: 

I1- Rãjakathã: Nói về vua chúa, quyến thuộc... của Hoàng 
tộc. 


2- Corakathã: Chuyện về trộm cướp. 


1° Chú thích của Ngài Jotika. 


3- Mahãmatta: Chuyện về các quan đại thần, quan lại. 
4- Senäkathã: Chuyện về quân lính. 

5- Bhayakathã: Chuyện về những sự kinh sợ. 

6- Yuddhakathã: Chuyện về chiến sự. 

7- Annakathã: Chuyện về vật thực, thức ăn. 

8- Panakathã: Chuyện thức uống. 

9- Vatthakatha: Chuyện vải mặc. 

10- Sayanakathã: Chuyện sàng tọa. 

11- Malakatha: Chuyện vòng hoa. 

12- Gandhakathãa: Chuyện hương thơm. 

13- Ñãtikathã: Chuyện quyến thộc. 

14- Yanakatha: Chuyện xe giá. 

15- Gamakatha: Chuyện làng mạc. 

16- Nigamakathã: Chuyện thị trấn. 

17- Nagarakathã: Chuyện đô thị. 

18- Janapadakatha: Chuyện quốc độ. 

19- Itthikatha: Chuyện về nữ nhân. 

20- Purisakathã: Chuyện về nam nhân. 

21- Surabhakathã: Chuyện về dũng cảm. 

22- Visikhakathã: Câu chuyện bên đường. 

23- Kumbhathanakathã: Câu chuyện bến nước. 
24- Pubbapetakatha: Chuyện về vong nhân. 
25- Nanattakathã: Câu chuyện không mục đích. 


26- Lokakkhãyikakathã: Chuyện về vũ trụ. Ai là 

27- Samuddakkhãäyikakathã: Chuyện về biển cả. 

28-Ttibhavabhavakatha: Chuyện hưng thịnh và suy vong. 

29- Arañfñakathã: Chuyện rừng. 

30- Pabbatakathã: Chuyện núi. 

31- Nadikatha: Chuyện sông ngòi. 

21- Dipakatha: Chuyện hải đảo. 

Những điều trên đây, đôi khi cũng là điều lợi ích, nhưng chỉ 
lợi ích về thế gian. Riêng việc tu chứng không giúp được gì cả. 
Chỉ là sự trở ngại cần phải tránh. Bậc Đạo Sư thuyết rằng: “Những 
lời phù phiếm vô ích là một trở ngại cho sự tu tập, nó chỉ đem lại 
những kết quả khổ đau”. 

Tuy nhiên nếu nói về một vua hùng mạnh, một đạo sĩ đại 
thần lực hay một người đầy sức mạnh uy quyền nào đó, để ý thức 
rằng rồi tất cả phải theo một quy luật tử sinh. Như thế thì vẫn nên. 
Hãy dùng những mẩu chuyện này để so sánh, ví dụ cho một lý 
pháp thì vẫn là điều lợi ích. Ngoài ra, trong ý nghĩa bông đùa, lãng 
phí, mua vui là điều cần phải tránh. 

Vả lại nữa, hành giả không nên dự tranh bằng những lời 
tranh tụng (viggahitakatha) sau: 

I- Na tvam imam dhammavinayam sjanissasi: Ngài 
không hiểu biết gì về Pháp Luật này. 

2- Aham imam dhammavinayam ajanämi: Chính tôi là 
người hiểu biết Pháp Luật này. 

3- Kim tvam imam dhammavinayam ajãnissasi: Ngài 
hiểu biết Pháp Luật này như thế nào? 


4- Micchapatipanno tavamasi: Ngài chính là người thực 
hành sai lầm. 


5- Ahamasmim sammapatipanno: Tôi đây mới là người 
thực hành chín chắn. 

6- Sahitam me: Tôi không mâu thuẫn giữa lời nói trước và 
sau, lời nói tôi mới đem lại lợi ích. 

7- Asahitam te: Lời nói trước đã mâu thuẫn với lời nói sau 
của Ngài. Lời nói của Ngài chỉ vô ích. 

8- Purecacaniyam paccha avaca: Lời đáng nói trước Ngài 
lại nói sau. 


0- Pacchavacaniyam pure avaca: Lời đáng nói sau Ngài 
lại nói trước. 

10- Adhicinnante viparavattam: Lời nói của Ngài đã bị 
đánh đổ. 


11- Aropito te vada: Lời nói của Ngài đã bị thách thức. 
12- Niggahi to tavamasi: Ngài đã bị đánh bại. 
13- Cara vädapamokkhäya: Ngài hãy giải tỏa tri kiến. 


14- Nibbethehi vã sace pahosi: Nếu được bây giờ, Ngài 
hãy tự thoát khỏi sai lầm. 


Dù ở trường hợp nào, trong thời gian nào tránh những điều 
tranh tụng trên đây vẫn là điều hữu ích đối với Pháp học và Pháp 
hành và cả lẽ sống thế gian. Một là nó đánh mất sự tốt đẹp, sự 
tiến hóa cho chính mình. Thứ hai là sự mất hòa hợp tập thể hội 
chúng. Và sau cùng là cho kết quả sanh thú đời sau khổ đau. 
Những ai muốn học đòi trở thành vị hiền trí hay bậc Đại Nhân thì 
nên cần từ bỏ những..........................- 


Những khẩu hành nào không chắn lối, không ngăn chặn 
Đạo, Quả và Níp Bàn, những khẩu hành ấy được gọi là những 
khẩu hành tốt đẹp thích hợp (Bhassasappäya) hay là 10 
kathavatthu sau đây: 

1- Apicchatäkatham: Nói về thiểu dục. 

2- Santutthikatham: Nói về tri túc. 

3- Pavivekakatham: Nói về tịch tịnh (sự yên lặng của thân, 
khẩu và ý). 

4- Asamsaggakatham: Nói về không hệ lụy dục phược 
(kamaguna) 

5- Viriyärambhakatham: Nói về sự chuyên cần. 

6- Silakatham: Nói về giới. 

7- Samadhikatham: Nói về định. 

8- Paññakatham: Nói về tuệ. 

9- Vimuttikatham: Nói về giải thoát (giải thoát ở đây chỉ 
cho tâm Tứ quả). 

10- Vimuttiñãnadassanakatham: Nói về tri kiến giải thoát 
(trí phản kháng tâm Tứ quả và Níp Bàn). 

Mặc dù như đã nói, mười kathãvatthu trên là những điều 
thích hợp, không ngăn lối Đạ, Quả, Níp Bàn. Tuy nhiên đối với vị 
hành giả ở giai đoạn này cũng không nên luận bàn quá nhiều, chỉ 
nên ở mức giới hạn vừa đủ. Vì hành giả cần phải duy trì tâm định 
và Tương tự tướng để khỏi hư hoại, gián đoạn. Các Ngài A Xà Lê 
bảo rằng: Tampi mattäya bhãsitabbam: Dầu là điều đáng nói, 
nhưng chỉ nên ở mức giới hạn. 


Nhân tính 


Vị hành giả khi đang tu tập, có hai hạng người này không 
nên giao du vì mục đích hội ý, luận bàn: 


- Kayadalhibahulo: Người tính ưa thích đồm dáng, hay bận 
tâm chăm sóc về ngoại hình. 


- Tiracchãnakathiko: Ưa thích phiếm luận vô ích. 


Và có hai hạng người hành giả nên thân cận để trao đổi, 
luận bàn (nếu thấy cần) 


- Atiracchanakathiko: Không nói lời vô ích, phù phiếm. 


- Silãdigunasampanno: Đây đủ giới đức, định đức và tuệ 
đức. 


Vật thực 


Tùy hành giả mà sự thích nghi vật thực khác nhau. Có hành 
giả không mấy thích nghi với những vật thực mang vị béo ngọt và 
điều này có thể dẫn đến sự không vừa lòng, hành giả dễ bị tán 
tâm lúc hành trì. Riêng những vật thực mang vị chua, hành giả lại 
vừa lòng hơn, tâm không bị chi phối vì phản ứng của vật thực. Đối 
với hành giả này, những vật mang vị chua là những vật thực thích 
hợp. Ngược lại có những hành giả ưa thích vật thực ngọt, không 
thích hợp với vật thực chua, thì đối với hành giả này vật thực ngọt 
là thích hợp. Riêng những vị đắng, mặn, chát, cay không nói ở 
đây, vì những vị này dùng để pha lẫn hai vị trên và không tùy 
thuộc sở thích cá biệt. 


Thời tiết (Utu-asappaya vã utsappäya) 


Trong thời tiết nóng bức, nếu hành giả cảm thấy bức xúc, 
khó chịu, tâm không được định tĩnh, đình trụ hay tâm đã định tính 
bị phóng đãng, chi phối. Thời tiết như vậy là không thích hợp với 
hành giả. Nhưng nếu ở thời tiết lạnh mát mà hành giả cảm thấy dễ 
chịu, thoải mái, tâm vững trú, yên tịnh hay tâm phóng đãng mông 


lung được an trú, lắng đọng, thời tiết như vậy là thích hợp với hành 
giả. 

Nhưng ngược lại, có những hành giả trong thời tiết nóng 
cảm thấy dễ chịu, tâm được định tĩnh, an trú, thì với thời tiết này 
thích hợp cho vị hành giả. Nếu ở thời tiết lạnh, bị phóng đãng, tán 
tâm, khó an trụ, thì như vậy thời tiết này không thích hợp cho vị 
hành giả ấy. 

Các oai nghi 

Trong các oai nghi, tùy hành giả mà có một oai nghi thích 
hợp. Có vị hành giả khi thực hành trong oai nghi nằm sẽ bị hôn 
trầm, dã dượi, tất nhiên không đạt kết quả gì, nhưng nếu ở oai 
nghi khác vị này cảm thấy thân, tâm thích hợp và tỉnh thức hơn, 
không bị các triển cái chi phối. Ngược lại, có hành giả thích hợp 
trong oai nghi nằm hơn là các oai nghi khác. Có hành giả thích 
hợp với oai nghi đi hoặc nằm nhưng không thích hợp trong oai nghi 
ngồi hoặc đứng. Có hành giả ngược lại điều này... Nhưng tựu 
chung những oai nghi nào mà hành giả cẩm thấy dã dượi, hôn 
trầm, tâm phóng túng, giao động, không đem lại kết quả hành trì, 
oai nghi ấy là không thích hợp với vị hành giả. Oai nghi nào làm 
cho tâm được yên tịnh, sáng suốt, lắng đọng các triển cái, oai nghi 
ấy là thích hợp với vị hành giả. 

Hành giả nên tìm oai nghi thích hợp trong các oai nghi này. 


Khi đã đạt đến khả năng Tương tự tướng, hành giả cần 
tránh bảy điều bất hợp (asappäya) và khuôn theo những điều 
thích hợp như đã nói. Từ đó không bao lâu sẽ đạt đến Thiển chứng 
tức tầng thiển Sắc giới thứ nhất. Nếu vẫn chưa đạt đến tầng thiền 
này, hành giả cần bổ túc 10 appanäkosalla như sau: 


- Vatthuvisadakariyat8: Nên làm những việc vệ sinh cá 
nhân (thân thể, y phục...) 


- Indriyasamattapatipädanatã: Quân bình ngũ quyển: tín 
tương đồng với tuệ, cần tương đồng với định. Riêng về niệm 
quyển phải được lớn mạnh hơn cả, vì chính chánh niệm nâng đỡ 
các hiện pháp, không thể tâm rơi vào triỀn cái. 

- Nimittakusalatã: Thiện xảo trong việc bảo tồn ấn tướng 
và duy trì tâm định vững trú. 

- Cittapaggaho: Khi tâm buồn chán, lùi sụt do tịnh giác chị, 
định giác chỉ và xả giác chi. Khi ấy cần phát triển lớn mạnh đối 
với những giác chỉ trạch pháp, cần và hỷ giác chi. 

- Cittaniggaho: Khi phóng đãng, tán tâm do ba giác chỉ 
cần, hỷ và trạch pháp giác chi. Bấy giờ cần phát triển khinh an, 
định và xả giác chi. 

- Cittasampasamho: Khi tâm thối thất chán nẩn trong việc 
hành trì, hành giả nên phát triển lòng tin với việc tu tập bằng cách 
suy quán về tám kinh động (samvegavatthu 1 và niệm tưởng 
đến ân đức Tam Bảo. 


- Citta-ajjupakkho: Cần giữ tâm quân bình, tnh lặng, khi 
không còn chán nản, thụ động hay phóng đãng, tâm thiếu định 
nh, tán động. 


- Asamahitapuggalaparivajjanam: Tránh những người 
phóng đãng, tâm thiếu định tĩnh, tán động. 


- Samahitapuggalasevanam: Thân cận những người tu tập 
thiển định. 


- Tadadhimutti: Chuyên cần duy trì Tương tự tướng tức 
nhân cần thiết dẫn đến Thiển chứng, không gián đoạn. 


SƯ KHAI TRIẾN TƯƠNG TƯ TƯỚNG 


1! Sanh, già, đau, chết, địa ngục, atula, bàng sanh và ngạ quỉ. 


Khi hành giả đã duy trì tốt Tương tự tướng. Tiếp đó cần 
làm lớn rộng ấn tướng này. Từ kích thước ban đầu cho đến chu vi 
một quả núi rồi lớn dần đến một vũ trụ (cakkaväla) để trau dồi 
tâm định thêm sức mạnh vững trú. Song, điều này không nên thực 
hiện đối với Thủ trì tướng, làm như vậy chỉ đem lại bất lợi. Khi án 
xứ quá rộng lớn, tâm định ở khả năng này không sao an trú toàn 
diện ấn tướng và sẽ dẫn đến tán động, hụt hãng. 


Riêng việc triển khai Tương tự tướng sẽ được làm lớn dần 
thêm một ngón, hai ngón, bốn ngón, tám ngón rồi một hắc, hai hắc 
cho đến chu vi một quả núi, một vũ trụ. Việc làm này được thực 
hiện khi hành giả đạt đến cận định (upacãrasamaädhi) hoặc có thể 
sau khi đạt Thiển chứng. 


Tầng thiển thứ nhất sanh khởi 
Hành giả sau khi trải qua giai đoạn Tương tự tướng tầng 
thiển thứ nhất sanh khởi với năm chỉ thiển như sau: 


Chặng ý môn (manodvärävajjana) lấy Tương tự tướng làm 
cảnh. Đầu tiên là hữu phần (bhavanga), tiếp đến là một trong bốn 
tâm đại thiện tương ưng sanh khởi bốn sát na (nếu là người độn 
căn) hay ba sát na (nếu là người lợi căn). Tâm này cũng lấy Tương 
tự tướng làm cảnh, rồi lần lượt trong bốn vai trò chuẩn bị 
(parikamma), cận hành (upacara), thuận thứ (anuloma) và 
chuyển tộc (gotrabh), hay chỉ ba sát na: cận hành, thuận thứ và 
chuyển tộc. Giai đoạn này chính là đổng lực cận hành định 
(upacãärasamäthijavana) trong lộ đắc thiển. Tiếp theo đó, tâm Sơ 
thiển Sắc giới, tức là Kiên cố định (appanäsamädhi) cũng lấy 
cảnh là Tương tự tướng, hiện khởi một sát na, rồi kế tiếp đến là 
hữu phần. Sau hữu phần này là lộ phản kháng, tức một chặng ý 
môn với bảy đổng lực đại thiện sanh khởi tiếp nối làm nhiệm vụ 
thẩm sát năm chi thiển: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Điều này cũng 
giống như người nằm mộng, khi tỉnh thức chợt trạng lại giấc mộng 
của mình. 


NHÂN ĐINH VỀ THIÊN CHỨNG 


Trong lộ đắc thiển, các đổng lực Dục giới: chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyển tộc cùng đồng lực kiên cố đều lấy cảnh là 
Tương tự tướng như nhau. Song, các đổng lực dục giới chưa có khả 
năng áp chế dục cái (kãmatanh3), tâm định chưa đến mức dũng 
mãnh hay còn yếu kém. Trong khi ấy, mặc dầu đổng lực kiên cố 
tức Sơ thiển Sắc giới sanh khởi chỉ một lần, nhưng khả năng tâm 
định đầy đủ năm chỉ thiền này vẫn đủ sức áp chế, tịnh chỉ dục ái. 
Sức vững chắc của đinh đóng vào thân gỗ như thế nào, sự vững trú 
của tâm sơ thiền vào cảnh án xứ cũng như thế ấy. Bất động và 
chắc chắn. Dựa vào đó mà hành giả tự biết ta đã đạt Thiển chứng. 
Riêng việc tác hiểu được hay không còn tùy vào khả năng học hỏi 
Thắng Pháp (abhidhamma) của mỗi hành giả. 


Giai đoạn tầng thiển thứ nhất đến các tầng thiền cao 

Tư (cetanã) trong Sơ thiển thiện này không có dục ái 
(kamatanh8) hay những vui thích trong ngũ dục (kãmaguna), do 
đó không cho kết quả tái sanh trong dục giới, nhưng vẫn còn đối 
với sắc giới và đây cũng là lý do tâm này được gọi là 
rũpävacaracitta. Đối với sự hành trì để đạt đến các tầng thiển cao 
hơn, điều cơ bản đầu tiên hành giả nên nhập định trong suốt thời 
gian từ một đến bảy ngày, các đồng lực sơ thiển thiện sanh tiếp 
nối liên tục để trau dồi sức mạnh cho tâm định và làm nền tảng 
cho năm khả năng (vasibhäva) thiển định. Khả năng này chính là 
nhân tố quan yếu cho sự phát triển các tầng thiển thứ hai, thứ ba, 
thứ tư và cả tầng thiển sắc giới sau cùng, nếu không hành giả cũng 
không thể đạt đến các tầng thiển cao hơn và khả năng này chỉ 
thành tựu khi tâm định đã dũng mãnh, các đồng lực Sơ thiển có 
thể an trú trong suốt thời gian từ một đến bảy ngày. 

Để duy trì thời gian các đổng lực Sơ thiển sanh khởi liên 
tục như thế, hành giả đầu tiên chú mục vào Tương tự tướng, vì khi 
Tương tự tướng được chú mục thì lẽ tất nhiên tâm thiển cũng cùng 


hiện khởi trong tâm lộ ấy, tối thiểu phải là một hay hai hoặc ba sát 
na rồi đến hữu phần. Khi hành giả biết rằng tâm thiền không còn 
tiếp nối nữa, ngay lúc ấy hành giả cần phải tiếp tục chú mục 
Tương tự tướng để tâm thiển sanh khởi trở lại. Đừng bao giờ 
hướng tâm nghĩ về chuyện khác, hãy luôn tinh cần an trú thiển 
định tức tầng thiển thứ nhất đã chứng, chớ nên làm gián đoạn hay 
hư hoại đi, để trau đổi tâm định thêm vững trú. Trong thời gian mà 
sức mạnh tinh cần chưa thể an trú một hay hai ngày... Bấy giờ 
hành giả cũng chớ nên suy quán đến các chi thiển (tầm, tứ...) quá 
nhiều chỉ nên chú mục vào Tương tự tướng để an trú tầng thiển 
thứ nhất. Vì các chỉ thiển trong lúc ấy sanh khởi một cách thô 
thiển và yếu ớt, nếu quán xét như thế sẽ làm cho chi thiển lùi sụt, 
suy kém và đương nhiên tầng thiền thứ hai không thể sanh khởi. 
Khi tầng thiển thứ nhất được an trú trong suốt thời gian bảy ngày, 
tiếp theo đó hành giả nên làm phát khởi năm khả năng 
(vasibhäva) sau đây, cho đến khi tinh thục: 
Tiếng vasIbh3va được giải thích rằng: 


Vasanam samatthanam = vaso, vaso yassa atthiti = 
vasI: Khả năng được gọi là Vvasa. Người có vasa được gọi là vaSI. 


Vasino bhavo = vasibhavo: Sự trở thành người có khả 
năng được gọi là vasIbhava. 


Vasĩ có năm là: 


I- Avajjanavasi: Khả năng quán xét chỉ thiển trong khai ý 


2- Samäpajjanavasĩ: Khả năng nhập định. 
3- Adhitthãnavasl: Khả năng ấn định thời gian nhập định. 
4- Vutthãnavasï: Khả năng ấn định thời gian xuất. 


5- Paccavekkhanavasĩ: Khả năng quán xét chi thiển trong 
giai đoạn đổng lực. 


Làm thành tựu năm khả năng này gọi là vasIbhäva. 


I- Avajjanavasibhäva 

“Avajjane vasibhävo = ävajjanavasibhävo” Sự quán xét 
các chi thiển được làm thành khả năng cho vị hành giả. Sự trở 
thành này được gọi là avaj]janavasibhava. 


Vị hành giả nhập sơ thiền, sau khi xuất định, quán xét đến 
năm chi thiển: tầm, tứ, hỷ, lạc và định theo mỗi phần riêng biệt 
bằng bốn hoặc năm đổng lực đại thiện, tùy lợi căn hay độn căn. 
Dứt tâm lộ này, kế đến là hai hữu phần rúng động 
(bhavangacalama) và dứt dòng (bhavanñgupaccheda), rồi tiếp 
theo là khai ý môn, sau đó là bốn hoặc năm đổng lực như giai 
đoạn trên. Như thế gọi là ävajjanavasibhäva. 


Nhưng khả năng xen hai hữu phần giữa hai tâm lộ trên chỉ 
có đối với Đức Phật và hai vị Chí Thượng Thinh Văn. Riêng 
những người khác thì cần đến bốn hoặc năm hữu phần. Song, như 
thế cũng đã là ävajjanavasibhäva. 


2- Samaäpajjanavasibhava 


“Samapajjane vasibhävo =  Samaäpajjanavasibhavo” 
Làm trở thành khả năng nhập định thì gọi là 
samäpajjanavasibhava. 


Nghĩa là khi hành giả muốn nhập thiển, thời sau khoảnh 
khắc cần thiết, chú mục Tương tự tướng, hữu phần tâm sẽ khởi lên 
hai sát na rúng động và dứt dòng, rồi tiếp đến là khai ý môn 
(manodvärävajjana), chuẩn bị (parikamma), cận hành (upacära), 
thuận thứ (anuloma), chuyển tộc (gotrabhũ) (hay sẽ là cận hành, 
thuận thứ, chuyển tộc) và sau đó là tâm thiển bất định số. Như vậy 
gọi là Samäpajjanavasibhäva. Nhưng trường hợp này chỉ đối với 
Đức Phật và hai vị Thượng Thinh Văn, riêng những người khác thì 


phải đến bốn hoặc năm hữu phần tâm, rồi mới khai ý môn... Song, 
như vậy cũng là samapajjanavasIbhäva. 


3-Adhitthanavasibhäva 


“Bhavañngam abhibhuya jhanam thapanam  = 
adhitthãnam”. Sự tiếp nối liên tục các tâm thiển không xen hữu 
phần, thì gọi là adhittha. 


“Adhitthaãne vasibhavo =  Adhitthanavasibhävo” làm 
thành khả năng adhitthana, gọi là adhitthanavasibhava. 


Sự tiếp nối liên tục các tâm thiển không gián đoạn, ấy gọi 
là nhập thiền. Các tâm thiển gián đoạn bởi các hữu phần tiếp nối, 
thì gọi là xuất thiển. Khi vị hành giả muốn nhập thiển trong một 
thời gian nhất định nào đó, các tâm thiển sẽ sanh khởi liên tục 
trong suốt thời gian mà hành giả ấn định. Trở thành khả năng như 
thế gọi là adhitthanavasibhäva. 


4- Vutthanavasibhava 
“Vutthane vasIbhavo = vutthãnavasIbhavo” 


Xuất định tự tại theo thời gian ấn định, trở thành một khả 
năng của vị hành giả. Được gọi là Vutthanavasibhava. 

Vị hành giả hướng tâm đến thời gian nào đó xuất định. Vị 
này sẽ xuất định với thời gian không hơn không kém. Lầm thành 
khả năng này được gọi là Vutthanavasibhava. 

Cần phân biệt hai điều trên. Adhitthãnavasibhäva là khả 
năng an trú tâm thiển trong thời gian đã ấn định không hơn không 
kém. Vutthãnavasĩ là khả năng giới hạn tâm thiền đúng thời gian 
ấn định không hơn. 


5- Paccavekkhanavasibhãva 


“Paccavekkhane vasibhavo = Paccavekkhanavasibhavo” 
Sự quán xét các chi thiển được vị hành giả làm thành khả năng. 
Như thế gọi là paccavekkhanavasibhäva. 


Sau khi xuất thiền, vị hành giả quán xét đến năm chỉ thiển 
bằng bốn hoặc năm đổng lực phẩn kháng 
(paccavekkhanajavana), và giữa hai tâm lộ này (nhập thiển và 
phản kháng) sẽ được nối tiếp bằng hai hữu phần rúng động và dứt 
dòng. Hành giả làm thành khả năng này được gọi là 
Paccavekkhanavasibhava. Nhưng khả năng này cũng như hai 
điều đầu tiên tức là chỉ đối với Đức Phật và hai vị Thượng Thủ 
Thinh Văn. Riêng những người khác thì phải đòi hỏi bốn hoặc 
năm hữu phần tâm làm trung gian giữa hai tâm lộ. Và đây cũng là 
Paccavekkhanavasibhäva nếu được hành giả làm thành khả năng. 


Như vậy khi đạt đến khả năng ävajjanavasibhäva cũng có 
nghĩa là đã thành tựu khả năng paccavekkhanavasibhäva. Sở dĩ 
như thế là tùy vào mỗi giai đoạn mà có một cách gọi tên. Khả 
năng quán xét trong giai đoạn khai ý môn gọi là ävajjanavastl, khả 
năng quán xét trong giai đoạn đổng lực th gọi là 
paccavekkhanavasi. Chỉ là như vậy. 


Giai đoạn hành trì sau cùng để đạt tầng thiển thứ hai 

Khi đã thuần thục năm khả năng (Vasï) trên. Tiếp đến hành 
giả an trú vào tầng thiển thứ nhất, khi xuất định, hành giả nên suy 
quán rằng: “Tầng thiển này vẫn còn gần với triỀn cái (niVarana) 
chi thiển Tầm vẫn còn thô thiển, làm hạn chế sức mạnh của chi 
thiển khác và làm tâm định yếu kém đi. Các triỀn cái vốn đã bị áp 
chế sẽ dễ dàng tái hiện và làm suy yếu tầng Sơ thiển này. Ngược 
lại, tầng thiển thứ hai vượt xa các triỀn cái. Những chi thiển cũng 
tế nhị, tinh tế hơn”. 


Suy xét như thế cho đến khi đã nhàm chán đối với Sơ 
thiển, không còn ái chấp nữa. Từ đó, hành giả chú mục vào Tương 


tự tướng bằng các tâm tiến đạt (bhãvanäcitta), nhưng chỉ là ly tâm 
tiến đạt (vitakkavirägabhävan8), tức khi chú mục, hành giả tác 
niệm “đất, đất...” để chứng tầng thiền thứ hai ấy. Tâm tiến đạt 
này gọi là Chuẩn bị tiến đạt (parikammabhävan8) và lấy cảnh là 
Tương tự tướng. Khác với chuẩn bị tiến đạt ở giai đoạn tiến đến Sơ 
thiển, lấy chuẩn bị tướng và Thủ trì tướng làm cảnh. 


Hành giả chú mục và tác niệm như thế. Nếu cần biết rằng 
đã gần đến lãnh vực Kiên Cố tiến đạt tức tầng thiển thứ hai hay 
chưa? Vị hành giả nhập Sơ thiền, xuất tầng thiển này, quán xét về 
mỗi chỉ thiển. Bấy giờ, nếu hành giả nhận thức: Chi thiển tầm này 
quả là thô thiển, sơ thô. Và cũng thấy rằng các chi thiển kia tế nhị 
và tinh tế. Tức hành giả đã đạt đến cận hành tiến đạt. Ngược lại 
nhận thức này, tức hành giả vẫn còn là giai đoạn chuẩn bị. Nên 
chuyên cần để đạt đến khả năng cao hơn. 


Đạt đến khả năng cận hành tiến đạt, sẽ không bao lâu, nếu 
không vì thiếu tinh cần hành giả sẽ chứng tầng thiển thứ hai với 
tiến trình như sau: Đầu tiên là những hữu phần tâm rúng động, dứt 
dòng, theo đó là khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc và rồi Thiển chứng: tâm Nhị thiển sắc giới. Sau một 
sát na tâm này là kế tục hữu phần. Tiếp đó là lộ phản kháng trong 
nhiệm vụ xem xét bốn chỉ thiển đã chứng, và hành giả đã đạt đến 
tầng thiển thứ hai. 


Phương thức hành trì bước đầu và sau cùng để đạt đến các 
tầng thiển thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng giống như giai đoạn tầng 
thiển thứ nhất đến tầng thiền thứ hai, khác nhau chỉ là sự suy xét 
về chướng ngại của các chỉ thiển thô thiển. Tiến trình này sẽ được 
khiết hóa theo từng cấp bậc Thiền chứng, nghĩa là để đạt đến tầng 
thiển thứ ba vị hành giả loại bỏ tứ (Vacãra), an trú vào hỷ (pIti), 
lạc (sukha) và định (ekaggat8), tiếp theo loại bổ hỷ, an trú vào 
lạc và định để chứng tầng thiển thứ tư. Sau cùng, loại bỏ lạc, an 


trú vào xả (upekkhä) và định (ekaggatã) để chứng tầng thiển thứ 
năm. 


Quá trình tu chứng trên đây là nói về người độn căn 
(mandapuggala) vì trí tuệ của người này không thể trong cùng 
một lúc loại bổ cả hai chi thiển tầm, tứ. Riêng về người lợi căn 
(tikkhapuggala) ở giai đoạn tiến đạt tầng thiển thứ hai, nhờ trí tuệ 
nhạy bén có khả năng suy xét chướng ngại của hai chi thiển tầm 
và tứ cùng một lúc để khi chú mục Tương tự tướng với tầm tiến 
đạt (bhãvanäcitta) ly tầm, ly tứ. Rồi hành giả này chứng tầng 
thiển thứ hai, có ba chi thiển hỷ, lạc, định. Tiếp đến, loại bỏ hỷ và 
chứng đạt tầng thiển thứ ba với các chỉ thiền lạc, định. Rồi tiếp 
theo đó loại bỏ lạc để chứng tầng thiển thứ tư cũng với hai chi 
thiển nhưng là xả và định. 


Đây chính là lý do mà tầng thiển Sắc giới được tính theo 
bốn, tức là tính theo quá trình tu chứng của người lợi căn. 


Ở trình độ tầng thiển thứ năm (tức là tầng thiền thứ tư đối 
với người lợi căn), những hành giả nào đã từng vun trồng pháp độ 
(pãramI), đã từng chứng đắc thần thông (abhiññã) trong các sanh 
hữu kế cận đời hiện tại hay từng làm những việc công đức như bố 
thí, trì giới... trong quá khứ để mong chứng đắc thần thông trong 
các sanh hữu về sau. Thì với những người này, sau khi chứng đạt 
tầng thiển thứ năm, trí tuệ vốn có cùng với tâm thiển này sẽ trở 
thành một khả năng đặc thù hay còn gọi là thần thông (abhiññã) 
và có thể hiện thông với bất kỳ thời gian nào tùy thích. 

Còn riêng với những người thông thường, cần phải tiến 
triển thêm cho đến bốn tầng thiển Vô sắc cùng sự tinh thục năm 
vasĩ (khả năng). Nghĩa là phải trải qua chín hoặc tám giai đoạn 
Thiền chứng Sắc Giới và vô sắc giới, khả năng thần thông mới 
hiển lộ. 


Phương thức tu tập dẫn đến thiền tầng Vô sắc 





Bước đầu thực hành để đạt tầng thiền vô sắc không vô biên 
xứ, vị hành giả đã đắc ngũ thiền cần làm cho đổng lực tâm thiền 
này được dũng mãnh, bằng cách làm sanh khởi tiếp nối liên tục 
cùng sự tinh thục năm khả năng thiển chứng (vasibhãäva) đối với 
ngũ thiền, cũng giống như giai đoạn thực hành tiến đến tầng thiền 
thứ hai, khác nhau chỉ là trước khi trau dổi năm khả năng Thiền 
chứng, vị hành giả suy xét tùy theo hai điểm thời gian: 


- Trong thời gian không Phật Giáo. 
- Trong thời gian có Phật Giáo. 


Ở thời gian không Phật Giáo, vị hành giả suy quán: “Thân 
này chính là cội nguồn của những cuộc tương tàn, là nơi nương náu 
của những bệnh tật, của những đói khát, là môi sinh của những 
luyến ái, là một tổng thể ô trược được dung hợp bởi những tinh 
huyết nam nữ. Trái hẳn những điều này, các tầng trời Vô sắc 
không tùy thuộc bản thân, không lệ thuộc điều kiện của nó. Mọi 
bức xúc thân thể tại đây không còn nữa, chỉ còn mỗi một tâm thức 
và chính là hạnh phúc ”. 


Suy xét như thế hành giả cảm thấy nhàm chán với thân 
này, muốn được tái sanh về Vô sắc. Đồng thời cũng nhàm chán 
với cảnh ngũ thiển tức Tương tự tướng, vì cảnh này chính là hình 
ảnh thoát thai từ một hình tượng cụ thể. Cũng như một người có 
tính tình nhút nhát, thường hay lo sợ về ma quỉ. Tình cờ trong đêm 
tối họ gặp bóng mờ của bụi cây. Bản năng yếu đuối đã làm cho họ 
sợ nó. Điều này tương tự trường hợp trên. 


Một đoạn kệ ghi rằng: 
“Yatha pisaca bhiruko Rattim khanumpi bhayati 


Evam karajabhiruko Yogi kasinarupakam” 


Trong đêm tối trụ cây làm cho những người nhút nhát nẩy 
sinh sợ hãi. Cũng vậy, vị hành giả nhàm chán với thân này, đối 
với hình ảnh sắc án xứ cũng là vật để nhàm chán. 


Riêng ở thời kỳ Phật giáo, hành giả không suy quán như 
thế mà xét rằng: “Định từ Thiền Vô sắc ấy vô cùng mãnh liệt và 
dũng mãnh so với tầng thiển Sắc giới này. Chính tại đấy khả năng 
thần thông được khởi hiện”. 


Nếu là những vị A Na Hàm hoặc A La Hán quả, khi còn 
nhập thiển diệt (nirodhasamäpatti) để được hiện tại lạc trú, một 
trạng thái an lạc tương đương Vô Dư Níp Bàn 
(anupädisesanibbäna). Khi ấy các Ngài cũng sẽ hành trì các tầng 
thiển Vô sắc này. 

Việc thực hành đầu tiên để đạt các tầng thiển Vô sắc vẫn 
phải là tỉnh thục năm khả năng Thiền chứng. Rồi sau đó vào thời 
điểm cuối của giai đoạn này, khi vừa xuất tầng thiển thứ năm, nếu 
thấy rằng hình thế (parimandala) Tương tự tướng còn quá nhỏ 
hẹp, thấy cần, hành giả cũng nên làm lớn rộng thêm nữa bằng sức 
mạnh tâm định đã có của mình. Còn như đã rộng lớn cần thu hẹp 
nhỏ hơn thì tối thiểu phải bằng kích thước một gang bốn ngón tay, 
chứ không nên quá nhỏ. Nếu cảm thấy đã vừa chừng, thì không 
cần phải thu hẹp hay mở rộng kích thước án xứ thêm. Kế đến vẫn 
an trú vào án xứ, Tương tự tướng sẽ hiện khởi, nhưng khác những 
giai đoạn ban đầu, đối với Tương tự tướng hành giả thay vì chấp 
giữ, lại hướng đến xuất ly và chuyên cần làm hiển lộ hư không giả 
định (8kãsapaññatti) bằng sự suy quán: “Không thật sự có một 
địa đại Tương tự tướng nào. Hư cảnh ấy chỉ là khoảng không”. Rồi 
hành giả tác niệm ak8so ananto (hư không vô cùng tận). 


Qua thời gian chuyên cần như thế, khi tâm không còn ái 
chấp đối với tầng thiển thứ năm nữa tức lúc ấy hành giả đã đạt 
đến cận hành tiến đạt của giai đoạn này. Sau đó không lâu, địa đại 
Tương tự tướng sẽ hoại đi và chỉ còn lại một khoảng không với 


kích thước bằng Tương tự tướng đã mất, cũng như tấm màn sau khi 
gió cuốn đi người ta chỉ còn nhìn thấy khoảng trống không mà 
trước đó là vị trí của tấm màn. Và kích thước khoảng không này 
cũng bằng như kích thước tấm màn chiếm chỗ. Sự mất đi của 
Tương tự tướng cũng thế, khác với tấm trải sau khi cuốn lại còn lại 
mặt nền bị che, hay vật thực khi bị đổ ra còn lại là chiếc đĩa. Có 
nghĩa là vị hành giả chỉ không hướng tâm đến án xứ hoàn tịnh nữa 
(điều này khác với sự thay thế hình ảnh này bằng hình ảnh kia). 


Một đoạn trích sau đây từ Visuddhimaggatthakathã: 
“Kasinam ugghatento so Na kilañjam pupam pivä 
Kevalam tamanävajjam Akãso iti ikkhati” 


VỊ hành giả từ bổ án xứ hoàn tịnh, không giống như người 
ta cuốn cất tấm trải hay vứt bỏ bánh ngọt mà chỉ là không lưu tâm 
đến ấn tướng hoàn tịnh, để hướng tâm tác niệm hư không... 


Sở dĩ nói rằng Akãso ananto (hư không vô cùng) vì đây là 
cảnh hư không giả định chứ không phải là chơn đế cảnh. Đã là giả 
định thì không bao giờ có bắt đầu tức sự sanh khởi, cũng như 
không có điểm cuối cùng tức sự tiêu hoại, diệt tắt, lý do này mà 
được ananto - không cùng tận. Tuy nhiên hành giả chỉ tác niệm 
Akãso hay äkãsam anantam thì vẫn là hợp lý. 


Khi hành giả đã loại bỏ địa đại Tương tự tướng bấy giờ 
cảnh hư không chế định sẽ hiện khởi, đồng thời tâm Thiền Không 
vô biên xứ cùng với hai chi thiển cũng sanh khởi để tri nhận cảnh 
với tiến trình như sau: Đầu tiên là hai hữu phần rúng động 
(bhavangacadana) và dứt dòng (bhavangcheda), tiếp theo là 
khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và tâm 
thiển Vô sắc giới thứ nhất Không vô biên xứ. Sau một sát na tâm 
này là một số hữu phần tâm sanh khởi làm trung gian cho lộ phẩn 
kháng chỉ thiển xả và định sanh tiếp theo. 


Giai đoạn này, hành giả đã chứng tầng thiển vô sắc thứ 
nhất Không vô biên xứ. 

Có ba cách gọi tên cho tầng thiển này, một là tầng thiển 
Vô sắc, thứ hai là thiển Không vô biên xứ và thứ ba là Sơ thiển 
Vô sắc giới (pathamäripajhãna). Gọi là Thiển Vô sắc 
(aripajhãna) vì hành giả không lấy sắc làm cảnh, tức vị này loại 
bỏ Tương tự tướng và sau khi tâm thiển sanh khởi, tâm thiển này 
cũng không lấy sắc làm cảnh. Do đó tâm thiển này được gọi là 
tâm thiển vô sắc giới. Gọi thiển “Không vô biên xứ - 
äkãsãnañcãyatana” vì đây là tâm thiển vững mạnh, bất động, 
sanh khởi từ hư không chế định, và cảnh này không có điểm đầu 
tiên và điểm cuối cùng là sự hoại diệt. “Do đó mà gọi là “Không 
vô biên xứ”. Gọi là “Sơ thiển Vô sắc giới” vì sau khi loại bổ cảnh 
án xứ giả lập mang hình ảnh cụ thể (Tương tự tướng) kế đến là 
giai đoạn Thiền chứng này và cũng là tầng thiển thứ nhất trong 
bốn tầng thiển Vô sắc. 


Phương thức hành trì đầu tiên và sau cùng để đạt tầng thiển 
thức vô biên xứ (Viññãnañcayatana) 

Vị hành giả muốn phát triển đến tầng thiển cao hơn nữa, 
tức thức vô biên xứ. Nền tảng đầu tiên, vị hành giả cần trau dồi 
năm khả năng Thiển chứng đối với Không vô biên xứ đã chứng, 
cho đến khi đã hoàn toàn tinh thục. Sau đó, xuất Không vô biên 
xứ, hành giả suy quán những trở ngại của tầng thiển này: “Thiền 
Không vô biên xứ vẫn còn cận kể với ngũ thiển Sắc giới. Nếu 
không thường xuyên nhập định, thời tâm định sẽ yếu kém và hoại 
đi tức trở lui trạng thái Thiền Sắc giới như xưa. Riêng về tâm định 
thức vô biên xứ ấy dũng mãnh và vững mạnh hơn so với tâm định 
không vô biên xứ này”. Khi xét như thế, hành giả hướng đến thức 
không vô biên xứ, tức lấy tâm thiền Không vô biên xứ mà trước 
đó đã diệt làm cảnh, vì giai đoạn này hành giả đã loại bổ cảnh hư 
không giả định. Rồi tác niệm “viññãnam anantam hay viññãnam 


- thức không vô biên xứ vô biên” (tâm thiển Không vô biên xứ là 
vô tận cùng). Và như thế hành giả tu tập. 

Đến khi nào tâm không còn ái chấp trong tầng thiển Không 
vô biên xứ, hành giả khi ấy đã đến giai đoạn cận hành. Thời gian 
không lâu sau đó, ấn tướng hư không giả định cũng không còn, và 
ngay lúc ấy ấn tướng được thay thế bằng tâm thiển Không vô biên 
xứ. Đồng thời tâm thiền thức vô biên cùng hai chi thiền: xả và 
định sanh khởi để tri nhận ấn tướng này với tiến trình hiện khởi 
như sau: Đầu tiên là các hữu phần rúng động và dứt dòng, kế đến 
khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc rồi tâm 
thiển thức Vô biên xứ. Sau một sát na tâm này, một vài tâm hữu 
phần kế tục sanh khởi làm trung gian cho lộ phẩn kháng chỉ thiển 
xả, định sanh tiếp theo sau đó. Hành giả đã đắc tầng thiền Vô sắc 
thứ hai: Thức vô biên xứ. 

Điều trên chúng ta có thể thắc mắc, rằng tại sao vị hành 
giả đã xét thấy những trở ngại của thiển Không vô biên xứ, thế 
mà để phát triển tầng thiển cao hơn, vị hành giả lại phải hướng về 
tầng thiền trước đó? Vì rằng tâm thiền Thức vô biên xứ cần phải 
nhờ vào tâm thiển Không vô biên xứ trong vai trò là cảnh sở tri 
cũng như trường hợp cảnh thinh không thể thiếu đối với nhĩ thức. 
Hay như một vị quan Đại Thần dầu biết Đức Vua là hôn quân, bạc 
ác mà phải kính lễ, phủ phục đúng như một bề tôi trung tín, chỉ là 
vì để dễ dàng trong việc tiến thân chức vị của mình. 

Lời ví dụ trên của các vị A Xà Lê, viết bằng nguyên văn 
sau đây: 

Alambanam karoteva Aññabhavena tam idam 

Ditthadosampi rajanam Vutti hetu jano yatha 


Phương thức hành trì để đạt tầng thiển Vô sở hữu xứ 





Cũng giống như những giai đoạn trước, nghĩa là để phát 
triển thiển Vô sở hữu xứ, ban đầu hành giả tu tập năm khả năng 


thiển chứng (vasibhäva) đối với Thức vô biên xứ và phải đến khi 
thuần thục năm khả năng này, kế đến nhập Thức vô biên xứ, sau 
lúc xuất thiển nên xét rằng: thiển Thức vô biên xứ vẫn còn cận kể 
Không vô biên xứ, và hơn thế nữa là một sự đối nghịch nhau: khi 
không được thường xuyên nhập định, tầng thiền này có thể hoại đi 
và trở lại tầng thiển không vô biên xứ trước đây. Vả lại, định từ 
thiển Thức vô biên xứ vẫn là yếu kém đối với tâm định dũng 
mãnh Vô sở hữu xứ kia”. Suy xét như thế, hành giả hướng tâm 
đến thiển Không vô biên xứ mà đã được diệt hoàn toàn dầu chỉ là 
một sát na tâm hữu phần. Rồi hành giả chuyên cần xuất ly Không 
vô biên xứ để thay thế vào đó là cảnh vô hữu giả định 
(natthibhävapaññatti) bằng cách tu tập: Natthi kiñci, natthi kiñci 
(không gì cả... tức nói đến sự hoàn toàn vắng mặt của thiển Không 
vô biên xứ, một sát na hữu phần cũng không còn lại, kể cả thời 
gian sinh, trụ, diệt của sát na tâm này). 


Và vẫn như thế, hành giả hãy chuyên cần tu tập. Khi tâm 
không còn ái chấp đối với thiển Thức vô biên xứ, tức khi ấy hành 
giả đã đến giai đoạn cận hành. Từ đấy, không lâu hành giả sẽ đạt 
đến giai đoạn tiến đạt còn lại, cùng lúc này cảnh thiển Không vô 
biên xứ mà trước đó làm ấn tướng cho vị hành giả cũng không còn 
nữa. Cũng như một người đang trên đường ởi, trước mặt họ gặp 
một nhóm Tăng đang tụ họp và họ đi qua, khi trở vỀ cũng con 
đường ấy nhưng không gặp nhóm Tăng kia nữa. Vì sau khi tụ họp, 
chư Tăng đã ra đi và họ thấy rằng hiện tại chư Tăng đã bỏ đi, một 
vị còn lại cũng không, tương tự khi hành giả loại bỏ cảnh thiển 
Không vô biên xứ, ngay khi ấy cảnh vô hữu giả định sẽ được thay 
thế cùng tâm thiền Vô sở hữu xứ với hai chi thiển hiện khởi. Tiến 
trình này được diễn tiến như sau: 

Đầu tiên là những hữu phần rúng động và dứt dòng, kế đến 
là khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và một 
sát na tâm thiển Vô sở hữu xứ. Rồi tiếp theo là một số hữu phần 


tâm sanh khởi làm trung gian cho lộ phản kháng chi thiển xả và 
định sau đó. Giai đoạn này hành giả đã đắc tầng thiển Vô sắc thứ 
ba: Vô sở hữu xứ. 

Phương thức tu chứng tầng thiển thứ tư: Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ 

Để tu chứng tầng thiển Vô sắc thứ tư: Phi tưởng phi phi 
tưởng, cơ bản đầu tiên hành giả cần trau dồi năm khả năng thiền 
chứng đối với Vô sở hữu xứ và đến khi đã thuần thục năm VaSĨ 
này. Sau đó, những khi xuất định, hành giả nên suy quán: “Tầng 
thiển này vẫn còn kể cận Thức vô biên xứ và hơn thế nữa là một 
sự đối lập nhau: khi tâm thiển này không được thường xuyên an 
trú sẽ bị suy yếu đi và trở lại khả năng tâm định trước đây Thức 
vô biên xứ. Vả lại, định từ Phi tưởng phi phi tưởng xứ kia, đối với 
tâm định này, mãnh liệt hơn dũng mãnh hơn. Các khía cạnh khác, 
mà tưởng (hay ký tính - saññã) là một, trong thiển Vô sở hữu xứ 
hãy còn thô thiển, thô sơ. Và đối với định điều đó là một trở ngại. 
Ngược lại, những khía cạnh này, Tưởng là quan yếu, trong thiển 
Phi tưởng phi phi tưởng ấy cũng được tinh tế và khiết hóa hơn. 
Chính điều này Phi tưởng phi phi tưởng xứ trở thành tầng thiền cao 
tột”. 





Dù thế, cũng cần có vui thú đối với Vô sở hữu xứ, hành giả 
nên suy xét: “Tuy so với thiển tầng thứ tư không hơn về sự tế nhị 
và an tịnh. Song Vô sở hữu xứ không phải là nhỏ nhoi, yếu kém, 
một khả năng tiếp nhận cảnh giả định từ Không vô biên xứ làm 
trở thành cảnh vô hữu giả định. 

Kế đến, vị hành giả hướng tâm đến Vô sở hữu xứ đã diệt, 
rồi tác niệm Santametam panitametam... (chính đây là an tịnh, 
chính đây là tối thượng) và vẫn tu tập như thế, khi không còn ái 
chấp đối với Vô sở hữu xứ, tức hành giả đã đạt đến giai đoạn cận 
hành. Tiến đạt còn lại cũng phát triển không lâu, nghĩa là một thời 
gian sau đó cảnh vô hữu giả định sẽ hoại đi, thay vào đó là cảnh 


vô sở hữu xứ là ấn tướng. Cùng lúc này, tâm thiển Phi tưởng phi 
phi tưởng và hai chi thiển cũng hiện khởi và tiến trình này được 
diễn tiến như sau: 


Khởi đầu là hai hữu phần rúng động, dứt dòng, kế tiếp là 
khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực rồi tâm thiển 
Phi tưởng phi phi tưởng. Sau một sát na tâm này, một số hữu phần 
tâm sanh khởi làm trung gian cho lộ phản kháng sanh kế sau, thẩm 
sát hai chỉ thiển xả và định. 


Trên đây là quá trình tu chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Phương thức tu chứng Phi tưởng phi phi tưởng ấy, ban đầu 
trước khi khởi sự tu tập, vị hành giả suy xét các trở ngại của tầng 
thiển Vô sở hữu xứ, sau đó lại suy xét đức tính của tầng thiển này, 
rồi vị hành giả tác niệm: Đây là an tịnh, đây là cao thượng. Như 
thế có phải là mâu thuẫn? Nên hiểu theo trường hợp tương tự, 
cũng như một người kém nhan sắc, thân thể không có một dáng 
nét gì là đẹp đẽ, nhưng ông ta là một người có đức tính tốt, cao 
thượng. Giả như có người nào đó thân cận ông ta, khi đứng trước 
mặt vị này cũng phải thầm nhận xét: Mẫu người như thế này quả 
không có gì đẹp. Nhưng lúc đi xa, để nhớ về ông ta, người này sẽ 
nghĩ: Ông ấy là một người tốt. 

Vị hành giả đối với Vô sở hữu xứ cũng thế. Vả lại, vị hành 
giả chỉ ca ngợi và tác niệm như thế chứ không vì mục đích để 
nhập trở lại tầng thiển này, chỉ lấy đó làm điểm tựa bước đến tầng 
thiển trên. Cũng giống như vị vua trên lưng Tượng, khi đến những 
nơi làm thủ công, đưa mắt nhìn quang thấy một ngà voi được chạm 
trổ tính vi, khéo léo trên tay của anh thợ nọ, Đức vua sẽ khen 
ngợi: Anh ấy là người thợ tài giỏi. Nhưng nếu để nghĩ rằng: Ta sẽ 
từ bổ vương vị để trở thành anh thợ tài giỏi kia thì hoàn toàn 
không. 


Ví dụ này, Ngài Buddhaghosa viết bằng nguyên văn: 


“Dantakare vannentopi Na raja tattha kamiko 
Asama patti kamova Yogim tatiyatikkamo” 


Cũng vậy, mặc dù hành giả ca ngợi tầng thiển Vô sắc thứ 
ba và tác niệm: Đây là an tịnh! Đây là cao thượng, nhưng điều đó 
không phải là mục đích để nhập lại tầng thiền này. 


Bốn thiền Vô sắc sẽ cao trội hơn theo thứ tự thiển chứng, 
nghĩa là: 


“Supanitatara honti Pacchima pacchima iddha 
Upanã tattha viññeyyã PasaädatalasatIkã12” 


“Bốn tầng thiển Vô sắc ấy,tầng thiển sau sẽ cao trội hơn 
tầng thiển trước theo một trình tự thứ bậc. Tương tự như ngôi lầu 
bốn tầng, hay như tấm lụa có từng nét vẽ đẹp hơn nhau” 


Nói thế, mà chỉ suy xét bốn tầng thiển này theo khía cạnh 
chi thiển mà không xét đến quá trình tiến đạt thì có thể dễ dàng 
hiểu lầm vì tất cả đều là hai chỉ thiển xả, định như nhau. Nhưng 
nếu xét kỹ quá trình phát triển tiến đạt, sẽ thấy các tầng thiền trên 
cao trội hơn theo một thứ bậc tuần tự. Cũng như một tòa lầu bốn 
tầng, tất cả được trang bị đầy đủ các tiện nghi và nhu yếu. Nhưng 
nếu quan sát kỹ, sẽ thấy các tầng lầu càng cao thì càng đầy đủ 
hơn, bốn tầng sẽ có mức chênh lệch khác nhau!3. Hay giống như 
bốn tấm vải được dệt từ một thứ hàng và cùng một kích thước. 
Nhưng ở mỗi tấm sẽ có sự chênh lệch nhau về nghệ thuật: hoặc 
đang đệt, hoặc cắt may, hoặc cả hai điều này. 


Các quá trình tu chứng, bước đầu và sau cùng như đã nói, 
từ giai đoạn Sắc giới đến Vô sắc giới được giải rộng theo lối án xứ 


12 Cha.Visuddhimagga. Phần I, trang 332. 
13 Vị dụ này như thế nào ấy, nhưng xin đọc giả hiểu cho, đó là nguyên bản. 
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địa đại hoàn tịnh, chín án xứ hoàn tịnh còn lại đối với việc phát 
triển các tầng thiển cũng tương tự như thế. Các phần sau chỉ giải 
thích điều khác nhau mà phần này không để cập. 


---oÖO--- 
ÁN XỨ THỦY ĐẠI HOÀN TỊNH - APOKASINA 


“Apo” hay Nước, ở đây không dùng theo nghĩa thực tính 
thấm rịn, đượm nhuần hay quyến tụ. Nơi đây chỉ nên hiểu “nước 
theo nghĩa thông thường”, ở ao hồ hoặc sông biển... 


VỊ hành giả tu tập án xứ này, nếu là trong quá khứ từng 
vun bổi pháp độ hay có ước nguyện sẽ chứng đắc thiển chứng 
trong các sanh hữu về sau, thì ngay trong hiện tại, đối với những 
hành giả ấy chỉ đơn giản nhìn một cái hỗ hay một vũng đọng... để 
tác niệm: Đây là nước, đây là nước (Apo, apo...). Bao nhiêu đó 
hành giả cũng có thể đạt đến Thủ trì tướng. Từ đây, vẫn chú mục 
vào án xứ (một ao hổ nào đó) mà đã là Thủ trì tướng. Rồi hành 
giả sống ở cội cây, am thất hay một nơi thích hợp nào đó để phát 
triển đến Tương tự tướng. 


Riêng hành giả thông thường, nghĩa là những người không 
tích lũy thiện căn ở đời quá khứ, vấn để lấy nước làm án xứ cần 
phải được lựa chọn. Chỉ nên là nước trong, không bị pha lẫn màu 
sắc xanh, vàng, đỏ, trắng (đừng nhầm lẫn với không màu của 
nước...) có thể dùng nước mưa chưa bị vấy bùn. Rồi được lược lại 
bằng tấm vải sạch trắng, đổ vào bát hay bình đựng nhỏ ngang 
chừng miệng. Đường kính miệng bình đựng khoảng một gang bốn 
ngón tay hay phân nửa đến một hắc tay. Và trong khi chú mục án 
xứ hành giả chớ nên lưu tâm đến thực tính của nước: đượm thuần, 
thấm rịn... chỉ cần chú mục án xứ nước theo nghĩa thông thường và 
tác niệm: Đây là nước (Äpo, äpo...) như thế cho đến khi Thủ trì 
tướng hiện khởi. Rồi an trú vào Thủ trì tướng để phát triển Tương 
tự tướng cùng các thiển Sắc giới sau đó. 


Cũng cần hiểu thêm dáng nét Thủ trì tướng và Tương tự 
tướng của án xứ Thủy đại hoàn tịnh này. Tương tự tướng cũng 
giống như giai đoạn ban đầu tác niệm (còn nhìn bằng mắt), nghĩa 
là án xứ ban đầu có đặc điểm gì: gợn sóng, bọt nước... khi trở 
thành Thủ trì tướng (tức án xứ mà hành giả nhận bằng ý môn trước 
giai đoạn Tương tự tướng) cũng có hình dáng như thế. Riêng 
Tương tự tướng thì khác hơn. Ấn xứ giai đoạn này giống như một 
viên ngọc pha lê được an trí trên cao. 


Những giai đoạn còn lại từ Tương tự tướng đến tầng thiển 
Vô sắc sau cùng. Phương thức tu chứng tương tự như án xứ Địa đại 
hoàn tịnh. 


---oÖO--- 
ÁN XỨ HỎA ĐẠI HOÀN TỊNH - TEJOKASINA 


“Tejo” hay lửa, không hiểu theo nghĩa thực tính (sabhãva) 
là nóng bức... Ở đây cần nên hiểu theo nghĩa thông thường 
(sasambhãära) tức lửa ở những nhiên liệu đốt cháy. 


Vị hành giả tu tập án xứ này, cũng như các án xứ Chỉ tịnh 
khác, tức nếu là người ở các đời quá khứ đã tích lũy nhiều thiện 
căn, đã vun trồng nhiều pháp độ, cùng ước nguyện chứng đạt thiển 
chứng trong sanh hữu về sau. Đối với những người này, trong đời 
hiện tại chỉ cần nhìn một ngọn lửa, đèn, một đám cháy... mà tác 
niệm: Lửa, lửa (tejo, tejo...). Chỉ như thế, Thủ trì tướng cũng có 
thể hiện khởi đối với hành giả. Và tiếp tục chú mục lửa qua hình 
ảnh Thủ trì tướng để đạt Tương tự tướng và các thiển chứng Sắc 
SIỚI. 

Nhưng là những người ở đời quá khứ thiếu tích lũy duyên 
lành thì án xứ lửa phải được lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Hành giả nên 
tìm những lõi cây chẻ nhỏ rồi đem phơi khô, có thể dùng cỏ hoặc 
củi hong nóng. Việc làm kế tiếp, hành giả hãy đến cội cây hay 
một am thất, một chỗ thích hợp. Rồi lấy những lõi cây nhen lửa. 


Trước ngọn lửa này, dùng một tấm chắn có khoảng trống tròn, 
đường kính một gang bốn ngón tay hoặc nửa đến một hắc tay. Và 
khi hành giả chú mục án xứ đừng nhìn về khía cạnh màu sắc, sức 
nóng, vật đốt, tàn tro... Điều chú mục duy nhất chỉ là lửa (lửa 
trong nghĩa thông thường) cùng với sự tác niệm: Tejo,tejo (lửa, 
lửa) đến khi Thủ trì tướng hoàn toàn hiển lộ. Ở giai đoạn tiếp 
theo, an trú vào Thủ trì tướng để phát triển Tương tự tướng và các 
tầng thiển Sắc giới. 

Cần hiểu thêm về Thủ trì tướng và Tương tự tướng hiện 
khởi từ Hỏa đại hoàn tịnh là: Thủ trì tướng cũng như ấn tướng ban 
đầu (giai đoạn còn chú mục bằng nhãn quan) tức ngọn lửa ban đầu 
được dùng làm án xứ, sáng tỏ chập chờn hay yên lặng. Khi cảnh 
này trở thành Thủ trì tướng cùng với hình ảnh như thế, nếu làm 
khác cách thức đã nói trên thì Thủ trì tướng bên cạnh cũng có 
những hư cảnh củi, sức nóng, khói, tàn... như hình ảnh hành giả tri 
nhận bằng nhãn quan. 


Riêng về Tương tự tướng vẫn là một ấn tướng bất động, 
không lay chuyển: Sự có mặt cũng như một tấm vải đỏ Kambala, 
hay như cây quạt thốt nốt bằng vàng hay trụ cột vàng bên tháp 
cao. 


Các giai đoạn còn lại tương tự như Địa đại hoàn tịnh. 
---oÖO--- 
ÁN XỨ PHONG ĐẠI HOÀN TỊNH - VAYOKASINA 


“Vãyo” hay Gió không nên hiểu theo thực tính: động, 
chuyển... mà chỉ dùng trong nghĩa gió thông thường. Và, án xứ 
này không có cách thức chuẩn bị riêng cho hành giả đã tích lũy 
nhiều thiện căn cũng như của những hành giả kém về pháp độ. 
Không có cách thức chung như những án xứ ban đầu. Vị hành giả 
tu tập án xứ này, ấn tướng (án xứ để tác niệm) sẽ dựa theo những 
điều nghe thấy hoặc cảm nhận mà tác niệm. Nghĩa là bằng cách 


nhìn đọt cây hay lá lay động, hoặc khi gió thổi mà thân hành giả 
cảm nhận được. Bấy giờ nhờ sự lay động, rung chuyển hoặc cảm 
giác do tiếp xúc với gió. Hay dễ hiểu hơn, một hình thức nào đó 
xác định đang có gió. Rồi hành giả tác niệm: Vãyo, vãyo (đây là 
gió, đây là gió). Hãy như thế cho đến khi Thủ trì tướng được hiển 
lộ. Và lúc Thủ trì tướng đã hiển lộ thời hành giả không cần phải 
dựa vào sự lay động của vật thể nào nữa, mà chỉ cần an trú Thủ trì 
tướng đã có, để phát triển Tương tự tướng và các tầng thiển Sắc 
IỚI. 

Điểm dị đồng giữa ba ấn tướng của án xứ này cần phân 
biệt. Sự rung động, lay chuyển hay cảm giác do tiếp xúc với gió, 
đó là ấn tướng đầu tiên hay Sơ khởi ấn tướng. Hai ấn tướng tiếp 
theo là Thủ trì tướng và Tương tự tướng cùng mang một hư ảnh 
giống thể hơi của nước hay khói của sức nóng mà chúng ta thường 
thấy, khác nhau là một ấn tướng dao động, chuyển đổi: Thủ trì 
tướng là một ấn tướng bất động, hình ảnh đình trụ, thể khối cũng 
giống như gió trong bức vẽ mà hình ảnh thực tế hoàn toàn không 
thể thấy bằng mắt. Ấy là Tương tự tướng. Ban đầu, hành giả chú 
mục qua sự lay động của cây lá... mà tác niệm. Nhưng đến giai 
đoạn Thủ trì tướng, hành giả sẽ tri nhận ấn tướng (gió) bằng ngõ ý 
môn, bởi vì từ gió thông thường đã được chuyển hóa thành một 
loại gió đặc thù qua quá trình tâm thức của vị hành giả. Nghĩa là 
từ gió thông thường (không hình thể) được thay thế bằng hình thể 
tương tự như thể hơi nước bốc lên, hay khói của sức nóng. Chính 
điều này, vị hành giả cần tinh thục hai loại gió để sớm đạt Thủ trì 
tướng trong thời gian nhanh hơn. Ở đây sẽ có người hỏi: Như thế vị 
hành giả cũng có thể chú mục bằng chính hơi của nước hoặc khói 
của sức nóng? Vì hai hình ảnh của hai thứ này vẫn giống như loại 
gió đặc thù kia? Không thể như vậy, vì màu sắc hỗn hợp sẽ chi 
phối hành giả và điều này sẽ khiến hành giả chú mục màu sắc 
hoàn tịnh thay vì cần phát triển Phong đại hoàn tịnh như sở thích 
cũng như sự thích hợp của mình. 


Những giaI đoạn còn lại tương tự phần Địa đại hoàn tịnh. 
Dứt phân tứ đại hoàn tịnh 
---oÖO--- 
ÁN XỨ HOÀN TỊNH MÀU XANH - NILAKASINA 


Ấn xứ này cũng như tất cả đề mục thiển chứng khác. Đối 
với người đầy đủ duyên lành, hoặc đã từng vun trồng pháp độ 
trong quá khứ, hoặc đã từng chứng đạt thiển trong các sanh hữu 
gần kể bằng án xứ này. Thì trong điều kiện đơn sơ nhất, có thể 
nhìn lá cây xanh, tấm vải xanh, một viên ngọc bích hay bất luận 
hình ảnh màu xanh nào khác. Rồi vị hành giả tác niệm: Nilam, 
nilam (đây là màu xanh). Bao nhiêu đó, Thủ trì tướng cũng có thể 
hiển lộ, và đạt đến giai đoạn này, vị hành giả không cần phải nhìn 
đồ vật nữa mà hãy anh trú Thủ trì tướng đã có, để đạt đến các giai 
đoạn tiếp theo, sau cùng là tầng thiền Sắc giới thứ năm. 


Nhưng, nếu không phải là người đầy đủ thiện căn thì cần 
phải chuẩn bị tốt giai đoạn ban đầu. Có thể vị hành giả chọn một 
cành cây, một đóa hoa xanh là lấy ví dụ là hoa sen xanh, hay tấm 
vải hoặc bất kỳ vật gì khác mà tiêu chuẩn phải có là màu xanh. 
Sao cho hành giả thấy là thích hợp với mình. Tuy nhiên, nếu là 
cành cây hoặc nhánh hoa thì hành giả phải gìn giữ đừng để biến 
sắc, bằng cách ngâm vào chậu nước, bình đựng... để màu sắc xanh 
vẫn còn nguyên vẹn. Song, thế nào đi nữa, khoảng rộng của các 
án xứ này cũng cần ở mức thích hợp, đường kính khoảng một gang 
bốn ngón tay. Hay hành giả dùng một mẩu giấy hoặc tấm ván có 
vẽ màu xanh cùng với đường kính trên, xung quanh hình tròn xanh 
này được vẽ thêm một đường viền dày khoảng một lóng tay màu 
đỏ hay trắng, để làm nổi bật màu sắc cần tác niệm. 

Ba án xứ màu sắc (Vannakasina) còn lại, màu vàng, màu 
đỏ, màu trắng, chuẩn bị cũng tương tự như vậy. Và sự khác nhau 
giữa ba ấn tướng trong án xứ màu sắc hoàn tịnh này gần như là 


tương tự. Những hình ảnh ban đầu màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng là ấn tướng đầu tiên, tức Sơ khởi tướng. Trong giai đoạn 
thứ hai, Thủ trì tướng, hình ảnh cũng như vậy, khác nhau là được 
hành giả tri nhận bằng ý môn thay vì nhãn môn như lúc ban đầu. 
Riêng đối với Tương tự tướng có phần khác hơn, nghĩa là ấn tướng 
giai đoạn này được tinh tế, khiết hóa rất nhiều so với Thủ trì 
tướng. Màu sắc ấn tướng này cũng là màu sắc ban đầu, tức màu 
xanh (nếu đối với án xứ xanh), màu vàng (nếu đối với án xứ 
vàng)... 


Các giai đoạn thiền chứng còn lại tương tự phần Địa đại 
hoàn tịnh. 


Những màu sắc phụ thuộc khác cũng có thể làm án xứ 
hoàn tịnh và được tính theo bốn màu sắc căn bản trên. Sự xếp loại 
này được tính theo màu nổi bật nhất trong một màu hợp (như màu 
xanh lục — xanh vàng — được xem là màu xanh). 

---oÖO--- 

ÁN XỨ ÁNH SÁNG HOÀN TỊNH - ÄLOKAKASINA 

Vị hành giả tu tập án xứ này, đối với người đầy đủ duyên 
lành, bao giờ cũng mau chóng và dễ dàng. Trong điều kiện đơn 
giải nhất, nhìn mặt trời, mặt trăng, ngọn lửa... mà tác niệm ánh 
sáng của những quang thể này: Aloka, äloka... Chỉ chừng ấy, Thủ 
trì tướng cũng có thể hiển lộ và chính nền tảng này hành giả sẽ 
tiến hành các giai đoạn cao hơn Tương tự tướng và các thiển Sắc 
giới còn lại. Nhưng nếu là người chưa từng vun bồi pháp độ trong 
quá khứ hay một thiện nghiệp nào đó để ước mong chứng đạt 
Thiển chứng trong các sanh hữu sau này, thì cần nên có việc làm 
chuẩn bị. Nếu những lúc không thể nhìn trực tiếp mặt trời, mặt 
trăng hay ngọn lửa. Hành giả có thể khoét trống tấm vách hoặc 
mái nhà để ánh sáng có thể xuyên qua. Nếu như trong lúc không 
có mặt trời, mặt trăng, hành giả dùng một tấm che cũng để lỗ 


trống với đường kính thích hợp và chú mục vào đó cho đến khi 
Thủ trì tướng hiển lộ. 


Sự khác biệt giữa ba ấn tướng này, ánh sáng của mặt trời, 
mặt trăng, ngọn lửa... là Sơ khởi ấn tướng, qua giai đoạn Thủ trì 
tướng thì cũng như thế. Riêng về Tương tự tướng, ấn tướng sẽ 
được tinh tế hơn, cũng như ánh sáng trắng của một số quang thể 
nào đó và sáng chói hơn nhiều so với Tương tự tướng. Giai đoạn tu 
tập còn lại tương tự phần Địa đại hoàn tịnh. 


---oÖO--- 
ÁN XỨ HƯ KHÔNG HOÀN TỊNH - AKÄSAKASINA 


Paricchinnakäsakasina hay akasakasina (hư không hoàn 
tịnh). Đối với án xứ này, vị hành giả nếu là người đầy đủ duyên 
lành thì chỉ đơn giản nhìn một khe hở của tấm vách, khoảng trống 
của khung cửa... hành giả vẫn có thể nhờ đó mà tác niệm äkãso, 
äkãso để làm hiển lộ Thủ trì tướng. Và từ đây, với nền tảng này 
(Thủ trì tướng) hành giả phát triển (từ Thủ trì tướng) đến Tương tự 
tướng cùng các thiền tầng Sắc giới. 


Nếu ở trường hợp ngược lại, tức là với người thiếu căn 
lành, thì cần có sự chuẩn bị. 


Thiếu khả năng nhìn trực diện những hình ảnh hư không 
đơn giản, hành giả dùng tấm màn hay nóc nhà để làm một khoảng 
trống với đường kính một gang với bốn ngón tay và nhờ đó mà 
hành giả tác niệm cho đến khi Tương tự tướng hoàn toàn hiển lộ. 


Sự khác biệt ba ấn tướng của án xứ này, là Sơ khởi ấn 
tướng tức những hình ảnh khoảng không ban đầu (khung cửa sổ...). 
Giai đoạn kế sau, Thủ trì tướng cũng như thế, nghĩa là khoảng 
không ban đầu kích thước bao nhiêu, trở thành Thủ trì tướng thì 
cũng kích thước ấy. Riêng đối với Tương tự tướng, thì kích thước 
này không còn giới hạn nữa, bấy giờ sẽ tùy thuận ý muốn của vị 


hành giả. Điều này chính là tâm định quá khắng khít của giai đoạn 
Tương tự tướng mà khả năng ở Thủ trì tướng không sao làm điều 
ấy. 

Phần còn lại tương tự phần Địa đại hoàn tịnh. 


Phương thức tu chứng các án xứ khác khi đã đắc thiển 





Vị hành giả chứng ngũ thiển bằng một án xứ nào đó trong 
Thập toàn tịnh, nếu muốn hai ấn tướng Thủ trì tướng và Tương tự 
tướng đối với các án xứ hoàn tịnh còn lại. Hành giả không cần 
phải làm việc chuẩn bị mà trực tiếp tác niệm qua những hình ảnh 
đơn giản và thông thường nhất, cũng như một hành giả đã từng 
vun trồng thiện căn trong đời quá khứ. 


Thời gian chứng đạt thiển chứng nhanh hay chậm đối với 
các án xứ 





Đối với 30 án xứ chỉ tịnh có thể đạt thiển chứng. Trong đó 
10 án xứ hoàn tịnh là đạt thiển chứng mau hơn cả vì sự chú mục 
các hoàn tịnh này, Thủ trì tướng và cận định sẽ dễ dàng sanh khởi. 
Điều đó là nhân mà thiền hiển lộ nhanh chóng. Tính riêng án xứ 
hoàn tịnh thì án xứ màu sắc thì lại nhanh hơn cả, và nhanh nhất thì 
bậc Đạo Sư phán rằng ấy là sắc trắng, vì tâm hành giả đang khi 
chú mục án xứ này cũng được khiết hóa và tiêu trừ hôn thụy cái 
một cách đặc thù hơn bao giờ hết. Những lúc Thủ trì tướng chưa 
sanh hay đã sanh cũng thế, hành giả tu tập án xứ này vẫn có một 
khả năng hiểu biết mọi nhân sự như vị đã chứng thắng trí vậy. 


MÃNH LỰC CỦA 10 KASINA 





Khả năng thần thông sanh từ Pathavikasina 
1- Khả năng biến hóa một thân ra nhiều trăm, nhiều ngàn 


thân. 


2- Khả năng biến hóa tự thân thành chủng loại khác (rồng, 
yägaruda) 


3- Khả năng hóa hiện hư không, mặt nước, mặt biển trở 
thành đất để đi, đứng, nằm, ngồi. 


4- Khả năng hóa hiện các loại cây, cung điện, tịnh xá, trú 
xứ, hay một đồ vật nào đó tùy thích. 


5- Khả năng biến hóa những vật thể nhẹ trở thành nặng. 
6- Làm các vật thể trở nên vững chắc, không lay động. 


7- Thành đạt thắng xứ, tức khả năng áp chế những pháp 
đối nghịch (thiền chứng), đồng thời các cảnh nghịch và thuận cảnh 
cũng không thể xáo trộn tâm vị hành giả. 


Khả năng thần thông sanh từ án xứ nước 

1- Thăng thiên, độn thổ. 

2- Làm mưa rơi. 

3- Làm mặt đất trở thành ao, hô, biển cả. 

4- Từ nước làm thành dầu, sữa, mật... 

5- Làm những dòng nước chảy từ cơ thể. 

6- Làm chuyển động núi, lâu đài, cung điện. 
Khả năng thần thông từ Tejokasina 


I1- Làm khỏi tỏa che thân mình và thắp sáng lửa thân thể 
cùng mọi vật. 


2- Làm mưa than hồng. 


3- Dùng lửa từ thần lực của mình dập tắt lửa từ thần lực của 
người khác (nguyên văn chỉ bấy nhiêu). 


4- Có khả năng thiêu hủy mọi vật. 


5- Khả năng thắp sáng mọi vật để nhìn thấy bằng Thiên 
nhãn. 


6- Làm hỏa giới phát khởi từ thân khi viên tịch. 
7- Lầm vạn vật tăm tối không còn nữa. 

Khả năng thần thông từ Vãyokasina 

1- Khả năng bay lên không. 

2- Đi đến bất luận nơi nào cũng nhanh chóng. 
3- Làm những vật thể nặng trở nên nhẹ. 

4- Khả năng làm giông bão. 

Khả năng thần thông từ Nilakasina 

1- Làm mọi vật trở thành màu xanh. 

2- Làm các kim khí sắt, vàng, đồng... trở thành ngọc bích. 
3- Làm không gian tăm tối bất luận lúc nào. 

4- Đạt các thắng xứ. 


5- Thành đạt Subhavimokkha, tức khả năng chứng Đạo, 
íp Bàn một cách dễ dàng. 


Thần thông sanh từ Pitakasina 





1- Làm mọi vật trở thành màu vàng. 

2- Làm mọi kim loại trở thành vàng. 

3- Thành đạt thắng xứ. 

4- Thành đạt Subhavimokkha 

Thần thông sanh từ Lohitakasina 

1- Làm mọi vật trở thành màu đỏ. 

2- Làm mọi vật kim khí trở thành hồng ngọc. 
3- Thành đạt thắng xứ. 

4- Thành đạt Subhavimokkha 





Thần thông sanh từ Odätakasina 

1- Lầm mọi vật trở thành màu trắng. 

2- Làm mọi kim khí trở thành bạc. 

3- Tẩy trừ mọi phiền muộn ưu phiền. 

4- Làm vật tăm tối trở nên sáng suốt để nhìn thấy mọi vật 
bằng thiên nhãn. 


Thân thông từ Alokakasina 





1- Lầm mọi vật trở nên trong sáng hay làm tự thân tỏa sáng 
hào quang. 


2- Hóa hiện mọi vật và làm mọi vật đã hóa hiện được chói 


sáng. 

3- Tránh sự phiền muộn, âu lo. 

4- Làm vật tăm tối trở nên trong sáng để thấy bằng thiên 
nhãn. 


Trong bộ Visuddhimaggatthakatha, Ngài Buddhaghosa 
nói rằng: Chứng đạt ba hoàn tịnh Tejokasina, odatakasina và 
älokakasina là làm thể hiện khả năng thiên nhãn và là điều quan 
yếu đối với thiên nhãn này, Ngài xếp loại đầu tiên là ãloka. 

Thần thông sanh từ Akãsa 

1- Phơi bày những vật bị che dấu. 

2- Làm trở thành khe trống, đường hầm, hang động... tại 
lòng đất, lòng núi, biển cả... có thể các oai nghi được cử động 
thoải mái. 

3- Xuyên qua vách tường, vật chắn. 

Các loại thần thông đã kể, đó là khả năng chuyên biệt của 
từng án xứ hoàn tịnh. Riêng khả năng chung của 10 án xứ này là: 


1- Khả năng ngăn che mọi vật, người khác không thể thấy. 
2- Khả năng làm vật nhỏ trở thành lớn hay ngược lại. 
3- Làm đường gần thành xa và ngược lại xa thành gần. 


Dút mười án xứ hoàn tịnh. 


-=-oÚO--- 
ÁN XỨ BẤT MỸ - ASUBHA VÀ PHƯƠNG THỨC TU 
TẬP 


“Asubha” chiết tự có hai chữ: A + SUBHA. “A” là phủ định 
từ theo văn phạm PäÏT, từ bất biến từ Na. “Subha” có nghĩa là xinh 
đẹp. Khi trở thành hợp từ asubha, được kết hợp từ hai từ trên, có 
nghĩa là không xinh đẹp hay bất mỹ. 

Có lời giải tự như vây: 

“Na subham = asubha” cùng với ý nghĩa trên. Tuy nhiên 
asubham ở đây được dùng theo ý nghĩa chuyên biệt hơn, đó là sự 
chuyển biến của tử thi. 

Các giai đoạn chuyển biến ấy được phân loại theo mười: 

I1- Udhumätaka - bành trướng tử thi. Hợp từ này chiết tự 
có U + dhumãta + ka. U có nghĩa là phía sau, phần sau. Dhumãta 
là trương sình, nổi phông và Ka là nhơ nhớp, đáng gớm. Khi trở 
thành hợp từ Udhumataka nghĩa là tử thi sau những ngày đã 
trương sình. Một lời giải như sau: 

- Uddham dhumatam = udhumatam 

- Udhumatam kucchitanti = Udhumatakam 

Sau những ngày đã trương sình, gọi là udhumata và cái 
đáng nhờm gớm sau những ngày tử thi đã trương sình gọi là 
udhumataka. 

2- Giai đoạn Vinilaka - thanh ứ tử thi 





Vinilaka chiết tự có Vi + nila + ka. Vi có nghĩa là pha lẫn, 
tức những phần thịt đỏ của tử thi hay nước trắng bắt đầu ngả màu. 
Nila là màu xanh, tức màu xanh hay màu hỗn hợp mà nhiều hơn cả 
là màu đen. Ka là đáng nhờm gớm. Khi trở thành hợp từ Vinilaka 
chỉ cho một tử thi đáng tởm, mang những màu sắc pha lẫn: xanh, 
trắng, đỏ, đen. 


Lời giải tự như sau: 
- Visesato nilam = Vinilam 
- Vinilam kucchitanti = Vinilakam 


Màu xanh nổi bật trong hỗn hợp màu có đen và trắng thì 
gọi là vinilam (nổi bật hơn, vì màu xanh là sự chuyển hóa của tử 
thi từ giai đoạn ban đầu có đen và trắng). Tử thi trở thành vật đáng 
nhờm gớm hơn, đã ngả màu xanh lẫn lộn từ màu đỏ và trắng ở 
giai đoạn ban đầu. Tử thi giai đoạn này được gọi là Vinilaka. 


3- Giai đoạn Vipubbaka — nông lạn tử thi 





Chiết tự hợp từ vipubbaka có vi + pubba + ka. Vi nghĩa là 
rỉ chảy, pubba là nước, ka là nhơ nhớp, đáng gớm. Và trở thành 
hợp từ vipubbaka có nghĩa là chỉ cho tử thi nhơ nhớp, nước vàng 
và nước thối rữa bắt đầu rỉ chảy. 


Theo lời giải tự: 
- Vissavantam pubbam = Vipubbam 
- Vipubbam kucchitanti = Vipubbakam 


Nước thịt tan rữa gọi là vipubba. Tử thi nước vàng và thịt 
đã rữa chảy trở nên vật đáng tởm thì gọi là vipubbaka. 


4- Giai đoạn Vicchiddaka - đoạn hoại tử thi 


Hợp từ này chiết tự được là Vi + chidda + ka. Vi có nghĩa là 
đứt đoạn, phân hai. Chidda là bị cắt đứt, bị tách rời. Ka là nhơ bẩn, 


đáng gớm. Khi trong hợp từ vichiddaka có nghĩa là chỉ cho một tử 
thi đã bị phân đoạn, tách rời, trở nên vật đáng nhờm tởm. Một lời 
giải tự: 

- Chidditabbanti = chiddam 

- Dvidha chiddam = Vichiddam 

- Vichiddam kucchitanti = vichiddakam 

Tử thi bị tách rời gọi là chidda, tử thi bị phân đoạn ra hai, 
gọi là vichidda và tử thi trở nên vật đáng nhờm tởm khi bị tách rời 
phân đôi được gọi là vichiddaka. 

5- Giai đoan Vikkhayitaka — thực hám tử thi 

Hợp từ này chiết tự có Vi + khãyita + ka. Vi có nghĩa là 
điều sai biệt, khãyita là bị cắn, ăn, mổ, tức tử thi mà loài dã thú: 
quạ, kên kên, diễu hâu... đã mổ ăn, cắn xé. Ka là đáng nhờm gớm. 
Ở hợp từ vikkhäyitaka cũng chỉ cho tử thi bị dã thú cắn mổ loang 
lổ khắp thi thể và trở nên vật đáng nhờm gớm. Một lời giải như 
sau: 

- Khãditanti = khãyitam 

- Vividhena khayitam = Vikkhayitam 

- Vikkhayitam kucchitanti = Vikkhãyitakam 

Tử thi đã bị cắn xé gọi là khâyita, tử thi đã bị dã thú ăn 
loang lổ ở nhiều nơi gọi là vikkhãyita và tử thi trở thành vật đáng 
sớm khi đã bị ăn loang lổ, mất còn, gọi là vikkhãyita. 

6- Giai đoan vikkhittaka - tán loạn tử thi 

Hợp từ này chiết tự có Vi + khitta + ka. Vi có nghĩa là 
trường hợp sai biệt, khitta là tắn mác, bể vụn, ka đáng gớm. Khi 
trở thành hợp từ vikkhittaka thì chỉ cho tử thi ở tình trạng tản mác, 


tách rời tay, chân, đầu, mình đã tách rờiphân tán. Một lời giải tự 
như sau: 


- Vividhena khittam = vikkhittam 
- Vikkhittam kucchitanti = vikkhittakam 


Tử thi mà tứ chi và thân thể đã bị phân tán, tỉn mác thì gọi 
là vikkhitta. Trở nên hình ảnh rất đáng gớm khi các tứ chi và thân 
thể đã bị phân tán, tách rời, gọi là vikkhittaka. 


7- Chiết đoan tử thi - Hatavikkhittaka 





Có bốn phần trong hợp từ này: Hata + vi + khitta + ka. 
Hata có nghĩa là bị sát hại, bị tử thương bởi những loại vũ khí và 
để lại thương tích, Vỉ nghĩa là ở từng trường hợp sai khác, khitta là 
tắn mác, phân tán ở nhiều nơi, ka là nhơ nhớp, đáng gớm. Như vậy 
hợp từ hatavikkhittaka là chỉ cho tử thi có nhiều thương tích vì 
những vũ khí sát hại và trở thành vật đáng gớm. Một lời giải tự 
như sau: 

- Hanitva vividham khittam = Hatavikkhittam 

- Hatavikkhittam kucchitanti = Hatavikkhittakam 


Tử thi bị đâm nát bởi những vũ khí và vung vãi tán loạn, 
được gọi là hatavikkhitta, và tử thi đó trở nên vật đáng nhờm gớm 
thì gọi là hatavikkhitta. 

8- Lohitaka — huyết đồ tử thi 

Hợp từ này chiết từ có lohita + ka. Lohita chỉ cho máu 
huyết, ka ở đây nghĩa là rỉ chảy. Hợp từ lohitaka là chỉ cho tử thi 
máu đẫm rịn ở mọi bộ phận thân thể và trở nên nhơ bẩn bởi máu 
ấy. Một lời giải tự: 

- Lohitam kirati vikkhipati itocipoca pakkharatiti = 
lohitakam 


Tử thi đẫm rịn máu từ các bộ phận thân thể như tưới bằng 
máu, thì gọi là lohitaka — Ka ở lời giải tự này chỉ cho sự đẫm rịn, rỉ 
chảy (=kirana). Ở trường hợp khác (như những trường hợp trên), 
ka chỉ cho sự nhơ bẩn, nhơ nhớp và đồng nghĩa với kucchita. 


9- Puluvaka - trùng tụ tử thi 


Hợp từ này chiết tự có Puluva + ka. Puluva chỉ loài côn 
trùng, và ka có nghĩa là vữa chảy. Trong hợp từ puluvaka là chỉ 
cho tử thi đã rữa chảy vì côn trùng đục khoét. Theo lời giải tự: 

- Puluve kirati paggharatiti = Puluvakam 

Tử thi rữa chảy vì côn trùng gọi là puluvaka. Ka ở đây 
cũng mang ý nghĩa như ka ở trong lohitaka. 

10- Atthika - hài cốt tử thi 

Có hai phần trong hợp từ này: Atthi + ka. Atthi chỉ cho 
xương cốt. Và Ka là sự nhơ bẩn, đáng gớm. Khi trong hợp từ 


Atthika là chỉ cho tử thi nhơ bẩn chỉ còn lại xương cốt. Một lời giải 
tự: 





- Atthiyeva kucchitanti = Atthikam 


Tử thi chỉ còn lại xương trắng đã và trở nên vật đáng nhờm 
gớm thì gọi là atthika. 


QUY TRÌNH PHÁT TRIÊN ÁN XỨ BẤT MỸ VÀ BA ẤN 
TƯỚNG 


I1- Án xứ bành trướng tử thi - Udhumatakakammatthaka 

Để phát triển án xứ này, vị hành giả tìm một tử thi đã 
trương sình và chỉ nên là cùng giới tính với mình, nam hành giả 
chọn tử thi nam, nữ hành giả chọn tử thi nữ. Rồi suy quán mọi bất 
tịnh của tử thi ấy: Udhumätakam patikulam... (tử thi trương sình 
này quả thật là vật nhơ nhớp, đáng tởm). Và vẫn tu tập như thế 
cho đến khi Thủ trì tướng hiển lộ. Sơ khởi ấn tướng của án xứ này 


là tử thi trương sình ban đầu hành giả tu tập. Giai đoạn Thủ trì 
tướng cũng tương tự thế, khác nhau là được tri nhận qua ngõ ý 
môn, những hình ảnh bất tịnh, nhơ nhớp của giai đoạn đầu - Sơ 
khởi ấn tướng - vẫn không thay đổi. Riêng về Tương tự tướng, 
những hình ảnh bất tịnh ấy không còn nữa, chỉ như là một hình 
tượng lớn rộng hơn. Tuy nhiên, vị hành giả vẫn phải suy xét về 
khía cạnh bất tịnh của nó. 


Vả lại, bành trướng tử thi này, đối với các án xứ bất tịnh, là 
phát triển khó khăn hơn cả. Vì hình ảnh án xứ này chỉ tổn tại ở vài 
ngày, một hoặc hai. Sau đó, sẽ chuyển hóa khác đi, trở thành 
thanh ứ rồi nông lạn... Nếu trong những thời gian hình ảnh bành 
trướng còn tổn tại mà Thủ trì tướng được hành giả làm hiển lộ. Khi 
ấy, không cần nhìn vào tử thi nữa, hành giả hãy suy quán Thủ trì 
tướng đã có để chứng đạt Tương tự tướng và sơ thiển Sắc giới. 
Nhưng nếu để chứng đạt các thiển tầng cao hơn, hành giả không 
thể tu tập án xứ này, cũng như các án xứ bất mỹ khác để thành 
đạt. Vì các án xứ bất mỹ quá thô thiển, đơn sơ mà điều này sẽ 
thiếu khả năng chứng đắc các tầng thiền trên. Còn nếu như chưa 
đạt thiển chứng mà Thủ trì tướng đã bị hoại, hành giả nên tìm một 
tử thi trương sình khác và tiếp tục tu tập với tử thi mới này, nhưng 
nếu không tìm được một tử thi đồng giới tính, hành giả có thể tìm 
một xác thú vật mà thay thế. Điều ấy vẫn được. 


2- An xứ thanh ứ tử thi - Vinilakakammatthana 





Vị hành giả tu tập án xứ này, cũng tương tự án xứ trên. 
Đầu tiên tìm một tử thi đã ngả màu xanh đen và dĩ nhiên nên đồng 
giới tính với mình. Rồi cũng suy xét về sự bất tịnh của tử thi này: 
Vinilakam patikulam, vinilakam patikulam (tử thi đã ngả màu 
xanh đen này là vật nhơ bẩn, đáng nhờm gớm) và cho đến khi Thủ 
trì tướng hiển lộ. 

Nói về ba ấn tướng của án xứ này, đầu tiên là Sơ khởi ấn 
tướng, tức là hình ảnh tử thi xanh đen ban đầu, và khi trở thành 


Thủ trì tướng cũng vẫn như thế, chỉ khác nhau là được tri nhận 
bằng ngõ ý môn. Riêng về Tương tự tướng thì những bất tịnh nhơ 
bẩn của tử thi không còn nữa, chỉ là một hình ảnh mang nhiều màu 
sắc xanh, đen, đỏ của tử thi, và giai đoạn này đã hoàn toàn khiết 
hóa hơn. Mặc dù thế, vị hành giả tu tập vẫn phải suy quán sự bất 
tịnh nhơ bẩn của nó. 


Những việc còn lại giống phần Uddhumäãtaka. 


3- An xứ nồng lạn tử thi - Vipubbakakammatthãna 





Vị hành giả tu tập án xứ này nên tìm một tử thi thịt rữa 
chẩy và cùng đồng giới tính, rồi quán xét sự bất tịnh của tử thi: 
Vipubbakam patikulam, vipubbakam patikulam (tử thi đã rữa 
chẩy là vật đáng kinh tởm, nhơ nhớp). Như vậy cho đến khi Thủ trì 
tướng hiển lộ. 


Và nói đến ba ấn tướng của án xứ này là những hình ảnh tử 
thi ban đầu tu tập, thì gọi là Sơ khởi ấn tướng. Giai đoạn thứ hai 
cũng những hình ảnh ấy nhưng được ghi nhận bằng ý môn, đó là 
Thủ trì tướng. Riêng về Tương tự tướng thì những hình ảnh thịt rữa 
chảy, nhơ bẩn không còn, chỉ là một hình tượng đã được khiết hóa 
trong sạch. Và cũng như ở phần trên, hành giả vẫn phải suy xét 
những khía cạnh bất tịnh của nó. 


Các giai đoạn còn lại tương tự phần mội. 
4- An xứ đoan hoại tử thi - Vicchiddakakammatthana 


Ban đầu, để tu tập án xứ này, vị hành giả tìm một tử thi đã 
bị đứt đoạn từng phần và là tử thi đồng giới tính, rồi suy xét rằng: 
Vicchiddakam patikulam, vicchiddakam patikulam (tử thi đã bị 
phân đoạn này là vật đáng nhờm tổởm, bất tịnh) cho đến khi đạt 
đến Thủ trì tướng. Điều cần ghi nhớ là nếu tử thi các bộ phận rời 
nhau quá xa, nên đem sắp lại chỉ chừa khoảng cách một ngón tay 
là vừa. Sơ khởi ấn tướng của án xứ này là tử thi phân đoạn, đến 


giai đoạn trở thành Thủ trì tướng cũng như vậy, nhưng khác nhau 
là tri nhận bằng ý môn. Còn riêng Tương tự tướng thì được tri nhận 
ấy không còn bị phân đoạn nữa, các hình ảnh bất tịnh cũng không, 
chỉ như là một hình tượng trong sáng được để ở một nơi yên lặng, 
bất động. Tuy vậy, hành giả vẫn phải quán xét sự bất tịnh, đáng 
gớm của nó. Những việc còn lại tương tự phần một. 


5- Án xứ thực hám tử thi-Vikkhyitatakammatthana 





Vị hành giả tu tập án xứ này, cần tìm một tử thi đã loang lổ 
vì dã thú ăn, và tử thi phải là đồng giới tính, rồi suy quán về sự bất 
tịnh: Vikkhayitakam patikulam, vikkhayitakam patikulam (tử thi 
đã bị loang lổ này là vật loang lổ đáng nhờm gớm). Suy nghiệm 
như vậy cho đến khi Thủ trì tướng hiển lộ. 


Về ấn tướng của án xứ này, tức Sơ khởi ấn tướng là hình 
ảnh tử thi bị loang lổ, bị đục khoét bởi các dã thú: diều hâu, quạ... 
Giai đoạn Thủ trì tướng vẫn không thay đổi, chỉ khác nhau là tri 
nhận bằng ý môn, đến Tương tự tướng, những hình ảnh bất tịnh, 
nhơ nhớp không còn nữa chỉ như là một hình thể trong sáng, khiết 
tịnh. Tuy nhiên hành giả trong giai đoạn này vẫn phải xem đó là 
những vật bất tịnh, đáng nhờm gớm. 

Những việc làm còn lại tương tự phần mội. 

6- Án xứ tán loạn tử thi - Vikkhittakakammatthãna 

Tu tập án xứ này nên tìm một tử thi đã bị phân tán rồi đem 
góp nhặt lại và điều cần phải có phải là tử thi đồng giới tính, rồi 
suy nghiệm: Vikkhittakam patikulam... (tử thi đã bị phân tán nay 
quả là vật đáng nhờm gớm, nhơ bẩn) và như thế cho đến khi Thủ 
trì tướng hiển lộ. 


Ba ấn tướng và các giai đoạn còn lại tương tự những phần 
trên (dĩ nhiên cùng cách thức ấy, chỉ khác hình ảnh án xứ). 


7- Án xứ chiết đoạn tử thi-Hatavikkhittakakammatthãna 





Tu tập án xứ này, hành giả tìm một tử thi đã bị đâm nát vì 
vũ khí và vung vãi, tản mác, góp nhặt rồi tác niệm: 
Hatavikkhittakam patikilam... (tử thi này là vật đáng gớm, bất 
tịnh). 

Ba ấn tướng và các giai đoạn còn lại tương tự phần một. 


8- An xứ huyết đồ tử thi - Lohitakakammatthãna 





(Cũng như tất cả phần trên, chỉ thay án xứ là huyết đồ tử 
thi để tác niệm). 


0- Án xứ trùng tụ tử thi - Puluvakakammatthana 





(Tương tự các phần trên, chỉ thay thế án xứ là trùng tụ tử 


thì). 
10- Hài cốt tử thi - Atthikakammatthãna 
(Cũng tương tự các phần trên, chỉ thay thế là một tử thi hài 
cốt). 


Án xứ hài cốt tử thi này được phân làm năm loại: 

a- Samamsalohitanahãni — sambandha - atthika: Hài cốt 
còn thịt, máu và gân thắt dính. 

b- Nimamsalohita — makkhita — nabjaru — sambandha - 
atthika: Hài cốt không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu và gân. 

c- Apagata - mamsalohita - naharu —- sambandha - 
atthika: Hài cốt không còn thịt và máu nhưng còn gân thắt buộc. 

d- Apagata — nahãru — sambandha - disavidisavikkhitta 
- atthika: Hài cốt không còn gân thắt đã phân tán. 

e- Petasanñkhavannapatibhãga - atthika: Hài cốt chỉ còn 
là những khúc xương trắng như màu vỏ ốc. 


PHỤ THÍCH VỀ TU TẬP ÁN XỨ BẤT MỸ 


Những phương thức đơn giản đã trình bày, nếu là trường 
hợp của những người đây đủ căn lành ở đời quá khứ thì sự suy xét 
bất tịnh như thế, Thủ trì tướng và Tương tự tướng vẫn dễ dàng 
hiển lộ. Nhưng riêng những người khác thì những điều ấy hẳn phải 
khó khăn hơn, nếu như theo phương thức tu tập đã nói, hành giả 
vẫn chưa làm hiển lộ hai ấn tướng Thủ trì tướng và Tương tự 
tướng, hành giả cần quán xét tử thi theo sáu khía cạnh sau: 

I- Vannato: Suy xét về màu da, ghi nhận tử thi là người da 
đen hoặc da trắng hoặc da vàng. 

2- Liñgato: Suy xét về tuổi thọ, ghi nhận tử thi ở vào tuổi 
thọ thiếu niên, trung niên hoặc lão niên. Ở đây, hành giả không 
nên ghi nhận thuộc về giới căn nào. Chữ liñga trong trường hợp 
này dùng trong ý nghĩa tuổi thọ, không nên hiểu theo nghĩa giới 
căn. 

3- Santhanato: Suy xét về từng bộ phận, ghi nhận đây là 
đầu, đây là tay, là chân... 

4- Disato: Suy xét về phương hướng, ghi nhận đây là phần 
từ rún trở lên, đây là phần từ rún trở xuống. Hay đầu tử thi nằm về 
hướng này, mình tử thi nằm về hướng kia. 

5- Okãsato: Suy xét về vị trí, ghi nhận đầu, mình, tay, 
chân... tại chỗ này, tại chỗ kia. Hay đầu nơi này, mình nơi kia. 

6- Paricchedato: Suy xét phần giới hạn, ghi nhận rằng 
phần trên cùng thân thể là tóc, dưới cùng là gót chân và phần 
ngang phía trên là lớp da. 

Nếu suy xét như vậy mà hành giả vẫn chưa làm hiển lộ hai 
ấn tướng, cần quán xét thêm năm điều tiếp theo. 

I- Sandhito: Suy xét phần chấp nối, ghi nhận rằng tử thi 
được 14 gấp xương chính nối ba đoạn tay phải, ba đoạn tay trái, ba 


đoạn chân phải, ba đoạn chân trái, một đoạn xương cổ và một 
đoạn xương lưng. 


2- Vivarato: Suy xét về khoảng trống, ghi nhận rằng: Đây 
là mắt, đây là mũi, đây là miệng, là bụng, là kẽ tay, là kẽ chân, 
mắt nhắm, mắt mở, khép miệng, há miệng. 


3- Ninnato: Suy xét về chỗ khiếm khuyết, ghi nhận rằng 
đây là lỗ trũng của mắt, của cần cổ, là phần trong miệng hay ghi 
nhận ta ngồi nơi thấp, tử thi ở nơi cao. 


4- Thalato: Suy xét về chỗ dư đầy, ghi nhận rằng đây là 
đầu gối, đây là vầng trán, đây là phần ngực hay ghi nhận: Ta ở 
trên cao, tử thi ở dưới thấp... 


5- Samantato: Quán xét toàn diện, ghi nhận mọi khía cạnh 
của tử thi. Hành giả cần ghi nhận điểm nổi bật nhất tử thi ấy theo 
từng giai đoạn: bành trướng, thanh ứ... rồi suy niệm “bành trướng 
tử thi hay thanh ứ tử thi... là vật bất tịnh, đáng gớm”. 

BƯỚC ĐẦU ĐỂ SUY QUÁN ÁN XỨ TỬ THỊ 

Vị hành giả khi suy quán tử thi, không nên ở về hướng trên 
gió hay dưới gió hoặc trên đầu hay dưới chân, chỉ nên ở vị thế 
ngang tử thi trong khoảng cách thích hợp, không gần cũng không 
xa. 


Án xứ bất mỹ này, những người tính hay sợ hãi, nhút nhát, 
khi suy quán về sự bất tịnh, nhơ nhớp của tử thi, Thủ trì tướng lại 
sẽ dễ dàng hiển lộ hơn là người tính bạo dạn. Tuy nhiên, những 
việc làm góp nhặt tử thi (nếu bị phân tán), vị hành giả nên nhờ 
một người nào khác làm việc ấy. Đối với riêng bản thân thì cần 
tránh, nếu phải làm khi những mấu xương nhỏ vung vãi, thì hành 
giả nên dùng một que cây thay thế bàn tay gom tụ lại. Vì khi 
thường xuyên xúc chạm như thế, hành giả sẽ không còn kinh cảm 
hay sợ hãi nữa và sẽ trở nên hững hờ, bạo dạn hơn đối với tử thi 


cần làm án xứ. Điều này làm khó khăn cho việc phát triển án xứ 
Tương tự tướng. Thái độ cũng như người giữ tha ma, những khu 
khuân vác tử thi, mặc dù hằng ngày vẫn thường tận mắt nhìn thấy 
hoặc cả xúc chạm xác người. Nhưng không bao giờ Thủ trì tướng 
hiển lộ với họ cả. 

TỬ THI PHI NHÂN TRÚ ẨN 


Trong 10 loại án xứ bất mỹ, dễ gây sợ hãi cho hành giả đó 
là những án xứ bành trướng tử thi thanh ứ và nồng lạn tử thi, khi 
mà hành giả chưa đạt đến Thủ trì tướng. Lúc đang hành trì, có thể 
có hành giả chợt nghĩ rằng tử thi sẽ bật ngồi, đi, đứng, ý nghĩ này 
sẽ làm cho những hành giả có thói quen sợ hãi, bị mất chánh niệm 
và tán động. Nếu là người hay nhút nhát có thể cùng với vài người 
để đến tử thi. Và những lúc suy nghĩ hốt hoảng, nên tự trấn tĩnh 
rằng: Những tử thi này chẳng khác gì một thân cây hay khúc gỗ 
khi tâm không còn nữa, thì quả là phi lý để có thể nghĩ sẽ bật dậy, 
đứng và đi. Như thế, hành giả được vững tâm hơn. Song, ý nghĩ 
này chưa là hoàn toàn vì thật sự tử thi có thể ngồi dậy, đứng, đi 
bởi lẽ phi nhân điều khiển. Để đối kháng với trường hợp ấy, hành 
giả xua đuổi bằng những bài Päritta như kinh Ratanasutta là một. 
Không như vậy thì dùng gậy đánh ngã tử thi ấy. Đây là nguyên 
nhân mà khi đến tử thi tu tập cần mang gậy. 


THỦ TRÌ TƯỚNG TRỞ THÀNH NỖI SỢ HÃI CHO 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THÓI QUEN HỐT HOẢNG 


Sau lúc Tương tự tướng hiển hộ, những hành giả có tính 
nhút nhát, nếu không có vị hướng dẫn sư chỉ bảo mà chính hành 
giả cũng không biết rằng đó là Thủ trì tướng, cứ ngỡ là bị phi nhân 
quấy phá. Rồi từ đó dẫn đến mất ăn, mất ngủ, trở nên bệnh hoạn. 
Hoặc là những người chưa một lần quán sát tử thi, khi phải trực 
diện tử thi thường xuyên như thế, sau đó dầu những khi không còn 
quan sát, họ vẫn mãi thấy tử thi ở mắt, hình ảnh tử thi vẫn còn dán 
chặt ở tâm họ. Ấy chính là giai đoạn Thủ trì tướng mà một sai lầm 


nghiêm trọng, cho ấy là phi nhân ám ảnh, để rồi dẫn đến việc hậu 
quả không hay, bệnh hoạn, mất ăn, mất ngủ... 

Điểm nhị biệt giữ cái thấy Chuẩn bị tướng và sự tri nhận 
Thủ trì tướng 

Vị hành giả tu tập án xứ bất mỹ phần nhiều đã mắc phải 
sai lầm trong Chuẩn bị tướng và Tương tự tướng. Sau thời gian 
quan sát tử thi, vị hành giả nhớ lại hình ảnh tử thi một cách rõ ràng 
và do đấy đã lầm tưởng rằng ấy là Thủ trì tướng. Song, trên sự 
thật chưa thật là là Thủ trì tướng, chỉ là trạng nhớ cảnh ban đầu 
(Chuẩn bị tướng) qua hình ảnh quá khứ mà tri nhận một cách rời 
rạc, riêng rẽ. Sự hiển lộ của Thủ trì tướng không như thế. Hình 
ảnh cũng giống như hình ảnh ban đầu (Chuẩn bị tướng). Song, ở 
bất luận oai nghi nào cũng không cần có sự trạng nhớ. Cái trạng 
nhớ hình ảnh rõ nét hình thể án xứ ấy chỉ là sự ghi nhận lại hình 
ảnh đã quan sát chứ chưa là hình ảnh ban đầu, tương tự như người 
xem sách, khi không còn nhìn trang sách nữa thì nhớ lại nét chữ đã 
xem chứ không bao giờ đọc lại được những gì đã xem như khi 
đang nhìn. Và nếu phải đọc lại như trong sách thì không sao làm 
điều ấy. Cũng vậy, nhớ lại cảnh Chuẩn bị tướng chỉ là cái nhớ nét 
chữ của người khi đã gấp sách và là nhớ nét chữ đó chứ không 
phải đã đọc được gì đã xem. Riêng việc ghi nhận Thủ trì tướng 
cũng giống như người đọc ý nghĩa của quyển sách, dù quyển sách 
đã gấp lại họ vẫn đọc được những ý nghĩa đã xem. Trong phần án 
xứ hoàn tịnh cũng thế, nhiều người đã sai lầm đồng hóa “Cái biết 
do nhớ - Chuẩn bị tướng (trong thời điểm không chú mục án xứ) 
với cái biết do nhận - Thủ trì tướnglà giống nhau”. 





Thời gian nhanh chậm của Thủ trì tướng 

Trong 10 án xứ bất mỹ, từng loại tử thi mà suy xét sự bất 
tịnh đáng gớm của nó, và sự bất tịnh đó được tính theo hai: Dễ gây 
kinh cắm và ít gây kinh cảm. Tử thi nào gây cho hành giả nhiều 
kinh cảm, với tử thi ấy Thủ trì tướng hiển lộ mau chóng hơn là tử 


thi bình thường, ít làm cho hành giả sợ hãi. Ngoài ra sự quán xét 
một thân xác không còn sự sống (tử thi) Thủ trì tướng cũng sẽ mau 
chóng hiển lộ hơn đối với một thân còn sống. Ấn xứ bất mỹ không 
còn sự sống là 10 loại tử thi đã trình bày. Hành giả và người khác 
là án xứ bất mỹ còn sự sống. Sự quán xét án xứ bất mỹ còn sự 
sống như sau: 


1- Khi bị u nhọt, vết sưng. Hành giả suy quán là thân xác 
trương phù (uddhumataka). 

2- Khi ghẻ lở, máu và nước vàng chảy rịn. Hành giả suy 
quán đó là thân xác nồng lạn (vipubbaka). 

3- Khi đứt tay, đứt chân hay vết đứt đâu đó trên thân thể, vị 
hành giả suy quán đó là thân thể chiết đoạn. 

4- Khi thân thể dính máu, vị hành giả suy quán đó là huyết 
đồ thân thể. 

5- Nhìn hàm răng, vị hành giả suy quán đó là hài cốt. 

Suy quán bất tịnh đối với một thân thể sống như vậy, tuy 
Thủ trì tướng hiển lộ có phần chậm hơn, nhưng đó là những 
thường tánh pháp của các bậc hiển trí, vì sự bất tịnh đó không thể 
suy quán qua một tử thi. Vả lại, thân sống hay là tử thi cũng đều 
giống nhau, giống nhau vì điều bất tịnh Trong 
Visuddhimaggatthakathã Ngài Buddhaghosa viết rằng: 

“Yatheva matasariram Jvam pi asubham tatha 

Agantukãlamkãrena Channattã tam na pakatam” 

Dù là một thân thể sống vẫn là cái bất mỹ không khác 
những tử thi. Tuy sự nhơ bẩn, bất tịnh không rõ nét, bởi được che 
đậy bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài. 

“Sace imassa kayassa Anto bahirako siya 


Dandam mina gahetvana  K&ke sone nivaraye” 


Nếu đối với thân này, lấy những vật từ bên trong bỏ ra 
ngoài. Điều tự nhiên mà mọi người sẽ vất cho quạ và chó. 


“Yathãpi pupphitam disva Singalo kimsukam vane 
Mamsarukkho maya laddho Tti gantvana vegasa 
Patitam patitam puppham Damsitva atilolupo 


Nayidam mamsam udum mamsam Yam rukkhasminti ganhati 
Imañhi subhato kãyam Gahetva tattha mucchita 
Bãlã karontã pãpãmi Dukkhã na parimuccare”!* 


Cũng như sói thấy một cây hoa Pupphita (một loại hoa 
bông đỏ) đang nở. Nghĩ rằng đó là một cây bằng thịt sống, liền 
chạy nhanh đến ngoạm lấy. Rồi mới vỡ lẽ: Đây không phải là thịt 
sống. Nhưng vẫn sai lầm: Thịt ở cây khác kia. Cũng vậy, những 
người thiếu trí, nghĩ rằng xác thân ta và người khác là xinh đẹp, là 
trong sạch, mà vì đó có thể dẫn đến những tội lỗ và không bao giờ 
thoát ly khổ đau. 

“Tasmapasseyya medhavw' Jivato va matassa va 

Sabhävam putikayassa Subhabhävena vajjitum”!? 

Bậc trí quán thấy sự nhờm gớm bấy mỹ ở hai phần: thân 
thể sống và tử thi. 

Màu sắc hoàn tịnh thay thế án xứ bất mỹ phát triển các 
tầng thiển cao 

Như đã được trình bày, án xứ bất mỹ không thể đạt đến các 
tầng thiển cao, kể từ tầng thiển thứ hai. Nếu đã chứng Sơ thiển, vị 
hành giả không cần phải tu tập các án xứ khác, vì nghĩ đó có thể 
phát triển mọi tâng thiển Sắc giới. Ở giai đoạn này (Sơ thiền) vị 





14 Cha. Visuddhimagga pathamabhäga, trang 190. 
15 Cha. Visuddhimagga pathamabhäga, trang 190. 


hành giả hãy dựa những màu sắc ở tử thi mà tác niệm tùy theo sự 
thích ứng: màu xanh, vàng, đỏ, hoặc trắng. Và như thế làm hiển lộ 
Thủ trì tướng, Tương tự tướng rồi tầng thiển thứ hai Sắc giới. Với 
nền tảng các màu sắc hoàn tịnh, hành giả phát triển các tầng thiển 
cùng tột trên cổ sở án xứ hoàn tịnh. 


An xứ bất mỹ theo hai lối suy quán: 





Hai lối suy quán án xứ bất mỹ: Thứ nhất dẫn đến Thiển 
chứng (theo phương thức đã trình bày). Lối thứ hai dẫn đến Đạo, 
Quả, Níp Bàn. Ở lối thứ hai không xét theo khía cạnh bất tịnh mà 
chỉ suy quán theo ba tính chất: vô thường, khổ não và vô ngã như 
sau: 


1- Vị hành giả suy quán: Sự có mặt của thân này hẳn phải 
biến hoại, tiêu vong, khác nhau chỉ là ta và người khác trước hoặc 
sau. Chính điều này được Đức Thế Tôn đã thuyết: “Tất cả pháp 
hành đều vô thường (sabbe...) ”. 


2- Thân này và sự sống của ta, mặc dầu đang cảm nhận 
những khổ thọ, bức xúc trong hiện tại, nhưng đó chưa phải là cái 
khổ đau cùng cực mà chính là sự bất lực, không thể chống trả với 
cái cuối cùng của kiếp sống, để còn lại tử thi này. Điều ấy được 
Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Tất cả các pháp hành đều khổ não 
(sabbe...) ” 


3- Tử thi trước mắt ta khi còn sống hẳn người này không 
bao giờ muốn bệnh và chết, nhưng họ hoàn toàn bất lực để hoán 
cải điều đó. Vì thân không ở dưới quyên lực của họ, của bất cứ ai. 
Điều tự nhiên của thực tính danh sắc là vô ngã. Cả chính ta cũng 
phải tùy thuộc vào quy luật ấy và không thể làm khác hơn. Lý do 
này mà Đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “Tất cả các pháp không tùy 
thuộc một ai (sabbe...)” 


Việc suy quán theo Minh sát, vị hành giả không cần lựa 
chọn tử thi phải là nam hay nữ nữa. Cũng như một lần Đức Thế 


Tôn đã hóa niệm tử thi phụ nữ để Trưởng lão Kulala suy quán, mà 
vị này thuộc về cơ tánh ái. Hay như Ngài bảo vị Tỳ kheo trẻ quan 
sát tử thi nàng Sirimã, người mà vị này đã quá thương yêu cả đến 
mất ăn, mất ngủ, để suy quán về vô thường, khổ não và vô ngã. 
Dút mười án xứ bất mỹ 
---000--- 


ÁN XỨ TÙY NIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC HÀNH TRÌ 


“Anussati” có nghĩa là luôn tưởng niệm. Được hình thành 
từ 2 tiếng Anu+ sati. Anu có nghĩa là luôn luôn. Sati là sự ghi 
nhận, ghi nhớ, nhớ tưởng. Theo một lời giải: 

Saranam = sati: Sự ghi nhớ được gọi là sati. 

Anupunappunam = Anussati: Luôn ghi nhớ, được gọi là 
Anussati, hay chính là niệm. 

Từ Anussati lẽ ra phải là Anusati, nhưng theo văn phạm 
phẩi khác đi (anussati). Sati từ căn nguyên mẫu là SAR, khi đứng 
sau Anu thì S trong sati phải được gấp đôi. 

ÁN XỨ TÙY NIỆM PHẬT (Buddhäãnussati) 


Sự tưởng nhớ đến các ân đức của Đức Phật (Araham...) 
thường xuyên, thì gọi là tầy niệm Phật. Một lời giải như sau: 


“Buddham anussati = Buddhãnussati ” 


Thường xuyên tưởng nhớ đến các Đức của chư Phật đó gọi 
là tùy niệm Phật (tâm sở chánh niệm). 


Lấy Đức Phật làm cảnh. Thông thường từ Buddha-Đức 
Phật, hiểu là Xá Lợi Phật, nhưng đây là nói đến ân đức Pháp tánh 
của Ngài. Nói thế không có nghĩa là: nghĩ đến ân đức mà không 
cần nghĩ đến Xá Lợi. Vì cái hoàn mỹ của Xá Lợi chính là một ân 
đức của Phúc thoại (Puññasiri) trong danh hiệu Bhagavä. 


PHƯƠNG THỨC HÀNH TRÌ 
Để niệm tưởng ân đức Phật, có thể dùng bằng ngôn từ Pãli, 
hay bằng tiếng nói thường dùng !5. Bằng ngôn ngữ Pãli thì như 
vây: “Itipiso bhagavä...”. Hay là: “Sobhagavã itipi araham, 
sobhagava itpi sammasambuddho..., Sobhagava  itipi 
bhagav3”. 


Bằng ngôn từ thường dùng thì như vây: 


“Đức Thế Tôn ấy, cả đến Phạm giới cũng đều vang dội 
danh hiệu ỨNG CÚNG chính là vì đã xa ha, cắt đứt 1500 phiền 
não. Cả đến ngọn nguồn của chúng cũng được đoạn tận. Tâm 
hoàn toàn thanh tịnh. Bậc xứng đáng nhận cúng dường thù thắng 
của tất cả loài người, chư Thiên và Phạm thiên”. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Sammasambuddha chính là 
vì đã giác ngộ năm sở tri pháp (ñeyyadhamma là: Sañkhara, 
vikara, lakkhane, nibbãna, paññatti) một cách vẹn toàn, tự chính 
Ngài thành tựu toàn giác tr1”. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Vijjãcaranasampanna chính 
vì đầy đủ khả năng viên tri cùng phương thức thực hành dẫn đến 
cùng tột tối thượng, tức là 3 hay 8 minh và 15 hạnh”. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Sugata (Thiện Thệ) vì Ngài 
là bậc hướng đến việc làm thiện hạnh dẫn đến Toàn Giác Trí bằng 
Tam thập độ cùng đạo lộ trực chỉ. Dùng Chánh niệm Tỉnh giác 
những chúng sanh khả giác mà nhờ đó thoát vòng cương tỏa tử 
sanh của tam giới kể từ khi Ngài cúi đầu nhận lời Phật ký, dưới 
chân Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) cho đến khi chứng Giác 
Ngộ ”. 


15 Nguyên văn dùng ngôn ngữ Thái, để thích hợp người dịch xin sửa lại. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Lokavidi vì Ngài đã thấu 
đáo Tam giới, tức chúng sanh giới (sattaloka), cõi cảnh giới 
(Okasaloka) và hành giới (Sañkharaloka) cùng mọi khía cạnh chi 
tiết”. 

“Đức Thế Tôn ấy. danh hiệu Anuttaro 
Purisadammasäratthi vì Ngài là bậc tối thượng (anuttara). Ở 
Ngài không có cái so sánh hơn về lãnh vực hướng dẫn chúng sanh 
khả giác không Giới, Định, Tuệ được an lập vào Giới, Định, Tuệ 
theo một trình tự thích ứng từ Thiển chứng đến Đạo, Quả bằng 
những phương cách thuyết giáo: mềm dẻo, cứng rắn để thích hợp 
từng cá nhân”. 

“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Satthãdevamanussänam, 
bởi Ngài là Bậc Đạo Sư của tất cả loài người, chư Thiên và Phạm 
chúng Thiên trong vai trò vị hướng đạo giúp chúng sanh vượt 
ngoài vòng sanh tử để đến Níp Bàn cũng như người, chủ buôn điều 
khiển đàn bò vượt vùng đất khô cần để đến nơi màu mỡ phôn 
thịnh”. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Buddha, bởi Ngài đã liễu tri 
bốn Thánh Đế một cách vẹn toàn và hướng dẫn chúng sanh cũng 
như Ngài”. 


“Đức Thế Tôn ấy... danh hiệu Bhagavãä, bởi Ngài đầy đủ 
sáu thiện hạnh: issariya, dhamma, yassa, siri, kama, payatta hơn 
ai cả. 

CHI TIẾT VỀ ÂN ĐỨC PHẬT 

5 sở tri Pháp (Ñeyyadhamma) 


I- Sañkhara: Tức Tâm, tâm sở và sắc thành tựu 
(Nipphannarupa) 


2- Vikãra: Tức 5 sắc Vikãra. 


3- Lakkhana: Bốn tượng trạng của Sắc pháp. 


4- Nibbãna: Pháp nằm ngoài 5 uẩn và chế định. 

5- Paññatti: Tức mọi hình thức giả lập (danh và nghĩa chế 
định) và cả mọi hình dáng (santhana) của loài người, chư Thiên, 
Phạm thiên, đọa xứ, cây, đất, núi, sông, rừng... 





Ba minh ( vij8 - nói theo Chánh Tạng) 

1- Pubbenivasanussatiñäna: Túc mạng minh. 
2- Dibbacakkhufñãna: Thiên nhãn minh. 

3- Asavakkhayañana : Lậu tận minh. 


Hay tám minh tính rộng 





1- Vipassanäfñana: Minh sát minh. 

2- Iddhividhañãna: Biến hóa minh. 

3- Manomayiddhañana: Hóa tâm minh. 

4- Pubbenivasanussatiñäna: Túc mạng minh. 

5- Cetopariyafäna: Tha tâm minh. 

6- Dibbacakkhufñãna: Thiên nhãn minh. 

7- Dibbasotafñäna: Thiên nhĩ minh. 

8- Asavakkhayañäna: Lậu tận minh. 

15 hạnh (Carana) 

I- Saddhaã: Tín 2- Sati: Niệm 3- Hiri: Tàm 





4- Ottappa: Quí 5- Viriya: Cần 6- Suta: Đa văn 
7-Pañña: Trítuệ  8- Bhojanemattañfutã: Tri độ 

9- Jägariyanuyoga: Ly dục. 

10- Slla: Giới. 


11- Indriyasamvara: Thu liễm căn môn. 


12- Rũpapathamajhãna: Sơ thiền Sắc giới. 
13- Rũpadutiyajhãna: Nhị thiền Sắc giới. 
14- Rũpatatiyajhãna: Tam thiển Sắc giới. 
15- Rũpacatutthajhãna: Tứ thiền Sắc giới. 


TỨ THANH TỊNH GIỚI TRONG 15 HẠNH và PHÂN 
MINH-HẠNH THEO BA UẨN 


Bốn thanh tịnh giới (catupärisuddhi). Giải thoát thu thúc 
giới và nuôi mạng thanh tịnh giới thuộc về giới hạnh (Slla + 
Carana). Căn môn thu thúc giới thuộc về căn môn thu thúc hạnh 
(Indriyasamvara + carana). Và vật dụng quán tưởng giới thuộc 
về Tri độ hạnh (Bhojanemattaññutã + carana). 

Đối với minh (Vijjã) tính là Tuệ uẩn (paññãkhandha), 
Hạnh (carana) thuộc về Giới uẩn (sllakhandha) và Định uẩn 
(Samadhikhandha). 


Điều cần nhớ để đạt đến Hiệp thế định (Lokiyasamaädhi) 
và Siêu thế định (Lokuttarasamädhi) yếu tố tối cần là trau dồi cả 
Minh và Hạnh, khiếm khuyết một trong hai nhân tố này sẽ dẫn tới 
vô hiệu quả, nghĩa là không bao giờ đạt định. Đầy đủ Minh tức tri 
kiến, nhưng khuyết về Hạnh: sự thực hành thì đối lập với Hiệp thế 
định chưa sanh sẽ không sanh và như đã sanh cũng bị suy yếu 
giảm thiểu. Riêng về Siêu thế định: Thiền, Đạo, Quả cũng không 
sao hiện khởi được. Ngược lại, có Hạnh nhưng thiếu vắng Minh thì 
đối với Hiệp thế định, những thiện nghiệp, nhân dẫn đến các tài 
sản... mà hành giả đang tích tập sẽ bị thối thoát, đình trệ. Và riêng 
về Siêu Thế Định chẳng những không đạt thiển, Đạo, Quả mà còn 
làm tăng trưởng Ái, Mạn và Kiến. Cả Hạnh đang duy trì cũng hụt 
hãng đi, chỉ còn lại một hình thức khổ hạnh, chính vì không tự 
hiểu mình. Do đó, để đạt Hiệp thế định và Siêu thế định cần phát 
triển sang hành Minh và Hạnh, điều này sẽ là thuận lợi cho mục 


đích của vị hành giả (nếu mục đích ấy là Hiệp thế định và Siêu 
thế định). 


GIẢI VỀ SÁU PUÑÑA 

I- Issariya: Tự tại. Chi phân này có 8: 

a- Animã: Tự tại trong việc biến hóa. 

b- Laghima: Phi hành một cách nhanh chóng. 

c- Mabimãä: Từ một thân biến vô lượng thân. 

d- Patti: Tự tại trong việc đi lại như ý muốn của Ngài, 
không một điều gì có thể ngăn chặn. 

e- Päkamma: Hóa hiện thành bất cứ hình thể và những 
màu sắc sai biệt. 

f- Ïsitã: Có khả năng tự mình dẫn dắt tất cả loài người, chư 
Thiên, Phạm thiên ở mỗi cõi giới. 

g- Vasitã: Khả năng nhập định tự tại và thực hiện thần 
thông cực kỳ nhanh chóng khi thấy cần. 

h- Yatthakãmavasayit8: Khả năng thực hiện mọi việc và 
cho kết quả hoàn tất một cách mau chóng, khi thành tựu biết rằng 
đã thành tựu. 

2- Dhamma: Tức cửu phần Giáo pháp, 4 Đạo, khả năng 
đoạn trừ 1500 phiền não tận gốc, 4 Quả và Níp Bàn. 

3- Yassa: Danh xưng vang đội 10 ngàn vũ trụ (cakkavala) 
trong đó cả thế giới loài người, chư Thiên, Phạm Thiên, ở động lực 
bình thường mà không cần phải công bố như những vị Giáo chủ 
đương thời. 

4- SII: Màu da sáng chói, thân sắc xinh đẹp luôn tươi sáng, 
không một vẻ gì buồn chán, tức là 32 đại tướng và §0 phụ tướng. 


5- Kãma: Khi Ngài cần vật gì, bao giờ cũng như ý. 


6- Payatta: Luôn tính cần ngày và đêm để mang lại hữu 
ích cho những người hữu duyên. Ban ngày, trước giờ khất thực, 
Ngài tiếp độ những người hữu duyên m đến, sau giờ thọ thực, 
Ngài giáo giới và ban bố để tài án xứ thích hợp cho những vị Tỳ 
kheo đến yết kiến, hội họp. Sau giờ những vị Tỳ kheo yết kiến 
Ngài nằm nghỉ giây lát. Rồi sau đó quán xét duyên lành của tất cả 
chúng sanh và thuyết Pháp thoại cho đại chúng đến từ các phương. 
Sau giờ này là tắm rửa và khoảnh khắc nghỉ ngơi. 

Vào ban đêm, ở canh đầu (6°-10°) Ngài trao dạy án xứ và 
giải đáp câu hỏi cho những vị Tỳ kheo, ấy là canh đầu. Canh hai 
(22°-2*), chư Thiên, Phạm Thiên từ 10 ngàn vũ trụ đến yết kiến 
hỏi Đạo và nghe Pháp Ngài, như thế cho đến hết canh hai. Canh 
còn lại của đêm (2"-6h) Ngài làm việc ở ba giai đoạn khác nhau. 
Giai đoạn đầu (1g22') Ngài kinh hành, giai đoạn hai (1g22') là giờ 
nghỉ. Và giai đoạn sau cùng, Ngài quán xét căn cơ lành của tất cả 
chúng sanh, loài người, chư Thiên, Phạm Thiên, ai đã từng vun 
trồng Pháp độ ở đời quá khứ trong giáo Pháp của Chư Phật khác, 
có thể chứng Đạo, Quả trong hiện tại được. 

Dứút tày nệm Phật 
---oÖO--- 
TÙY NIỆM PHÁP Dhammäãnussati 


Dhammãnussati có nghĩa là tưởng nhớ đến ân đức của 
giáo Pháp (Svakkhato...). Dhammanussati được giải thích như 
sau: 

- Dhammam anussati = Dhammanussati 

Luôn tưởng nhớ đến ân đức Pháp bảo, được gọi là 
Dhammanussati. Chi pháp: Tâm sở chánh niệm trong tâm Đại 
thiện, lấy ân đức Pháp làm cảnh. 


PHƯƠNG THỨC TU NIỆM 


Vị hành giả có thể dùng hai ngôn ngữ để tác niệm, ngôn 
ngữ Pali và ngôn ngữ thường dùng. 
Nếu là ngôn ngữ Pãli thì như sau: 


. ~~.— 


“Bhagavato dhammo sväkkhãäto, bhagavato dhammo 
sanditthiko.. bhagavato dhammo paccatam veditabbo 


.^~~— 


Ngôn ngữ thường dùng thì như vây: 


“Svakkhãto: Đức Thế Tôn thuyết Pháp có 10: Tam tạng 
(Tipitaka), chú giải -atthakathã (phần nghĩa lý thuyết), 4 Đạo, 4 
Quả (phần thực chứng) và Níp Bàn (mục đích cứu cánh). Giúp cho 
người nghe Pháp thoát khỏi khổ đau, thoát ly mọi phiển não, tâm 
hân hoan khiết tịnh. Khi thực hành thân tâm an lạc. Sau khi thực 
hành cũng được thỏa thích, an vui như đã hoàn toàn thoát khổ. 
Đắp đổi lại thời gian dài mà mình mãi tìm kiếm”. 

“Sanditthiko: Cửu phân Giáo Pháp (4 Đạo, 4 Quả và Níp 
Bàn) không phải là những Pháp để đi đến và nghe. Giáo Pháp này 
phẩi được tự liễu tri và tự thấy”. 


“Akaliko: Bốn Đạo cho quả tương ứng không xen kẽ thời 
gian, dù đó là khoảnh khắc ngắn”. 


“Ehipassiko: Cửu phần giáo Pháp này là một sự thật hiển 
nhiên để nói rằng: “Hãy nhìn! Sẽ thấy”, cũng như quy luật cố 
định: Mặt trăng thì phải chuyển dời”. 


“Opaneyyiko: Cửu phần giáo Pháp cần phải được thực 
hành, dẫu cho lửa có cháy y phục đang mặc hay tóc trên đầu 
chăng nữa, thì sự dập tắt không phải là điều tối cần. Vì chỉ khi nào 
cửu phần giáo Pháp này được hiển lộ, cửu đọa xứ mới hoàn toàn 
khép kín”. 


.^~.~— 


Tam Tạng và Sớ Giải) hay cửu phần giáo Pháp này là pháp mà kẻ 
trí, kẻ thiện phàm phu, chư vị Thánh nhân đáng để tự mình liễu 


„ 


ngộ ”. 
VỀ ÂN ĐỨC PHÁP 

Trong ân đức Pháp thứ sáu kể thêm về Pháp học 5 Tam 
Tạng và chú giải - atthakatha. Bởi vì ai đã học tập thông thạo 
Chánh Tạng, chú giải (atthakatha) và phụ sớ (tIk8) tức đã tự mình 
hưởng được hương vị Pháp học mà ở người khác, những người 
không học, không thể hưởng. Và do đó Pháp học cũng giống như 
Đạo, Quả, Níp Bàn, tức cũng được gọi là Paccattam veditabbo 
những bậc Thánh chứ không một ai khác có thể liễu ngộ. Giả như, 
nếu có l vị học trò đã thành đạt Đạo, Quả và Níp Bàn, nhưng 
ngược lại vị thầy không chứng đạt gì cả. Hai vị này hưởng được 
hương vị Đạo, Quả và Níp Bàn chỉ là vị đệ tử. Bởi vì Pháp mà bậc 

Dứt tày niệm Pháp 
---o0O--- 
TÙY NIỆM TĂNG Sañghãnussati 

Sañghãnussati nghĩa là tưởng nhớ đến ân đức Tăng bảo 
(Suppatipanno...). Theo lời giải tự như sau: “Sañgham anussati 
= Sanñghanussati: Luôn tưởng niệm ân đức Tăng, gọi là tùy niệm 
Tăng”. Chi pháp là tâm sở chánh niệm trong tâm Đại thiện, lấy ân 
đức Tăng bảo làm cảnh giới. 

PHƯƠNG THỨC TU NIỆM 

Để tưởng niệm ân đức Tăng, vị hành giả có thể dùng hai 

ngôn ngữ. Bằng ngôn ngữ Pãli hay ngôn ngữ thường dùng. 


Là ngôn ngữ PãÌi thì như vây: 


“Supatipanno... lokassa” hay 


“Bhagavato sãävakasangho supatipanno..., bhagavato 
sävakasangho anuttaram puññakkhettam lokassäti” 


Nếu bằng ngôn ngữ thường dùng thì như sau: 


“Supatipanno: Tám chúng Tăng (4 Đạo, 4 Quả) đệ tử của 
Đức Thế Tôn ấy là những bậc thiện hạnh, những bậc đầy đủ Tăng 
thượng Giới học, Tăng thượng Định học và tăng thượng Tuệ học ”. 


“Ujupatipanno... là những bậc Trực hạnh, thẳng tiến đến 
Níp Bàn, không hệ lụy thế gian, không tự ngạo kiêu mạn”. 


“Ñãyapatipanno... là những bậc đi trên đường đến Níp Bàn 
ấy là Pháp Bất Tử (Chánh Hạnh), không còn ước vọng tái sanh 
(bhavasampatfi), tài sản (bhogasampatti) ”. 


“Samicipatipanno... là những bậc như thật hạnh đáng cho 
mọi người nghiêng mình lễ bái”. 


“Ahuneyyo: Chư Thánh Tăng ấy (bốn đôi tám chúng) đệ tử 
của Đức Thế Tôn có khả năng đem lại quả báo lớn, là những bậc 
xứng đáng nhận vật thí mà những người ở xa đem đến”. 


“ Pãhuneyyo: Là những người khách tối thượng của đời, vì 
các Ngài chỉ xuất hiện trong thời Đức Chánh Đẳng Giác. Do đó 
các Ngài xứng đáng nhận những vật dụng mà người ta soạn sẵn 
cho khách cho họ ”. 


“Dakkhineyyo... có khả năng cho quả như ý. Chính điều 
này các Ngài xứng đáng nhận ước nguyện thí của những người đã 
dứt bỏ tài sản để mong rằng sẽ được tài sản cho mình và người 
khác ở đời sau”. 

“Añjalikaraniyo: Là những bậc đầy đủ Giới, Định, Tuệ, các 
Ngài đáng được loài người, chư Thiên, Phạm Thiên chấp tay lễ 
bái”. 


“Anuttaram puññakkhettam lokassa... là phước điển tối 
thượng, gieo giống lành của loài người, chư Thiên và Phạm Thiên. 
Giống như một cánh đồng màu mỡ, đất tốt, sẽ làm hạt giống sinh 
trưởng tươi tốt dầu hạt gieo có ít đi chăng nữa”. 

THÊM VỀ ÂN ĐỨC TĂNG 

Tiếng Sävakasangha dùng trong 9 ân đức Tăng ấy, không 
chỉ là nói riêng chư Tỳ kheo Tăng, mà bất luận là cư sĩ, nam hay 
nữ đã chứng Đạo Quả thì đều được xem là Sãvakasangha. Vì nói 
về ân đức là nói về Pháp tánh. Như thế dầu là một vị Tỳ kheo 
Phàm Tăng, nếu vị này đầy đủ Giới, Định, Tuệ thì vẫn gọi là 
Sãvakasangha. Như vậy, vị hành giả khi tưởng nhớ đến ân đức 
của chư vị Thánh Tăng, bốn đôi, tám chúng thì cũng nên tưởng 
nhớ đến những vị Phàm Tăng đầy đủ Giới, Định, Tuệ. 


CHÍN ÂN ĐỨC PHÂN THEO NHÂN VÀ QUÁ 


Trong chín ân đức này, tối thượng và cao cả hơn cả là bốn 
ân đức đầu, các ân đức còn lại chỉ là kết quả của bốn ân đức trên. 
Vì rằng ai đã thành tựu bốn ân đức đầu một cách đầy đủ, trọn vẹn 
thì dầu mang lại hữu ích cho chúng sanh có nghĩa là đã thành tựu 
những ân đức còn lại. Hay nói theo cách khác bốn ân đức đầu là 
nhân, năm ân đức sau là kết quả. 


Cũng nên hiểu thêm, khi tưởng nhớ, đọc niệm ân đức Tam 
Bảo để tránh những nỗi sợ hãi, lo sợ đó là một cách thức đúng đắn 
và cần thiết hơn những việc chú niệm nào cả. Song, hiểu ý nghĩa 
của những ân đức ấy lại là một việc làm quan yếu hơn. Hiểu rõ ý 
nghĩa tâm hành giả sẽ dễ dàng an trụ và hân hoan, ấy là tâm Đại 
thiện hợp trí. Giả như ngược lại, tâm hành giả sẽ không sao an trụ, 
hân hoan, sáng suốt (hợp trí). Chỉ là một tư tưởng mù quáng thiếu 
đổng lực tam nhân. 


NGUYÊN NHÂN GỌI CHƯ THÁNH VỚI CHÍN ÂN ĐỨC 


Sở dĩ các bậc Thánh Hữu học được gọi là Supatipanno. vì 
các Ngài là những người khéo thực hành. Là Ujupatipanno vì là 
những người đi trên đường trực chỉ đến Níp Bàn. Là 
Nãyapatipanno là người thực hành hướng về Níp Bàn. Gọi là 
Sãmicipatipanno vì là người đã chơn chánh thực hành, đáng để 
người khác chấp tay lễ bái. 

Đây là lời giải tự bằng nguyên những tiếng trên: 

“Sutthu patipajjantiti = Supatipanna. 

Ujukam patipannati = Ujuppatipanna. 

Ñãyena patipannä = Ñãyappatipannä. 

Samicim katva patipannã = Samicipatipanna” 


Sở dĩ các bậc Vô Lậu được gọi bằng những danh hiệu ấy vì 
Ngài đã thực hành bốn việc làm trên. 


ĐIỂM DỊ ĐỒNG GIỮA THÁNH CƯ SĨ VÀ BẬC XUẤT 
GIA 


Sự thành tựu Thánh nhân giữa hai hạng: Xuất gia và cư sĩ 
chỉ khác là về khía cạnh phương thức hành trì, tức về Tăng thượng 
giới học. Hai phương thức còn lại, Định và Tuệ học thì hoàn toàn 
giống nhau. Đối với Tăng thượng Giới học của người cư sĩ thì ngũ 
giới (hoặc bát giới). Riêng về bậc xuất gia thì 227 giới hoặc § tỷ, 
185 triệu, 36 ngàn học giới (nguyên văn: 8180 koti (koti =10 triệu) 
5 triệu, 3 vạn 6 ngàn). 

Như vậy, chín ân đức đã kể chỉ cho bậc xuất gia và Thánh 
cư Sĩ. 


HẠNG NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT BỐN ÂN ĐỨC ĐẦU 
THÀNH TỰU NĂM ÂN ĐỨC SAU 


Khiếm khuyết 4 ân đức đầu, thành tựu năm ân đức sau tức 
là cha mẹ đối với con cái. Nói theo Pháp tánh, một người xứng 


đáng nhận ahunavatthu, pahunavatthu, dakkhinavatthu, 
añjallkamma phải thành tựu những ân đức Supatipanna... Trường 
hợp cha mẹ đối với con, dù không thành tựu những ân đức ấy, 
song vẫn là xứng đáng để thọ nhận ãhunavatthu... của con. Đây 
không dựa vào Pháp tánh mà lấy theo nhân bản. 


Đối với người con cần phải cúng dường (những vật như 
ähunavatthu, pahunavatthu) và kính trọng cha mẹ, ấy là nhân tài 
sản, lợi lộc, trường thọ, danh xưng và tránh mọi sợ hãi. Nếu không 
như thế kết quả sẽ ngược lại. Riêng về dakkhinavatthu (Phúc cầu 
vật) thì cha mẹ không phải là đối tượng thí tuyệt đối, bởi vì kết 
quả của sự thí sẽ không hoàn toàn như ý người con. Nhưng, nếu 
cha mẹ là người đầy đủ bốn đức tánh ban đầu, điển hình như triệu 
phú Anathapindika hay nàng Visäkhã, không nói riêng đến những 
người con mà kể cả mọi người, những bậc cha mẹ ấy vẫn xứng 
đáng thọ nhận dakkhinavatthu. Vì kết quả thí sự của những ai 
cúng dường những vị ấy sẽ hoàn toàn như ý. Điều này Đức Thế 
Tôn đã để cập trong Itivuttaka Temiyajätaka và 
dakkhinavibhanga. 


Dút tùy nệm Tăng 
-=-oÚO--- 
ÁN XỨ TÙY NIỆM GIỚI Silãnussati 

SIlänussati có nghĩa là sự nhớ lại Giới thanh tịnh mà đã giữ 
gìn không bị bốn điều hoen ố (xem phần tiếp theo). Một lời giải 
tự: 

Silam anussati = Silänussati: Nghĩa như đã nói. 

Chi pháp là tâm sở Chánh niệm trong tâm Đại thiện, làm 
nhiệm vụ giữ gìn, bảo trì điều học. 


PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Nền tảng thực hành đầu tiên, vị hành giả cần làm đủ năm 
điều sau: 


I1- Thanh lọc giới hạnh, không nứt rạn bởi năm điều hoen 
ố, đầy đủ năm điều thanh tịnh. 


2- Tâm không nô lệ tham ái, tức sự bảo trì Giới hạnh không 
bị vọng móng Pháp thế gian (lokiyasampatti). 


3- Thân khẩu an lập trong học giới một cách nghiêm khắc, 
không ai có thể chỉ trích bằng những mẫu chuyện có cơ sở. 


4- Việc thực hành với thân khẩu của mình, dầu kẻ thù, 
người ngu có không vừa lòng, chướng mắt chăng nữa, những người 
trí ca ngợi, tán thán. 

5- Cần phải hiểu rằng: Giới này là nhân dẫn đến Cận định, 
Kiên cố định và Đạo định (Maggasamädhi), Quả định 
(Phalasamadhi). 


Trau đồi đầy đủ năm điều này, vị hành giả tưởng niệm về 
giới của mình: 


“Aho me vata silam he Akhandam achiddam have 
Asabalam akammasam Bhujissam aparamasam 
Pasattham sabbaviñfiihi Samadhi samvattanakam” 


“Giới của ta thanh tịnh, không bể vụn, không lỗ hổng, 
không loang lổ, không tỳ vết, tất cả như thật. Giới thanh tịnh 
không nô lệ tham ái, không thể có người chỉ trích. Giới của ta kẻ 
thù, kẻ ngu không vừa lòng, nhưng kẻ trí ca ngợi tán thán. Giới 
này là nhân dẫn đến cận định, kiên cố định cùng Đạo định, Quả 
định”. 


GIỚI HOEN Ố VÀ KHÔNG HOEN Ố 


Có năm điều giới hoen ố: Khandasillam - Giới bể vụn. 
Chiddasllam - Giới loang lổ. Sabalasilam - Giới loang màu. 
Kammäsasilam - Giới tỳ vết. 

Năm điều không hoen ố ngược lại trên. 

Khandasilam - Giới hư bể. Học giới đầu tiên và cuối cùng 
hay một trong hai đã vi phạm. Như trường hợp cư sĩ là học giới thứ 
nhất hay thứ tám, hoặc cả hai giới này. 

Akhandasilam - Giới không hư nát: Tức giới đầu tiên và 
giới cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn. 

Chiddasilam - Giới bị lỗ hổng, tức giới thứ hai đến giới kế 
cùng (nếu là cư sĩ thì từ 2-7), một trong những giới này đã vi 
phạm. 

Achiddasilam - Giới không bị lỗ hổng: Những học giới 
khoảng giữa vẫn còn nguyên vẹn 

Sabalasilam - Giới loang lổ: Những học giới khoảng giữa 
đã vi phạm nhưng không kể nhau: như vi phạm học giới thứ hai và 
thứ tư, hai với sáu... 

Asabalasilam - Giới không loang lổ: Những học giới ở giữa 
vẫn còn nguyên vẹn. 

Kammäsasilam - Giới tỳ vết: Các học giới khoảng giữa vi 
phạm kế tiếp nhau: như vi phạm học giới 2, 3 hay 2, 3, 4 hay 2, 3, 
4, 5... (vi phạm bốn học giới liên tục là hạn định cuối cùng). 

Akammäsasllam - Giới không bị tỳ vết: Các học giới 
khoảng giữa vẫn còn nguyên. 

Dút tùy nệm Giới 
---o0o--- 


ÁN XỨ TÙY NIỆM THÍ (Cãgãnussati) 


“Cãgãnussati” - Tùy niệm thí là sự tưởng nhớ đến những 
việc thí thanh tịnh của mình, không vì danh vọng, không ngã mạn 
chi phối. 

Một lời giải tự như sau”” 


“Cãgã anussati = Cãgãnussati”. Sự luôn tưởng nhớ đến 
việc thí thanh tịnh của mình, thì được gọi là Tùy niệm thí. Với chỉ 
pháp: Tâm sở chánh niệm trong tâm Đại thiện mà cảnh là sự tác ý 
dứt bỏ tài sản. 

PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Tu tập án xứ này, vị hành giả cần có sự đứt bỏ việc thí, đầy 
đủ ba tiêu chuẩn: 


1- Dhammiyaladdhavatthu: Vật thí phải tốt đẹp. 
2- Ticetanäparipirana: Đầy đủ tam tư. 


3- Muttacägl: Khi sự bố thí không bị sự bồn xẻn, ái và 
mạn. 


Tròn đủ những tiêu chuẩn này, hành giả cũng cần nên xét 
qua người khác để phản tỉnh lại mình: “Hành giả suy xét: Phần lớn 
mọi người bổn sẻn đối với tài sản, bạc vàng, không muốn dứt bỏ 
bố thí. Trái lại họ còn làm cho ái, mạn và kiến tăng trưởng vì 
những quan tâm về vẻ đẹp thân thể, lối ăn uống thích hợp. Cứ mãi 
đắm say thỏa thích, trong đó xen những kiêu mạn người với người. 
Ở những trường hợp này, ta có cơ hội chiến thắng kẻ thù bỏn sẻn 
và làm trở lại cho ái, mạn và kiến. Đây cũng là nhân cho quả báu 
thọ mạng, sắc đẹp, sức mạnh, an lạc ở các sanh hữu sau”. Tiếp 
theo hành giả tu tập: 


“Manussattam suladdham me 
Svaham cage sada rato 
Maccharapariyutthaya 


Pajaya vigato tato” 


“Ở mọi người vẫn thường có sự bỏn sẻn hoặc tiếc nuối với 
tài sản của vật. Nhưng ta vui mừng để dứt bỏ những vật ấy bằng 
sự rộng lượng ”. 


Nếu là bậc xuất gia khi đang thực hành khả niệm Pháp 
(saranyadhamma) hay saraniyavatta mà bên cạnh tu tập án xứ 
tùy niệm, thì sẽ càng giúp cho khả niệm Pháp được dồi dào hơn. 
Vì thực hành khả niệm Pháp phải đòi hỏi thời gian bố thí kéo dài 
12 năm. Nếu vị Tỳ kheo ấy tu tập án xứ tùy niệm thí thì sẽ được 
quả báu từ hai phía: Khả niệm Pháp và tùy niệm thí. 

PHƯƠNG THỨC TU TẬP KHẢ NIỆM PHÁP 


Vị hành giả tu tập khả niệm Pháp (saraniyadhamma) nên 
tìm một trú xứ có Tỳ kheo và sa di, nhưng không quá nhiễu. 
Những vị Tỳ kheo, sa di này phải là những người có giới và ưa 
thích Giới Luật, thọ trì một trong hai pháp học hoặc pháp hành 
(vipassanadhura). Trú xứ có những người như vậy, việc thực hành 
sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. 


Trước khi thực hành, vị hành giả cần lập tâm: “Kể từ nay ta 
sẽ tu tập khả niệm Pháp mà Đức Thế Tôn đã quảng bố trong suốt 
12 năm”. Rồi vị Tỳ kheo cần phải thông tri cho những vị Tỳ kheo, 
sadi đồng biết. 


Như đã trình bày, vị hành giả tu tập khả niệm Pháp, phải 
bố thí suốt thời gian 12 năm. Khi khất thực, nhận bao nhiêu vật 
thực, vị hành giả nên đem chia lại cho những vị Tỳ kheo và sadi, 
nhưng không phải tùy theo sở thích của mình (thuận vị nào chia 
cho vị ấy). Đầu tiên nên cúng dường cho những vị Trưởng lão cao 
hạ rồi tiếp tục theo thứ tự hạ Lạp. Nếu có cúng dường cho một vị 
nào đó trước (nghĩa là không theo thứ tự hạ lạp), vị Tỳ kheo nhận 
vật thực ấy phải nằm trong 5 trường hợp sau: 


I- VỊ Tỳ kheo hay sadi đang bệnh. 

2- Vị Tỳ kheo hay sadi mới đến. 

3- VỊ Tỳ kheo hay sadi sắp đi xa. 

4- VỊ Tỳ kheo hay sadi nuôi bệnh. 

5- Tân Tỳ kheo hoặc tân sadi chưa có y bát. 


Những lúc phân phát vật thực, không nên sắp đặt để cúng 
dường, hãy để vào bát rồi những vị nhận hoặc là nhận hoặc là 
không nhận sẽ chọn tùy thích. Phần còn lại vị hành giả sẽ thọ 
dụng. Nếu như vật thực không dư lại, vị hành giả khất thực tiếp 
nữa trong những thời gian có thể nhận vật thực được (không quá 
đứng bóng). Và lúc trở về cũng phân phát vật thực như thế. Nếu 
hết lại tiếp tục đi. Nhưng nếu vật thực hết mà thời gian cũng 
không còn, vị hành giả tu tập chịu đựng. Điều quan trọng là không 
nên nảy sinh bất bình, nóng giận. Vì nếu như thế, những sự tinh 
cần tu tập trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước đây trở 
nên vô hiệu quả. Các Ngài A Xà Lê ghi lại rằng có một vị Tỳ 
kheo thực hành khả niệm Pháp tính cần trong suốt 12 năm, trong 
thời gian này, có lần sau khi khất thực trở về để bát lại phòng ăn 
rồi đi xuống hồ tắm. Khi ấy có vị Trưởng lão đi vào thấy cái bát, 
biết đó là của vị trì khả niệm Pháp, nên vị Trưởng lão đã lấy hết 
những phần vật thực trong đó. Tắm xong trở lại, vị này thấy bát 
trống không đã nổi giận trách rằng: Ai đã lấy những vật thực mà 
chẳng để lại phần cho tôi. Mười hai năm chuyên cần thực hành 
khả niệm Pháp đã tiêu hoại trong 1 ngày. Nếu muốn kết quả, vị 
này phải thực hành 12 năm nữa kể từ ngày ấy. 

Vị Tỳ kheo thực hành khả niệm Pháp cùng bên cạnh phát 
triển tùy niệm thí, thì nên suy xét rằng: Manussattam... 


Nhờ sự tương trợ nhau mà tránh được những bất bình bực 
đọc. 


QUÁ BÁU THỰC HÀNH KHẢ NIỆM PHÁP 


Thành tựu khả niệm Pháp, khi chưa lâm chung, nhận được 
4 quả báu sau: 


1- Không khó khăn vấn đề vật thực. 


2- Vật thực đi bát trở về dầu chia bao nhiêu vị cũng không 
hết. 

3- Những cuộc cúng dường bằng phiếu thực ẩm, luôn luôn 
vị ấy được hưởng những vật thượng vị. 


4- Những hạng chư thiên bhummattha và rukkhattha sẽ 
cúng dường vật thực. 


Một giai thoại về hai quả báu đầu: 


Có vị Tỳ kheo tên là Tissa, sống tại ngọn núi Selägiri, vị 
này thành đạt khả niệm Pháp. Không xa ngọn núi này là bản làng 
Mahägiri và cũng là nơi mà Tỳ kheo Tissa khất thực. Một hôm 
khoảng 50 vị Tỳ kheo khác đi đến lễ bái tháp Nãgadipa cũng cạnh 
đấy, rồi những vị này ở lại nơi đây. Khi đến giờ khất thực, tất cả đi 
vào làng Mahägiri nhưng ở đây những vị Tỳ kheo không nhận 
được một muỗng vật thực nào, thế là phải quay về bát không. 
Trên đường về tình cờ đối diện với Tỳ kheo Tissa ở về hướng 
ngược đường. Tỳ kheo Tỉssa vui mừng, đón tiếp và hỏi thăm: 

- Các hiển giả khất thực đầy đủ chưa? 

Những vị Tỳ kheo kia đáp rằng: 

- Này hiền giả! Chúng tôi vẫn chưa nhận được vật thực gì. 

Nghe thế, Tỳ kheo Tissa liền bảo: Các hiển giả hãy ở đây 
chờ tôi. Những vị Tỳ kheo ấy nhận lời. Rồi trưởng lão Tissa đi vào 
làng, đứng tại nơi mà hằng ngày nhận vật thực. Ngày hôm đó, vị 
Thôn trưởng trong làng đã sắp đặt cơm sữa chờ đợi, vừa thấy 
Trưởng lão đi đến, ông ta mang ra cúng dường để vào đầy bát. 


Nhận xong, Tỳ kheo Tissa trở về, và cùng những vị Tỳ kheo kia 
độ thực. Mỗi vị đều no đủ. Thọ thực xong, những vị Tỳ kheo ấy 
thấy làm ngạc nhiên hỏi: 

- Hành giả đã chứng thần thông khi nào thế? 

- Thưa chư hiễển giả, chẳng phải do thần thông mà chính là 
quả báu tôi đã thực hành khả niệm Pháp vậy. 

Tỳ kheo Tissa đáp lời và nói thêm: “Dầu có phân phát đến 
100.000 vị Tỳ kheo cũng không sao hết phần vật thực này”. Nghe 
xong, những chư Tỳ kheo ấy vô cùng phấn khích nói rằng: 

- Lành thay! Lành thay, này hiền giả. 

Quả báu thứ ba cũng được kể lại ở giai đoạn khác. 

Tại ngọn núi tên là Cetiyapabbata. Một hôm có ngày lễ hội 
để cúng dường Bảo Tháp, ngày lễ này Đức vua cùng dân chúng tổ 
chức và theo cách phiếu thăm. Trưởng lão TiSSa cư ngụ tại núi 
Selägiri cũng được thỉnh mời trong cuộc lễ hôm đó và Trưởng lão 
Tissa đã đến đấy. Khi Trưởng lão đến nơi mới hỏi dân chúng rằng: 

- Trong những vật thí hôm nay vật nào quí hơn cả? 

- “Có 20 tấm vải choàng thưa Ngài”. Họ đáp lời. 

Vị Trưởng lão nói: “Những tấm choàng ấy thuộc về ta”. 
Nghe vậy, dân chúng không lấy øì hài lòng. Vì theo họ, những vị 
có trách nhiệm cao cả, hay những vị Trưởng lão cao hạ thì xứng 
đáng hơn. 

Nhưng rồi, đến giờ cúng dường, 20 tấm vải choàng ấy vẫn 
thuộc về Trưởng lão Tissa như Ngài đã nói. Đức vua, vị chủ thí 
trong buổi lễ, thấy thế ngạc nhiên hỏi Trưởng lão: 


- Ngài đã chứng thần thông từ lâu rồi chăng? 


- Tâu Đại Vương, tôi chẳng có khả năng thần thông nào, ấy 
chỉ vì quả báu thực hành khả niệm Pháp. 


Đức vua và đại chúng nghe vậy vô cùng hoan hỷ và phấn 
khích. 


Một giai thoại khác kể về quả báu thứ tư của khả niệm 
Pháp như vầy: 


Tại xứ Tích Lan, có ngôi làng tên là Bhãtara, chỗ này là 
trú xứ của 12 vị Tỳ kheo ni. VỊ trưởng nhóm tên là Nãgã và vị này 
đã thành đạt khả niệm Pháp. Khi ấy có một toán cướp, do tướng 
cướp thủ lãnh là Tissa cầm đầu. 


Bọn chúng bắt đầu cướp giật tài sản của cải trong khắp 
làng Bhatara. Trước sự hung hãn này, dân làng ngày đem nơm 
nớp lo âu, rồi dựa vào đêm khuya vắng vẻ, họ rủ nhau lần lượt 
trốn đi, không còn ai cả. Cũng không kịp giã từ những vị Tỳ kheo 
ni. Sáng ngày hôm sau, cả ngôi làng hoàn toàn vắng vẻ bóng 
người. Vị Tỳ kheo ni trưởng nhóm, hôm đó sau khi tìm hiểu duyên 
cớ mới bảo những vị Tỳ kheo ni đệ tử rằng: 

- Các hành giả hãy ở lại học tập hay hành pháp quán như 
hiện đang làm, chớ nên để gián đoạn. 


Nhắc nhở những vị Tỳ kheo ni xong, lúc ấy cũng đã đến 
giờ khất thực, vị Trưởng lão Ni cầm bát từ trú xứ đi thẳng đến cội 
Đại Bồ Đề (Mahäbodhi) ở đầu làng. Cây Đại Bồ Đề này có 1 vị 
Đại thọ thần cư ngụ. Khi thấy vị Trưởng lão Ni đứng nơi trú xứ của 
mình, vị thọ thần bèn đem vật thực cúng dường và thỉnh rằng: Xin 
Ngài hãy đến đây nhận vật thực hằng ngày. 

Nói về Trưởng lão Nãga (em trai của Trưởng lão NÑ¡ Nãg8) 
cũng cùng ngự tại ngôi làng ấy với những vị Tỳ kheo khác, cả 
thấy 12 vị. Khi dân làng đã bỏ đi, những vị Tỳ kheo cũng quyết 


định đi đến ngôi làng khác. Trước khi đi, Trưởng lão Nãga vị 
trưởng nhóm Tỳ kheo mới nghĩ rằng: 

- Nên đến cho những vị Tỳ kheo Ni hay biết. 

Thế là Ngài cùng với những vị đệ tử đến trú xứ của những 
vị Tỳ kheo Ni. Và nói rằng: Ngài sẽ cùng những vị Tỳ kheo đi đến 
ngôi làng khác. Nghe thế, Trưởng lão ni Nãgã yêu cầu những vị 
Tỳ kheo hãy ở lại, mình sẽ lo phần vật thực cúng dường. Nói rồi, 
sắp đặt vật thực mà vị thọ thần đã dâng đem đến cúng dường cho 
những vị Trưởng lão. Song, Trưởng lão Nãga từ chối, bảo rằng: 


- Đức Thế Tôn không cho phép nhận vật thực của vị Tỳ 
kheo NI. 


Biết được sự việc này, vị Thọ thần càng thêm thỏa thích đã 
thỉnh những vị Tỳ kheo khác ở lại để tự mình cúng dường hằng 
bữa. 

Kể từ đó, những vị Tỳ kheo sống bằng vật thực của vị Thọ 
thần trong suốt 7 năm. 

Sự nhận cúng dường của Trưởng lão Nãga không phải là 
quả báu của khả niệm Pháp của Trưởng lão hành trì mà đây là 
quả báu của Trưởng lão ni Nãga, người chị của Ngài. Và cũng do 
tinh thần tôn trọng Giới Luật mà Trưởng lão nghiêm ngặt chấp trì. 

Dứúứt án xứ tùy niệm Thí 
---o0O--- 
ÁN XỨ TÙY NIỆM THIÊN (Devatãnussati) 

Devatãnussati tức là tưởng nhớ đến những thiện nghiệp 
của chính mình (đức tin...) để so sánh với Chư Thiên, Phạm Thiên, 
những vị mà đầy đủ Chân nhân báo (Sappurisaratana) và chân 
nhân pháp. Như thế được gọi là tùy niệm Thiên. Lấy chi pháp là 
tâm sở chánh niệm trong tâm đại thiện, tín... làm cảnh. 


PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Tu tập án xứ này, vị hành giả sống tại một nơi u tịch, xa 
vắng bóng người, rồi suy tưởng đến quá trình trở thành một thiên 
nhân, một vị Phạm thiên. “Những vị ấy khi hãy còn là nhân loại 
đã vun trồng đầy đủ bẩy chân nhân báu, ấy là tín, giới, văn, thí, 
tuệ, tàm, quý cùng với bảy chân nhân Pháp là: Tín, niệm, tàm, 
quý, đa văn, tấn và tuệ. Thành quả ấy, sau khi mệnh chung trở 
nên một thiên nhân, một Phạm Thiên”. Hành giả phản tỉnh lại 
mình, thấy rằng: “Cũng giống như những vậy, từ đó phỉ lạc hân 
hoan sanh”. Các Ngài Phụ Sớ bảo rằng: 


“Yatharupaya saddhadidhammajataya samannagata 
devatä3 itocuta tattha uppann3a, mehampi tattharupaya 
saddhãädidhamma samvijjanti” 

“Các Thiên nhân, Phạm Thiên khi còn là người, đủ đầy 
chân nhân báu và chân nhân Pháp, mệnh chung những vị ấy trở 
nên như thế. Ta nay cũng ở trường hợp tương tự. 

Dứúứt án xứ tùy niệm Thiên 
---oÖO--- 


ÁN XỨ NIỆM TỊCH TỊNH (Upasamänussati) 

“Upasamanussati” tức là suy tưởng trạng thái Níp Bàn, 
tịnh lạc (Sa-utisukha), vắng lặng phiền não cùng ngũ uẩn. Như 
thế gọi là niệm Tịch Tịnh, lấy chi pháp là tâm sở niệm trong tâm 
đại thiện mà ân đức của Níp Bàn là cảnh. 

PHƯƠNG THỨC TU TẬP 

Tu tập án xứ này, vị hành giả cần hiểu biết ý nghĩa và ân 
đức của Níp Bàn, sau đó khởi đầu tu tập. 

NÍP BÀN được giải 29 nghĩa sau: 


I1- Mananimmaddano !: Níp Bàn là Pháp vắng lặng mọi 
p p Ề Ề 


sự đắm say. 


2- Pipäsavinayo: Là pháp tịch tịnh chỉ những khát vọng 


trong dục phược cảnh. 


3- Alayamugghäto: Là Pháp nhổ tận ái luyến trong cảnh 


dục phược. 


4- Vattupacchedo: Là Pháp cắt đứt vòng luân chuyển của 


ba luân. 


5- Tanhakkhayo: Không còn khát ái. 
6- Virägo: Xa lìa ái dục. 

7- Nirodho: Đoạn khát ái. 

8- Dhuvam: Vĩnh hằng. 

9- Ajaram: Không già. 


10- Nippapañcam: Xa lìa các trở ngại Pháp, tức là ái, mạn, 


kiến: những pháp kéo dài luân hồi. 


trí. 


11- Saccam: Như thật. 
12- Pãra: Thoát khỏi bến khổ luân hôi (vattadukkha) 
13- Sududdasam: Là Pháp không phải để cho người thiểu 


14- Sivam: Là Pháp thích hợp cho sự thoát ly phiển não. 
15- Amatam: Là Pháp bất tử. 

16- Khemam: Là Pháp vô úy. 

17- Abbhutam: Là Pháp kỳ diệu. 

18- Anitikam: La Pháp không dẫn đến sợ hãi. 


1 Cha — Madanimmadano. 


19- Tanam: Là Pháp bảo vệ chúng sanh không rơi vào luân 
hồi (vattasansãra). 


20- Lenam: Là Pháp tránh mọi sợ hãi. 

21- Visuddhi: Là Pháp thanh tịnh không còn phiền não. 

22- Dipam: Là hải đảo để thoát khỏi lũ lụt là tứ bộc. 

23- Varam: Là Pháp mà bậc trí ưa thích. 

24- Nipunam: Là Pháp tế nhị, vi tế. 

25- Asankhatam: Là Pháp không hình thành từ 4 paccaya. 

26- Mokkho: Thoát ly phiển não. 

27- Settho: Là Pháp đặc thù. 

28- Anuttaro: Là Pháp vô thượng. 

29- Lokassanto: Là Pháp nằm ngoài tam giới. 

Khi hiểu đặc tánh Níp Bàn một cách như thật, cần suy 
niệm trong tâm rằng: 

“Savata bhikkhave dhamma sankhata vã asankhatã va 
virago tesam dhammanam aggamakkhayat, yadidam 
madanimmaddano1!8, pipasavinayo, alayasamugghato, 
vattupacchedo tanhakkhayo, virago, nirodho, nibbanam” 


“Này chư Tỳ kheo, Pháp nào hình thành hay không hình 
thành từ bốn duyên trợ (paccaya) tức Pháp hữu vi (sankhata) hay 
Pháp vô vi (asañkhata). Hai Pháp này, Pháp nào có trạng thái bức 
chế mọi sự đắm say, cắt đứt vòng luân chuyển của ba luân, chấm 
dứt khát ái, thoát ly ái dục, từ bổ khát ái là những vật khết tập. 
Như Lai nói rằng Pháp đó là tối thượng hơn cả ”. 


!8 Cha. Visuddhimagga. Phần I, trang 284: Madanimmadano. 


Vị hành giả suy tưởng, có thể qua ngôn ngữ pãÏi hoặc là 
ngôn ngữ thường dùng về đức tính Níp Bàn. Nhưng điều quan 
trọng là chính hành giả phải hiểu ý nghĩa của những ngôn từ ấy. 


Lại nữa, trong tất cả những vị hành giả tu tập án xứ tùy 
niệm, kể từ án xứ tùy niệm Phật cho đến án xứ Tịch Tịnh này. 
Đầy đủ một cách trọn vẹn chỉ có những chư Thánh, hạng phàm 
phu không thể đạt khả năng hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu là những 
người đa văn, trí tuệ nhờ vào sự khéo học hỏi, khi suy tưởng những 
đặc tính Níp Bàn vẫn có khởi lòng tịnh tín với án xứ này. 

Ngài Buddhaghosa trong Visuddhimaggatthakathãä viết 
như sau: 


“Cha anussatiyo viya ca ayampi ariyasavakasseva ïijjhati 
(sacchikariyabhisamayavasena nibbanagunanam 
pakatabhavato) evam santepi upasamagarukena 
puthujjanenapi manasikatabba sutavasenapi hi upasame 
cittam pasidati” 


“Thành tựu án xứ Tịch Tịnh một cách vẹn toàn chỉ đối với 
những bậc Thánh nhơn (bởi lẽ chỉ chư Thánh mới hoàn toàn thấu 
đáo, trực diện Níp Bàn), không giống như những án xứ tùy niệm 
Phật, Pháp, Tăng, thí, giới, thiên. Dẫu vậy, nhưng nếu những hạng 
phàm nhân đặt trọng tâm đối với Níp Bàn, suy tưởng đặc tính Níp 
Bàn bằng nhiều phương cách với khả năng trí tuệ học hỏi, lòng 
tịnh tín đối với Níp Bàn vẫn có”. 

Trong án xứ Tịch Tịnh tùy niệm, Níp Bàn là một Chân đế 
Pháp (Paramatthadhamma) nằm ngoài tâm, tâm sở, sắc pháp. Và 
hoàn toàn không tùy thuộc hữu vi hay danh và sắc. Khi nói hai 
pháp nội phần và ngoại phần thì Níp Bàn là Pháp ngoại phần, độc 
lập. Bậc Đạo Sư gọi thuật ngữ này (ngoại phần) trong bộ 
Dhammasanganimatikã là Bahiddhadhamma. Do vậy, Níp Bàn 
không lấy cốt lõi bên trong tự thể của một chúng sanh. 


NÍP BÀN QUA NGHĨA TỊCH TỊNH VÀ TỊNH LẠC 


Gọi Upasama có nghĩa là tịch tịnh, tịch tịnh phiển não và 
ngũ uẩn. Do đó, Níp Bàn được gọi là Tịch Tịnh. Nói đến cái an 
lạc, Níp Bàn là một tịnh lạc hay cái an lạc vì đã tịnh chỉ phiền não 
và ngũ uẩn. Có nghĩa là Níp Bàn không hưởng nhận cảnh và cũng 
khẳng là cảnh để tri nhận như sắc và thinh... Chính điều này mà 
nói rằng: Trong Níp Bàn không có lạc cảm thọ (Vedayitasukha) 
hay những cảm thọ lạc liên hệ dục phược ở thế gian, chỉ là trạng 
thái vắng lặng hay gọi là tịnh lạc, sự an lạc đặc thù hơn mọi cảm 
thọ nào cả. 


Ở lạc cảm thọ hay cái lạc liên hệ sự thụ hưởng cảnh dục 
phược. Khi đã hưởng nhận, cảnh ấy sẽ mất đi. Và ai hưởng thụ 
chúng phải gắng sức kiếm tìm cái ban đầu đã mất để lần nữa được 
hưởng thụ. Song cái vất vả khó khăn do tầm cầu phần lớn chỉ đem 
lại kết quả đối lập với sự an lạc đang kiếm tìm. Vì những khó 
khăn mà vẫn không mang lại thỏa mãn, để toại nguyện hơn, 
chúng sanh bằng mọi cố gắng, bằng con đường chánh hạnh hay tà 
hạnh miễn sao nó đem lại nhu cầu đòi hỏi cho mình. Khi rơi vào 
quyền lực của khát ái vì mải dính mắc những lạc cẩm thọ sai khác, 
mệnh chung đời sống này phải rơi vào khổ cảnh, một cõi nào đó 
và nhận chịu rất nhiều khổ đau, cái khổ mà ở nhân loại không hề 
biết đến. Cũng giống như những món nợ phải trả cho lạc cảm thọ 
mà mình đã vay chịu lãi. Suy xét những điều này chúng ta nên 
kinh cảm, sợ hãi, vì những cái khổ đau đã từng nhận chịu trong 
quá khứ, hay trong hiện tại hoặc trong tương lai đều do nguyên 
nhân là lạc cảm thọ. Do đó, các bậc trí không tán thán ca ngợi lạc 
cảm thọ. 


Riêng đối với tịnh lạc không liên hệ, tùy thuận ở sự nhận 
hưởng cảnh dục phược như lạc cảm thọ. Là một trạng thái vắng 
lặng Pháp hành: Danh-sắc. Trong trạng thái này chính là an lạc 
của Níp Bàn. Cũng như một nhà triệu phú giàu có, đầy đủ mọi nhu 


yếu: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nếu trong một lần ông đang ngủ yên 
giấc, những người nô lệ của ông bên ngoài sắp đặt mọi thực phẩm, 
chuẩn bị tất cả vật cần dùng cho một nhà triệu phú, rồi đi vào 
đánh thức ông dậy. Giữa lúc đang ngon giấc, ông cảm thấy không 
vừa lòng và bảo họ đừng bao giờ đánh thức những lúc đang an 
giấc như vậy. Bọn nô lệ giúp việc lại thưa rằng: Thực phẩm cùng 
những vật cần dùng họ đã sửa soạn sẵn, do đó mới vào đánh thức 
ông để thọ dụng. Nhưng ông triệu phú ấy vẫn không thức để được 
tiếp tục giấc ngủ của mình. 

Chỉ một sự yên lặng thông thường ở giấc ngủ, người đời đôi 
khi cảm thấy vừa lòng hơn mọi sự hưởng thụ khác. Nói thế để chỉ 
rằng: Nếu cái an lạc từ sự yên lặng mọi Pháp hành: Danh và sắc 
thì đó là an lạc tối thượng hơn mọi cái an lạc nào khác. Những 
môn đồ Phật Giáo hãy suy xét điều này. 

Đức Thế Tôn thuyết trong phẩm Devadavagga 
saläyatasañgutta !2 rằng: 


I- “Sadevakassa lokassa 

Etevo sukhasammata 

Yattha cete nirujjhanti 

Tam tesam dukkhasammatam” 
2- “Sukham ditthamariyebhi 
Sakkayassa nirodhanam 
Paccanikamidam hoti 
Sabbalokena passatam” 


“Chúng sanh ở đời, kể cả Chư Thiên định rằng: Những 
hiệp thế cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc là thiện mỹ, là an lạc. Cái 


cha 


nào vắng lặng những hiệp thế cảnh trên (Níp Bàn) ấy là đau khổ, 
là bất thiện (thiện trong nghĩa tốt)”. 

“Chư Thánh thấu rõ trạng thái Tịnh lạc - Níp Bàn, sự dập 
tắt mọi danh sắc, ngũ uẩn và là một chân đế Pháp. Vì đã thấu đáo 
Níp Bàn, điều mà phàm nhân không sao hiểu được, nên có cái 
nhìn xuyên suốt, vượt hẳn chúng sanh bị si mê che lấp và nằm 
trong quyền lực của tham ái”. 

“Hai thái độ trên cũng như hai người quay lưng với nhau và 
đi về hai hướng khác nhau”. 

ĐDứt án xứ niệm Tịch Tịnh 
---o00--- 
ÁN XỨ NIỆM SỰ CHẾT (Naranänussati) 


“Naranänussati” có nghĩa là tưởng đến cái chết mà mình 
sẽ phải gặp, để luôn kinh cảm và cảnh tỉnh. Chi pháp là tâm sở 
chánh niệm trong tâm Đại thiện, lấy sắc mạng quyền đã diệt làm 
cảnh. 

Có bốn sự chết: 


I1- Samucchedamarana: Sự viên tịch của chư vị La Hán, 
cắt đứt hoàn toàn khổ luân hồi. 

2- Khanikamarana: Sự hoại diệt của danh sắc trong từng 
sát na. 

3- Sammutimarana: Cái chết theo thế gian định gọi: như 
cây chết, sắc chết, mới chết... 

4- Jwitindriyupacchedanamarana: Danh mạng quyển và 
sắc mạng quyên của chúng sanh đã diệt, chấm dứt một kiếp. 

Bốn sự chết này, án xứ tùy niệm sự chết lấy điều thứ tư 
làm án xứ. Vì Samucchedamarana không phải có ở mọi người, 


chỉ riêng chư vị A La Hán. Còn đối với Khanikamarana thì 
chuyển biến cực kỳ nhanh chóng, ở người không thường không thể 
quan sát thấy. Còn Sammutimarana vì quá thông thường nên 
không làm động tâm vị hành giả. Do đó, ba điều đầu không dùng 
làm án xứ niệm sự chết Chỉ riêng điều thứ tư: 
Jivitindriyupacchedanamarana. Vì sự chết này mọi người đều 
phải có (và để gây xúc động kinh cảm mạnh). 
JIvitindriyupacchedanamarana có hai là: Kalamarana và 
akalamarana. Kãlamarana là chết do hết phước báu, hay hết tuổi 
thọ hoặc là cả hai. Akãlamarana là chết bởi đoạn nghiệp. Vị hành 
giả tu tập cả hai loại này. 


PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Tu tập án xứ niệm về sự chết, vị hành giả suy quán qua 
hình ảnh tử thi trước mắt hay tưởng đến người đã chết mà trước đó 
có đủ uy quyền, danh vọng, tài sản. Rồi hành giả suy niệm: 


“Maranam me bhavissati jvitindriyam upacchijjissati — 
Ta sẽ chết, danh và sắc mạng quyển này sẽ hoại diệt” hay suy 
niệm rằng: “Maranam me dhuvam jvitam me adhuvam”. Cái 
chết của ta là điều chắc chắn, mạng sống của ta là cái không vững 
bến. 


Khi tu tập, vị hành giả không nên niệm suông, vô tình. Cần 
phảẩi tác ý một cách mạnh mẽ. Vì nếu như lơ là hay không khéo 
tác ý, trí tuệ cùng sự kinh cảm không thể sanh khởi và chỉ dẫn đến 
sự bất lợi. Nghĩa là khi hành giả nhớ đến cái chết của người thân 
thương thì sanh sự buồn rầu, phiền muộn. Nếu như đó là kẻ thù thì 
cảm thấy thỏa thích, hài lòng. Còn như không thân cũng không thù 
thì hành giả lại lãnh đạm, thờ ơ. Nhưng nếu nghĩ đến chính bản 
thân lại hốt hoảng, sợ hãi. Ấy chỉ vì hành giả không khéo tư duy. 


Sự tu tập được tư duy cân nhắc, vị hành giả khi nghĩ về một 
cái chết, không nói riêng là người nào, sẽ không bao giờ sanh sự 


quyến luyến, ghét bỏ hay thù nghịch, chỉ khởi lên trí quán xét bên 
cạnh là lòng kinh cảm, động tâm. Chính nhờ hành giả đã khéo suy 
xét, tư lường. 


Vị hành giả có suy quán bằng phương cách của Đức Phật 
và Ngài Buddhaghosa ghi lại như vầy: 


I- Na kho abaññeveko maranadhammo  maranam 
anatito atha kho yavata sattianam agati cuti upapatti, sabbe 
satta maranadhamma maranam anatita. 


(Trích trong Abhinahesutta, phần Pañcanguttara ?0) 


“Cái chết và không thể tránh khỏi chết, không phải chỉ 
riêng ta. Một điều chắc thật, tất cả chúng sanh từ quá khứ sanh lại 
kiếp này và rồi kiếp này sanh lại kiếp sau. Tất cả phải chết và 
không thể tránh khỏi chết”. 


2- Yamekarattim pathamam 

Gabbhe vasati manavo 

Abbhutthitova so yati 

Sa gaccham na nivattati. 

(Trích từ nguyên văn Ayogharatätaka ?!) 


“Ai đã sanh vào thai bào người mẹ ở một đêm tối nào, thì 
sẽ đi dần về cái chết, chớ không bao giờ đi ngược lại”. 


3- Dahara ca hi vuddhã ca 
Ye balãä ye ca pandita 
Addha ceva dalidda ca 


Sabbe maccuparayana. 





? Cha. Anguttaa. Pañcakanipata dutiyapannasaka nwaranavagga 
abhinahepaccavekkhitabbathanasutta trang 65. 
?! Cha. Kuddaka. Jataka visatinipata ayogharajataka trang 383. 


(Trích Mahãdasarathajataka päli ?2) 

“Những thiếu niên hay thanh niên, già lão, kể ngu hay 
người trí, giàu sang hay nghèo hèn. Tất cả, cái chết là điểm cuối 
cùng”. 

4- Phalanamiva pakkanam 

Niccam ?3 patanato bhayam 

Evam jatanamccanam 

Niccam maranato bhayam. 

(Trích trong Suttanipata) 

“Tất cả hữu tình đang hiện hữu đều gặp phải âu lo tức sự 
hiển nhiên về cái chết. Cũng như trái cây chín phải rơi rụng”. 

5- Sayameke na dissanti 

Pato ditthãä bahujana 

Pato eko na dissanti 

Sayam ditthã bahu jana. 

(Trích trong Temiyajãtaka ?) 

“Những người thấy trong buổi sáng nhưng buổi chiều 


không còn thấy nữa. Họ đã chết. Những người trong buổi chiều 
vẫn còn đó, sáng mai không còn nữa. Họ đã chết”. 


6- Ussavoca tinaggamhi 
Suriyuggamanam pati 


? Cha. Khuddaka. Jataka. Ekadasakanipata dasarathajataka trang 237. 

?3 Trang 47: Sayä. Khuddakanikãäya Suttanipata sallasutta, quyển 25, trang 
448. 

2“ Trang 47: Cha. Khud. Jãtaka quyển 2, trang 159. Mahãnipäta, 
Mũgapakkhajataka. 


Evamayu manussanam 
Ma mam amma niväraya. 
(Trích trong Suddhañcajataka) 


“Tuổi thọ của ta quả là ngắn ngủi, chỉ là giọt sương đầu cỏ, 
mà tia nắng mặt trời cũng có thể phá tan. Thế, ta đừng bao giờ 
ngăn cần sự xuất gia của tuổi trẻ ”. 


Sabbe satta marana dhuvam, sabbesatta marana 
niccam, sabbe satta marissant maranti ca maransu ca 
tathavaham marissami ettha me natthi samsayo. 


“Tất cả chúng sanh, sự chết là điều hiển nhiên, không thể 
hoán cải. Tất cả đã chết, đang chết và sẽ chết. Thế, ta cũng sẽ 
chết không nghi ngờ” 


QUÁN VỀ SỰ CHẾT KHÔNG QUA SỰ KIỆN 
“Jivitam byadhi kalo ca 
Dehanikkhepanam gati 
Pañcate jIvalokasmim 
Animittã na nãyare ?5” 


Năm điều không ước định đối với chúng sanh: tuổi thọ, 
bệnh tật, thời gian, nơi chốn, sanh thú. 


a- Tuổi thọ (Vãyu): Không ước định sẽ chết vào tuổi nào. 
b- Bệnh tật (Byadhi): Không ước định vì bệnh øì. 


c- Thời gian (Kãlo): Không ước định ban ngày hay ban 
đêm. 


d- Nơi chốn (Dehanikkhepanam): Không ước định trong 
nhà hay bên ngoài. 


25 Cha. Visuddhimagga. Phần I, trang 228. 


e- Sanh thú (Gati): Không ước định sau khi chết sẽ về đâu. 


QUÁN SỰ CHẾT BẰNG SỰ THĂNG TIẾN VÀ SUY 
THOÁI 


“Yatha arogyam yabbanam 
Byadhijaraparositam 
Tatheva jIvitam sabbam 
Maranappariyasitam” 


“Mạng sống cuối cùng là sự chết. Cũng như vô bệnh và 
thanh xuân, sau cùng là bệnh hoạn và già lão ”. 


SUY QUÁN BẰNG LỐI SO SÁNH 

“Sura - santhãna — pulliddhi 

Buddhivuddhe jinadvaye 

Ghateti maranam khippam 

Katum madisake kathã” 

“Sự chết phá hủy cả những người uy hùng (Vasudeva, 
baladeva...) vĩ đại (như Vua Mahãäsammata), đại phúc (Jotika, 
triệu phú Jãtila), đại thần lực (như Trưởng lão Mahãmoggallãna), 
đại tuệ (Trưởng lão Sâriputta), những bậc Độc Giác, Toàn Giác, 
còn nói gì đến ta”. 

SUY QUÁN BẰNG NHỮNG KHOẢNH KHẮC NGẮN 

“Ahovataham jIveyyam 

Ekalopassa bhujanam 

Assäsana ?8 passãänam 


Kareyyam satthusasanam” 


?6 Assasanañca? 


“Sinh mạng của ta sống bằng từng muỗng cơm, đáng để ta 
thực hành lời dạy của Bậc Đạo Sư. Mạng sống của ta sống trong 
từng hơi thở vào ra, đáng để ta thực hành lời dạy của Bậc Đạo 
Sư”. 


QUÁ TRÌNH TIẾN ĐẠT 


Tu tập án xứ niệm sự chết mặc dù không đạt đến kiên cố 
định nhưng cũng có những thứ bậc tiến đạt tức khả năng nhận biết 
về sự chết mà được gọi là Maranasaññã (tưởng sự chết). Có 8 giai 
đoạn: 


1- Ghi nhận về sự chết qua sự sống còn từng ngày và đêm. 
2- Ghi nhận về sự chết từng ngày hay từng đêm (12). 

3- Ghi nhận về sự chết nửa ngày hay nửa đêm (6). 

4- Ghi nhận về sự chết từng bữa cơm. 

5- Ghi nhận về sự chết từng nửa bữa cơm. 


6- Ghi nhận về sự chết từng thời gian bốn hay năm muỗng 
cơm. 


7- Ghi nhận về sự chết từng thời gian từng muỗng cơm. 
8- Ghi nhận về sự chết từng hơi thở vào ra. 


Tám giai đoạn này, đạt đến giai đoạn thứ tám, hành giả đã 
có một chánh niệm vô cùng nhạy bén. 

Đạt đến giai đoạn 7 và 8, hành giả đã có một chánh niệm 
hết sức vững vàng và kiên định. Ở các giai đoạn thứ 1 đến thứ 6, 
chánh niệm chưa được dũng mãnh, hãy còn yếu kém. Tuy nhiên, 
thành đạt các giai đoạn này vẫn là điều lợi ích. Bởi vì đây sẽ là 
nhân dẫn đến cứu cánh cuối cùng trong Phật Giáo. 

Dứút án xứ tày niệm Chất. 


-—-oÚO--- 


ÁN XỨ THÂN HÀNH NIỆM Kãyagatäsati 

“Kãyagatãsati” tức là sự tưởng về những thể trược thường 
xuyên. 

Chi pháp là tâm sở niệm trong § đại thiện, lấy 32 thể trược 
làm cảnh. 

Tiếng KAYA nghĩa là thân thể, gồm 32 thể trược. Một lời 
giải: 

“Kaye gata: Kayagata 

Kayagata ca sã sati = Kayagatasati” 

“Sự hiện hành trong thân của 32 thể trược để làm cảnh gọi 
là Kayagatã - thân hành”. “Kayagat3”. 

Ghi nhận về thân hành thì gọi là thân hành niệm. Ở lời giải 
tự, không viết: “K8yagatasati”. Nguyên âm sau chữ T, bậc Đạo 
Sư không dùng đoản âm, mà gọi là Kayagatasati. 


Thân hành niệm còn được gọi là án xứ 32 phần 
(Dvattimsakäyakammatthãna) hay án xứ từng thể 
(Kotthasakammatthana). Bởi vì nguyên nhân chữ Kâya và 
Kotthãsa đều có nghĩa là một khối, một đống, một bộ phận. Và 
trong nghĩa án xứ 32 cũng bởi vì án xứ có 32 bộ phận hay 32 phần. 


PHƯƠNG THỨC TU TẬP 

Tu tập án xứ này, đầu tiên vị hành giả phải thông thạo hai 
điều: 

I1- Uggahakosalla: Thông thuộc về sự học hỏi (lý thuyết). 

2- Manasikãrakosalla: Thông thuộc về sự quán xét (thực 
hành). 

Uggahakosalla - Thông thạo về sự học hỏi, phải biết 7 
phương cách sau: 


1- Vacas8: Sự quán xét bằng lời nói. 

2- Manasã: Sự quán xét bằng tư tưởng. 

3- Vannato: Sự quán xét bằng màu sắc. 

4- Santhanato: Sự quán xét bằng hình dáng. 
5- Disato: Sự quán xét bằng phương hướng. 
6- Ok8so: Sự quán xét bằng vị trí. 


7- Pariccheddato: Sự quán xét bằng sự phân định (như 
phân định tóc khoảng bằng đuôi hạt lúa, không có 2 trong cùng l 
chân tóc). 


Manasikãrakosalla - Thông thạo 10 điều quán sát sau: 
I1- Anupubbato: Quán xét thứ tự. 

2- Natisighato: Quán xét không quá nhanh. 

3- Natisanikato: Quán xét không quá chậm. 


4- Vikkhepabbatibãhanato: Quán xét bằng sự nhất tâm, 
không phóng dật. 

5- Pannattisamatikkamato: Quán xét không dùng lối chế 
định. 

6- Anupubbamuñcanato: Quán xét, biết loại bổ những 
phân thể trược không rõ nét (màu sắc, hình dạng, vị trí, kích 
thước). 

7- Appanato: Biết quán xét chỉ một thể trược nào đó để 
dẫn đến kiên cố định. 

8-9-10: Tayo ca suttantã: Quán xét trong 3 phần: 
Adhicittasutta, sitibhävasutta, bojjhañgakosallasutta. 


GIẢI VỀ HAI THÔNG THẠO HỌC TẬP ĐẦU 


Điều kỹ xảo thứ I và thứ II có một sự liên hệ nhau, đó là 
Vacasã - quán xét bằng lời nói - và manasã - quán xét bằng tư 
tưởng. Do đó vị hành giả cần phải biết Phật Ngôn về 32 thể trược 
sau: “Atthi imasmim kaye: Kesa, loma, nakha, danta, taco.... 
muttanti” 


'“ [rong thân này gồm có: Tóc, lông, móng, răng, da... nước 
tiểu”. 

PHỤ CHÚ: Về thể trược óc - Matthaluàgam trước đó 
không có trong Phật Ngôn, Đức Thế Tôn dùng chung trong từ 
Atthimiñjam - tủy. Đến kỳ kết tập lần thứ nhất, thì từ Atthimiñjam 
được chia ra làm hai phần: Atthimiñjam và Mutthalangam để biết 
đủ số 20 địa giới (Pathavidhätu). 


vẻ 


Vị hành giả tu tập, không tác niệm ở câu đầu: “Atthi 
imasmim kãye (trong thân này gồm có)” và chữ cuối “itÏ (như 
vây)” trong Muttanti (muttam + iti). 


Điều cần phải tác niệm chỉ là 32 phần thể trược được phân 
theo 6 nhóm như sau: 


1- Nhóm taco (da): Tóc, lông, móng, răng, da. 

2- Nhóm vakkasa: Thịt, gân, xương, tủy, thận. 

3- Nhóm Papphãsa: Tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi. 

4- Nhóm Matthalunga: Ruột già, ruột non, vật thực mới, 
phẩn, óc. 

5- Nhóm Medacakka: Mật. Đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ 
đặc. 

6- Nhóm Muttacakka: Nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 

Vị hành giả tu tập thân hành niệm, các Ngài A Xà Lê dạy 
rằng: Mỗi vị hành giả, không nói riêng cho người thông thường 


hay vị trì Tam Tạng, đều cần phải thuộc lòng những tên gọi thể 
trược, vì đó sẽ thuận lợi cho việc quán xét bằng tư tưởng. 


Tu tập, vị hành giả đầu tiên tác niệm nhóm thể trược thứ 
nhất (nhóm taca-da) 5 ngày thuận, 5 ngày nghịch, 5 ngày cả thuận 
và nghịch, tức là: Nhóm Taca: Tác niệm: Kesa, loma, nakhä, 
dantä, taco. Tác niệm thuận như vậy 5 ngày, rồi tác niệm nghịch: 
Taca, dantã, nakhã, lomä, kesã cũng trong 5 ngày. Rồi cả thuận 
lẫn nghịch trong 5 ngày: Kesa, lomã, nakhã, dantã, taco, taco, 
dantã, nakhã, lomä, kesã. Tất cả 15 ngày đối với nhóm đầu. 
Nhóm thứ hai cũng 15 ngày như trên. Kế đến gom nhóm I và HH, 
rồi tác niệm: Kesä, lomä, nakhã, dantaã, taco, mamsam. nahãru, 
atthi, atthimiñjam, vakkam, thuận như vậy 5 ngày, rồi nghịch 5 
ngày. Thuận và nghịch 5 ngày. Tất cả 15 ngày đối với 2 nhóm. 
Tiếp theo hành giả tác niệm nhóm thứ III cũng thuận, nghịch, 
thuận và nghịch trong 15 ngày, rồi tác niệm chung 3 nhóm tương 
tự như trên. 


Đối với nhóm thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng vậy. Sau khi 
tác niệm mỗi nhóm thuận, nghịch, thuận và nghịch rồi trở lại ban 
đầu. 


Thời gian tất cả 6 nhóm là 5 tháng 15 ngày. 


Phương thức đã trình bày là dùng ngôn từ Päli mà tác niệm. 
Khi đã tu tập đầy đủ 6 nhóm, một thể trược nào đó sẽ rõ nét đối 
với tâm hành giả và lúc ấy hành giả cũng nhận thức rằng không 
có sự sống trong thể trược đó. Nhưng, nếu không một thể trược 
nào rõ nét, tức hành giả vẫn tưởng những thể trược có sinh mạng 
thì có thể do ngôn ngữ khác lạ mà hành giả khó thể nhập. Hành 
giả nên dùng ở ngôn ngữ thông thường. 


Về phương thức tu tập cũng như trên, chỉ thay đổi ngôn 
ngữ. 


Trong bộ chú giải (atthakathä) sammohavinodanI, phần 
satipatthãnavibhañga?” Ngài Buddhaghosa giảng rằng: 


I- Cacapafcake tãva hetthã vuttanayeneva anulomato 
pañcäham,  patilomato pañcaham, anulomapatilomato 
pañcähanti addhamaäsam sajjhãyo katabbo. 


2- Tato ãgariyassa santkam gantva vakkapañcakam 
ugganhitva tatheva addhamasam sajjhayo katabbo. 


3- Tato te dasapi kotthase ekato katva addhamasam. 


4- Puna papphãsapañcakädisupi ekeham ugganhitva 
addhamasam. 


5- Tato te pañcadasapi kotthãse addhamäsam. 
6- Matthaluägapañcakam addhãmãsam. 

7- Tato te visati?8 kotthase addhãmasam. 

8- Medacakkam addhamasam. 


9 Tato te chabhisat-pi kotthase ekato katva 
addhamasam. 

10- Muttacakkam addhamasam. 

II- Tato sabbepi dvattimsa kotthase ekato katva 
addhamasanti evam cha mase sajjhayo katabbo. 

1- Ở nhóm đầu, tacopañcaka. Hành giả tác niệm trong nửa 
tháng: Thuận 5 ngày, nghịch 5 ngày, cả thuận lẫn nghịch 5 ngày. 

2- Sau khi tác niệm 15 ngày ở nhóm I, vị hành giả đến vị 
thầy học thêm về nhóm thứ 2 Vakkapañcaka. Rồi cũng tu tập 
trong l5 ngày. 


?! Trang 237. 
?# Cha. Tevisati. 


3- Đã tu tập 15 ngày đối với nhóm 2, tiếp đến hành giả tác 
niệm cả nhóm 1 và 2 với 10 phần thể trược 15 ngày tiếp theo. 


4- Rồi nhóm thứ 3: Papphãsapañcaka cũng 15 ngày như 
trên. 


5- Gom chung 3 nhóm, gồm 15 thể trược trong 15 ngày tiếp 
theo. 


6- Nhóm Mutthalunga trong 15 ngày. 

7- Gom 4 nhóm gồm 20 thể trược trong 15 ngày. 

8- Nhóm Medaka trong 15 ngày. 

9- Gom chung 5 nhóm, gồm 26 thể trược trong 15 ngày. 
10- 15 ngày đối với nhóm Muttacakka. 


11- Gom chung 6 nhóm với 32 thể trược trong 15 ngày. Tất 
cả thời gian tu tập là 6 tháng. 

Thời gian các Ngài A Xà Lê nói là 6 tháng là tính theo 
trung bình. Nếu chính xác hơn thì chỉ 5 tháng 15 ngày. 

Hành án xứ này đối với 3 hạng người là lợi căn 
(tikkhapuggala) - người tích trữ nhiều pháp độ trong quá khứ. 
Hạng trung bình (majjhimapuggala) tức người cũng đã vun trồng 
pháp độ trong quá khứ nhưng không quá trội và hạng độn căn 
(mandapuggala) tức những người trong quá khứ ít tích lũy căn 
lành pháp độ. Nếu là người lợi căn, thời gian hành trì không phải 
đến 5 tháng 15 ngày, chỉ trong khoảnh khắc học tập án xứ với vị 
thầy, những thể trược vẫn có thể rõ nét đối với tâm hành giả, và 
ngay khi ấy Thiển, Đạo, Quả sẽ hiển lộ. Còn nếu là người độn 
căn thời gian hành trì kéo dài hơn nữa, nghĩa là hơn mức 5 tháng 
15 ngày. Riêng người trung bình như thời gian đã nói khoảng 5 
tháng 15 ngày hay 6 tháng, là nói cho hạng người này. 


Các Ngài A Xà Lê ? viết rằng: 
I- Tattha Lupanissayasampannassa sappaññassa 


bhikkhuno kammatthanam  ugganhantasseva kotthãsa 
upatthahanti. 


2- Majjhimapañfñassa hi vasena acariyä chadi mãsehi 
paricchinditva tantim thapayimsu. 


3- Yassa pana ettavatapi kotthäsa pakata na honti tena 
tato parampi sajjhaö katabbo eva na ca kho aparicchinditva 
cha cha mase paricchinditva katabbo. 


1- Đối với ba hạng người này (lợi căn, trung bình, độn căn) 
vị Tỳ kheo hành giả mà tái tục bằng tâm hợp trí nhạy bén và cũng 
là người đầy đủ thiện căn, thì sẽ thành tựu Đạo, Quả trong thời 
gian học tập án xứ. 


2- Các Ngài A Xà Lê qui định thời gian 6 tháng là nói cho 
hạng người trung bình. 


3- Khi những phần thể trược không hiển lộ rõ nét đối với 
những người tuệ kém trong suốt 6 tháng trong mức qui định, thì 
cần phải tác niệm thời gian nhiều hơn nữa. 

Việc làm lập lại này cũng theo một thứ tự, tức 6 tháng 
trước và sau chỉ là lần thứ 1 và lần thứ 2 (nói rõ hơn là lập lại 6 
tháng ban đầu —N.D) 


Ở mỗi nhóm khi tác niệm lần đầu, hành giả chỉ đơn thuần 
là niệm đọc, như nhóm một là tóc, lông, móng, răng, da... chỉ như 
thế, chớ không cần phải suy quán thuộc màu gì, là vật bất tịnh, là 
thủy giới, địa giới... Riêng vị thầy hướng dẫn cũng cần nói rõ 
những sự phân biệt ấy, chỉ dạy những phần thể trược cần tác niệm, 


+? Cha. Sammohavinodani-atthakatha. satipatthana-vibhañga, 
kayanupassananiddesavannana. Trang 237-238. 


điều này nhằm để tránh sự nhầm lẫn. Vì nếu được chỉ dạy cách 
niệm đọc cùng sự quán màu sắc, khi hành giả tu tập mà sắc tướng 
(vannanimitta) tức màu hiển lộ, điều này không có gì ngạc nhiên 
và đã được chỉ dạy như thế. Nhưng nếu ngược lại, sắc tướng không 
hiển lộ mà là Yếm ố tướng (patikũla) tức sự nhàm chán hay Giới 
tướng (dhãtunimitta) là địa đại và thủy đại. Bấy giờ hành giả sẽ 
nhầm tưởng rằng mình đã thực hành sai lạc, bởi vì ấn tướng này 
không như học hỏi. Hành giả đã làm những điều dạy bảo trở thành 
những điều trở ngại. 


Nếu vị thầy hướng dẫn chỉ đơn thuần, dạy những phần thể 
trược để niệm đọc, thì khi hành giả hành trì sắc tướng, yếm ố 
tướng hay giới tướng có hiển lộ vẫn hoàn toàn vô hại. Vì thầy 
hướng dẫn sẽ càng dễ dàng trong việc chỉ bảo học trò. Nếu hiển lộ 
sắc tướng thì đó là do vị hành giả (học trò) đã vun trồng nhiều 
pháp độ cùng sự tu tập án xứ màu sắc hoàn tịnh trong quá khứ nay 
sắc tướng mới hiển lộ, như thế, án xứ màu sắc là án xứ thích hợp 
với vị hành giả. Vị thầy nên hướng dẫn hành giả, chỉ bảo phương 
cách niệm đọc quán sát theo màu sắc. Nếu những ấn tướng khác, 
yếm ố tướng và giới tướng, ấy cũng chỉ vì trong quá khứ đã tích 
tập những pháp độ cùng sự phát triển án xứ yếm ố hay địa đại. Vị 
thầy sẽ hướng dẫn với phương cách thích hợp với đệ tử (vị hành 
giả). 

Việc mà sắc tướng hiển lộ cũng bởi vì các phần thể trược 
có mang màu sắc, khi đọc niệm Kesã hay tóc, màu đen, màu trắng 
hay màu hoe sẽ trở thành sắc tướng để hiển lộ, vì tóc có nhiều 
màu sắc. Răng, móng, lông, da cũng tương tự như vậy. Kết quả an 
trú vào sắc tướng sẽ chứng đạt một trong năm tầng thiển sắc giới 
nào đó. Nhờ nền tắng Thiển Sắc giới này phát triển Minh sát cho 
đến chứng A La Hán Đạo và Quả. Còn đối với Yếm ố tưởng hiển 
lộ cũng bởi những thể trược là vật đáng nhờm gớm, và kết quả sự 
niệm đọc, quan sát theo khía cạnh nhờm gớm chứng đạt Sơ thiển 


Sắc giới, nền tảng Sơ thiền này giúp hành giả phát triển Minh sát 
cho đến A La Hán quả. 

Giới tướng hiển lộvì hai phần thể trược từ Kesä đến 
Matthalungam thuộc về địa giới, 12 thể trược còn lại thuộc về 
thủy giới. Kết quả niệm đọc quan sát theo giới tướng sẽ đạt đến 
cận định, chứ không đến Thiền chứng. Rồi nhờ nên tảng cận định 
phát triển minh sát cho đến khi chứng đạt A La Hán Quả. 


Trong ba ấn tướng kể trên, sắc tướng và yếm ố tướng hiển 
lộ sẽ dễ dàng hơn, và hành giả xác định đó là sắc tướng hay yếm 
ố tướng cũng không khó, cả vị thầy hướng dẫn cũng vậy. Riêng 
Giới tướng thì khó hiện khởi hơn cả hành giả và vị thầy hướng dẫn 
cũng khó xác định. Do đó, phần tiếp theo sẽ nói về phương thức 
niệm đọc và quan sát theo giới tướng. 


Giới tướng hiển lộ là trong lúc hành đang niệm đọc phần 
thể trược (1 trong 6 nhóm) bấy giờ không có một ý niệm nào về 
nghĩa chế định tức những hình dáng của thể trược như tóc, lông, 
móng... và cũng không xem thể trược là một sự sống có ý thức. 
Cũng như khi nhìn đám tro tàn của thi thể sẽ không thấy ở đó cái 
øì là nam là nữ, chỉ là mỗi một tro tàn. Tương tự, khi đọc niệm về 
tóc, cũng chỉ thấy như cổ mọc trên gò đất, lông cũng như cỏ tranh 
trên mái nhà, móng cũng giống như móng chân ngựa. Răng giống 
như hột trái bầu cắm xuống đất. Da cũng giống như da bò sấy bị 
căng cứng thẳng. Thịt cũng như đất trét vách nhà, gân như dây 
buộc thắt rui mè, xương như cột xà, sườn nhà... chứ không thuộc 
về người nam hay người nữ, hay chúng sanh. Tâm hành giả khi đã 
ghi nhận như vậy tức là đã xác định được Giới tướng. 


Phương thức niệm đọc và quan sát theo giới tướng ấy, vị 
hành giả suy quán rằng: “Tóc không biết rằng ta mọc trên da đầu, 
ngược lại da đầu cũng không biết rằng tóc mọc trên ta. Và tóc này 
chẳng phải là người, chẳng phải là vật thức tri, chỉ đơn thuần là 
sắc pháp tức địa giới ấy”. Tiếp đến: “Lông không biết rằng ta mọc 


khấp da bao bọc thân, ngược lại da cũng không biết rằng lông mọc 
trên ta”... tương tự như vậy đối với 20 thể trược thuộc địa giới. 


Còn các thủy trược thuộc thủy giới, tưc từ pittam (mật) cho 
đến muttam (nước tiểu) cũng tương tự trên, chỉ khác nhau đấy là 
thủy giới. 

Trong lúc niệm đọc và quan sát thấy chỉ là địa giới hay 
thủy giới, chẳng phải người, chẳng phải một sự sống có ý thức. 
Bấy giờ Ussadãätejo xuất hiện ở vùng bụng, Ussadävãyo xuất 
hiện ở chóp mũi, và nếu được hiểu một cách rõ ràng như thế là đã 
quán xét đầy đủ bốn giới hay đã thành tựu án xứ tứ đại phân quán. 
Thấy được bốn giới trong thân một cách đầy đủ, từ đó quán xét 
đến sắc y sinh (upädãyaripa) nương bốn giới (tứ đại) trong thân. 
Như thế là đã quán xét thấy Sắc uẩn trong thân. Tiếp theo là 4 
danh uẩn tức sự tiếp xúc giữa môn và cảnh. Hiểu rõ giai đoạn này 
là hành giả thấy ngũ uẩn trong thân. Quán xét thêm nữa về 12 xứ, 
18 giới. Đến đây hành giả đã thành tựu trí phân biệt danh sắc 
(nãmaripaparicchedañana). Rồi quán xét thấy rằng danh sắc 
đang hiện hữu này chính là do vô minh (avijja), ái (tanh8), nghiệp 
(kamma) và vật thực (ahãra) chớ không một nguyên nhân nào 
khác, đó là paccayapariggahañãna không còn ý niệm về chúng 
sanh, người, sinh mạng hay không phải sinh mạng, chỉ là danh và 
sắc được hình thành từ bốn nhân, hiểu như vậy là thành tựu 
ñatapariññã. VỊ hành giả tu tập theo sự suy xét tứ đại, khi đạt đến 
paccayapariggahanañãna thì được gọi là Cũ|asotãpatti (Tiểu Tu 
Đà Hườn), tức Tu Đà Hườn giai đoạn đầu. Đây cũng là kết quả có 
được từ sự sanh làm người, gặp Phật Giáo. Vẫn tiếp tục thêm nữa 
sẽ thành tựu Majjhimasotäpatti, mahãsotãpatti cho đến Arahatta. 


Đây là quá trình phát triển sau khi Giới tướng xuất hiện. 


CHỨNG ĐẠT NHỮNG THIÊN CAO, ĐẠO và QUẢ từ 
ÁN XỨ THÂN HÀNH NIỆM 


Kết quả từ quán xét theo khía cạnh nhờm gớm (patikila) 
chỉ dẫn đến tầng Thiền thứ nhất. Muốn phát triển các tầng thiển 
cao hơn, vị hành giả an trú vào những màu sắc của những thể 
trược, tức không quán xét theo khía cạnh nhờm gớm nữa mà dựa 
vào màu sắc để tu tập án xứ màu sắc hoàn tịnh và phát triển bốn 
tầng thiển còn lại. 


Riêng đối với Đạo Quả được chứng đạt từ án xứ thân hành 
niệm này, là sau khi chứng đạt Thiển Sắc giới (không nhất định 
phải theo tầng thiển thứ mấy) hành giả quán xét thể trược theo 
khía cạnh nguyên chất (dhãtu). Khi Giới tướng hiển lộ vị hành giả 
tiếp tục suy quán như đã trình bày. 


Phần trước trình bày là vị hành giả dựa vào nền tẳng kiên 
cố định hay cận định sanh từ án xứ thân hành niệm theo khía cạnh 
sắc tướng, yếm ố tướng hay giới tướng, rồi tu tập minh sát cho đến 
khi chứng A La Hán Quả, đây chỉ nói là nhờ nền tảng tâm định có 
từ án xứ thân hành niệm. 

Riêng phương thức tu tập và cảnh của Đạo Quả thì không 
giống nhau, nghĩa là cảnh cho Đạo, Quả sẽ lấy chi thiển hay danh 
sắc hiện có ở vị hành giả chứ không phải là thể trược (như tầng 
thiển Sắc giới). VỀ phương thức sẽ quán xét các chi thiển hay 
danh sắc đang hoại diệt theo lối vô thường, khổ và vô ngã. Chớ 
không phải niệm, đọc những phần thể trược tóc, lông, móng, răng, 
da... 


Ở phần trước nói rằng, Đạo và Quả sanh từ sự tu tập thân 
hành niệm, điều này cũng không sai, vì dựa vào thể trược để thấy 
về tứ đại mà phát triển, do đó, mới nói rằng Thân hành niệm cũng 
thành tựu Đạo và Quả. Nói chứng được tầng thiển cao cũng với ý 
nghĩa trên. 


GIẢI VỀ NĂM UGGAHAKOSALLA CÒN LẠI 


Trong 7 uggahakosalla, điều I và II là Vacasã và Manasä 
là hai điều quan yếu trong việc hướng dẫn cũng như trong việc 
thực hành án xứ thân hành niệm. Năm điều còn lại chỉ là phần 
phụ thuộc cho điều thứ hai manasã (cách quán sát bằng tư tưởng). 
Nghĩa là khi quán sát một thể trược nào đó bằng cách niệm đọc 
(vacasä) đồng thời tư tưởng cũng xét đến các khía cạnh màu sắc 
(vannato-điều 3) hình dạng (santhãnato-điều 4), phương hướng 
(disato-điều 5), vị trí (okãsato-điều 6) và sự phân định 
(paricchedato-điều 7). Ở đây sẽ nói 5 điều này đối với nhóm thể 
trược đầu tiên: Nhóm Tacapañcaka. Các nhóm còn lại tương tự 
nhóm này. 


I- Kesãä-tóc: Vanna: màu đen, trắng hoặc đổ hoe. 
Santhana: hình dạng tròn và dài. Disa: mọc hướng trên. Ok8sa: ở 
trên da đầu phủ hai mang tai, trước trán và sau ót. Pariccheda: 
chân tóc án vào lớp da đầu khoảng bằng đầu hạt lúa, phần ngọn 
tiếp giáp không khí (nghĩa là phân định được dài hay ngắn), không 
có 2 sợi trong cùng một lỗ chân tóc. Và tóc chỉ mọc ở thân thể chứ 
không ở vật khác. 


2- Löma: lông. Vannato: màu vàng, đen. Santhãna: hình 
dạng như rễ thốt nốt. Disa: ở hướng trên và dưới (hướng trên kể từ 
rún trở lên, hướng dưới từ rún trở xuống). Okãsa: ở khắp châu 
thân trừ chỗ tóc mọc, hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân. 
Pariccheda: chân lông ăn vào da khoảng bằng trứng chí, phần trên 
tiếp giáp hư không. Không có 2 sợi trong cùng 1 lỗ chân lông và 
lông chỉ có ở trong thân thể chứ không có ở vật khác. 


3- Nakhã: móng. Vanna: màu trắng. Santhana: hình dáng 
như vảy cá. Disa: móng tay ở hướng trên, móng chân ở hướng 
dưới. Okãsa: mọc ở đầu ngón tay và ngón chân. Pariccheda: bề 
mặt dưới móng tay là hư không, không có 2 móng trong cùng Ì 
ngón và chỉ có trong thân thể chứ không có ở vật khác. 


4- Dantã: răng. Vanna: màu trắng (santhãna: có nhiều 
hình dạng. Bốn răng giữa giống như hạt bầu cắm xuống đất. Hai 
răng nhọn hai bên giống như bông lài chưa nở. Hai răng kế (hai 
răng ở mỗi bên răng nhọn) đầu và chân răng có hai ngạnh giống 
như cây đót bò. Hai răng kế, đầu răng và chân răng có 3 ngạnh. 
Hai răng trong cùng, đầu răng và chân răng có 4 ngạnh. Răng hàm 
trên và hàm dưới giống nhau). Okäsa: mọc bên hai hàm. 
Pariccheda: đầu răng tiếp xúc với hư không, chân răng là phần 
hàm. Không có hai răng trong cùng một chỗ. Và chỉ có trong thân 
thể chứ không có ở vật khác. 

5- Taco: da. Vanna: màu đen, đen ngăm, vàng hoặc trắng. 
Santhãna: hình dạng như thân thể. DisatO: hướng trên và dưới. 
Okãsa: ở khắp châu thân. Pariccheda: dưới lớp da là chỗ bám, 
trên lớp da là hư không. Da chỉ có ở trong thân thể chứ không có ở 
vật khác. 


Vị hành giả suy quán tiếp theo: “Tóc, lông, móng, răng, da 
này quả là vật đáng gớm. Giả như người ta thấy tóc hay lông hay 
móng... hay vật gì đó hình dạng tương tự mà rơi vào thức ăn. Dẫu 
đó là món thượng vị cũng không khỏi bị ghê tởm”. 


LỢI ÍCH CỦA VIỆC QUÁN THỂ TRƯỢC THEO NĂM 
UGGAHAKOSALLA 


Ở phần lớn mọi người nhìn nhau trong ý nghĩ sai lầm: Đây 
là người, đây là người nam, đây là người nữ, là xấu, là đẹp... Và 
vẫn như vậy mà nảy sinh những phiên não trong suốt thời gian sai 
lầm. Quán xét thể trược theo mọi khía cạnh màu sắc, hình dạng... 
những lầm tưởng là người này, là kẻ kia không còn nữa, khi sắc 
tướng (Vannanimitta) hay uế tướng(patikilanimitta) hay giới 
tướng (dhãtunimitta) được hiển lộ, các phiền não cũng được xa 
ha. Đây chính là nguyên nhân thiết yếu dẫn đến sự thành đạt A La 
Hán Quả. Cũng giống như hình nộm một con cọp bằng điện tử. 
Người thợ lắp ráp, đi tới, lui, há mồm... nhìn thoáng qua cứ ngỡ là 


thật, sẽ làm những đứa trẻ hoảng hốt, sợ hãi. Nhưng khi người thợ 
cho thấy từng bộ phận đã tháo rã, thì chúng đến nô đùa mà không 
hoảng sợ. Tương tự, vị hành giả quán xét theo năm uggahakosalla 
cũng để hành giả có cái nhìn bản thân như vậy. 


TRƯỜNG HỢP BA TƯỚNG KHÔNG HIẾN LỘ 


Trường hợp này Ngài Buddhaghosa đã nói đến trong phần 
Satipatthãnavibhanga của bộ chú giải Sammohavinodanï ?° như 
sau: 


“Yassa pana neva vannato upatthati na patikulato na 
suññato tena me upatthatiti na kammatthãnam visasajjetvaa 
nisiditabbam kotthäsamanasikareyeva pana yogo katabbo 
poranakatthea kira kotthasamanasikarova pamananti 
ahamsu”. 


“Ai quán sát về thể trược mà những sắc tướng 
(Vvannanimitta) - cái được ghi nhận là màu sắc, uế tướng 
(patikilanimitta) - sự nhờm gớm - sự rỗng không của một hữu 
tình mạng (sattajIVa) không được hiển lộ, vị hành giả cũng chớ 
nên từ bỏ án xứ này, chỉ vì nghĩ rằng án tướng không thể hiển lộ. 
Hãy tiếp tục quán xét thêm nữa, bởi vì các Ngài A Xà Lê tiền bối 
đã nói: Sự quán xét thể trược này là một điều tối cần thiết”. 

Khi vị hành giả không từ bỏ, vẫn tiếp tục hành trì như các 
Ngài A Xà Lê đã dạy sẽ nhận được một kết quả chắc chắn. 


Các bộ phận thể trược sẽ được hiển lộ từng phần, riêng 
biệt được tri nhận từ chính bản thân hành giả và của người khác, 
cũng như nhìn một chùm hoa được kết từ 32 bông. Vị hành giả 
cũng thấy ở mình, ở người khác hay bất kỳ một chúng sanh nào 
đó, là từng phần thể trược kết hợp chớ không còn nghĩ rằng là 
người này, là kẻ kia, chúng sanh này, chúng sanh kia như từ trước 


3° Trang 242. 


vẫn lầm tưởng. Những lúc thọ thực cũng không nghĩ rằng ta đang 
đưa vật thực vào miệng, ta đang nhai, ta đang nuốt, mà chỉ đơn 
giản ghi nhận rằng: Những vật thực đang được đổ vào những bộ 
phận thể trược. Từ đó, ấn tướng sẽ hiển lộ như ý muốn của hành 
giả. Sau đó Thiển và Đạo Quả sẽ xuất hiện tiếp theo từ sự quán 
xét các ấn tướng. 


Các Ngài A Xà Lê nói rằng những vị thành đạt A La Hán 
phần lớn từ án xứ Thân hành niệm với 7 uggahakosalla nà y. 


GIẢI VỀ 10 MANASIKÄRAKOSSALLA 


I- Anupubbato: Quán xét theo tuân tự. Tức sau giai đoạn 
thông thạo về 7 điều học tập (uggahakosalla) vị hành giả không 
cần phải niệm đọc bằng lời. Chỉ quán sát 32 thể trược bằng tư 
tưởng theo tuần tự màu sắc, hình dạng, vị trí, phương hướng và 
phân định. 


2- Nãtisighato: Quán sát không quá nhanh, vì nếu quá 
nhanh những màu sắc, hình dạng... khó mà nhận rõ. 


3- Natisaniko: Quán sát không quá chậm. Vì quán sát quá 
chậm những màu sắc, hình dạng... hành giả có thể xem đó là 
những cái xinh đẹp. Mà điều này sẽ ngăn trở mục đích của án xứ: 
Thiền, Đạo, Quả. 


4- Vikkhepappatibahanato: Quán xét bằng cách nhất tâm, 
không phóng dật. Tức sự thực hành của vị hành giả giống như 
người đang đi gần vực thẳm, cần phải hết sức cẩn trọng để khỏi sa 
chân. Vị hành giả cũng vậy, nên giữ gìn tư tưởng an trú không để 
phóng dật, rồi an trú vào cảnh án xứ. 


5- Pannattisamatikkhamato: Quán sát vượt ngoài chế 
định. Tức trong khi tuần tự quán sát, vị hành giả sẽ quán sát theo 
danh chế định (nãmapaññatt) và hình thức chế định 
(santhaãnapaññatti) để uế tướng (patikilanimitta) hiển lộ. Nhưng 


sau khi uế tướng hiển lộ, không cần phải quán sát theo danh chế 
định: tóc, lông... hay hình thức chế định: hình dạng, kích thước... 
Cũng như một người đi vào rừng gặp giếng nước trong lúc đang 
mệt nhọc tìm kiếm, liền ghi nhận vị trí để dễ dàng đến những lần 
sau khi cần. Nhưng sau khi đã đến nhiều lần thì không cần phải 
ghi nhớ vị trí ấy nữa. Tương tự sau khi Uế tướng hiển lộ, vị hành 
giả không nên dựa vào chế định. 


6- Anupubbamuñcanato: Quán sát biết loại bổ những 
phần thể trược không rõ nét. Nghĩa là khi thứ tự quán sát thể trược 
từ tóc theo thuận và từ nước tiểu theo nghịch cho đến tóc, vị hành 
giả xét thấy một thể trược hay một nhóm thể trược nào đó không 
rõ nét thì cần loại bỏ, rồi quán sát chỉ những thể trược còn lại. 
Trong sự quán sát tiếp theo này cũng loại bỏ những thể trược mà 
xét thấy là kém rõ ràng. Và như thế cho đến khi còn hai thể trược, 
hành giả sẽ chọn một thể trược trong hai là rõ ràng nhất để quán 
sát. Vì khi sau cùng chỉ lưu giữ lại một thể trược làm án xứ chớ 
không là 32. 


Điều này các Ngài A Xà Lê ví dụ cũng giống như người 
thợ săn muốn bắt con khỉ trong vườn cây TãÌlã có 32 cây. Đầu tiên 
dùng mũi tên bắn lá cây nơi con khỉ đang ngồi để đuổi nó. Con khỉ 
liền chuyển qua cây thứ hai, rồi cây thứ ba, thứ tư, và nếu cứ mãi 
như thế cho đến hết những cây trong vườn Tãlã. Trở lại cây ban 
đầu rồi đến cây cuối cùng. Dù suốt cả buổi, sức đã kiệt, người thợ 
săn cũng không làm sao giữ con khỉ ấy ở lại một cây. Tương tự, 32 
thể trược là vườn Tãlã 32 cây, tâm là con khỉ và vị hành giả là 
người thợ săn. 


7- Appanäto: Biết quán sát một thể trược nào đó để dẫn 
đến kiên cố định. Tức sau khi lần lượt loại bỏ những thể trược 
không rõ ràng, chỉ lưu giữ lại một thể trược nào đó mà xét thấy là 
rõ nét nhất. Rồi tiếp tục quán xét thể trược ấy cho đến khi đạt 
thiển chứng. Vị hành giả không cần phải quán xét đến những thể 


trược đã loại bỏ, vì dù 1 thể trược cũng có thể dẫn đến thiền 
chứng. 


Sở dĩ ban đầu phải cần quán xét đến 32, vì như vậy sẽ có 
hai điều lợi: Thứ nhất có thể chứng đạt tầng thiển đầu tiên của sắc 
giới khi quán thuận và nghịch về 32 thể trược, thứ hai nếu chưa 
đạt thiển chứng, hành giả sẽ dễ dàng chọn lấy một thể trược thích 
hợp với mình (điều 6). 


8-9-10: Tayo ca suttanta - Quán xét theo ba Sutta là: 
Adhicittasutta, Sitibhavasutta và Bojjhañgakosallasutta. Tức là 
vị hành giả kiểm soát việc thực hành theo ba sutta để Định và 
Cần có một sức mạnh như nhau và dẫn đến Thiền, Đạo và Quả. 


Thực hành theo Adhicittasutta (tăng tiến tâm) là vị hành 
giả quán sát trong ba tướng: Định tướng (Samadhinimitta) - Tâm 
đình trụ - Cần tướng (Paggãhanimitta) - sự tinh cần, năng động 
và Xả tướng (Upekkhãnimitta) tâm quân bình. Nếu một tướng nào 
đó quá trội hay quá kém, vị hành giả cần quân bình nhau cho đến 
khi đạt đến mức Tăng tiến tâm (adhicitta). Nghĩa là có khả năng 
giúp cho tâm an trú khắng khít với cảnh hơn. Việc phải quân bình, 
vì nếu Định hướng quá trội sẽ dễ tạo cho sự biếng nhác, lui sụt. 
Hay nếu Cần tướng quá trội sẽ dễ phóng dật mông lung. Còn nếu 
Xả tướng quá trội cũng không thể dẫn đến Thiền, Đạo, Quả. Do 
đó, vị hành giả không nên hướng tâm quá nhiều về một tướng mà 
chỉ nên ba tướng ấy được quân bình. Đức Thế Tôn ví dụ rằng: 
Cũng giống như người thợ kim hoàn đầu tiên đốt lửa rồi dùng gắp 
kẹp thỏi vàng hơ nóng. Song, mỗi việc thổi lửa, rắc nước và dừng 
lại. Những việc này phải làm một cách thích hợp, vừa đủ, không 
hơn không kém. Thỏi vàng ấy mới được mềm mại, màu sắc xinh 
đẹp và có thể làm bất kỳ món trang sức nào tùy thích. Nếu những 
việc thổi lửa, rắc nước và dừng lại không đúng mức, quá thừa, quá 
thiếu thì không bao giờ có thể thực hiện như ý muốn. 


Thực hành theo lối tịch tịnh (sitibhäva) tức vị hành giả thực 
hành theo sáu pháp để thấu đáo Níp Bàn. Sáu pháp đó là: 


1- Hạn chế trong lúc cần hạn chế, tức những khi tâm quá 
năng nổ, gắng sức. 


2- Khích lệ những lúc cần kích lệ, khi tâm thụ động, buôn 
chán, lui sụt. 


3- Sách tấn trong lúc cần sách tấn, khi tâm không thỏa 
thích trong việc hành trì. 


4- Chấp nhận trong lúc cần chấp nhận, khi tâm đang thỏa 
thích với án xứ. 

5- Tâm luôn hướng đến Đạo, Quả. 

6- Vui thích trong Níp Bàn. 


Thực hành theo lối Giác chi thiện xảo (Bojjhañgakosalla). 
Tức khi tâm có sự buồn chán, lui sụt, thiếu tinh cần, khi ấy cần 
trau đổi trạch pháp giác chi (Dhammavicayasambojjhanga), Cần 
giác chi (Viriyasambojjhanga), Hỷ giác ch¡ (PItisambaojjhanga). 
Ba chi phần này nên làm lớn mạnh, vượt trội. Khi tâm quá năng 
nổ, xông xáo đến mức phóng dật, tán động thì cần trau dồi Tịnh 
giác chỉ (Passadhisambojjihanga), Định giác chỉ 
(Samadhisambojjhanga) và Xả giác chi 
(Upekkhasambojjhanga). 


SỰ KHÓ KHĂN TRONG LÚC THỰC HÀNH THÂN 
HÀNH NIỆM 


Trong 40 án xứ chỉ tịnh. Mười tùy niệm và bốn phạm trù là 
khó thực hành hơn cả. Vì hành giả phải thông về lý thuyết, sau đó 
mới có thể hành trì. Nếu không, việc thực hành sẽ vô hiệu quả. 
Riêng về án xứ thân hành niệm lại càng khó khăn hơn. Vị hành 
giả cần phải học về phương thức tu tập theo 7 uggahakosalla cũng 
như bao nhiêu người khác học tập về Pháp học. Một trong ba 


tướng có thể hiển lộ ở giai đoạn này rồi sau đó Thiền và Đạo, Quả 
chứng đạt tiếp theo. Nhưng nếu sau khi đã học tập (nghĩa là sáu 
giai đoạn thực tập ban đầu) một trong ba tướng vẫn không hiển lộ, 
thì cần thực hành theo 10 Manasikãärakosalla. Khi một trong các 
tướng hiển lộ, Thiển và Đạo, Quả sẽ chứng đạt như ý muốn. Giai 
đoạn này tuy rất khó khăn, nhưng nếu nghĩ đến quả báu và lời 
sách tấn của những vị A Xà Lê - trong bộ Sammohavinodani - vị 
hành giả cũng nên chớ nản lòng. 

I- “lmam kammatthanam bhavetva aruhattam 
pattanam bhikkhunam va bhikkhuninam va upäsakanam va 
upasikanam vã gananaparicchedo nama natthi ”. 


2- “So hi imam patipattim patipajjati so bhikkhu nama 
hoti, patipannako hi devo va hotu manusso vã bhikkhuti 
sankhayam gacchati-yeva”. 


I- “Những vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ 
đã thành đạt A La Hán, phần lớn rất nhiều từ án xứ này (thân 
hành niệm)”. 

2- “Ai tu tập án xứ thân hành niệm này, đều được gọi là Tỳ 
kheo. Người tu tập án xứ này hằng được Chư thiên hay loài người 
bảo vệ, hộ trì như mọi vị Tỳ kheo khác”. 


Vả lại, trong Visuddhimaggatthakatha, các Ngài A Xà Lê 
nói rằng: Việc tu tập thân hành niệm chỉ có trong thời gian Phật 
Giáo, ngoài ra không thể có. Mặc dù các ngoại đạo vẫn tự xem là 
giáo chủ và truyền bá giáo thuyết ở mỗi thời kỳ, cũng không thể 
trình bày phương thức thực hành thân hành niệm. Chỉ bởi vì đây là 
khả năng của Đấng Chánh Đẳng Giác, chớ không thể ở một ai 
khác. Đức Thế Tôn nói về thân hành niệm như vầy: 


“Ekadhammo bhikkhave bhaãvito bahulikato mahato 
samvegaya samvattati... yesam kayatasati araddhati”. 


“Này chư Tỳ kheo! Một pháp, khi vị Tỳ kheo tu tập làm 
phát triển, làm lớn mạnh, làm tăng trưởng sẽ dẫn đến kinh cảm 
(samvega) thân và tâm. Đem lại lợi ích ngay trong hiện tại. Thoát 
ly mọi trói buộc, hướng đến Chánh niệm Tỉnh giác. Thấy rõ tự 
thân là vô thường, khổ, vô ngã và bất mỹ. Được an lạc trong cái 
nhìn thực tại. Thành đạt Tam minh, Níp Bàn và hưởng an lạc quả 
vị (Phalasamäpatti). Pháp ấy chính là thân hành niệm”. 


“Này chư Tỳ kheo, những ai thực hành Thân hành niệm, 
những người ấy hưởng được hương vị bất tử tức Níp Bàn mà những 
người không hành trì không thể nhận biết”. 

“Này chư Tỳ kheo, ai thực hành Thân hành niệm viên 
thành. Người ấy đã hưởng được hương vị bất tử không còn ngờ vực 
Níp Bàn, không còn sai lạc con đường dẫn đến Níp Bàn. Ai chưa 
thành đạt án xứ Thân hành niệm, người ấy không hưởng được 
hương vị bất tử, ngờ vực về Níp Bàn, sai lạc con đường dẫn đến 
Níp Bàn”. 

PHỤ CHÚ: 

Thân hành niệm mà Đức Phật và các Ngài A Xà Lê nói 
đến tức chỉ cho 32 thể trược, 10 bất mỹ, số tức quan, sự quán xét 
về các oai nghi lớn nhỏ, sự quán xét về bốn nguyên chất (dhãtu). 
Tất cả đều gọi là Thân hành niệm hay Thân quán niệm xứ theo 
cách gọi bài kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthänasutta). Nhưng 
nói đến Thân hành niệm trong 10 pháp Hằng niệp (Anussati) là 
chỉ cho 32 thể trược. 

Dứt án xứ Thân hành niệm 
-=-oÚO--- 
ÁN XỨ NIỆM TỨC QUAN (Anäpänassati) 


Sự ghi nhận hơi thở vào ra, thì được gọi là Anäpãnassati 
hay niệm tức quan. 


Chi pháp: Tâm sở niệm trong tám đại thiện (hay tám đại 
tố) lấy hơi thở vào, ra làm cảnh. 


“Anãäpänassati” chiết tự có: Anã + päna (hay Apäna) + 
sati. Anã có nghĩa là hơi thở vào. Päna hay Apãna là hơi thở ra. 
Sati là sự ghi nhận hay ghi nhớ, trở thành hợp từ Anäpanassati 
nghĩa là sự ghi nhớ, ghi nhận hơi thở vào ra. 


Một lời giải như sau: 

Anañca pãnañca = Anãpãnam 

Gió vào bên trong và gió ra bên ngoài thì được gọi là 
Anapana. 

Anäpäne pavattä sati = Anäpänassati 


Chánh niệm bằng sự ghi nhận hơi thổ vào ra thì được gọi là 
Anãpãnassati hay Tức quan niệm. Gọi hơi thở vào là Anã. Hơi thở 
ra là pâna hay Apãna. Đây cũng bởi vì có tiếng Sati đi kèm, và 
gọi theo cách Pavattikama, tức cách tính thứ tự hơi thở theo Tạng 
Kinh và Chú giải tạng này. Bởi thông thường, thở vào trước rồi thở 
ra sau. Do đó khi thực hành cũng ghi nhận hơi thở vào trước rồi 
mới ghi nhận hơi thở ra. Riêng Anäpäna giải trong Vinaya- 
atthakathä (Chú giải Tạng Luật và Abhidhammakathä 1 thì Anä 
chỉ cho hơi thở ra và Pana hay Apana là chỉ cho hơi thở vào. Đây 
gọi theo cách gọi Upavattikama tức tính hơi thở từ khi hài nhi ra 
khỏi thai bào. Vì những chúng sanh trong thai bào không bao giờ 
có thở, chỉ hấp thụ hơi thở của người mẹ. Do đó, khi lọt lòng mẹ, 
đầu tiên là thở ra sau đó mới thở vào. Trong Samantapäsädika- 
atthakatha3ˆ (một bộ chú giải về Luật) có ghi rằng: 


3! Trang 178. Abhidhammakatha hay Abhidhamma-at-thakathã? 
32 Ch. Pärãjikakanda- atthakathã. Phần II, trang 14. 


“Sabbesam*3 gabbhaseyyakaanam mãtukucchito 
nikkhamanakale pathamam abbhantaravato bahi nikkhamati 
pacchãä bãhiraväto sukhumarajam?t gahetväa abbhantaram 
pavisanto talam ahacca nibbayati ”. 


“Tất cả chúng sanh trong thai bào, khi ra khỏi lòng mẹ, đầu 
tiên là gió từ bên trong thoát ra bên ngoài. Sau đó, gió từ bên 
ngoài mang những vi trần đem vào bên trong, tiếp chạm ở phần ức 
bụng và mất tại đó ”. 


Anäpäna một cách gọi khác là Assäsapassãsa, hợp từ này 
cũng mang cùng ý nghĩa. Assasa tức là hơi thở vào, Passäsa là thở 
ra. Assäsa chiết tự có: Ä + sãsa. Ä nghĩa là trước (từ tiếng 
Adimhi). Säsa là mang hơi thở vào (hay ra). Và trong Passãsa, PA 


có nghĩa là sau (từ tiếng pacchã). Sãsa là hắt hơi thở ra. 

Hay một lời giải: 

Adimhi sãsanam = Assäso - Đem hơi thở vào trước thì 
gọi là Assãsa. 

Paccha sasanam = Passaso - Hắt hơi thở ra sau thì gọi là 
Passasa. 

PHƯƠNG THỨC TU TẬP 

Về phương thức tu tập, PãlÏi ghi lại như vầy: 

I- So sato va assasati sato va passasati - Vị hành giả 
ngồi kiết già, lưng thẳng, trong nơi thanh vắng, đặt niệm trước 
cảnh án xứ, chánh niệm ghi nhận hơi thở vào ra. 

2- Digham vã assasanto digham assasamiti pajanati 
digham va passasanto digham passasamiti pajanati: Khi thở vô 
dài ghi nhận rằng thở vô dài. Thở ra dài ghi nhận thở ra dài. 





33 Ch. Sabbesampi. 
34Ch. Sukhumam rajam. 


3- Rassam va assasanto rassam assasamiti pajansti, 
rassam vã passasanto rassam passasamiti pajamiti pajanati: 
Khi thở vào ngắn, ghi nhận là thở vào ngắn. Thở ra ngắn ghi nhận 
thở ra ngắn. 


4- Sabbakaya-patdamved assasissamti sikkhati 
sabbakaya-patisamvedi passasissamiti sikkhati: “Ta sẽ thở vào 
và ra với sự nhận rõ phần đầu, phần giữa và phần cuối cùng của 
hơi thở”. Hành giả lập tâm. 


5- Passambhayam kayasañkharam assasissamiti sikkhati 
passambhayam kayasankharam passasissamti sikkhati: “Ta sẽ 
làm hơi thở thô thiển được tế nhị, tinh tế hơn”. Hành giả lập tâm. 


Điều thứ nhất là nguyên tắc ban đầu để thực hành. Điều 
thứ hai đến điều thứ năm là phần thực hành, trau dổi tâm định 
thêm sức mạnh để dẫn đến Thiển chứng. 


Khuôn theo điều thứ nhất, hành giả ghi nhận hơi thở tiếp 
chạm ở chóp mũi hoặc đầu môi trên. Tức là đối với những người 
chóp mũi dài, hơi thở sẽ tiếp chạm phần chóp mũi. Nếu người 
chóp mũi ngắn hơi thở sẽ tiếp chạm phần môi trên. Sự ghi nhận 
hơi thở vào ra như thế là để cho tâm không bị tán động, phóng tán 
và cũng để trau đổi tâm định. Bởi lẽ thông thường chúng sanh 
phóng đãng mông lung, khó mà an trụ ở duy nhất một cảnh, không 
bao giờ tự chủ được chính mình và luôn thiếu phản tĩnh. Nếu thật 
sự nhìn lại mình, chúng ta sẽ thấy, cả lúc tụng đọc những bài kinh, 
tâm cũng chưa hoàn toàn yên trụ, lắng đọng ở những câu kinh ấy. 
Chính điều này mà muốn trau dồi tâm định cần phải ghi nhận hơi 
thở vào, ra khi tiếp chạm chóp mũi hoặc đầu môi trên. Các Ngài A 
Xà Lê tiền bối, trong Visuddhimaggatthakathã 35 viết rằng: 


“Yatha thambhe nibandheyya 


35 Ch. Visuddhimagga. Phần I, trang 261. 


Vaccham damam naro idha 
Bandheyyevam sakam cittam 
Satiyarammane dal|hanti ” 


“Muốn rèn con bò chứng, người ta cột nó vào thân cây. 
Cũng vậy, muốn rèn luyện tâm hãy cột vào thân cột án xứ, sợi 
dây là chánh niệm”. 

Cách rèn luyện tâm dẫn đến định bằng nhiều án xứ. Trong 
đó Tức quan niệm là một án xứ dễ dàng hơn cả. Với năm cương 
lĩnh đã trình bày, hành giả có bốn phương thức phụ thuộc sau: 


1- Gananaänaya: Đếm hơi thở vào, ra theo 6 nhóm, từ nhóm 
5 đến nhóm 10 (xem phần sau). 


2- Anubanuhananaya: Ghi nhận từng hơi thở vào, ra trong 
mọi thời điểm, không buông thả li là. 


3- Phusanãnaya: Tức khi đang quán sát theo hai phần 
gananã và anubandhananã, hành giả cần ghi nhận sự tiếp xúc 
của hơi thở. Nghĩa là phần Phusanã cùng tu tập với hai phần kia 
chớ không riêng rẽ. 

4- Thapananaya: Tức sự quán sát hơi thở vào, ra bằng 
anubandhanã và phusanã đến khi đạt đến Tương tự tướng. Từ 
đây tâm hành giả cũng thay đổi từ việc ghi nhận sự xúc chạm của 
hơi thở, thay thế bằng sự an trú vào Tương tự tướng đến khi chứng 
đạt Thiển chứng. Quá trình này được gọi là Thapanä. Và cũng 
giống như phần phusanã tức là Thapanã không tu tập riêng rẽ. 

Về phần Gananã được tính có hai: 

I- Dhaññamämakaganananaya: Đếm hơi thở theo cách 
thức chậm như người đong lúa. Tức là chỉ đếm những hơi thở vào 
ra được ghi nhận do tư tưởng một cách rõ ràng. Những hơi thở 
không được nhận rõ thì không cần đến. Riêng vị hành giả cũng 


cần để hơi thở vào, ra chậm rãi để kịp ghi nhận và dễ dàng đếm 
đúng. 

2- Gopalakagananänaya: Đếm hơi thở vào, ra cách thức 
nhanh, cũng giống như người mục đồng đếm bò khi vừa mở cửa 
cái chuồng chật hẹp, cần phải đếm mau lẹ. Tức khi hành giả đã 
đếm hơi thở theo cách thức Dhaññamaãmaka thường xuyên, đã ghi 
nhận hơi thở qua tư tưởng một cách rõ ràng. Từ đây, tâm định đã 
vững vàng, đồng thời hơi thở vào ra cũng nhanh chóng. Bấy giờ, 
hành giả cần phải đếm nhanh đúng lúc và chính xác. 

Bốn cách thức đã kể là đối với Thiền Chỉ Tịnh, riêng về 
Minh Sát có bốn cách thức khác: 

1- Sallakkhanã: Là sau khi đắc Thiển chứng từ án xứ Niệm 
tức quan. Tiếp theo hành giả tu tập Minh Sát tức là quán xét danh 
sắc (cũng lấy án xứ là hơi thở) qua lối Tam tướng: vô thường, khổ 
não và vô ngã. Cũng như một học sinh đã học xong trung học, sẽ 
học tiếp đến là Đại học. 

2- Vivattana: Làm sanh khởi Tâm Đạo từ Tam tướng cùng 
với sự đoạn trừ các phiền não, trở thành người Đạo. 


3- Parisuddhi: Là làm sanh khởi Tâm Quả, trở thành bậc 
Thánh Quả. 


4- Patipassan8: Làm sanh khởi trí phản kháng, tức là suy 
xét về Đạo, Quả và Níp Bàn, và phiền não sau khi đạt thánh vức. 


BƯỚC ĐẦU THỰC HÀNH 


Hành giả đi đến một trú xứ thanh vắng, u tịch thích hợp cho 
việc hành trì, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm phía trước, ghi 
nhận hơi thở vào, ra như vầy: 


Theo cách Dhaññamämaka: 


Đếm hơi thở chậm theo 6 nhóm: 


- Hơi thở vào thứ 1. Hơi thở ra thứ 2. 
Hơi thở vào thứ 3. Hơi thở ra thứ 4. 
Hơi thở vào thứ 5. (Nhóm năm). 

- Hơi thở ra thứ 1. Hơi thở vào thứ 2. 
Hơi thở ra thứ 3. Hơi thở vào thứ 4. 
Hơi thở ra thứ 5. Hơi thở vào thứ 6. (Nhóm sáu) 
- Hơi thở ra thứ I. Hơi thở vào thứ 2. 
Hơi thở ra thứ 3. Hơi thở vào thứ 4. 
Hơi thở ra thứ 5. Hơi thở vào thứ 6. 
Hơi thở ra thứ 7. (Nhóm bảy) 

- Hơi thở vào thứ 1. Hơi thở ra thứ 2. 
Hơi thở vào thứ 3. Hơi thở ra thứ 4. 
Hơi thở vào thứ 5. Hơi thở ra thứ 6. 
Hơi thở vào thứ 7. Hơi thở ra thứ 8. (Nhóm tám) 
- Hơi thở vào thứ 1. Hơi thở ra thứ 2. 
Hơi thở vào thứ 3. Hơi thở ra thứ 4. 
Hơi thở vào thứ 5. Hơi thở ra thứ 6. 
Hơi thở vào thứ7. Hơi thở ra thứ 8. 
Hơi thở vào thứ 9. (Nhóm chín) 

- Hơi thở ra thứ 1. Hơi thở vào thứ 2. 
Hơi thở ra thứ 3. Hơi thở vào thứ 4. 
Hơi thở ra thứ 5. Hơi thở vào thứ 6. 
Hơi thở ra thứ 7. Hơi thở vào thứ 8. 


Hơi thở ra thứ 9. Hơi thở vào thứ 10. (Nhóm mười) 

Đếm như vậy từ nhóm năm đến nhóm mười. Và vẫn trùng 
lặp nhiều lần đến khi đã đếm rõ ràng hơi thở vào, ra trong mọi 
thời điểm, không còn phải loại bổ những hơi thở không rõ ràng 
một cách vững trãi đối với sáu nhóm. 

Việc đếm hơi thở này, như đã nói, ngoại trừ nhóm năm, các 
nhóm khác có khi đếm I1 cho hơi thở vào, có khi đếm 1 cho hơi thở 
ra. Đây là cách thức đếm số. Hành giả không nên chỉ đơn giản 
đếm một lần. Bởi vì theo cách Dhaññamãmaka là để ghi nhận hơi 
thở vào ra qua tư tưởng một cách rõ ràng. Chỉ trường hợp những 
hơi thở không nhận rõ thì không đếm. 


Theo cách Gopalakaganananaya 

Đếm hơi thở theo cách thức nhanh: 

Vào Ï ra 2. Ra I vào 2. 

Vào 3 ra 4. Ra 3 vào 4. 

Vào 5 (Nhóm năm) Ra 5 vào 6 (Nhóm sáu) 


- Ra Ï vào 2. Vào I1 ra 2. 
Ra 3 vào 4. Vào 3 ra 4. 
Ra 5 vào 6. Vào 5 ra Ó. 


Ra 7(Nhóm bảy) Vào 7ra 8 (Nhóm tám). 


- Vào Ï ra 2. Ra I vào 2. 
Vào 3 ra 4. Ra 3 vào 4. 
Vào 5 ra 6. Ra 5 vào 6. 
Vào 7 ra 8. Ra 7 vào 8. 


Vào 9 (Nhóm chín). Ra 9 vào 10 (Nhóm mười). 


Đếm hơi thở theo cách Gopälakagananänaya (cách người 
mục đồng). Vị hành giả cần phải tinh cần đếm theo thứ tự hơi thở 
vào, ra đúng như thứ tự số trong 6 phần đã kể, không nên nhầm 
lẫn. Bởi vì khi đã thực hành theo cách Dhaññamãmaka (cách 
người đong lúa), giai đoạn này Niệm và Định đã vững vàng, tốc 
độ hơi thở cũng nhanh chóng hơn. Do đó, vị hành giả cần cố gắng 
để đếm đúng thứ tự hơi thở theo số. Việc đếm này không cần phải 
bằng miệng, chỉ nên ghi nhận qua tư tưởng. 


ANU-BANDHANA TRONG PHUSANA 


Khi đã quán sát hơi thổ theo cách thức Gopälaka đến giai 
đoạn rõ ràng, thuần thục. Tiếp theo, không cần phải đếm nữa mà 
chỉ hướng tâm nơi chóp mũi (hay đầu môi trên) để ghi nhận hơi 
thở vào, ra trong mọi oai nghi, trong mọi thời điểm. Như vậy được 
gọi là Anubandhanã trong Phusanã. Nói là đếm theo cách 
Gopalaka đã rõ ràng “là ghi nhận qua tư tưởng thấu đáo trong từng 
thời điểm theo thứ tự của hơi thở vào ra và không nhầm lẫn trong 
việc đếm số”. Phải thuần thục cả hai việc này. 


Về lối thực hành theo cách Anubandhanä, hành giả khuôn 
theo bốn nguyên tắc, từ nguyên tắc thứ hai đến nguyên tắc thứ 
năm đã trình bày phần trước. Nguyên tắc thứ hai và thứ ba đã nói 
là: Trong lúc ghi nhận hơi thở ở mỗi thời điểm, nếu hơi thở vào ra 
dài, hành giả ghi nhận hơi thở ấy dài. Nếu ngắn ghi nhận là ngắn. 
Bởi vì ở mỗi người có hơi thở khác nhau. Có người hơi thở dài, có 
người hơi thở ngắn. Và cũng không phải lúc nào như lúc nào. 
Trong những lúc mệt nhọc hay sợ hãi thì sẽ thở gấp hơn, dầu là 
người có hơi thở dài. Ngược lại, ở những lúc suy nghĩ hay đọc sách 
đầu là người hơi thở ngắn cũng sẽ thở dài hơn. 

Theo nguyên tắc thứ tư, là khi đã quán sát hơi thổ vào, ra 
một cách rõ ràng. Từ đó, hành giả ghi nhận phần đầu, phần giữa 
và phần sau cùng của hơi thở, tức là: 


- Hơi thở vào: Phần đầu là chóp mũi, phần giữa là ngực 
(tim) và phần sau cùng là rún. 


- Hơi thở ra: Phần đầu là rún, phần giữa là ngực, sau cùng 
là chóp mi. 

Việc kiểm soát hơi thở này, vị hành giả nên hướng tâm nơi 
chóp mũi mà hơi thở vào, ta tiếp chạm, chớ không nên theo dõi cả 
quá trình chuyển của hơi thở. 


Sau cùng là nguyên tắc cương lĩnh thứ năm. Khi đã thực 
hành nguyên tắc 2, 3, 4. Bấy giờ hơi thở vào ra rất tế nhị và tinh 
tế. Nếu hành giả vẫn ghi nhận rõ ràng, không gián đoạn. Tức 
niệm, định, tuệ của hành giả đã vững mạnh, kiên định. Nếu hành 
giả chưa ghi nhận kịp lúc, thiếu chính xác, ấy là niệm, định, tuệ 
hãy còn yếu kém. Khi như thế, hãy để chánh niệm ghi nhận nơi 
chóp mũi, thời gian không lâu hành giả sẽ ghi nhận kịp lúc như 
trước kia (khi hơi thở còn chậm). Cũng đừng bao giờ buồn chán và 
làm hơi thở trở nên thô thiển đi. Nên thực hành theo nguyên tắc 
thứ năm mà Bậc Đạo Sư đã dạy sẽ làm cho hơi thở được tế nhị và 
tinh tế, rồi thở vào và thở ra. Bởi vì sự ghi nhận những hơi thở thô 
thiển không làm tăng thêm sức mạnh cho niệm, định và tuệ, chỉ 
thuận tiện ở phương diện là ghi nhận cảnh dễ dàng. 


Cũng cần hiểu thêm, dầu với người có ghi nhận được 
những hơi thở vi tế, tỉnh vi cũng không sao làm mất hẳn hơi thở 
(nếu chưa phải là khả năng thiền tầng thứ năm). Bởi vì hơi thở này 
chính là do tâm tạo hay còn gọi là sắc tâm bình thường 
(cittajaripasamañña). Ngoại trừ 8 hạng người sau đây là không 
hơi thở: tức trẻ con còn trong thai bào, người lặn xuống nước, 
người mất hơi thở vì bị ức chế khí quản (trường hợp té cây), người 
chết, vị nhập ngũ thiển, vị Phạm Thiên sắc giới, Vô sắc giới và vị 
nhập diệt thọ tưởng định. 


Tóm lại, đối với hơi thở vi tế, ghi nhận được hay không 
được thì vẫn còn đó chớ không thể làm mất đi. Do đó, hãy tinh cần 
chánh niệm ghi nhận sự vào, ra của hơi thở nơi chóp mỗi, lập tâm 
với tiêu ngữ “Passambhayam kayasañkharam assasissami 
passasissamiti. Ta sẽ thở hơi thở vào, ra tế nhị, vi tế”. 


Theo lời khuyên của một vị Thiền Sư, thì trong khi quán sát 
hơi thở vào, ra với 5 nguyên tắc Bậc Đạo Sư đã dạy. Nếu có 
những dục tầm (kãmavitakka), hận tầm (byãpãdavitakka), hại 
tầm (vihimsävitakka) hay những hôn thụy cái sanh khởi, vị hành 
giả nên thở mạnh và gấp. Bên cạnh sự quán sát vào, ra của hơi thở 
để các tầm và hôn thụy cái mất đi, rồi sau đó trở lại bình thường. 


Lời khuyên này không phải là một nguyên tắc, không thể 
là một phương thức giúp tâm định đạt đến Thiên chứng. Bởi khi 
các tầm hay hôn thụy cái sanh khởi, không cần phải làm như thế, 
chỉ phải an trú và chỉ như vậy. Tức khi bị chi phối bởi các tầm hay 
thôn thụy cái hãy an trú chánh niệm ghi nhận nơi chóp mũi, khi 
chánh niệm đã vững vàng, sự ghi nhận không còn gián đoạn. Định 
cùng với Tấn cũng được củng cố sức mạnh. Bấy giờ các tầm hay 
hôn thụy cái sẽ bị hoại đi. 

ĐIỀU ĐẶC THÙ Ở GIAI ĐOẠN ANUBANDHANÄ 

Vẫn tu tập thường xuyên, thuần thục cho đến giai đoạn 
Anubandhunã, trong bộ Visuddhimaggatthakathã ?3S nói rằng 
hành giả sẽ có một khả năng đặc thù kỳ lạ: 


“Kassaci pana gananävasena?” manasikärato?8 pabhuti 
anukkamato olarikaassasapassasanirodhavasena 


3 Ch. Visuddhimagga. Phần I, trang 274. 
37 Ch. Gananävaseneva. 
38 Ch. Manasikãärakalato. 


kãyadaradhe? vũpasante kãyopi citam'° lahukam hoti, 
sariram akãse langhanäkarapattam viya! hoti” 


“Khi sự âu lo về thể xác đã lắng đọng với khả năng dứt bỏ 
hơi thở vào, ra thô thiển theo thứ tự từ sự quán sát ban đầu cách 
gananãnaya trở đi. Thân tâm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thân thể 
nhẹ bỗng như gió trên không đối với vị hành giả ”. 


ANUBANDHANÃA ĐẠT ĐẾN GIAI ĐOẠN THAPANA 


Sự phát triển án xứ niệm tức quan cũng có ba ấn tướng, đó 
là chuẩn bị tướng (parkammanimitta) Thủ trì tướng 
(uggahanimitta) và Tương tự tướng (patibhãganimitta). Chuẩn bị 
tướng là hơi thở ra, vào, Thủ trì tướng là hơi thở có hình ảnh giống 
như dòng nước hay ngọn khói, hay sợi chỉ gòn, chùm hoa, bông 
sen, øọng xe. Tương tự tướng là hơi thở có những hình ảnh như 
mặt trăng, mặt trời hay như những viên ngọc manii, pha lê. Buổi 
ban đầu khi quán xét hơi thở, chánh niệm ghi nhận nơi chóp mũi. 
Khi Tương tự tướng hiển lộ, hành giả thay đổi sự ghi nhận này tức 
là an trú vào Tương tự tướng thay vì ghi nhận nơi chóp mũi. Đây 
gọi là Anubandhanã đạt đến giai đoạn Thapanä. 


Sự ghi nhận hơi thở trong giai đoạn Chuẩn bị tướng hay 
Thủ trì tướng. Tâm định giai đoạn này được gọi là Chuẩn bị tiến 
đạt định (Parikammabhavanasamadhi). Sự ghi nhận hơi thở khi 
đã trở thành Tương tự tướng, nhưng chưa đạt Thiển chứng, tâm 
định giai đoạn này gọi là Cận hành tiến đạt định 
(upacarabhavanäsamadhi). Sự ghi nhận hơi thở đã trở thành 
Tương tự tướng và đã đạt Thiền chứng, tâm định này gọi là Kiên 
cố tiến đạt định (appanäbhãvanäsamadhi). Ba loại định này, cận 
hành định thuộc về định trong đại thiện (tức vẫn còn định Dục 


3 Ch. Kãyadarathe. 
4 Ch. Cittampi. 
+! Ch. Langhanäkãrappattam viya. 


giới) nhưng lấy Tương tự tướng làm cảnh, bấy giờ các triỀn cái 
cũng đã được tịnh chỉ, và tâm định này còn được gọi là Cận hành 
thiển. 


Riêng về Kiên cố định là thuộc về định Đáo đại cũng lấy 
Tương tự tướng làm cảnh. Giai đoạn này các triển cái đã được tạm 
trừ và ở đây Kiên cố định được gọi là Kiên cố thiển 
(appansjhana). 

LỐI THỰC HÀNH CHUYÊN BIỆT ĐỂ BẢO TRÌ TƯƠNG 

TỰ TƯỚNG 


Anubandhanäã khi đạt đến giai đoạn Thapan8, vị hành giả 
nên duy trì Tương tự tướng bằng lối hành trì chuyên biệt để dẫn 
đến Thiển chứng. Lối thực hành chuyên biệt này, tức là tránh 7 
điều bất thuận lợi (asappäya). khuôn theo 7 điều thuận lợi và 10 
điều Kiên định kỹ xảo (appanäkosalla) như đã nói trong phần án 
xứ địa đại hoàn tịnh. 


Vị hành giả nào có khả năng thực hành như vậy Tương tự 
tướng đã hiển lộ sẽ không bị băng hoại và sẽ thành đạt tuần tự 
năm thiển tầng. Bởi vì Anubandhanã khi đạt đến giai đoạn 
Thapanã là nhân tối cần thiết cho cận hành thiển và kiên cố thiển. 


QUÁ BÁU THỰC HÀNH TỨC QUAN NIỆM 


Vị hành giả tu tập án xứ này, không những chứng đạt 
Thiền Sắc giới mà đó còn là nền tảng của Đạo Quả và hành giả 
có một khả năng áp chế các tà tầm (Micchãvitakka). Riêng đối với 
những vị đã thành đạt A La Hán từ sự tu tập lấy án xứ này làm 
nên tảng cơ bản, sẽ có khả năng quán xét biết tuổi thọ của mình 
sẽ còn bao lâu và khi nào sẽ nhập diệt. Bởi hơi thở có ba điểm 
chấm dứt: 

- Chấm dứt trong cảnh giới tức khi sanh về Sắc giới hay Vô 
sắc giới, ở đó hơi thở không còn nữa. 


- Chấm dứt trong tầng thiển, tức người cõi dục khi nhập 
ngũ thiển hay thiển Vô sắc. Các tầng thiển này là điểm chấm dứt 
của hơi thở. 


- Chấm dứt đối với tâm tử, tức hơi thở sanh vào sát na sanh 
tâm thứ 17 kể từ tâm tử, sẽ chấm dứt đồng thời với tâm tử. Đây là 
điểm chấm dứt thứ ba. 

Chư vị A La Hán biết được thời gian sẽ diệt là nhờ an trú 
hơi thở với điểm chấm dứt là tâm tử mà quán tri. Một mẩu chuyện 
ghi trong Visuddhimagga như vầy: Có hai vị Trưởng lão sống 
trong Tịnh xá Cittalapabbata, tại đảo Tích Lan. Hai vị là anh em 
với nhau. Một hôm trong ngày Bố Tát (uposatha) một vị sau khi 
tụng đọc giới bổn trở về liêu cốc cùng với những vị Tỳ kheo. Đến 
đường kinh hành, nhìn ánh sáng mặt trăng, vị này chợt xét về tuổi 
thọ của mình rồi bảo với Chư Tăng rằng: 


- Những vị Tỳ kheo Níp Bàn như thế nào, các hiển giả đã 
thấy? 


- Các vị ấy ngồi nhập Níp Bàn, chúng tôi thấy như vậy. 
Một số trả lời. 

- Các vị ấy ngồi trên hư không rồi NÑíp Bàn —- một số khác 
trả lời. 

Vị Trưởng lão nói: 

- Tôi sẽ đi kinh hành rồi Níp Bàn. 

Xong, Ngài gạch một đường ngang trên đường kinh hành 
rồi nói: 

- Tôi sẽ từ đây đi đến cuối con đường và trở lại nhập diệt 
tại đây. 


Nói xong, vị Trưởng lão bước đi đến cuối con đường và trở 
lại, khi bàn chân vừa giẫm lên lần mức, ngay lúc ấy Ngài lập tức 
nhập diệt. 


GIẢI THÊM VỀ TIẾNG ANU 


Trong 10 án xứ tùy niệm (anussati) từ án xứ niệm ân đức 
Phật đến án xứ niệm sự chết, đều kèm theo tiếng Anu trước Sati. 
Riêng hai án xứ sau cùng, Thân hành niệm và tức quan niệm thì 
không có. Bởi vì 8 án xứ đầu là cảnh Chơn Đế, hai án xứ sau là 
cảnh chế định. Mà các án xứ là cảnh Chơn Đế thì tinh tế, tế nhị 
hơn là các án xứ cảnh chế định, các ấn tướng cũng khó hiển lộ 
hơn. Vị hành giả thực hành án xứ với cảnh Chơn Đế thì đòi hỏi 
phải cố gắng, tĩnh cần thường xuyên, kế tục, không gián đoạn để 
các ấn tướng hiển lộ. 

Riêng đối với 2 án xứ thân hành niệm và tức quan niệm, là 
cảnh chế định do đó cũng không quá tinh vi, khó nhập. Bởi thân 
hành niệm lấy cảnh là Biệt-khối-giả-định (kotthãäsapaññati) tức 
tóc, lông, móng, răng, da... và tức quan niệm thì lấy cảnh là 
nguyên khối giả định (samihampaññatti) tức phong giới vận 
hành trong thân, các ấn tướng hiển lộ cũng không khó khăn, việc 
thực hành cũng không đòi hỏi phải tinh cần như những án xứ cảnh 
Chơn Đế khác. 


Nói riêng tiếng Anu nghĩa là: luôn luôn, kế tục, không gián 
đoạn. Trong hợp từ Anussati, là sự ghi nhận thường xuyên, liên 
tục hay hằng niệm. Do đó, những án xứ niệm ân đức Phật cho đến 
niệm sự chết được dùng thêm tiếng Anu, riêng thân hành niệm và 
tức quan niệm thì không cần. 

Dứút án xứ tức quan niệm 
Dứt 10 án xứ hằng niệm 


-—-oÚO--- 


ÁN XỨ VÔ LƯỢNG TÂM và PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Appamaññã hay Vô lượng tâm có nghĩa là Pháp mà phổ 
cập đến vô lượng chúng sanh, không giới hạn. Một lời giải thích 
nguyên văn mang cùng ý nghĩa: “Appamanesu sattesu bhavati = 
Appamañña7” 


Tu tập I1 trong 4 vô lượng tâm, vị hành giả cần phải có một 
sự biến mãn trong khắp chúng sanh, không ước lượng. Như thế 
mới có thể gọi là Từ tâm vô lượng hay Bi tâm vô lượng, Hỷ tâm 
vô lượng, Xả tâm vô lượng, và trở thành nhân tố dẫn đến Thiền 
chứng. Đối với những phạm trù này, còn phân biệt về người, còn 
giới hạn về quốc độ thì chưa phải là sự phát triển một vô lượng 
tâm, chỉ là việc làm bình thường và tất nhiên là không đạt đến 
Thiền chứng. Tuy nhiên, với những từ, bi, hỷ, xả chưa được vô 
lượng ấy cũng nhận được quả báu cao trội. Đời hiện tại không bị 
những sợ hãi, âu lo. Đời vị lai cho kết quả nhân thiên. 


Tứ vô lượng tâm còn được gọi cách khác là Phạm Trú 
(Brahmavihãära). Bởi vì người thực hành một trong bốn vô lượng 
tâm, người ấy có một tư tưởng sống như vị Trời Phạm Thiên - 
Brahmanam vihãroti = Brahmaviharo. 


Thêm nữa, tiếng Brahma nghĩa là cao thượng, vihãra là sự 
trở nên cao thượng bằng bốn Vô lượng tâm. Trong hợp từ 
Brahmavihara có nghĩa là sự trở nên cao thượng của người cao 
thượng. Một lời giải tiếp theo: 

Viharanti etehiti = Vihãärã: Các bậc Đại nhân có đời sống 
thanh cao bởi bốn Vô lượng tâm, hay bốn Vô lượng tâm giúp cho 
các bậc Đại nhân có đời sống thanh cao thì gọi là Vihãrã. 

Brahmanam (setthanam) viharo (setthabhuto) - ti = 
Brahmavihãro: Sự trở nên cao thượng bởi một hay bốn Vô lượng 
tâm của vị Thắng giả, thì gọi là Brahmavihãra. 


TỪ VÔ LƯỢNG TÂM - Mettä-appamaññä 


Mettã hay Từ tâm có nghĩa là một thiện tánh biểu hiện 
bằng sự thương cảm đối với mọi chúng sanh. Một lời giải nguyên 
nhân đồng nghĩa: 

Mijjati siniyhatiti = Mattä 

Từ tâm chi pháp là tâm sở vô sân, và đối tượng là cảnh giả 
định: chúng sanh thương yêu. 

Chúng sanh thân yêu này có hai hạng: Hạng thông thường 
và hạng do khả năng tiến đạt định. Nghĩa là giai đoạn tu tập ban 
đầu chỉ lấy cảnh những người thân thường tình (cha mẹ, anh em, 
bạn bè) mà làm đối tượng cho từ tâm. Nhưng đến khi đã phát triển 
đến giai đoạn Cận hành định, bấy giờ tâm sẽ biến mãn đến mọi 
chúng sanh, dù đó là kẻ thù hay những người mà không ưa thích, 
trước đó vẫn là cảnh cho sân tâm, đều có thể khởi lòng từ mẫn. 

Nói về tâm sở vô sân. Nếu là ở những lúc thính pháp, niệm 
kinh, lễ bái hay những việc làm không lấy chúng sanh thân yêu 
làm cảnh, thì tâm sở vô sân ấy không phải là từ mẫn. 

Khi nghĩ về một chúng sanh bằng sân tâm thường có sự bất 
bình, ghét bỏ. Nhưng nếu bằng lòng từ thì xét thương, độ lượng mà 
theo một lời giải gọi là Mijjati sniyhati - sự thương cảm đối với 
chúng sanh. Cần phân biệt: Sự thương cảm này có hai: thứ nhất là 
từ tâm-vô hận (Mettã-adosa), thứ hai là một thiện tánh được biểu 
hiện bằng sự thương cảm không phân biệt, không chấp giữ phải là 
cha mẹ, anh em, vợ chồng, quyến thuộc... mà đối với mọi loài đều 
mát mẻ. Ai luyến, thương yêu là sự thương cảm có phân biệt, có 
chấp giữ, có giới hạn. Sự thương cảm này được gọi là Từ tâm hư 
ngụy mà chi pháp là tâm sở tham. Tuy nhiên, sự ái luyến khi trở 
thành một từ tâm hư ngụy cũng là điều kiện tốt giúp cho thói 
quen, giúp cho từ tâm như thật được dễ dàng sanh khởi và vững 
trú. 


Nhưng nếu một người mưu tầm Siêu Thế Pháp, trong khi 
tâm tư vẫn còn ái luyến một người nào đó, thì Siêu Thế Pháp cũng 
không bao giờ thành đạt. Bởi vì sự ái luyến sẽ ngăn chặn tâm định 
và mất đi chánh niệm tỉnh giác (Satisampajjañña) cũng giống như 
trường hợp Trưởng lão Channa, vì quá yêu thương Đức Phật do đã 
từng thân cận trước kia mà mãi đến lúc xuất gia, khi Đức Phật còn 
tại thế, vị này không thành đạt một Đạo, Quả nào. Rồi sau đó, 
Đức Thế Tôn đã Níp Bàn, Trưởng lão Channa mới chứng đạt. Đây 
là bởi vì lòng ái luyến đã ngăn chặn tâm định và chánh niệm tỉnh 
giác. 

NHỮNG HẠNG NGƯỜI CẦN BIẾT ĐỐI VỚI VIỆC RẢI 
LÒNG TỪ 


a- Hạng người không nên rải tâm từ trước: 

- ADpiyapuggala: Người không có sự thương yêu. 

- Atipiyapuggala: Hạng người quá thương yêu. 

- Majjhattapuggala: Hạng người không thương, không 
ghét, chỉ thái độ dửng dưng, lãnh đạm. 

- Veripuggala: Hạng người thù nghịch. 

b- Hạng người không nên rải lòng từ riêng biệt: 

Lingavisabhagapuggala: Người khác giới tính. 

c- Hạng người không thể rải lòng từ: 

Kãlangatapuggala: Người đã chết. 


Có những hạng người không nên rải lòng từ trước, bởi vì 
nếu là những người không thương yêu sẽ sanh sự bất bình hay 
không vừa lòng. Ngược lại, nếu đối với những người quá thương 
yêu mà trong lúc đang gặp phải đau khổ sẽ sanh phiển muộn, âu 
lo. Còn như hạng người mà hành giả có sự lạnh nhạt, dửng dưng 
thì cũng không nên rải lòng từ trước vì không có gì đáng thương để 


gợi lòng từ. Riêng với hạng người thù nghịch, nếu rải lòng từ trước 
tiên thì chỉ sanh lòng sân hận, chứ không tạo cơ hội cho tâm từ. 
Còn đối với người khác giới tính thì không nên rải tâm từ 
riêng biệt vì đó sẽ sanh lòng ái luyến. 
Riêng về hạng người đã chết thì không thể rải lòng từ. Vì 
tâm từ và cận định sẽ không sanh khởi. 
HẠNG NGƯỜI CẦN RẢI TÂM TỪ ĐẦU TIÊN 


Khi tu tập tâm từ mà không để đạt Thiển chứng, vị hành 
giả hướng tâm biến mãn đến chúng sanh. Riêng bản thân có cũng 
được, không có cũng được. Nhưng để đạt Thiền chứng, trước hết 
cần rải lòng từ đối với chính mình, vì như vậy sẽ có điều kiện để 
nghĩ đến chúng sanh khác, bởi không có sự thương yêu nào bằng 
thương chính mình (Na ca atta samam pemam\. Khi có lòng từ 
với chính bản thân, sẽ nhận thấy rằng mình vẫn mong muốn an 
lạc, sợ đau khổ, tham sống sợ chết. Rồi so sánh với kẻ khác “Họ 
cũng mong muốn và sợ hãi như mình”. Sự so sánh này là nhân tố 
quan trọng giúp cho tâm từ dễ dàng sanh khởi và vững trú trong 
khi rải lòng từ biến mãn đến mọi chúng sanh cho đến khi thành 
đạt Cận hành định và Kiên cố định. Bậc Đạo Sư thuyết rằng: 


“Sabba disa anuparigamma cetasa 

Nevajjhaga piyaramattana kvaci 

Evam piyo puthu atta paresam 

Tasma na himse param atthakamo-ti7” 

“Hướng tâm đến mọi phương cũng không thấy thương ai 
hơn thương chính mình. Và tất cả mọi người đều như vậy. Do đó, 
biết thương mình thì đừng nên nhiễu hại chúng sanh khác”. 

PHƯƠNG THỨC RẢI LÒNG TỪ 


- Rải lòng từ cho chính mình. 


Có 4 cách: 


a- Aham avero homi: Mong rằng ta hãy là người không 
hận thù. 


b- Aham abyäpajjo homi: Mong rằng ta hãy là người 
không sầu muộn, oán hờn. 


c- Aham anigho homi: Mong rằng ta hãy không là người bị 
khốn bức về thân tâm. 


d- Aham sukhi attãnam pariharämi: Mong rằng ta hãy là 
người tự mang lại an lạc cho thân và tâm. 


Bốn cách trên đây, tu tập một cách nào đó vẫn được. 
- Đối với người khác, nếu là một người thì như vầy: 

a- Avero hotu: Mong rằng họ là người không hận thù. 
b- Abyapajjo hotu: Như trên. 

c- Anigho hotu: Như trên. 

d- Sukhi attanam pariharatu: Như trên. 

- Nếu từ hai người đến vô lượng thì như vây: 

a- Averä hontu: Mong rằng tất cả đừng hiểm hận lẫn nhau. 
b- Abyapajja hontu: Như trên. 

c- Anigha hontu: Như trên. 

d- Sukhi attanam pariharantu: Như trên. 


Ban đầu hướng tâm đến những người quen biết, những 
người đang cùng làm việc, những người cùng sống chung. Từ đó, 
hướng đến những người đã từng quen biết, đã từng cùng làm việc, 
đã từng cùng sống chung, đã từng nhận sự giúp đỡ trước đó l1 
tháng, 1 năm, 10 năm, 15 năm, đến thời gian có thể nhớđược, rồi 
đến vô lượng chúng sanh không giới hạn. Nếu cho là cá nhân thì 


theo cách thức riêng rẽ: Avero hotu... cho một tập thể thì theo 
cách thứ c: Averä hontu... lập đi lập lại nhiều lần tương tự quán 
sát về thể trược. 


RẢI TÂM TỪ THEO TUẦN TỰ 


Những hạng người đã kể trên được phân có bốn: Hạng 
thương yêu, hạng quá thương yêu, hạng bình thường và hạng thù 
nghịch. Hành giả nên rải lòng từ theo thứ tự, đầu tiên là hạng 
người thương yêu. Kế đến là người mà quá thương yêu. Rồi tiếp 
theo là hạng người bình thường và thù nghịch. Sở dĩ như thế, bởi vì 
nếu đầu tiên là kẻ thù thì sẽ sanh sân tâm chứ không tạo cơ hội 
cho lòng từ. Ở đây nói riêng về hạng thù nghịch, nếu là những khi 
mà hành giả không thể có lòng từ đối với kẻ thù thì nên trau dồi tư 
tưởng bằng sự suy nghĩ: “Kẻ thù không làm cho ta rơi vào khổ 
cảnh được mà chính là sân tâm và oán hận”. Khi thấy được kẻ thù 
thật sự là lòng hiểm hận, oán thù, chứ không phải là kẻ mà mình 
thù hận. Rồi suy xét đến quả báu của sự nhẫn nại của từ tâm vô 
hận mà các bậc Đại nhân đã tích lũy, vun trồng. Và sau đó rải 
lòng từ. 

Nhưng nếu vẫn còn sự bất bình, oán giận, hành giả nên xét 
theo lời Đức Thế Tôn thuyết trong Anamataggasayutta2?: 


“Na so bhikkhave satto sulabharupo yo na mata 
bhutapubbo, yo na pita bhutapubbo, yo na bhatã bhutapubbo, 
yo na bhagini bhutapubba, yo no putto bhutapubbo, yo na 
dhita bhutapubba”. 


“Này chư Tỳ kheo, không có những người trong quá khứ 
không từng là mẹ, không từng làm cha, không từng làm anh, 


*# Samyuttanikaya, Nidanavagga, anamataggasanyutta dutiyavagga, trang 
223-224. 
Ch. Trang 395- 396 và Visud. Phần I, phẩm Phạm Trú, trang 298. 


không từng làm chị, không từng làm con trai, không từng làm con 
gái, không từng là thân quyến của mình...” 


Hành giả suy xét tiếp theo: “Kẻ thù này trong quá khứ 
cũng đã từng là quyến thuộc của ta. Vậy ta không nên ôm ấp hiểm 
hận, oán hờn”. Rồi hành giả rải lòng từ. 

Với những cách thức trên mà lòng hiểm hận vẫn không vơi 
bớt, tâm từ vẫn không thể có, thì hành giả chớ nên rải tâm từ với 
kẻ thù nữa, hãy giữ tâm xả với họ, hãy xem họ như không có trên 
đời, việc rải tâm từ chỉ nên với người thân yêu (hạng quá thân yêu 
được kể cùng với hạng này) và những người bình thường, cho đến 
khi đối với họ cũng như đối với chính mình. 

Còn sở dĩ phải rải tâm từ đối với kẻ thù cũng vì để khả 
năng tâm từ đạt đến vô hạn (simasambheda), thành tựu sự quân 
bình tâm (samacittatã) và là điểu kiện thuận lợi cho việc đạt 
thiển chứng mau chóng và kiên trụ. 

TRẠNG THÁI CỦA TỪ TÂM VÔ GIỚI HẠN 

Giả sử rằng, nếu vị hành giả tu tập án xứ từ tâm đang cùng 
ngôi với ba người, trong đó có người thân, người bình thường và kẻ 
thù nghịch. Kể cả chính hành giả tất cả 4 người. Đột nhiên có I 
tên cướp hung hãn bước vào và nói với vị hành giả: 

- Ta cần một người trong bốn, cho ngươi tự chọn lấy. 

Hành giả hỏi: - Ông cần làm chi chứ? 

Tên cướp đáp rằng: - Ta cần lấy máu tế Thần. 

Trước cảnh tượng hãi hùng này, nếu hành giả cho tên cướp 
giết kể thù đi hay người kia thì chưa gọi là thành đạt từ tâm vô 
giới hạn. Nhưng nếu vị hành giả tự hy sinh thân mình để thay thế 
ba người kia cũng chưa gọi là từ tâm vô hạn. Bởi vì còn phân biệt 
mình và người khác. Chỉ khi nào hành giả xem tất cả như một, bản 


thân cũng như người khác và ngược lại. Đó mới gọi là tâm từ vô 
giới hạn. Trong Visuddhimagga-atthakath83 giải thích rằng: 

I- Attani hitamajjhatte 

Ahite ca catubhidhe 

Vada passati nanattam 

Hitacittova paninam 

2- Na nikamalabhi mettaya 

Kusatiti pavuccati 

Yada catasso sImayo 

Sambhinna honti bhikkhuno 

3- Samam pharati mettaya 

Sabbalokam sadevakam 

Mahäviseso purimena 

Yassa simã na nãyati*† 

Đại ý nghĩa là khi nào vị hành giả còn thấy có sự khác biệt 
giữa bốn hạng người, chính mình, người thân yêu, bình thường và 
thù nghịch. Tâm từ khi ấy chỉ là một thiện tánh đối với chúng 
sanh, chưa phải là một từ tâm viên mãn, một tính phổ cập của lòng 
từ. Và khi nào hành giả trong bốn hạng người không còn phân 
biệt, không còn sự khác nhau, từ tâm biến mãn mọi loài kể cả 
Thiên nhân cùng phạm chúng, giới hạn của tâm từ không có với vị 
Tỳ kheo ấy. VỊ ấy là bậc cao trội hơn tất cả những vị Tỳ kheo 
chưa thành đạt tâm từ vô giới hạn. 


Riêng về tâm từ của vị hành giả mà trước đối tượng kẻ thù 
giữ tâm hành xả, cũng có thể thành tựu từ tâm vô giới hạn, nếu 





#8 Ch. Trang 300. 
+ Ch. Nayatiti. 


tâm từ của vị hành giả ấy xem những người thân yêu hay những 
người bình thường như đối với chính mình. Bởi vì thái độ nín lặng, 
thản nhiên trước kẻ thù thì cũng giống như kẻ thù ấy không có 
trên đời. 

Về những phương cách rải lòng từ như đã nói là sự hướng 
tâm trực tiếp hành giả với đối tượng. Theo cách thức này, từ sẽ dễ 
dàng sanh khởi, nhưng lại khó khăn cho người thực hiện. Bởi vì 
cách thức đã nói là không dùng lối niệm đọc, chỉ liên tưởng bằng 
ý thức. Tuy nhiên, để trau dồi những tín, tấn, niệm, định, tuệ thêm 
kiên định mà với vị hành giả cần có. Do đó, nguyên tắc đầu tiên 
là phương cách này. Sau đó, khi đã thành đạt từ tâm vô giới hạn 
mới dùng phương cách niệm, đọc tiếp theo đây: 

Tức là khi tác niệm rải lòng từ, hành giả dùng 4 điều kiện 
của từ tâm (Avera, abyapajja, anigha, attanam pariharati) và 
hướng đến 12 đối tượng nhận, trong đó 5 tổng quát và 7 riêng biệt: 

Năm tổng quát đó là: 

I1- Sabbe sattã: Tất cả chúng sanh. 

2- Sabbe pãnã: Tất cả hữu tình. 

3- Sabbe bhutã: Tất cả loài hữu tình. 


4- Sabbe puggalã: Tất cả mọi người (người ở đây hiểu 
theo Thắng Pháp) 


5- Sabbe attabhãvapariyäpannã: Tất cả chúng sanh có tự 
thể. 


Và 7 đối tượng riêng biệt là: 
I1- Sabbä itthiyo: Tất cả nữ nhân. 
2- Sabbe puris8: Tất cả nam nhân. 


3- Sabbe ariyã: Tất cả Thánh nhân. 


4- Sabbe anariyä: Tất cả phàm phu. 

5- Sabbe devã: Tất cả Chư thiên. 

6- Sabbe manussã: Tất cả nhân loại. 

7- Sabbe vinipätika: Tất cả các loài đọa xứ. 
Với cùng 10 phương biến mãn: 

I1- Puratthimaya disäya: Phương Đông. 

2- Pacchimaya disaya: Phương Tây. 

3- Uttaräya disaya: Phương Bắc. 

4- Dakkhinaya disäya: Phương Nam. 

5- Puratthimaya anudisã: Phương Đông Nam. 
6- Pacchimaya anudisa: Phương Tây Bắc. 
7- Uttaraya anudisa: Phương Đông Bắc. 

8- Dakkhinaya anudisa: Phương Tây Nam. 
9- Hetthimaya disaya: Phương trên. 

10- Uparimaya disaya: Phương dưới. 


Hành giả tác niệm theo thứ tự, đầu tiên với 20 câu (5 đối 
tượng x 4 điều kiện) cho 5 đối tượng tổng quát: 


I- Sabbe satta avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 


2- Sabbe panã avera hontu... 
3- Sabbe bhuta avera hontu... 
4- Sabbe puggala avera hontu... 


5- Sabbe attabhavapariyapanna... 


Và 28 câu (7 đối tượng x 4 điều kiện) cho đối tượng riêng 
biệt: 

I- Sabba itthiyo avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 

2- Sabbe purisa avera hontu... 

3- Sabbe ariya avera hontu... 

4- Sabbe anariya avera hontu... 

5- Sabbe deva avera hontu... 

6- Sabbe manussa avera hontu... 

7- Sabbe vinipatika avera hontu... 

12 đối tượng nhân với 4 điều kiện, tất cả là 48 đối tượng 
biến mãn (puggalavärapharanämettã). 

Rồi cùng chung phương hướng: 

“Puratthimaya disaya sabbe satta.. sabbe vinipatika 
avera hontu abyapajja hontu anigha hontu sukhi attanam 
pariharantu: Mong cho tất cả chúng sanh... tất cả loài đọa xứ 
trong hướng Đông đừng hận thù, đừng oán hờn, đừng bị khốn bức 
thân tâm, hãy tự mang lại an lạc”. Chín hướng còn lại cũng tương 
tự vậy, mỗi hướng với 48 đối tượng biến mãn. Tất cả là 480 hay 
480 phương biến mãn từ tâm (disäpharanämett3). 

48 đối tượng biến mãn từ tâm và 480 phương biến mãn là 
528 từ tâm biến mãn. 

Nên hiểu thêm rằng 52§ từ tâm có ở vị hành giả là do 
không hướng tâm đến cá nhân một người, mà là tất cả ở mọi 
phương. Do đó, khi nói: “Tôi có 528 từ tâm đối với Ngài” là sai 
lầm. 


ẤN TƯỚNG VÀ TIẾN ĐẠT TRONG ÁN XỨ TỪ TÂM 


Từ lúc ban đầu rải lòng từ cho chính mình, cho đến khi sau 
cùng là kẻ thù, tức là Chuẩn bị tướng. Khi tâm từ biến mãn cả ba 
hạng người (trừ hành giả) nghĩa là chưa đạt đến vô giới hạn, tức là 
Thủ trì tướng. Và khi đã thành tựu Từ tâm Vô giới hạn là đạt 
Tương tự tướng. Ba ấn tướng này, Thủ trì tướng và Tương tự tướng 
diễn tiến theo cách vòng. Nói là cách vòng vì ấn tướng chỉ dùng 
mỗi một ý thức chứ không trực diện bằng mắt để tu tập. Do đó, 2 
ấn tướng này không theo lối trực tiếp. 


Về quá trình tiến đạt, là khi tác niệm Avero homi hay 
avero hotu hay avera hontu cho chính mình, cho người thân yêu 
hay người bình thường hoặc thù nghịch. Thì đó là Chuẩn bị tiến 
đạt. Khi tâm biến mãn trong Thủ trì tướng và Tương tự tướng thì 
gọi là Cận hành tiến đạt, và Thiển chứng sanh khởi tức là Kiên cố 
định tiến đạt. 

Cần biết thêm về quả báu do sự tu tập Từ tâm. Những quả 
báu đó là: 

- Sukham supati: Khi ngủ được an lạc. 


- Sukham patibujjhati: Khi thức dậy cũng được an lạc, 
trạng thái như khi vừa xả định. 


- Na pãpakam supinam passati: Ngủ không thấy ác mộng. 

- Nanussãanam piyo hoti: Là nơi thương mến của loài 
người. 

- Devata rakkhanti: Được Chư thiên bảo hộ. 


- Nassa aggi va visam va sattham vã kamati: Lửa hay 
thuốc độc hoặc vũ khí không thể làm hại. 


- Tuvatam cittam samädhiyati: Tâm dễ dàng định tĩnh. 
- Mukhavamno vippasidati: Sắc diện tươi sáng. 


- Asammulho kãlam karoti: Lâm chung không bấn loạn. 


- Uttari-mappativijjhanto brahmalokupago hoti: Nếu 
chưa thành đạt A La Hán mà thành đạt Thiển chứng sẽ sanh về 
Phạm Thiên Giới. 

ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG ÁN XỨ TỪ TÂM 

Đó là lakkhana: trạng thái, rasa: phận sự, paccupatthãna: 
sự thành tựu, padatthãna: điều kiện cần thiết, sampatfi: sự đầy 
đủ, vipatti: sự thối thoát, äsannapaccatthika: kẻ thù gần, 
dũrapaccatthika: kẻ thù xa (mỗi án xứ vô lượng tâm đều có 8 
điều này). 

I- Lakkhana: Nitakarappavattilakkhana: Trạng thái là 
động lực thúc đẩy thân, khẩu, ý trong việc mong cầu lợi ích cho 
chúng sanh. 

2- Rasa: Hitipasamhararasa: Phận sự mang lại lợi ích cho 
chúng sanh. 

3- Paccupatthana: Aghatavinayapaccupatthana: Sự thành 
tựu ngăn trừ mọi thù hiểm. 

4- Padatthäana: Manäpabhävadassanapadatthãnã: Điều 
kiện cần thiết là nghĩ về điều tốt đẹp, khả ái của chúng sanh và 
không nghĩ đến điều xấu xa, không tốt của mọi loài. 

5- Sampatti: Byãpãdũpasamo sampatti: Sự đầy đủ là lòng 
oán hận, đã ngăn trừ trong thời gian dài. 

6- Vipatti: Sinehasambhavo vipatti: Sự thối thoát là 
thương yêu do lòng vị kỷ. 

7- Asannapaccatthika: Rãgo ãsannapaccatthiko: Kẻ thù 
gần là sự ái luyến. 

8- Durapaccatthika: Byapado durapaccatthika: Kẻ thù xa 
là lòng hiểm hận. 


Dứúứt Từ vô lượng tâm 


---oÖO--- 
ÁN XỨ BI VỚ LƯỢNG TÂM (Karunä-Appamaññä) 


Karuna hay Bi tâm tức là sự động tâm, rung động, không 
thể nín lặng trước chúng sanh đang khổ. Hay thái độ giúp đỡ 
chúng sanh đang khổ được hạnh phúc, cũng được gọi là Bi. Một lời 
giải tự như sau: 


“Paradukkhe sati sadnunam hadayakampanam karotiti 
= Karuna” 


Pháp tánh nào mà các bậc nhân động tâm, rung động trước 
đau khổ của kẻ khác. Pháp tánh ấy được gọi là Bi. 


Hay: “Kinati paradukkham himsati vinasetiti = Karunãa: 
Pháp nào chặn đứng, ngăn trừ sự khốn bức của kẻ khác. Pháp ấy 
gọi là BI”. 


Bi, chi pháp là tâm sở bi, đối tượng là cảnh giả định: chúng 
sanh đang khổ. 


Nói theo thông thường, BI có hai: BI như thật và BI hư 
ngụy. Bi như thật là sự động tâm trước chúng sanh khác đang khổ 
hoặc là sẽ khổ. Hay là một thái độ giúp đỡ cũng thế. Song, không 
hề có sự bi lụy sầu muộn hay ai oán. Tâm hoàn toàn khiết tịnh, 
trong sạch. Nói cách khác hơn là tâm đại thiện hay đại tố có cùng 
tâm sở bi. Về bi hư ngụy tuy cũng là thái độ động tâm trước chúng 
sanh đang khổ hay tương lai sẽ khổ. Nhưng bên cạnh là những sâu 
muộn hay aI oán, bị lụy chính là tâm sân cùng có ưu thọ. 

An xứ Bi tâm này, là hành giả phát triển Bi như thật. Đối 
tượng của Bi cũng được tính có hai: Chúng sanh đang nhận chịu 
đau khổ một trong năm suy vong (Vyasana “5) và chúng sanh sẽ 
phẩi gặp năm điều này, hay sẽ nhận chịu khổ đau trong khổ cảnh 


* Bệnh, già, chết, tài sản suy vong, quyến thuộc suy vong. 


hay khổ luân hồi: sanh, lão, tử mà không ai có thể vượt qua. Vị 
hành giả tu tập, nếu không gặp đối tượng thứ nhất, vẫn có thể rải 
lòng Bi với đối tượng thứ hai bằng sự suy nghĩ rằng: Chúng sanh 
này mặc dù đang hạnh phúc bởi những danh xưng, quyền lợi, tài 
sản, đổ chúng hay thế nào nữa, nhưng vẫn không thể trong tương 
lai thoát khỏi những khổ suy vong hay những khổ luân hồi trong sự 
chuyển tiếp đời này và đời sau, hay hơn nữa là sự khổ đau trong 
đọa XỨ. 


Và khi rải lòng từ bi, hành giả cũng theo một thứ tự: 
- Đầu tiên là cho chính mình. 

- Kế đến là hạng bình thường. 

- Tiếp theo, người thân. 

- Và sau cùng là kẻ thù. 


Thứ tự như vậy cũng bởi vì, nếu sau chính mình là người 
thân yêu, bi tâm như thật khó mà sanh khởi, chỉ có là hư ngụy. 
Còn nếu như không là người thân yêu mà là kẻ thù, thì sự động 
tâm không, chỉ là sự hài lòng nếu kẻ thù của mình đang khổ và đó 
chính là lòng tham. Nên việc rải lòng bi vẫn theo một thứ tự thích 
hợp cho đến khi trở thành bi tâm vô giới hạn như đã nói ở phần Từ 
vô lượng tâm. Về lối thực hành để ngăn trở tham muốn khi kẻ thù 
đang khổ, và sân tâm khi kẻ thù đang hạnh phúc thì cũng giống 
như cách ngăn trừ hiểm hận ở lòng từ. Ở đây không lập lại, chỉ nói 
đến phương cách rải lòng Bi theo lối niệm đọc mà trình bày tiếp 
theo đây. 

Tức là, khi rải lòng bi hướng về chính mình, hành giả tác 
niệm: “Aham dukkhã muccãmi: Mong rằng ta hãy thoát khỏi khổ 
thân và khổ tâm”. Tác niệm khi hướng về một người khác: 
“Dukkhã muccatu: Mong rằng chúng sanh ấy (này) thoát khỏi 
khổ đau về thân và tâm”. Hướng về hai người cho đến vô lượng: 


“Dukkhã muccantu: Mong rằng tất cả thoát khỏi khổ về thân và 
về tâm”. 

Phương cách rải lòng từ bi chỉ một điều kiện: 

“Thoát khỏi khổ - Dukkhã muccati” và 12 đối tượng, cùng 
với 5 phổ quát và 7 riêng biệt. 

Tác niệm hướng đến tổng quát: 

I- Sabbe sattãä dukkhã muccantu: Xin cho tất cả chúng 
sanh thoát khỏi khổ đau về thân và tâm. 


5- Sabbe attabhavapariyapanna dukkhãä muccantu: Xin 
cho tất cả loài có thể tự thoát khỏi khổ đau. 


Năm đối tượng trên là Bi biến mãn phổ quát 
(Anodisapharanaäkaruna). 

Tác niệm hướng đến riêng biệt: 

I- Sabba itthiyo dukkhã muccantu: Xin cho tất cả nữ 
nhân thoát khỏi khổ đau về thân và tâm. 


7- Sabbe vinipatikã dukkhã muccantu: Xin cho tất cả loài 
đọa xứ thoát khỏi khổ đau về thân và tâm. 

Bảy đối tượng trên đây là Bi tâm biến mãn riêng biệt 
(Odisapharanakarun). 

Tác niệm cùng với 10 phương hướng: 

I- Putatthimaya disaya sabbe satta.. pe.. sabbe 


vinipatikã dukkhã muccantu: Xin cho tất cả chúng sanh... tất cả 
loài đọa xứ trong hướng Đông thoát khỏi khổ đau về thân và tâm. 


Chín hướng còn lại cũng tương tự như vậy. Mỗi hướng có 
12 Bi tâm (do 12 đối tượng). Tất cả 10 hướng có 120 bi tâm và gọi 
là Bi tâm biến mãn phương hướng (disäpharanakarun8). 12 Bi 
tâm biến mãn chúng sanh và 120 Bi tâm biến mãn phương hướng. 
Tất cả là 132 Bi tâm biến mãn. 

Về những ấn tướng, tiến đạt và quả báu của Bi tâm thì 
giống như ở phần Từ tâm. Và đối với án xứ Bi tâm cũng có 8 điều 
kiện cần biết, đó là: 

1- Lakkhana: 
Paradukkhãpanayanakarappavattilakkhana: Sự diễn tiến của 
thân, khẩu, ý trong việc làm, ngăn trừ đau khổ của kẻ khác, đó là 
trạng thái. 

2- Rasa: Paradukkãsahanarasã: Không thể nín lặng trước 
đau khổ của kẻ khác và muốn giúp đỡ, đó là phận sự. 

3- Paccupatthana: Avihimsapaccupatthanã: Không não 
hại chúng sanh khác, đó là sự thành tựu của Bi tâm. 

4- Padatthana: Dukkhabhibhutanam 
anäthabhävadassanapadatthãnã: Suy xét để thấy chúng sanh 
khác đau khổ, đó là điều kiện cần thiết. 

5- Sampatti: Vihimsupamo sampatti: Sự lắng đọng của 
sân tâm trong việc làm não hại chúng sanh, đó là sự đầy đủ. 

6- Vipatti: Sokasambhavo vipatti: Khởi sự sầu muộn, bi 
lụy. Đó là sự thối thoát. 

7- Asannapaccatthika: QGchasitam domanassam 
äsannapaccatthikam: Sự buôn khổ trước cảnh dục phược 
(kãmaguna-ärammana) là kẻ thù gần. 

8- Durapaccatthika: Vihimsa durapaccatthikã: Sự não hại 
chúng sanh là kẻ thù xa. 


Dứút án xứ bị vô lượng tâm 
---oÖO--- 
ÁN XỨ HỶ VÔ LƯỢNG TÂM (MUDITA-APPAMAÑÑA) 


Muditã có nghĩa là sự vui mừng, hân hoan trước hạnh phúc, 
thạnh lợi của chúng sanh khác. Như một lời giải: 


Tam-samangino modanti etäyati = Mudita: Bậc Đại nhân 
hướng tâm đến tất cả bằng sự đồng cảm mà khởi lòng vui thích 
trong hạnh phúc của kẻ khác do sự đồng cảm ấy, thì sự đồng cảm 
ấy được gọi là Muditä hay TÙY HỶ. 


Tùy hỷ, chi pháp là tâm sở tùy hỷ, đối tượng là cảnh giả 
định: Chúng sanh hạnh phúc. 


Và nói thông thường, Tùy hỷ có hai: Tùy hỷ như thật và 
tùy hỷ hư ngụy. Tùy hỷ như thật là sự đồng vui trước chúng sanh 
hạnh phúc hoặc là sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, không hề có sự chấp 
giữ hay kiêu mạn, chỉ là trạng thái tâm hân hoan, hoàn toàn kiết 
tịnh mà đó chính là tâm đại thiện hay đại tố sanh từ tâm sở tùy hỷ. 


Riêng về tùy hỷ hư ngụy, mặc dù đó cũng là tâm có trạng 
thái vui mừng, hân hoan nhưng là một thái độ chiếm hữu, chấp giữ 
có từ căn tham tương ưng hỷ. Tùy hỷ hư ngụy này phần lớn là do 
cái nhìn chấp giữ: Đây là mẹ cha, anh em, con cái, bầu bạn của 
mình, khi những người này có được danh xưng, địa vị, tài sản... 


Tu tập án xứ tùy hỷ là hành giả phát triển tùy hỷ như thật. 


Nói về chúng sanh hạnh phúc, đối tượng của tùy hỷ cũng 
có hai: Thứ nhất là chúng sanh đang hạnh phúc hay sẽ hạnh phúc,, 
thứ hai là chúng sanh đã từng hạnh phúc nhưng hiện tại đang khổ. 
Nếu hành giả không gặp hạng thứ nhất vẫn có thể tu tập với hạng 
thứ hai, với suy nghĩ rằng: “Chúng sanh này mặc dù đang đau khổ, 
nhưng trước kia đã từng hưởng hạnh phúc về danh xưng, tài sản, 
địa vị hay một hạnh phúc nào đó ”. 


Khi tu tập hành giả nên theo một thứ tự: 
- Đầu tiên là chính mình. 


- Sau đó là những người quá yêu thương, kể cả hai hạng: 
thứ nhất và thứ hai. 


- Rồi những người thương yêu cũng có hai hạng. 
- Tiếp theo là hai hạng bình thường. 
- Và sau cùng là hai hạng kẻ thù. 


Thứ tự này, vì sao chính bản thân rồi đến những người quá 
thân yêu, bởi vì như thế tùy hỷ hư ngụy dễ dàng sanh khởi đối với 
những người quá yêu thương như thế nào thì tùy hỷ như thật cũng 
dễ dàng có với người quá yêu thương tương như tự vậy. Do đó, 
hành giả cần có một thứ tự thích hợp. Và như vậy cho đến khi tùy 
hỷ đạt đến vô giới hạn như đã nói ở từ tâm. 

Về lối thực hành để ngăn trừ sân tâm hay đố ky trong khi 
rải lòng tùy hỷ đối với hai hạng kẻ thù, thì cũng giống như cách 
ngăn trừ hiểm hận ở lòng từ. Ở đây sẽ tính tiếp theo là phương 
cách niệm đọc. 


Là khi rải lòng tùy hỷ, nếu cho chính mình, hành giả tác 
niệm: “Aham yathãladdhasampattito ma vigacchãmi: Xin cho ta 
những hạnh phúc, thạnh lợi đang có đừng hoại vong”. Nếu cho 
một người khác: “Yathaladdhasampattito mã vigacchatu: Xin 
cho chúng sanh ấy (này) những hạnh phúc, thạnh lợi đang có đừng 
hoại vong”. Tác niệm cho hai người đến vô lượng: “ Xin cho họ 
những hạnh phúc, thạnh lợi đang có đừng hoại vong”. 

Phương cách rải lòng tùy hỷ theo thông thường, có 1 điều 
kiện: Yathaladdhasampattito mã vigacchatu và 12 đối tượng tính 
rộng, trong đó 5 tổng quát và 7 riêng biệt. 


Hành giả tác niệm khi hướng đến 5 đối tượng tổng quát thì 
như vầy: 


I- Sabbe satta yathaladdhasampattito ma vigacchantu: 
Xin cho tất cả chúng sanh những hạnh phúc, thạnh lợi đang có 
đừng hoại vong. 


2- Sabbe panã... 

3- Sabbe bhu-tã... 

4- Sabbe puggala... 

5- Sabbe attabhavapariyapanna... 

Đây gọi là biến mãn hỷ tổng quát. 

Tác niệm hướng đến 7 đối tượng riêng biệt: 


1- Sabbe itthiyo yathaladdhasampattito mã vigacchantu: 
Xin cho tất cả nữ nhân những hạnh phúc, thạnh lợi đang có đừng 
hoại vong. 


2- Sabbe purisa... 

3- Sabbe ariya... 

4- Sabbe anariya... 
5- Sabbe deva... 

6- Sabbe manussa... 
7- Sabbe vinipatika... 


Bảy đối tượng này gọi là biến mãn Hỷ riêng biệt và gom 
chung 12 đối tượng thì gọi là chúng sanh biến mãn hỷ. 


Tác niệm cùng với I0 phương hướng: 


I- Puratthimaya disaya sabbe satta... sabbe vinipatika 
yathäladdhasampattito mã vigacchantu: Xin cho tất cả chúng 


sanh... tất cả loài đọa xứ trong hướng đông những hạnh phúc, 
thạnh lợi đang có đừng hoại vong. 


Các phương hướng còn lại cũng tương tự như vậy. Mỗi 
phương có 12 tùy hỷ (do 12 đối tượng). Tất cả là 120 phương 
hướng biến mãn hỷ (disäpharanamuditã). 

Mười hai chúng sanh biến mãn hỷ và 120 phương hướng 
biến mãn hỷ, gọi là 132 biến mãn hỷ. 

Về ấn tướng, tiến đạt và quả báu của án xứ Tùy hỷ tương 
tự phần Từ vô lượng tâm. 

Và ở án xứ tùy hỷ, cũng giống như ở các án xứ Vô lượng 
tâm khác, đều có 8 điều cần biết sau đây: 

I- Trạng thái (lakkhana): Pamodanalakkhanã: Tức là sự 
vui thích trong hạnh phúc của kẻ khác. 


2- Phận sự (rasä): Anissäyanarasä: Là không đố ky trước 
thạnh lợi của kẻ khác. 

3- Sự thành tựu (paccupatthãna): 
Aratighãtapacupatthãnã: Tức là ngăn trừ lòng đố ky. 

4- Điều kiện cần thiết (padatthãna): 
Parasampattidassanapa datthãnã: Tức là phải thấy được sự 
thạnh lợi của kẻ khác. 

5- Sự tròn đủ (sampatti): Arativupasamosampatfti: Tức là 
lòng đố ky đã được lắng đọng. 

6- Sự thối thoát (Vipatti): Padäsambhavo vipatti: Tức là sự 
18Øao0 mạn, tự cao. 

7- Kẻ thù gần (ãsannapaccatthika): Gehasitam 
somanassam äsannapaccatthikam: Tức là đắm say trong ngũ 
dục (kamaguna). 


8- Kẻ thù xa (durapaccatthika): Aratidurapaccatthika: 
Tức là sự không vừa lòng bất mãn trước thạnh lợi của kẻ khác. 


Dứt án xứ Hỷ vô lượng tâm 
---oÔO--- 
ÁN XỨ XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 
(UPEKKHÃ — APPAMAÑÑA) 


Upekkhã hay hành xả, tức là thái độ im lặng đối với chúng 
sanh, không chi phối bởi những ý muốn tốt (từ), bởi việc ngăn 
chặn khổ đau (bi) hay bởi sự đồng vui trước chúng sanh hạnh phúc 
(hỷ). Một lời giải thích: 

Avera hon tu adibayaparappahanena majjhatta- 
bhavupa-gamanena ca upekkhatiti = Upekkha. 


“Pháp nào ở trạng thái quân bình. Đối với chúng sanh 
không thương xót cũng không ghét bổ nghĩa là không chi phối bởi 
từ, bi, hỷ (averä hontu...). Pháp ấy được gọi là hành xả”. 


Chi pháp Xả vô lượng tâm này lấy tâm sở hành xả, với đối 
tượng cảnh là chúng sanh bình thường (bình thường trong ý nghĩa 
không ghét, không thương). 


Đối tượng chúng sanh bình thường được tính có hai: Thứ 
nhất là do khả năng tiến đạt định, thứ hai là hạng thường tình. 
Hạng thường tình tức là những người mà vốn đã không thương, 
không ghét, chỉ lãnh đạm, hững hờ. Đó là thái độ chung hầu hết 
mỗi người. Hạng người bình thường có từ khả năng tiến đạt định, 
đó là đối tượng thương yêu hay thù nghịch, đang đau khổ hay hạnh 
phúc. 

Về thái độ lãnh cảm đối với chúng sanh cũng có hai: từ 
động lực hành xả và từ động lực sĩ mê. Thái độ lãnh cảm do hành 
xã ấy không có sự liên hệ với từ, bi, hỷ như đã nói. Và đó là một 


hành xả như thật. Về thái độ có từ động lực si mê, đó là khi gặp 
cảnh đáng thương, không biết phải cần có sự thương xót. Điều 
đáng mong mỏi, đáng mưu tìm thì không mưu tìm, không mong 
mỗi. Trước đối tượng đáng tôn trọng, tịnh tín thì không biết nó là 
nơi đáng tôn trọng. Điều đáng ghê sợ, đáng nhàm chán thì không 
biết để ghê sợ, để nhàm chán. Cái đáng giúp đỡ, đáng bảo vệ thì 
không biết giúp đỡ, bảo vệ. Điều cần phát triển, cần xây dựng để 
tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn thì thờ ơ, hờ hững. Đây là những hành xả 


~T~— 


hư ngụy, hay còn gọi là vô trí hành xả (aññana-upekkh3). 


Tu tập án xứ xả vô lượng tâm này là hành giả phát triển 
hành xả như thật. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XẢ VÔ LƯỢNG TÂM VÀ XÃ BA 
LA MẬT 


Hai thái độ hành xả, Vô lượng tâm và Ba la mật đều là sự 
im lặng trước chúng sanh như nhau. Nhưng đối tượng cảnh tác 
động có sự khác nhau. 


Thái độ im lặng, không xáo động, không chi phối vì từ, bị, 
hỷ. Chỉ là trạng thái quân bình đối với chúng sanh. Đó là xả vô 
lượng tâm. 

Thái độ im lặng khác là đối với những người mang lại điều 
tốt đẹp hay sự xấu xa cho mình với những cử chỉ tôn trọng, kính lễ, 
thương tưởng chẳng hạn, hoặc là những hành động khiếm nhã, 
những việc làm gây tổn hại cũng thế. Tâm vẫn không khác hơn, 
vẫn là sự im lặng không thay đổi. Ấy là xả Ba la mật. Thái độ này 
cao trội hơn, khó làm hơn thái độ ban đầu: Xả vô lượng tâm. 


LỐI THỰC HÀNH DẪN ĐẾN KIÊN CỐ ĐỊNH 


Những án xứ Vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, để phát triển đạt 
đến Kiên cố định thì không cần có sự phân biệt về người (dĩ nhiên 
cũng phải là người tam nhân), về án xứ cũng không lựa chọn 


(không cần chọn một án xứ nào đó làm nên tẳng). Nhưng riêng án 
xứ Xả vô lượng tâm thì vị hành giả phải là người chứng Tứ thiển 
và thiển tầng thứ Tư này phải được tu tập từ một trong ba án xứ: 
Từ-Bi-Hỷ chứ không thể từ một án xứ nào khác. Do đó, nói rằng 
phải tùy người và tùy án xứ. Có sự phân biệt này cũng bởi vì tu 
tập án xứ Xả vô lượng tâm chỉ thành đạt duy nhất mỗi một tầng 
thiển thứ Năm. Chính vì vậy mà một người chưa đạt thiển tầng thứ 
tư thì không tu tập án xứ hành xả đạt đến Thiển chứng. Và như 
vậy án xứ này phải tùy người. 

Riêng việc phải lựa chọn án xứ, vì nếu như thiền tầng thứ 
tư có từ sự tu tập án xứ hoàn tịnh hay tức quan niệm chẳng hạn thì 
không có khả năng giúp cho sự phát triển án xứ hành xả đến 
Thiển chứng. Bởi lẽ, với những cảnh chế định (hoàn tịnh hay hơi 
thở) của thiền tầng thứ tư đã chứng, đối với cảnh chế định (chúng 
sanh bình thường) của thiển tầng thứ năm sẽ sanh khởi tiếp theo, 
hoàn toàn khác hẳn. Nhưng ngược lại, nếu thiển tầng thứ tư có từ 
sự tu tập Từ hay Bi hoặc Tùy hỷ thì sự phát triển Xả vô lượng tâm, 
Thiển chứng đó có thể thành tựu. Bởi vì những cảnh chế định: 
Chúng sanh thân yêu hay chúng sanh đau khổ hay chúng sanh 
hạnh phúc của thiển tầng thứ tư đối với cảnh chế định của thiền 
tầng thứ năm: chúng sanh bình thường, sẽ sanh tiếp theo có trạng 
thái giống nhau. 

VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN ĐỂ THỰC HÀNH 

Vị hành giả tu tập án xứ Xả vô lượng tâm, đầu tiên phải 
thuần thục năm khả năng thiển chứng (VaSl) đối với thiển thứ tư. 
Sau đó, suy xét đến trở ngại của những thiển tầng thành tựu từ sự 
tu tập Từ-Bi-Hỷ. Rồi xét đến sự cao trội của thiển tầng được tu tập 
từ án xứ hành xả: 

I1- “Mettadayo olarika 

Sattakelayanena ca 


Yutta sanupacarika 
Patighanunayanam ca”. 

2- “Upekkhã tu santabhava 
Sukhumapanitã2S pi ca 
Kilesehi ca vidura 
Savepullaphala tatha” 


“Những Từ-Bi-Hỷ vẫn còn thô thiển, vì các chỉ thiển còn 
tương ưng Hỷ thọ (Somanassavedan8) còn sự vui thích và thương 
cảm đối với chúng sanh. Cả lối thực hành cũng còn cận kể hiểm 
hận và ái luyến”. 

“Riêng về hành xả ấy là một trạng thái tĩnh lặng, tế nhị, 
thù thắng, vượt xa phiền não và cho kết quả đặc thù, lớn trội”. 


Rồi tiếp đến quán xét về sự hiện hữu của tất cả chúng sanh 
mà vận hành tùy thuộc vào những hành vi của mỗi cá nhân: 


“Attana katakammena 
Agatoyam ca gacchati 

Attana katakammena 

Agato tvam ca gacchasi”. 

“Na tassa tava yogena 

Labbha kiñci sukham dukkham 
Upanetum apanetum 
Kammassako hiyam jano”. 


“Người ấy có mặt ở đời này là do hành vi (kamma) của 
chính họ. Có mặt ở đời sau cũng do hành vi của họ. Người này có 


% Sukhumappanitã? 


mặt ở đời này và đời sau cũng do hành vi chính họ. Và ta không 
khác hơn”. 


“Cái đem lại hạnh phúc và ngăn trừ đau khổ không phải từ 
sự gắng sức của mỗi người nào. Bởi vì tất cả chúng sanh hành vi 
của chính mình là quan yếu, là chỗ tựa nương”. 


Khi thực hiện việc làm rải lòng xả, hành giả cần theo một 
thứ tự: Trước hết vẫn là chính mình, rồi tiếp theo là những người 
bình thường, người thân yêu, quá thân yêu và cuối cùng là hạng 
thù nghịch. 


Thứ tự trên, sau bản thân là hạng bình thường chứ không là 
hạng thân yêu, bởi vì hành xả hư ngụy dễ dàng có đối với hạng 
bình thường (bình thường theo thường tình) như thế nào thì hành 
xả như thật cũng dễ dàng tương tự như vậy. Còn riêng những hạng 
người thân yêu, quá thân yêu hay thù nghịch thì hành xả dù hư 
ngụy hay như thật cũng khó mà sanh khởi. Do đó, hành giả cần có 
một thứ tự thích hợp cho đến khi thành đạt xả vô giới hạn như đã 
nói ở những vô lượng tâm trước. Về phương thức thực hành, tránh 
những sân tâm hay đố ky trước đối tượng kẻ thù thì cũng giống 
như phần tâm Từ đã nói. Tiếp theo là nói đến phương thức niệm 
đọc. 

Là khi giữ tâm hành xả đối với chính mình, hành giả tác 
niệm: “Aham kammassako: Ta có nghiệp là sở hữu”. Hành giả 
tác niệm khi nghĩ về một người khác: “Kammassako: Chúng sanh 
ấy (này) có nghiệp là sở hữu”. Nếu nghĩ về hai người đến vô 
lượng thì tác niệm: “Kammassakã: Tất cả chúng sanh có nghiệp 
là sở hữu”. 

Phương thức tác niệm này có một điều kiện: Kammaddakã 
và 12 đối tượng, trong đó 5 tổng quát và 7 riêng biệt. 


Tác niệm hướng về năm đối tượng tổng quát: 


I- Sabbe sattä kammassakatã: Tất cả chúng sanh nghiệp 
là sở hữu. 

2- Sabbe pânja... Tất cả loài hữu tình... 

3- Sabbe bhùtã... Tất cả loài hữu tình... 

4- Sabbe puggalã... Tất cả những người... 


5- Sabbe attabhãävapariyãpannä... Tất cả các loài có tự 
thể... 


Năm đối tượng này gọi là Xả biến mãn tổng quát. 

Tác niệm đối với bẩy đối tượng riêng biệt: 

I- Sabba itthiyo kammassakä: Tất cả nữ nhân nghiệp là 
sở hữu. 

2- Sabbe purisã... Tất cả nam nhân... 

3- Sabbe ariyã... Tất cả chư Thánh... 

4- Sabbe anariyä... Tất cả phàm phu... 

5- Sabbe devã... Tất cả chư Thiên... 

6- Sabbe manussa... Tất cả nhân loại... 

7- Sabbe vinipatikã... Tất cả các loài đọa xứ... 

Bảy đối tượng trên gọi là Xả biến mãn riêng biệt. 

Năm Xả biến mãn tổng quát và bảy Xả biến mãn riêng 
biệt. Tất cả gọi là 12 chúng sanh biến mãn xả. 

Tác niệm từng đối tượng theo mỗi phương: 


I- Puratthimaya disaya sabbe satta... sabbe vinipatika 
kammassakã: Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình... trong hướng 
Đông, nghiệp là sở hữu. 


Các phương còn lại cũng như vậy, mỗi phương với từng đối 
tượng. Tất cả là 120 (10 phương x 12 đối tượng) phương hướng 
biến mãn xả (disäpharanã-upekkhà). 


Mười hai chúng sanh biến mãn xả và 120 phương hướng 
biến mãn xả. Gom chung gọi là 132 biến mãn xả lớn rộng. 


Về ấn tướng, tiến đạt và quả báu của án xứ Xả vô lượng 
tâm thì cũng tương tự như án xứ Từ vô lượng tâm. 


Và như bao án xứ vô lượng tâm khác, Xả vô lượng tâm 
cũng có 8 điều cần biết như sau: 


I- Lakkhana: Sattesumajjhattakarappavattilakkhana: 
Trạng thái là sự quân bình đối với tất cả chúng sanh. 


2- Rasa: Sattesusamabhavadassanarasa: Phận sự là nhìn 
chúng sanh đều tương đồng, không kém không hơn. 


3- Paccupatthana: 
Patighaänunayavupasamapaccupatthanã: Sự thành tựu là những 
hiểm hận được vắng lặng và sự thương yêu đối với chúng sanh 
cũng không còn. 


4- Padatthana: Kammassaka satta te kammassa ruciya 
sukht3 va bhavissani dukkhato va muccissanti 
pattasampattito va na parihayissantiti evam 
pavattakammassakatãädassanapadatthãnã: Điều kiện cần thiết 
là trí tuệ phẩi suy xét là: Tất cả chúng sanh những hành vi tạo tác 
là sở hữu của chính mình. Những sự phúc lạc, không còn khốn bức 
hay sự thịnh vượng, tài sản, không phải có từ ý muốn của một 
người nào. 

5- Sampatti: Patighãnunayavũpasamo sampatti: Sự đầy 
đủ là những hiểm hận được vắng lặng và sự thương yêu không 
cøn. 


6- Vipatt: Gehasitäya aññanupekkhaya sambhavo 
vipatti: Sự thối thoát tức là sự lãnh cẩm, sĩ mê sanh từ cảnh ngũ 
dục (kãmaguna). 


HN Asannapaccatthika: Aññãnupekkhä 
äsannapaccatthikã: Kẻ thù gần tức là sự lãnh cảm có từ động lực 
sI mê. 

8- Durapaccatthika: Ragapatighä durapaccatthikã: Kẻ 
thù xa là tham ái và sân hận. 


NGUYÊN NHÂN VÔ LƯỢNG TÂM CHỈ CÓ BỐN 


Sở dĩ Vô lượng tâm có bốn, bởi để thanh tịnh hóa nội tâm 
từ các phiển não: cuồng nộ, hiểm hận, đố ky, ái luyến tiểm tàng ở 
mỗi chúng sanh- Và sự quan tâm của từng cá nhân đối với nhau 
cũng với bốn ác pháp như thế. Mà đối kháng những ác pháp này, 
đó là vô lượng tâm: Từ-Bi-Hỷ-Xả. Vì lẽ thông thường, tâm mọi 
chúng sanh đều có một trong những cuỗng nộ, hiểm hận, đố ky, 
luyến ái, có khác nhau cũng chỉ là hơn kém. 


Do đó, người nhiều hận nộ cần tu tập từ tâm, tâm sẽ được 
vắng lặng và trở nên khiết tịnh. Có nhiều hiểm hận thì tu tập bi 
tâm. Nhiều sự ganh ghét, đố ky thì tu tập hỷ tâm. Nhiều tham ái, 
khát vọng thì tu tập xả tâm. 


Và khi trong sự quan tâm của nhau, hướng đến lợi ích của 
chúng sanh khác đó là Từ. Ngăn những điều vô ích cho chúng 
sanh khác đó là Bi. Đồng vui với hạnh phúc của chúng sanh đó là 
Hỷ. Im lặng trong cái hướng đến lợi ích của chúng sanh hay ngăn 
những điều vô ích hoặc là trong sự đồng vui với chúng sanh tức là 
Xả. 

Cũng giống như bà mẹ có bốn người con: một đứa là trẻ 
thơ, một đứa đang đau bệnh, đứa đã lớn khôn và đứa bận việc 
riêng của mình. Bà mẹ sẽ ao ước nhìn thấy đứa con nhỏ lớn khôn. 


Bà sẽ quan tâm chăm sóc cho đứa con đau bệnh. Bà vui mừng 
trước sự trưởng thành của đứa con đã lớn. Nhưng không hề bận 
tâm, lo âu về đứa con đã tự mình biết định liệu. 


Tương tự sự quan tâm của chúng sanh đối với nhau cũng 
không ngoài bốn điều ấy. Do đó, vô lượng tâm chỉ là bốn. 


Trong bốn vô lượng tâm này, phát triển từ tâm có lợi ích 
lớn rộng, đó là cơ sở thuận lợi cho sự phát triển những vô lượng 
tâm khác: Bi-Hỷ và Xả. Nó cũng là nhân tố để dễ dàng phát triển 
các pháp độ. Chính vì thế mà ai mong muốn thành đạt Toàn Giác 
Trí, cũng như để tích lũy pháp tánh Toàn Giác thì cần tu tập Từ 
tâm, khi nghĩ rằng mình cần trau dồi 30 pháp độ trong suốt thời 
gian dài chịu khổ luân hồi. 

Dứút án xứ vô lượng tâm 
-=-000--- 


ÁN XỨ VẬT THỰC UẾ TƯỞNG VÀ PHƯƠNG THỨC 
TU TẬP 


Vật thực uế tưởng - ähãrepatikulasañña: Tức là sự quán 
sát vật thực để thấy sự nhơ nhớp, đáng gớm của nó. 


Chi pháp án xứ này là tâm sở Tưởng trong Đại thiện hoặc 
Đại tố. 


Về phương thức suy quán là dựa trên 10 khía cạnh sau: 


Gamana esana bhoga Asayä ca nidhänato 
Apakka ca pakka phala Nissandato ca makkhana 
Evam dasahakarehi Ikkheyya patikulata 


Nghĩa là vị hành giả quán sát sự nhơ nhớp của vật thực 
theo 10 cách: 


1- Nghĩ về sự đi lại những nơi có vật thực. 


2- Suy xét đến sự tìm kiếm. 

3- Suy xét cách thọ dụng. 

4- Suy xét đến sự hòa trộn cùng mật, đàm, mủ, máu... 
5- Suy xét đến sự quến tụ của vật thực mới trong bao tử. 
6- Suy xét đến vật thực chưa tiêu hóa. 

7- Suy xét đến vật thực đã tiêu hóa. 

8- Suy xét đến kết quả sau khi thọ dụng. 

9- Suy xét đến cách bài tiết. 

10- Suy xét đến sự dơ bẩn. 


1- Suy xét đến sự đi lại (Gaman8) 

Tức là xét rằng đối với việc học pháp hay hành pháp, dù 
khi đang sống trong trú xứ thanh tịnh, xa vắng, có nước mát, có 
bóng cây, có mọi thích nghi vừa ý, và thế nào đi nữa mỗi buổi 
sáng cũng phải vận mặc y phục vào làng để tìm vật thực, đường đi 
ổn ào, bất tiện, nhận chịu mọi khó khăn từ cái nhìn, từ cái nghe, 
với vật không vừa lòng, chịu đựng nắng mưa, đè nén sự khinh 
miệt của mọi người. Nếu là tại gia, hoặc là phải buôn bán hoặc là 
phải làm việc gì đó để nuôi sống. Sự thọ dụng vật thực này là điều 
đáng nhàm chán, phải khó khăn mệt nhọc trong từng ngày. 


2- Suy xét về sự tìm kiếm (Esanä) 

Đối với sự tìm kiếm cần suy quán rằng đó là điều đáng 
nhàm chán. Là khi vào xóm làng phải dừng lại ở mỗi nhà, nhà này 
rồi nhà kia và khác khác nữa để tìm đủ vật thực. Có người bố thí, 
có người không, bố thí vật từ hôm qua, bố thí vật đã thiêu rữa, có 
người bảo đi nơi khác, người tẳng lờ không thấy hoặc là bằng cách 
nói chuyện với người khác, người dùng lời thóa mạ. Đường đi phải 
bước qua những vũng nước đọng tanh hôi và mọi nhơ bẩn, bị 


những côn trùng bâu bám vào y phục cũng có, bát cũng có, thân 
thể cũng có... Và tất cả phải nhìn thấy, phải tiếp chạm, phải chịu 
đựng cho đến khi trở về. Đời sống khác là tại gia cư sĩ thì cũng 
phải đến chợ xá, nơi này, nơi khác, phải giẫm đạp sình lầy, phải 
bon chen mọi thứ, có tốt và xấu. Như vậy, việc thọ dụng vật thực 
này là điều đáng nhàm chán, đáng kinh tổm, là điều khó khăn, vất 
vả trong từng ngày. 


3- Suy xét đến cách thọ dùng (Bhog8) 





Nghĩa là xét rằng khi vật thực đưa vào miệng, nó sẽ hòa 
lẫn nước bọt, hàm răng sẽ làm việc nhai, cắn, xé, lưỡi lừa vật 
thực. Như thế trong ăn uống đã là việc nhơ bẩn, những chân răng 
khi dùng tăm xỉa hay bàn chải cọ xát thì cũng làm cho những vật 
thực đó đổi khác đi trở thành nhơ bẩn từ màu sắc lẫn mùi, khí. 
Những vật thực dùng ấy cũng giống như thức ăn mữa của chó, mặc 
dù vẫn dùng bởi không thấy nó. Giả như trước khi thọ dụng, có thể 
thấy được vật thực đã ăn vào bên trong thì khó dùng nó một cách 
dễ dàng. Thế nhưng phải thọ dụng trong từng bữa ăn. Vật thực mà 
mỗi người ăn vào từ khi lọt lòng mẹ cho đến mệnh chung, nếu 
gom chung lại nó sẽ là một đống lớn, và trong đống lớn đó có hai 
phần: cơm, nước. Phần cơm hoặc bằng một ngôi nhà tính bằng gạo 
khoảng 150 bao. Phần nước khoảng một hồ. Đây là chỉ nói về kiếp 
sống hiện tại, không kể quá khứ. Do đó, các bậc hiển trí nói rằng: 
cái bụng là đại dương đối với chúng sanh. Và đây là sự nhơ bẩn 
đáng gớm của vật thực là khi đang thọ dụng. 


4- Suy xét đến chỗ nương trú của vật thực (Asayä) 





Xét rằng vật thực đã dùng vào, nó sẽ hòa trộn với bốn thứ: 
mật, đàm, mủ và máu. Bốn thứ này, đối với Đức Phật, chư vị Độc 
Giác và Chuyển Luân Vương sẽ có một thứ nào đó trong bốn thứ. 
Riêng những người ngoài ra thì có đủ bốn thứ. Do đó, người nào 
có nhiều mật, vật thực dùng vào sẽ hòa trộn cùng mật giống như 
dầu ăn. Nếu có nhiều đàm thì vật thực hòa trộn giống 


JHUf%eestbrtesit se Nếu có nhiều mủ thì giống như sữa chua, có 
nhiều máu thì giống như trộn cùng nước chấm. Như vậy, chỗ 
nương trú của vật thực hoàn toàn nhơ bẩn, đáng gớm. 


5- Suy xét đến chỗ chứa đựng (Nidhãnato) 





Nghĩa là xét rằng vật thực khi hòa trộn một trong những 
mật, đàm, mủ, máu ấy, ăn vào bên trong không phải được chứa 
đựng bởi vật sạch sẽ nào, mà nó được chứa đựng trong một bao tử 
hôi thối nhơ bẩn. Với người sống 10 năm, thì cũng bao tử ấy chứa 
đựng suốt 10 năm, và thời gian đó không được tẩy rửa ngày nào, 
lần nào, cũng như lỗ xí 10 năm không chùi rửa. Nếu sống 20 năm, 
30 năm... 100 năm thì suốt những thời gian ấy vẫn là một bao tử 
nhơ bẩn không thay đổi, không tẩy rửa, một lỗ xí 20 năm, 30 
năm... 100 năm không rửa. Nơi chứa đựng của vật thực này là chỗ 
đáng gớm. 


6- Suy xét đến vật thực chưa tiêu hóa (Apakk8) 





Là đối với vật thực được dùng từ hôm qua hay trong ngày 
cũng thế, nó quến tụ trong bao tử hôi thối, được chuyển tiếp ở 
dạng sôi bọt, bởi sức nóng của lửa nung hấp bên trong bao tử và 
vụn nát đi cũng như một cái hầm người ta bỏ những cỏ rác, lá cây, 
xác thú... trong mùa mưa nước đọng. 


Và khi nắng mặt trời chiếu rọi, tác dụng của sức nóng 
những bọt nước sẽ nổi lên trong hầm ấy. Vật thực ở ngày hôm qua 
hay hôm nay cũng không khác hơn thế, nó là vật đáng nhờm gớm. 


7- Suy xét đến vật thực đã tiêu hóa (Pakk8) 


Là đối với vật thực đã được tán nhuyễn do lửa nung hấp 
(pãcakatejo) thì sau khi nhuyễn nát nó không trở thành vàng, bạc 
nào, cũng như nhựa cây không thể luyện thành vàng, mà chỉ là hai 
thành phần bã và nước, phần bã phân thành khối trong bọc chứa 


giống như đất sét bỏ vào ống tre, phần nước đọng lại ở bàng 
quang. Tất cả nước và bã đều là đáng gớm. 


8- Suy xét đến kết quả (Phalã8) 





Là vật thực sau khi đã tiêu hóa do sức hấp của lửa, phần 
dưỡng tố trở thành những máu, thịt, tóc, lông, móng, răng... phần 
độc tố thì gây nhiều chứng bệnh. Đó là kết quả đáng nhờm gớm, 
đáng chán của vật thực ăn vào. 


9- Suy xét đến cách bài tiết (Nissandato) 

Suy xét: vật thực dùng vào, khi dùng chỉ bằng mỗi một 
đường (miệng) nhưng khi bài tiết thì theo 9 lỗ khác nhau: hai lỗ 
tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, đường tiểu tiện, đường đại tiện và 
được gọi là ghèn, nước tiểu, phẩn... Khi thọ thực thì dùng chung 
với mọi người, nhưng khi bài tiết thì phải là việc làm một mình... 
Vật thực dùng trong ngày đầu cùng vào cảm thấy hài lòng, vừa ý, 
đến ngày thứ hai bài tiết thì không còn như thế nữa, cảm thấy khó 
chịu, nghịch ý. Ở ngày đầu, thích thú để ăn vào, ngày thứ hai bức 
bách muốn đào thải. Do đó, các Ngài A Xà Lê bảo rằng: 


- “Anam panam khaãdaniyam Bhojanañca mahãraham 
Ekadvarena pavisitva Navadvarehi sandati7 

- “Anam panam khãdaniyam Bhojanañca mahãraham 
Bhuñïjati saparivãäro Nikkhãmento niliyati7” 

- “Anam panam khaãdaniyam Bhojanañca mahãraham 
Bhuñjati abhinandanto Nikkhamento jigucchati” 

- “Anam panam khaãdaniyam Bhojanañca mahãraham 
Ekarattiparivasa Sabbam bhavati putikanti” 


1- Thức ăn và thức uống được dùng vào một ngẩ nhưng bài 
tiết chín ngả. 


2- Thức ăn và thức uống, khi dùng thì tất cả mọi người, khi 
đào thải thì chỉ là một mình. 

3- Thức ăn và thức uống, khi dùng cảm thấy thỏa thích, hài 
lòng, nhưng khi đào thải thì cảm thấy bức bách, khó chịu. 


4- Thức ăn và thức uống, dùng vào trong bụng chỉ một 
đêm, tất cả trở thành đáng tổởm. 


10- Suy xét đến sự nhơ bẩn (Makkhanäã) 





Suy xét rằng: Vật thực này trong khi dùng, tay, miệng, lưỡi, 
nóc họng đều nhơ bẩn, dầu vẫn cọ rửa, điểm tô bằng các hương 
liệu khi mà lúc vật thực bài tiết thì không làm sao khác hơn: vẫn 
là ghèn ở hai mắt, cứt ráy ở hai tai, cứt mũi ở hai mũi, mồ hôi ở 
khắp thân, nước tiểu và phân ở hai đường tiểu tiện và đại tiện. Tất 
cả đều là nhơ bẩn. 

ẤN TƯỚNG (Nimitta), TIẾN ĐẠT (Bhävanäã) và THẮNG 


.~~— 


TRÍ (Pariññã) TRONG ÁN XỨ VẬT THỰC UẾ TƯỞNG 


Việc tu tập án xứ vật thực uế tưởng với 10 lối suy quán như 
đã nói, hai ấn tướng: Thủ trì tướng (uggahanimitta) và Tương tự 
tướng (patibhãganimitta) không hiển lộ, chỉ có mỗi một Chuẩn bị 
tướng là vật thực bằng sở hữu Tưởng của mình thấy đó là vật đáng 
nhờm gớm. 


Về phần tiến đạt (bhãvanä) thì chỉ có hai: Chuẩn bị tiến 
đạt (parikammabhãvan3) và Cận hành tiến đạt 
(upacarabhavana). Bởi vì án xứ này cảnh là Đoàn thực 
(kabalinjarahãra) tức vật thực chế định (sammuti-ahära) nó phải 
được quan sát và chỉ tu tập bằng mỗi việc quan sát ấy. Về vật 
thực, thực tính thì là hình thức vi tế, tinh vi kể cả khi là cảnh pháp. 
Do đó, Thủ trì tướng và Tương tự tướng không thể hiển lộ, mà 
Tương tự tướng không hiển lộ th Kiên cố tiến đạt 
(appanabhavan8) cũng không hiện khởi. 


Tuy nhiên, tu tập án xứ này, vị hành giả thành đạt ba thắng 
trí: 

- Thấy sự đau khổ, khốn bức trong việc thọ dùng từ cái đi 
lại, tìm kiếm cho đến sự nhơ bẩn, đáng gớm. Đó là ñãtapariññã. 


- Thấy sự sanh diệt của vật thực thọ dùng, sự sanh diệt của 
nội thân từ nhân vật thực, sự sanh diệt của nội tâm lúc đang khi 
dùng và sau khi dùng. Đó là tiranapariñña. 


- Khả năng tiêu trừ vị ái (rasatanha) tức là sự thỏa thích 
trong hương vị vật thực. Đó là pahanapariñfä. 


QUẢ BÁU SỰ TU TẬP ÁN XỨ VẬT THỰC UẾ TƯỞNG 
-“ Ahãre cajate tanham Puttamamsamva bhufïjati 
Tam mukha kãmagunika  Rãgopi parijaniyo” 

-“ Parijane rupakkhandham Kaye sati ca purati 
Asubhasaññanulomam Patipadampi pajjati 
Amatam idha appatto So suggatiparayano” 


Tức là: “Vị hành giả tu tập vật thực uế tưởng có một khả 
năng sát trừ vị ái (rasatanh8). Cũng giống như hơi hoang dã thiếu 
thốn mọi vật thực, cha mẹ đành phải ăn thịt con. Sự thọ dụng đó 
không có gì là vui thích, say mê. Ở vị hành giả cũng thế, sự thọ 
thực hoàn toàn ly tham. Cái phải làm cũng chỉ vì bảo tổn mạng 
sống để hành động hướng thoát khổ ly luân hồi. Khát vọng và ái 
luyến trong cảnh ngũ dục, vị hành giả được lắng đọng”. 


“Nhờ ly tham trong cảnh ngũ dục, vị hành giả quán sát sắc 
uẩn bằng ba thắng trí, thành tựu án xứ niệm thân hành. Tức là khi 
quán sát “vật cùng nương trú” và chỗ “chứa đựng”, quán tri được 
bốn thể trược: mật, đàm, mủ, máu. Khi quán sát “vật thực chưa 
tiêu hóa” quán tri được thể trược vật thực mới. Quán sát “vật thực 
đã tiêu hóa”, quán tri được hai thể trược: phẩn và nước tiểu. Và 


quán sát sự nhơ nhớp của kết quả sau khi thọ thực, quán tri được 
các thể trược còn lại. Và cũng là nền tảng thuận lợi cho sự thực 
hành bất mỹ tưởng (asubhasaññ8). Còn như hành giả không thành 
tựu Níp Bàn trong đời sống này thì đó sẽ cho kết quả thiện thú ở 
đời sau”. 

Cái khó khăn, vất vả từ vật thực ăn vào và ba danh vật 
thực, Bậc Đạo Sư thuyết trong Suttanipäta2” như sau: 


“Yam kiñci8 dukkham sambhoti Sabbam ähãrapaccayä 
Ahãram nirodhena Natthi dukkhassa sambhavo ” 


Tất cả khổ nào đã sanh, tất cả khổ ấy, duyên trợ tạo là bốn 
vật thực. Khi bốn vật thực không còn nữa thì khổ đau cũng không 
còn. 


Dút án xứ vật thực uế tưởng 
---OO--- 


ÁN XỨ TỨ ĐẠI PHÂN QUÁN VÀ PHƯƠNG THỨC TU 
TẬP (Catudhãtuvavatthana) 


Catudhãtuvavatthãna là sự quán sát về bốn đại giới 
(dhãtU) trong thân, cho đến khi thấy từng khối, từng phần của đại 
giới, không còn là những định thức: Ta, họ, nam, nữ, chúng sanh, 
người... thì đó được gọi là Catudhatuvavatthãna - Tứ đại phân 
quán. 

Chi pháp án xứ này là tâm sở trí tuệ trong đại thiện hay đại 


^Z 


tô. 


# Khud. Suttanipäta mahävagga davayatänupassanäsutta. Quyển 25, trang 
401 - Yankiñci. 

48 Khud. Suttanipäta mahäãvagga davayatãnupassanäsutta. Quyển 25, trang 
401 - Yankiñci. 


Trong án xứ Tứ đại phân quán, vị hành giả quán xét về Tứ 
đại này, tính rộng rãi có đến 42 là 20 địa đại, 12 thủy đại, 4 hỏa 
đại và 6 phong đại. Từ thể trược đầu tiên cho đến thể trược thứ 20: 
óc, các thể trược này mang hình thái thể khối, thô cứng, các Ngài 
phân định là Địa đại. Từ thể trược thứ 21: Mật (pittam) đến thể 
trược cuối cùng là nước tiểu (muttam) ở dạng thể lỏng và thấm 
rịn, được phân là thủy đại. Phần hỏa đại tức là bốn loại lửa: Lửa 
làm ấm áp cơ thể (santapparatejo), lửa phá hủy cơ thể 
(dahanatejo), lửa làm cơ thể suy mòn, già yếu (jIranatejo) và lửa 
làm tiêu hóa vật thực (pãcakatejo) (riêng usmätejo không kể ở 
đây, bởi vì đã tính cùng ba loại lửa đầu). 


Về phong đại, tức là sáu loại gió: Gió đưa lên phần trên 
(uddhangamaväyo), gió đưa xuống phần dưới(adhogamaväyo), 
gióchuyển hoạt trong bụng (kutachitthaväyo), gió trong ruột 
(kotthadayavayo), gió khắp châu thân (añgamañganusarwayo), 
và gió thở vào ra (assasapassasaväyo). 


Ở đây không có cái gọi là nam, nữ, ta, họ, nhân loại, chư 
Thiên, Phạm Thiên... mà chỉ là tứ đại trong một tập hợp và có 
hình dạng khác nhau, giữ những tập hợp, nó tùy thuộc ở nghiệp lực 
của mỗi cá nhân. 

Việc quán sát tứ đại trong thân này có hai lối: vắn tắt và 
rộng rãi. Nếu là người lợi căn (tikkhapuggala) thì lối suy quán 
vắn tắt, tứ đại vẫn có thể hiển lộ rõ ràng, đập vỡ cái nhìn là người 
nam, là người nữ... Riêng về người độn căn (mandapuggala) thì 
cần theo lối suy quán rộng rãi. 

PHƯƠNG THỨC SUY QUÁN VẮN TẮT 

Vị hành giả nên suy quán bằng tư tưởng, theo lời dạy của 
Bậc Tướng Quân Chánh Pháp (Dhammasenäpatl): Là tất cả 
những chỗ ở của người đời được mang những tên gọi nhà cửa, 
cung điện, ngôi lầu... mà thực sự chỉ là sự kết hợp của vật liệu xây 


cất. Đối với thân của ta cũng vậy, bằng 300 đốt xương, 900 sợi 
gân, 900 cơ bắp thịt và mảng da lớn. Rồi là sự hình thành cơ thể. 


Những xương, gân, thịt, da Ấy khi quán sát như thật chỉ là 
bốn phần: Phần thô cứng là địa đại, phần thấm rịn, rỉ chảy là thủy 
đại, phần làm chuyển biến tráng kiện đến già yếu, suy vong hay 
làm nóng ấm cơ thể là hỏa đại, phần làm chuyển hoạt hay kèm 
giữ các oai nghi lớn nhỏ là phong đại. 


Rồi suy quán với cả hai: lời nói và tư tưởng: 

“Yatha patica katthadim Ägäranti pavuccati 

Evam paticca atthayadim Sariranti pavuccati” 

- Dựa vào cây mà gọi là nhà cửa, liêu cốc... thì tương tự 
dựa vào gân, xương, thịt, da mà gọi là thân thể. 
“Atthi nahãruñca mamsafñca Cammañca catukam patam 
Parivarito akaso Sankhyam rupanti gacchati” 


- Trong không gian có 300 đốt xương, 900 sợi gân, 900 cơ 
bắt thịt và mảng da bao bọc chiếm vị trí, thì gọi là thân thể. 


“Yo imasmim kaye thaddhabhavo vã kharabhavo va 
ayam pathavidhatu, yo abandhanabhävo va dravabhãvo va 
ayam apodhatu, yo paripacanabhavo va unhabhãvo va ayam 
tejodhatu, yo vitthambhanabhãävo va samudiranabhävo vã 
ayam vaäyodhatu7” 

- Trong thân này, phần thô cứng là địa đại. Phần đượm 
nhuần, quến tụ là thủy đại. Phần chuyển biến và đốt nóng là hỏa 
đại. Phần kểm giữ và làm chuyển hoạt các oai nghi là phong đại. 

“Ttỉ ayam kãyo acetano abtakato suñño nissatto nijj\vo 
dhatusamuhoyeva7” 

- Thân này là vô thức, là vô ký, nó là rỗng không, không là 
chúng sanh, không là sinh mạng, chỉ là tập hợp của Tứ đại. 


SUY QUÁN THEO LỐI RỘNG RÃI 


Phương thức này hành giả quán sát theo 42 đại giới: là 20 
địa đại, 12 thủy đại, 4 hỏa đại và 6 phong đại theo thứ tự. 


Hành giả quán sát rằng: Tóc mọc trên đầu ấy, nó không 
biết rằng ta mọc trên da đầu và ngược lại da đầu cũng không biết 
rằng tóc mọc trên da. Tóc này không phải là một sinh mạng, nó 
chỉ là thuần túy địa đại. Rồi quán sát thêm rằng tóc mang hình 
dạng sợi tơ này, ngoài bản chất là địa đại, nó còn có ba đại giới 
khác làm chỗ nương trú, tức thủy đại, hỏa đại, phong đại. Cả về 
màu sắc, khí, vị, dưỡng tố (Oj3) cũng do ba sắc môi sinh đó. Bốn 
đại giới cũng nương tựa lẫn nhau, có từ tám sắc avinibbhoga và 
chỉ như vậy, chứ không phải là một sinh mạng (SattajiVa) nào 
khác. 


Quán sát địa đại, từ thể trược tóc đến thể trược thứ 20 là 
óc, rồi phân theo tám sắc avinibbhoga (bất ly). Về thủy đại, từ 
mật cho đến cuối cùng là nước tiểu, rồi cũng phân theo tám sắc 
avinibbhoga. Quán sát hỏa đại, lấy bốn loại lửa và phân theo tám 
sắc avinibbhoga. Quán sát phong đại, lấy sáu loại gió rồi phân 
theo tám sắc avinibbhoga. Tất cả được quán sát riêng biệt cũng 
giống như phần thể trược tóc. 


Khi đã suy quán tất cả 42 đại giới trong thân, theo đất (20), 
nước (12), lửa (4) và gió (6) cả về màu sắc (vanna), khí (gandha), 
vị (rasa) và dưỡng tố. Hành giả nên hiểu rằng những địa đại, hỏa 
đại và phong đại thì được tri nhận bằng cảm xúc của thân, thủy đại 
được tri nhận bằng tư duy của ý, màu sắc tri nhận bằng sự thấy, 
mùi khí tri nhận bằng sự ngửi mùi của mũi, vị tri nhận bằng sự 
nếm của lưỡi và dưỡng tố được tri nhận bằng tư duy của ý. 

SUY QUÁN 42 ĐẠI GIỚI THEO 13 KHÍA CẠNH 


Vị hành giả sau khi quán sát 42 đại giới từng phần riêng 
biệt như đã nói: Nếu ấn tướng không hiển lộ thì nên quán sát theo 
13 khía cạnh sau đây: 

I1- Vacanattho: Quán sát theo ý nghĩa của mỗi tiếng (tên 
gọi của những đại giới). 

2- Kalãpato: Quán sát về sự kết hợp từ những đơn vị sắc 
pháp. 

3- Cunnato: Quán sát phần cực tiểu như đất trong một bọn 


4- Lakkhanädito: Quán sát về trạng thái (lakkhana), phận 
sự (rasa) và sự thành tựu (paccupatthãna). 


5- Samutthãnato: Quán sát về bốn nhân sanh 
(samutthäna-nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực). 


6- Nãnatta-ekattato: Quán sát điểm tương đồng và dị biệt. 

7- Vihibbogävinibbhogato: Quán sát đến sự ly khứ và bất 
ly. 

8- Sabhãgavisabhãägato: Quán sát đến sự tương hợp 
(sabhãga) và bất tương hợp (visabhãga). 


9- Ajjhattikabahiravisesato: Quán sát sự khác biệt giữa nội 
phần và ngoại phần. 


10- Sangaho: Quán sát cách trợ giúp. 

11- Paccayoto: Quán sát về sự tương trợ. 

12- Asamannähärato: Quán sát về tính vô tri. 

13- Paccayavibhägato: Quán sát bằng cách phân tích 
duyên pháp (paccayadhamma) của các đại giới. 

1- Quán sát theo ý nghĩa của mỗi đại giới (vacanatthato): 
Là xét rằng: Đất có trạng thái “lớn rộng” và “chiếm chỗ ”, nước là 


trạng thái rỉ chảy và thấm rịn, lửa là trạng thái nóng lạnh, gió là 
trạng thái chuyển động. Trong mỗi đại giới này đều có trạng thái 
riêng biệt. Như vậy, đối với thân của ta, phần “chiếm chỗ” và 
“lớn rộng” là của đất, phần rỉ chảy và thấm rịn là nước, phần nóng 
hay lạnh là lửa và phần di chuyển, hoạt động là gió. 


2- Quán sát từ sự kết hợp từ những đơn vị sắc pháp 
(Kalapato) 


Đại giới trong trái tim là một sự kết hợp của 12 loại sắc: 
tám bất ly (avinibbhogarupa), thần kinh thân, sắc tính, sắc ý vật 
và sắc mạng quyên. Đối với những thịt, gân, da, phổi, óc cùng là 
một kết hợp của 11 loại sắc là tám bất ly, sắc thần kinh thân, sắc 
trạng thái và sắc mạng quyền. Về lửa làm tiêu hóa vật thực thì nó 
được kết hợp với chín thứ sắc là tám sắc bất ly và một mạng 
quyền. Phần tóc, lông, móng và các thủy đại như máu, mủ... cùng 
những hỏa giới còn lại và phong giới thì những giới ấy chính là sự 
kết hợp của tám sắc bất ly. Như thế không thể nói rằng đây là 
chúng sanh, đây là ta, là họ hay là nam, là nữ. 


3- Quán sát phần cực tiểu (Cunnato) 


Trong thân với bấy nhiêu dung lượng này, nếu đem nghiền 
nát, tán nhuyễn cho đến khi như là bụi mạc, rồi bổ vào bọc chứa 
thì cũng khoảng 20-30 lít. Mà thân này được tổn tại bởi vì có thủy 
đại kết nối, bện thắt, có hỏa đại là người nuôi dưỡng, bảo vệ, có 
phong đại che chở, bảo tổn cho lớn mạnh. Ngoài những đại giới 
này không còn gì khác”. 


4- Quán sát về trạng thái, phận sự và sự thành tựu 
(Lakkhananito) 


Địa đại này trạng thái là cứng, ngại. Phận sự là làm nền 
tảng cho các sắc khác. Và sự thành tựu là “chịu đựng” các sắc 


% Nguyên văn không nói phần địa đại - N.D 


pháp. Đối với thủy đại, trạng thái là thấm rịn và rỉ chảy. Phận sự 
là làm cho các sắc khác lớn mạnh, và sự thành tựu là cô đọng, 
quến tụ các sắc khác thành từng phần, từng khối. Hỏa đại, trạng 
thái là nóng hoặc lạnh. Phận sự là nung nấu các sắc khác, và sự 
thành tựu là làm cho các sắc khác nóng ấm. Về phong đại, trạng 
thái là sự giúp đỡ các sắc khác được lớn mạnh, phận sự là hấp dẫn 
các sắc khác, và sự thành tựu tức là sự chuyển động, dời đổi. 
Ngoài các đại giới này không có cái gì khác. 
5- Quán sát về nhân sanh (Samutthãna) 


Trong 42 đại giới này, vật thực mới, vật thực cũ, mủ và 
nước tiểu sanh từ thời tiết. Nước mắt, nước mũi, nước bọt và mô 
hôi, bốn đại giới này có khi sanh từ thời tiết, có khi sanh từ tâm. 
Lửa tiêu hóa vật thực thì sanh từ nghiệp. Gió hơi thở vào ra sanh 
từ tâm. Ba mươi hai đại giới còn lại đều sanh từ một trong bốn 
nhân (nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực). 


6- Quán sát sự tương đồng và dị biệt (Nãnatta-ekattato) 


Trong bốn đại giới này thì về trạng thái, phận sự, và sự 
thành tựu là có khác nhau. Nhưng chung qui tất cả đều có sanh và 
diệt, đều là vô thường, khổ và vô ngã. 


7 Quán sát tính ly khứ và bãt ly 
(Vinibbhogavinibbhogato) 


Bốn đại giới phân tích là chỉ riêng về trạng thái, phận sự, 
sự thành tựu (bởi có khác nhau nên Vinibbhoga). Nhưng riêng bốn 
đại giới với nhau thì không thể tách rời, phân ly (avinibbhog3). 

8- Quán sát sự tương hợp và bất tương hợp 
(sabhagavisabhagato) 

Các đại giới, địa đại và thủy đại, hai giới này tương hợp 
nhau bởi vì đều là garudhãtu (trọng đại). Hai đại giới khác: hỏa 
đại và phong đại tương hợp với nhau, bởi vì đều là lahudhãtu 


(khinh đại). Nhưng giữa đất, nước, lửa và gió thì không tương hợp 
nhau, bởi vì một là trọng đại, một là khinh đại. 


9- Quán sát sự khác biệt giữa nội phần và ngoại phần 
(Ajjhattikabahiravisesato) 


Bốn đại giới sanh trong thân chúng sanh này là chỗ nương 
trú cho 5 sắc thần kinh, ý vật (hadaya), hai sắc tính (bhãva), sắc 
mạng quyển, hai sắc biểu tri (viññatti) cùng với bốn oai nghi và 
sanh từ bốn nhân sanh (ajjhattikavisesa). Về bốn đại giới ngoại 
thân chúng sanh, thì nó không là môi sinh cho những sắc đã kể 
cũng như là các đại oai nghi và nó cũng không đủ bốn nhân sanh, 
chỉ có mỗi một nhân thời tiết “Bãhiravisesa ”. 

10- Quán về cách trợ giúp (Sañgaho) 


Địa đại sanh từ nghiệp giúp cho những thủy đại, hỏa đại, 
phong đại mà những đại giới này cũng sanh từ nghiệp. Địa đại 
sanh từ tâm, quí tiết hay vật thực sẽ trợ giúp cho ba đại giới còn 
lại cũng sanh từ tâm, quí tiết hay vật thực. 

11-Quán sát về sự tương trợ (Paccaya) 

Địa đại này là nền tảng của các đại giới còn lại. Nó có 
thủy đại kết nối, quyện thắt để không tách rời, phân ly. Có hỏa đại 
gìn giữ. Có phong đại nuôi dưỡng, bảo tổn. Nó giúp cho địa giới 
khác bằng khả năng câu sanh (sahajãta), y chỉ (nissaya), hỗ tương 
(aññamañña)... 


Thủy đại thắt dính, kết nối các đại giới khác để không tách 
rời phân ly. Nó có địa đại là “chỗ đứng”, có hỏa đại giữ gìn, có 
phong đại chống đỡ, bảo tổn. Nó giúp cho các đại giới khác bằng 
những khả năng câu sanh, y chỉ, hỗ tương... 


Hỏa đại là làm cho các đại giới khác được nhu luyến, thích 
nghi. Nó có địa là “chỗ đứng”, có thủy đại thắt dính để không tách 


rời, có phong đại chống đỡ, bảo tổn. Nó giúp cho các đại giới còn 
lại bằng những khả năng câu sanh, y chỉ, hỗ tương... 


Phong đại, nó chống đỡ và bảo tổn các đại giới được vững 
mạnh, nhờ địa đại làm chỗ đứng, thủy đại thắt dính không cho tách 
rời, hỏa đại gìn giữ. Nó giúp cho các đại giới còn lại bằng những 
khẩ năng câu sanh, y chỉ, hỗ tương... 

12- Quán sát về tính vô tri (Asamannähärato) 


Địa đại này nó không biết rằng ta là địa đại và cũng không 
biết rằng mình giúp cho các đại giới khác bằng cách làm nền tảng. 
Các đại giới khác cũng không biết có địa đại là chỗ tựa y. 

Phần thủy đại thì không biết rằng nó là thủy đại. Nó không 
biết rằng mình đang giúp cho các đại giới khác bằng cách thắt 
dính và đượm nhuần. Ngược lại, các đại giới khác cũng không biết 
có thủy đại trợ giúp được đượm nhuần, được thắt dính. 

Hỏa đại thì không biết rằng nó là hỏa đại, không biết là nó 
đang trợ giúp cho các đại giới khác được nhu luyến, thích nghĩ. 
Ngược lại, các đại giới khác cũng không biết có hỏa đại trợ giúp 
để được nhu luyến, được thích nghi. 


Phong đại cũng không biết nó là phong đại, cũng không 
biết nó đang trợ giúp cho ba đại giới còn lại được vững mạnh. Về 
ba đại giới còn lại cũng không biết có phong đại nâng đỡ, bảo tổn. 


Các đại giới chỉ diễn tiến theo một thực tính (sabh3va) biệt 
lập, chứ không là chúng sanh, là hữu tình nào. 


13- Quán sát bằng sự phân tích duyên pháp 
(Paccayavibhagato) 


Thân chúng sanh mà được hiện hữu cũng bởi vì do nghiệp, 
tâm, quí tiết và vật thực. Là nếu những sắc có nghiệp là yếu tố trợ 
sanh thì những tâm, quí tiết và vật thực giúp cho sanh khởi. Có 18 
loại sắc như là: nhãn, nhĩ, tỷ.. gọi chung là sắc nghiệp 


(kammajaripa). Những sắc có quí tiết và vật thực là yếu tố trợ 
sanh thì nghiệp và tâm giúp cho sanh khởi. Có 13 hoặc 12 loại sắc 
như là: máu, thịt, da, gân, gan, phổi... được gọi là sắc quí tiết 
(utujarupa) hay sắc vật thực (8hãrajarupa). Việc làm môi sinh 
cho nhãn, nhĩ và làm việc biểu tri cho thân, khẩu, những việc này 
lấy tâm làm yếu tố trợ sanh thì nghiệp, quí tiết và vật thực giúp 
cho sanh khởi. Có 15 thứ như là những việc biểu tri của thân và 
tâm: cười, khóc, thở... những thứ này gọi chung là sắc tâm 
(cittajarupa). 


Rồi phân tích duyên pháp: “Nghiệp là năng duyên 
(janakapaccaya) cho sắc nghiệp và là cận y duyên 
(upanissayapaccaya) cho ba loại sắc còn lại. 

Quí tiết là năng duyên cho sắc quí tiết và là hiện hữu 
duyên (atthipaccaya), bất ly duyên (avigata) cho ba loại sắc còn 
lại. 


Tâm là năng duyên cho sắc tâm và là hậu sanh duyên 
(pacchãjãtapaccaya)., hiện hữu duyên (atthipaccaya) và bất ly 
duyên (avigatapaccaya) cho ba sắc còn lại. 


Sắc đại hiển (mahãbhita): đất, nước, lửa, gió sanh từ 
nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực, chúng đều tương trợ lẫn nhau. 
Nghĩa là địa đại sanh từ nghiệp giúp cho ba đại giới sanh từ 
nghiệp còn lại bằng khả năng câu sanh (sahajata), hỗ tương 
(aññamañña), y chỉ (nissaya), hiện hữu (atthi), bất ly (avigata) 
và bằng khả năng làm nền tảng, nhưng không giúp trợ sanh, và 
giúp cho bốn đại hiển khác sanh từ tâm, quí tiết, vật thực bằng khả 
năng y chỉ (nissaya), hiện hữu (atthi), bất ly (avigata) nhưng 
không giúp trợ sanh và làm nền tẳng. 

Thủy đại sanh từ nghiệp giúp cho ba đại giới còn lại cũng 
sanh từ nghiệp bằng khả năng câu sanh (sahajäta), hỗ tương 
(aññamañña), y chỉ (nissaya), hiện hữu (atthi), bất ly (avigata) 


và khả năng thắt dính, kết nối, nhưng không giúp trợ sanh. Nó 
giúp cho các đại hiển mà sanh từ tâm, quí tiết, vật thực bằng khả 
năng y chỉ, hiện hữu, bất ly nhưng không bằng khả năng thắt dính 
Và trợ sanh. 


Hỏa đại sanh từ nghiệp giúp cho ba đại giới còn lại sanh từ 
nghiệp bằng khả năng câu sanh (sahajäta) hỗ tương 
(aññamañña), y chỉ (nissaya), hiện hữu (atthi), bất ly (avigata) 
và bằng khả năng là nhu luyến nhưng không giúp trợ sanh. Nó 
giúp cho bốn đại hiển sanh từ tâm, quí tiết, vật thực bằng khả 
năng y chỉ, hiện hữu, bất ly nhưng không phải bằng khẩ năng làm 
nhu luyến và trợ sanh. 


Phong đại sanh từ nghiệp giúp cho ba đại giới còn lại sanh 
từ nghiệp bằng khả năng câu sanh (sahajäta), hỗ tương 
(aññamañña), y chỉ (nissaya), hiện hữu (atthi), bất ly (avigata) 
và bằng khả năng nâng đỡ, bảo tổn cho lớn mạnh, nhưng không 
giúp trợ sanh. Nó giúp cho các đại hiển sanh từ tâm, quí tiết, vật 
thực bằng khả năng y chỉ, hiện hữu, bất ly nhưng không giúp cho 
tồn tại, lớn mạnh và không giúp trợ sanh. 


Địa đại sanh từ tâm, quí tiết, vật thực giúp cho ba đại giới 
còn lại sanh từ tâm, quí tiết, vật thực và đều giúp cho những đại 
giới mà sanh với bất kỳ nhân nào. 

Tương tự với những thủy đại, hỏa đại, phong đại cũng thế. 
Tất cả, về cách thức trợ giúp giống như địa đại sanh từ nghiệp và 
giúp cho những đại giới khác sanh từ tâm, quí tiết, vật thực. Sự 
diễn tiến của các đại giới này đều tương trợ lẫn nhau: 1, 2, 3 đại 
giới làm chỗ nương giúp cho 3, 2, I đại giới sanh khởi. 


Trong bốn đại giới này, địa đại là yếu tố kèm giữ trong lúc 
đi tới, bước lui và ngồi xuống. Đất mà được thủy đại cùng sanh 
khởi đượm nhuần là yếu tố cho sự đứng vững. Thủy đại cùng sanh 
với đất là yếu tố cho sự duỗi tay, duỗi chân. Hỏa đại cùng sanh 


với gió là yếu tố cho sự đỡ tay, chân. Phong đại cùng sanh với lửa 
là yếu tố cho sự bước đi, thối lui và tránh né. 
ẤN TƯỚNG TIẾN ĐẠT VÀ ĐẠO QUẢ TRONG SỰ TU 
TẬP ÁN XỨ TỨ ĐẠI PHÂN QUÁN 
Tu tập án xứ này, Thủ trì tướng và Tương tự tướng không 
hiển lộ, chỉ có mỗi một Chuẩn bị tướng tức là bốn đại giới trong 
nội thân. Về tiến đạt thì chỉ có hai là: Chuẩn bị tiến đạt và Cận 
hành tiến đạt. Còn Kiên cố tiến đạt và Thiển chứng thì không thể 
hiện khởi. Mà như vậy cũng bởi vì bốn đại giới này là phần thực 
tính (sabhava), đòi hỏi vị hành giả phải có một trí tuệ nhạy bén 
để có thể liễu tri các thực tánh ấy. Do đó, Định của hành giả 
không đủ sức mạnh để đạt đến Thiển chứng. Nhưng nếu sự quan 
sát về bốn đại giới trong thân có trí tuệ làm then chốt để thấy sự 
sanh diệt của các đại giới thì vị hành giả ấy sẽ thành tựu Đạo Quả. 
QUÁ BÁU SỰ TU TPẬ ÁN XỨ TỨ ĐẠI PHÂN QUÁN 
1- Suññatam avagähati: Liễu tri vô ngã tướng. 


2- Sattasaññam samugghäteti: Phá vỡ vô kiến chấp là 
chúng sanh, là người, là nam, nữ... 

3- Bhayabheravasaho hoti: Không sợ hãi trước chúng sanh 
hung bạo, tâm giống như vị A La Hán. 

4- Aratiratisaho hoti: Khả năng từ bỏ sự chán nản trong 
Pháp học, Pháp hành và từ bỏ sự vui thích trong cảnh ngũ dục. 

5- TItthãnitthesu ugghãätanigghatam na papunati: Không 
vui thích, vừa lòng trong cảnh khả ái, không chán ghét, bực phiển 
với cảnh bất toại. 

6- Mahãpañño hoti: Là người có nhiều trí tuệ. 

7- Amatapariyosäano hoti: Níp Bàn là cứu cánh trong kiếp 
hiện tại. 


8- Sugatipariyäyano hoti: Nếu không thành đạt Níp Bàn 
trong kiếp này, đời sau sanh trong thiện thú. 


Dứt án xứ tứ đại phân quán 
---oÖO--- 
ÁN XỨ VÔ SẮC VÀ PHƯƠNG THỨC TU TẬP 


Trong án xứ vô sắc không dùng là 
Arammanakammatthãna như 10 hoàn tịnh, 10 bất mỹ, 10 hằng 
niệm, 4 vô lượng tâm mà chỉ là Arammanikakammatthãna. Phần 
tâm thiển hiện khởi thì dựa vào các cảnh án xứ: Hư không giả định 
(thiển không vô biên xứ ), vô hữu giả định (Natthibhãvapaññatti) 
thiển vô sở hữu xứ giống như đối với vật thực uế tưởng và tứ đại 
phân quán sanh khởi dựa vào vật thực và bốn đại giới. 


Về ý nghĩa và phương thức tu tập như đã nói kế sau thiền 
tầng thứ năm của án xứ địa đại hoàn tịnh. 


ĐDút 40 án xứ hoàn tịnh 
---oÖO--- 
PHẦN PHỤ GIẢI: 
ÁN XỨ CHỈ TỊNH PHÂN THEO CÕI 


Trong 40 án xứ chỉ tịnh, ở cõi nhân loại thì đủ 40. Ở sáu 
tầng trời dục giới chỉ 28 (trừ 10 bất mỹ, thân hành niệm và vật 
thực uế tưởng). Bởi vì Chư Thiên phần lớn khi mệnh chung thì 
không còn thân xác cũng như ngọn đèn vụt tắt đi. Về thân thể với 
những bộ phận như tóc, lông, móng, răng... đều xinh đẹp, chớ 
không nhơ bẩn, đáng tởm. Phần vật thực thì cũng không phải khó 
khăn, vất vả bởi đó là vật thực chư thiên, và khi dùng vào thì trở 
thành máu thịt ngay sau đó, chứ không có phẩn, nước tiểu, đàm, 
nước bọt là những vật đáng gớm. Do đó, 10 bất mỹ, thân hành 
niệm và vật thực uế tưởng không có trong các cõi này. Riêng loài 


Chư thiên tứ đại nương sống cùng nhân loại thì khi chết, thân xác 
vẫn còn. Các thể trược, vật thực lại càng đáng tởm hơn cả loài 
người. 

Trong cõi sắc giới thì có 27 án xứ (trừ 10 bất mỹ, thân hành 
niệm, tức quan niệm, vật thực uế tưởng) bởi vì các vị Phạm thiên 
không có hơi thở và cũng không dùng vật thực nên tức quan niệm 
và vật thực uế tưởng không có. Còn 10 bất mỹ và thân hành niệm 
thì lý do cũng như 5 tầng trời dục giới cao. 


Trong bốn cõi Vô sắc, cõi thứ nhất được 4 án xứ vốắc, cõi 
thứ hai có 3 án xứ vô sắc (trừ không vô biên xứ). Cõi thứ ba có 2 
án xứ (trừ không vô biên xứ và thức vô biên xứ). Cối thứ tư được 
một án xứ là Thiển Vô sở hữu xứ. 

Trong Abhidhammävatara-atthakathã”? viết rằng: 

I1- “Asubhãani dasahãra Sañña kãyagatäsati 

Devesu na pavattanti?!  Dvädasetãäni sabbadã7 

2- “Tãni dvädasa cetäni  Anäpänassatipi ca”2 

Terasa ca panetani Brahmaloke na vijjare ” 

3- “Thapetvã caturäruppe Natthi kiñci aripisu 

Manussaloke sabbani Pavattanti na samsayo” 

Tức là: 

I1- Mười hai án xứ là 10 bất mỹ, vật thực uế tưởng, thân 
hành niệm thì không có điều kiện tu tập trong 6 cõi trời Dục giới. 

2- Mười ba án xứ là 12 án xứ loại trừ ở cõi trời Dục và Tức 
quan niệm thì không có trong cõi Sắc giới. 


50 Trang 123. 
*! Nappavattanti. 
3 Anäpanasatipi ca. 


3- Trong cõi Vô sắc, ngoài 4 án xứ Vô sắc thì không có 
một án xứ nào khác. 
4- Cõi nhân loại thì không hoài nghi về án xứ, có đủ 40. 


BỐN MƯƠI ÁN XỨ PHÂN THEO CHÂN ĐẾ VÀ CHẾ 
ĐỊNH 


Trong 40 án xứ có 28 án xứ thuộc về chế định là 10 hoàn 
tịnh, 10 bất mỹ, các thể trược cảnh của thân hành niệm, hơi thở 
chế định cảnh của tức quan niệm, chúng sanh chế định là cảnh của 
bốn Vô lượng tâm, hư không giả định và Vô hữu giả định là cảnh 
của thiển Vô sắc thứ nhất và thứ ba. 


Ấn xứ thuộc về chân đế có 12 là tám hằng niệm (trừ thân 
hành niệm và tức quan niệm), vật thực uế tưởng, tứ đại phân quán, 
thiển không vô biên xứ, và thiển vô sở hữu xứ. Mười hai án xứ 
này, hằng niệm Phật và hằng niệm Tăng có Giới, Định, Tuệ là 
cảnh Chơn đế. Hằng niệm Pháp có 4 Đạo, 4 Quả, Níp Bàn và 
Giới, Định, Tuệ sanh từ sự thực hành là cảnh Chơn đế. Hằng niệm 
Giới có Giới phần là cảnh Chơn đế. Hằng niệm Thí có tâm dứt bỏ 
là cảnh Chơn đế. Hằng niệm thiên có bẩy chân nhân báo 
(sappurisaratana) và bảy chân nhân pháp (sappurisadhamma) là 
cảnh Chơn đế. Niệm Tịch Tịnh có Níp Bàn là cảnh Chơn đế. Niệm 
sự chết lấy sự hoại diệt cuối cùng của danh và sắc mạng quyền là 
cảnh Chơn đế. Bốn án xứ còn lại, cảnh Chơn đế thì như đã biết. 


ÁN XỨ PHÂN THEO CƠ TÁNH 


Trong sáu loại cơ tánh: ái, sân, si, tầm thuộc về cơ tánh 
xấu, hành giả nên dùng án xứ đối trị với những cơ tánh này để dẹp 
bổ những thói quen không tốt. Riêng hai cơ tánh Giác và Tín là 
những cơ tánh tốt, hành giả nên dùng những án xứ thích nghi bồi 
đắp thêm cho hai cơ tánh này để được vững mạnh. Giống như 
bệnh nhân cần dùng thuốc uống và thức ăn đối trị căn bệnh để 
chóng lành. Nếu dùng những loại thuốc và thức ăn dễ gây bệnh thì 


cơn bệnh sẽ trầm trọng hơn và dẫn đến tử vong. Còn với người vô 
bệnh thì cần phải dùng những thức ăn bồi bổ để giữ gìn sức lực và 
tránh những thức ăn gây độc có thể làm sức lực suy mòn. Đối với 
việc thực hành án xứ không thích hợp tuy vẫn vô hại nhưng điều 
đó sẽ cho kết quả chậm trễ. Do vậy: 


- Người cơ tánh ái cần thực hành án xứ bất mỹ, thân hành 
niệm, tham ái sẽ lắng đọng, Thiền chứng sẽ hiện khởi. Nếu như tu 
tập các Vô lượng tâm hay án xứ màu sắc hoàn tịnh tham ái sẽ tăng 
trưởng và chặn đứng Thiền chứng. 

- Đối với người cơ tánh sân, sân tâm là một tâm thái khả ố, 
không đẹp mà án xứ bất mỹ hay thân hành niệm cũng là trạng thái 
ấy. Do đó, các án xứ này, người cơ tánh sân khi thực hành sân tâm 
dễ bộc phát, Thiển chứng không viên thành. Đối lại, những án xứ 
Vô lượng tâm là trạng thái làm cho tâm mát mẻ, hân hoan, các án 
xứ màu sắc hoàn tịnh là những hình thức xinh đẹp, khả ái, dễ làm 
cho người chú mục được vừa lòng, thỏa thích. Do đó, người cơ 
tánh sân cần tu tập án xứ Vô lượng tâm và án xứ màu sắc hoàn 
tịnh để sân tâm lắng đọng và Thiền chứng sanh khởi. 


- Người có cơ tánh S¡ và cơ tánh tầm thì trạng thái tâm sĩ là 
mê muội, ám mờ làm cho tâm vọng động, xao lãng. Trạng thái 
của tầm thì phóng đãng, mông lung, nếu tầm quá nhiều, quá mạnh 
mẽ thì làm cho tâm vọng động, không yên tịnh. Do đó, người có cơ 
tánh si và tầm, nếu tu tập án xứ niệm sự chết, niệm tịch tịnh, vật 
thực uế tưởng, tứ đại phân quán tế nhị, tinh vi thì sẽ làm cho sĩ tâm 
và tầm tăng trưởng. Nhưng với án xứ tức quan niệm nó không vi 
tế, khó nhận, luôn xuất hiện rõ ràng ở hơi thở vào, ra. Do đó, 
người cơ tánh si hoặc tầm nên tu tập án xứ tức quan niệm để có 
thể Thiển chứng sanh khởi. 

- Người cơ tánh Tín thì trạng thái của tánh tín là tin tưởng, 
ngưỡng mộ, nếu khi hiểu được ân đức Giáo Pháp và Giới, Định, 
Tuệ của Đức Phật, của Tăng chúng thì đức tin sẽ dũng mãnh. Do 


đó, người cơ tánh tín cần tu tập sáu án xứ hằng niệm (ân đức Phật- 
niệm Thiên) để đức tin được lớn mạnh, già dặn hơn. 

- Đối với người cơ tánh Giác thì với trí tuệ nó là trạng thái 
xuyên suốt, thấu đáo, không bị ngăn che các sự thật đối với cảnh. 
Do đó, khi quán sát những cảnh có trạng thái tính vi, tế nhị, trí tuệ 
sẽ bén nhạy và vững mạnh hơn. Lẽ ấy, người cơ tánh Giác cần tu 
tập 4 án xứ là niệm sự chết, niệm tịch tịnh, vật thực uế tưởng và tứ 
đại phân quán để trau đồi trí tuệ thêm phần sắc bén, nhanh nhẹn. 


Các án xứ còn lại thích hợp cho mọi cơ tánh. 


Dứt chỉ tịnh mình giải 
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